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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết 

quả trình bày trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kì 

công trình nào khác. 

Tác giả 
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LỜI CÁM ƠN 

Trong quá trình hoàn thành luận án, tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ người 

hướng dẫn khoa học, các nhà quản lí, các thầy, cô giáo và các em sinh viên. Trước 

hết, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai thầy hướng dẫn khoa học là 

PGS.TS.GVCC Nguyễn Trọng Phúc và TS. Đào Ngọc Cảnh đã tận tình hướng dẫn 

và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành tốt nhất luận án của mình. 

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo của Khoa Địa lí - Trường ĐH 

Sư phạm Hà Nội đã nhiệt tình giúp đỡ và đóng góp những ý kiến quý báu trong suốt 

quá trình thực hiện luận án. 

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Sau đại học, các Phòng, Ban 

chức năng của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi trong công 

tác liên hệ và giải quyết các thủ tục học tập tại Trường.  

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo của bộ môn Sư phạm Địa lí và các 

bộ môn khác thuộc Khoa Sư phạm của Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Sư phạm 

Ngữ Văn – Lịch sử - Địa lí của Trường Đại học Đồng Tháp, Bộ môn Địa lí – Khoa 

Sư phạm của Trường Đại học An Giang đã nhiệt tình giúp đỡ tôi hoàn thành các 

phiếu khảo sát. 

Chân thành cảm ơn các em sinh viên đã hợp tác trong suốt quá trình thực 

nghiệm và hoàn thành các phiếu điều tra thực nghiệm. 

Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè đã ủng hộ, giúp đỡ và 

chia sẻ với tôi trong suốt thời gian thực hiện luận án. 

Chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp qúy báu của người đọc để luận án được 

hoàn thiện hơn.   

Tác giả 

 

 

 

    LÊ VĂN NHƯƠNG 
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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, yêu cầu bắt buộc đối với quá trình 

dạy học ở bậc đại học là phải giải quyết được mâu thuẫn cơ bản giữa lượng kiến thức 

ngày càng tăng, thực tiễn cuộc sống ngày càng phức tạp trong khi thời gian dành cho các 

giờ giảng trên lớp lại quá hạn hẹp. Với yêu cầu mới đó, phương thức đào tạo và cách dạy 

học truyền thống khó có thể đáp ứng được. Chính vì vậy, Nghị quyết số 29-NQ/TW của 

Hội nghị Trung ương Đảng 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo đã đặt ra nhiệm vụ quan trọng đối với giáo dục đại học Việt Nam là phải “đa dạng 

hóa các phương thức đào tạo, thực hiện đào tạo theo tín chỉ”; Đồng thời trong công tác 

dạy học (DH) cũng phải “đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của 

các bậc học, các chương trình giáo dục, đào tạo và nhu cầu học tập suốt đời của mọi 

người” [2]. Trên tinh thần của Nghị quyết 29, tất cả các trường đại học, cao đẳng ở nước 

ta đã chuyển đổi từ đào tạo theo Niên chế sang đào tạo theo Học chế tín chỉ với mục tiêu 

chủ đạo là tập trung phát triển năng lực (NL) tự học, tăng cường tính chủ động và sáng 

tạo cho sinh viên (SV). Đồng bộ với quá trình thay đổi mục tiêu là quá trình đổi mới về 

nội dung, tài liệu và phương pháp dạy học (PPDH) ở bậc đại học (ĐH). Nhiều giải pháp 

đổi mới đã được các nhà giáo dục đề xuất, trong đó giáo trình điện tử (GTĐT) được xem 

như một phương hướng, đồng thời là một phương tiện để đổi mới PPDH phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của nước ta.  

Khác với các tài liệu học tập truyền thống, GTĐT được tăng cường mạnh mẽ số liệu, 

hình ảnh, video, âm thanh,... nên có thể hỗ trợ đắc lực cho việc đa dạng hóa hình thức tổ 

chức cũng như PPDH ở bậc ĐH. Đặc biệt trong môi trường Internet, GTĐT có thể kết 

hợp với các hệ thống quản lí dạy học trực tuyến (LMS) để tạo ra được các khóa học kết 

hợp (courseware) có khả năng đáp ứng được các yêu cầu trong dạy DH theo năng lực. 

Học tập theo cách tiếp cận NL đòi hỏi ở người học tính tự giác, tích cực và chủ 

động rất cao; Người học phải nỗ lực tự học, tự tìm tòi và sáng tạo trong quá trình 

học tập mới có thể chiếm lĩnh đầy đủ tri thức và hoàn thiện các kĩ năng. Tuy nhiên, 
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SV Sư phạm Địa lí ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung và của 

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) nói riêng chưa biết cách tự học hiệu quả, nhiều 

kĩ năng như làm việc nhóm, thuyết trình, giải quyết vấn đề,…còn hạn chế [42]. 

Trước tình hình thực tế đó, đa số giáo viên (GV) cho rằng để đạt được mục tiêu đào 

tạo theo hướng tiếp cận NL thì mỗi học phần nên xây dựng được GTĐT ở mức độ 

phù hợp và phổ biến nó trên nhiều kênh phương tiện hỗ trợ khác nhau, bên cạnh đó cần 

đa dạng hóa hình thức tổ chức và PPDH thông qua GTĐT.  

Trong chương trình đào tạo (CTĐT) GV Địa lí của Trường Đại học Cần Thơ và 

hầu hết các trường đại học thuộc ĐBSCL thì Khoa học Trái Đất là học phần bắt 

buộc và tiên quyết của nhiều học phần khác. Khoa học Trái Đất là mảng kiến thức 

khá rộng, có liên quan chặt chẽ đến kiến thức của nhiều học phần thuộc mảng địa lí 

tự nhiên như: Thạch quyển, Khí quyển, Thủy Quyển, Thổ Nhưỡng và Sinh 

quyển,… Nắm vững kiến thức Khoa học Trái Đất thì mới có thể hiểu sâu sắc kiến 

thức của các học phần có liên quan. Giảng dạy học phần Khoa học Trái Đất đòi hỏi 

phải có thời gian để SV tự học và bài giảng phải có tính trực quan cao mới dễ ghi 

nhớ, dễ tiếp thu. Trên thực tế cho thấy GV các trường đại học ở vùng ĐBSCL vẫn 

chủ yếu sử dụng tài liệu ở dạng in, chứa rất ít hình ảnh, bản đồ và không có các mô 

hình động, âm thanh và video. Chính vì vậy, việc xây dựng và sử dụng GTĐT Khoa 

học Trái Đất, trong đó chú trọng tăng cường số liệu, bản đồ, hình ảnh, đặc biệt là mô 

hình động, video và âm thanh là rất cần thiết.  

Chính những lí do trên, tác giả đã chọn thực hiện đề tài: Xây dựng và sử dụng giáo 

trình điện tử Khoa học Trái Đất trong đào tạo giáo viên Địa lí ở Trường Đại học Cần Thơ.   

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xây dựng GTĐT Khoa học Trái Đất đáp 

ứng được các yêu cầu về Dạy học kết hợp và DH theo định hướng phát triển NL, 

đồng thời sử dụng GTĐT này trong tổ chức triển khai các PPDH kết hợp trên lớp 

và trực tuyến để nâng cao NL nhận thức và phát triển các NL cần thiết cho SV Sư 
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phạm Địa lí của Trường ĐHCT trong giảng dạy học phần Khoa học Trái Đất; từ 

đó góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo GV Địa lí 

hệ Đại học ở Trường ĐHCT nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Với mục đích như trên, đề tài xác định các nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu sau: 

- Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn xây dựng và sử dụng GTĐT trong dạy 

học theo hướng tiếp cận NL. 

- Xác định mục tiêu, nội dung, yêu cầu, nguyên tắc và đưa ra quy trình xây dựng 

GTĐT Khoa học Trái Đất phục vụ dạy học cho SV Sư phạm Địa lí. 

- Xây dựng GTĐT Khoa học Trái Đất theo mục tiêu, nội dung, yêu cầu, nguyên 

tắc và quy trình đã đưa ra. 

- Đề xuất cách thức sử dụng của GTĐT Khoa học Trái Đất trong tổ chức dạy 

học kết hợp trên lớp và trực tuyến học phần Khoa học Trái Đất theo định hướng 

phát triển NL cho SV Sư phạm Địa lí ở Trường ĐHCT. 

- Tổ chức thực nghiệm sư phạm (TNSP) để đánh giá tính khả thi của đề tài. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nội dung GTĐT Khoa học Trái Đất, quy trình 

xây dựng và cách thức sử dụng giáo trình này trong DH cho SV ngành Sư phạm Địa 

lí ở Trường ĐHCT. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lí luận và thực 

tiễn của việc xây dựng và sử dụng GTĐT Khoa học Trái Đất (phần nội dung đại 

cương về Trái Đất - một nội dung trong học phần Địa lí Tự nhiên đại cương 1 theo 

khung CTĐT giáo viên Địa lí của Bộ GĐ&ĐT) phục vụ đào tạo GV Địa lí; Quy 

trình xây dựng và cách thức sử dụng GTĐT Khoa học Trái Đất trong DH cho SV 
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ngành Sư phạm Địa lí ở Trường ĐHCT. 

- Đối tượng khảo sát: Giảng viên Địa lí các Trường ĐHCT, ĐH Đồng Tháp và 

ĐH An Giang; SV Sư phạm Địa lí học tập học phần Khoa học Trái Đất năm học 

2014 – 2015 và năm học 2015 - 2016 của Trường ĐHCT, SV khóa học 2014 – 2018 

của Trường ĐH Đồng Tháp. 

- Đối tượng thực nghiệm: Sinh viên Sư phạm Địa lí học tập học phần Khoa học 

Trái Đất năm học 2014 – 2015 và năm học 2015 - 2016 của Trường ĐHCT. 

- Thời gian nghiên cứu: Tổ chức nghiên cứu, điều tra, thực nghiệm sư phạm từ 

năm 2014 đến 2016. 

4. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 

Giáo trình điện tử ra đời trên nền tảng phát triển của các nghiên cứu về sách 

điện tử. Chính vì vậy, khi nghiên cứu tổng quan về GTĐT cần bắt đầu từ việc 

nghiên cứu định nghĩa, đặc điểm, vai trò cũng như lịch sử phát triển của sách điện 

tử trong đời sống nói chung và trong DH nói riêng. 

4.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về sách điện tử  

4.1.1. Trên thế giới 

Sách điện tử ra đời đầu tiên vào năm 1971 từ dự án Gutenberg của Michael 

Hart (Người Mỹ), đến nay sách điện tử đã trở thành một trong những phát minh có 

tầm ảnh hưởng lớn đến toàn nhân loại [31],[69]. Khái niệm về Sách điện tử (ebook) đã 

được định nghĩa trong một số từ điển tiếng anh như Oxford, Cambridge, MacMillan, 

Shahi,… Theo từ điển Oxford thì Sách điện tử là một phiên bản điện tử của một cuốn 

sách in có thể được đọc trên một máy tính hoặc một thiết bị cầm tay được thiết kế đặc 

biệt [76],[86],[87]. Một số tác giả như Terence W. Cavanaugh (2002), Eileen and 

Ronald G. Musto Gardiner (2010) và A. Mazano (2012) cũng đưa ra khái niệm khá 

tương đồng với định nghĩa của Oxford và hầu hết đều thống nhất rằng: Sách điện tử là 

một phiên bản điện tử của cuốn sách in, được thiết kế dưới nhiều định dạng và có thể 

đọc được trên nhiều loại thiết bị đọc khác nhau [60],[71],[85].  
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Khi đề cặp đến vai trò của sách điện tử,  A. Mazano (2012) cho rằng: “nhờ sách 

điện tử chúng ta đã tìm ra giải pháp cho vấn đề bảo quản và phổ biến nội dung, là 

cơ hội mới để xác định lại mối quan hệ giữa tác giả, người đọc và biên tập” [71]. 

Tác giả Harold Kenke (2011) trong nghiên cứu về sách điện tử và xuất bản điện tử 

đã khẳng định: “Sách điện tử làm thay đổi thói quen của đọc giả” [62]. Trong dạy 

học, Terence W. Cavanaugh (2002) nhận định rằng: “trong tương lai khi đã thống 

nhất được định dạng chung cho các GTĐT, nhà sách trực tuyến sẽ được mở rộng, ở 

đó không chỉ có sách tham khảo mà còn có cả giáo trình cho bậc đại học” [85]. 

Chính sự tiện dụng và tầm ảnh hưởng ngày càng to lớn của sách điện tử, các quốc 

gia trên thế giới đã thành lập thư viện điện tử riêng của quốc gia mình với hàng triệu 

tựa sách chứa hầu hết các lĩnh vực kiến thức, điển hình như Thư viện quốc gia Ai 

Cập [93], Anh [98], Đức [94], Hoa Kì [95], Trung Quốc [97], Singapore [96],.... 

Ngoài ra, có nhiều thư viện trực tuyến của của trường đại học danh tiếng như 

Oxford, Harvar, London [92], [99], [100],… cũng cho phép người dùng tải tài liệu 

với điều kiện mua bản quyền trong thời hạn nhất định. 

4.1.2. Ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, hầu như chưa có các nghiên cứu chính thức về khái niệm cũng 

như đặc điểm của sách điện tử. Hầu hết các nghiên cứu chỉ tập trung tạo ra các sản 

phẩm sách điện tử cụ thể và các thiết bị đọc sách điện tử. Về cơ bản, ở Việt Nam 

hiện đang được phổ biến hai loại sách điện tử: Thứ nhất, sách điện tử tự công bố 

qua các trang mạng xã hội hoặc trang cá nhân, hầu hết các tựa sách điện tử dạng này 

đều có vấn đề về bản quyền, lỗi font, chữ, mất liên kết,...; Thứ hai, ấn bản điện tử từ 

những cuốn sách đã được in do các tổ chức hoặc đơn vị làm sách phát hành qua 

mạng, dạng sách điện tử này đã được kiểm duyệt, đăng kí bản quyền nên đảm bảo 

được các yêu cầu cần thiết về hình thức và nội dung. Định dạng chung của cả hai 

dạng sách điện tử ở nước ta đều là PDF hoặc MobileReader.  

Tóm lại, mặc dù còn gặp nhiều vấn đề trong quá trình phát triển nhưng nhiều 

nhà nghiên cứu cho rằng theo thời gian sách điện tử sẽ dần thế chỗ của sách in. Sự 

phát triển của công nghệ đã và đang làm thay đổi cách đọc sách của hầu hết người 
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đọc; “sách điện tử được nhiều người xem như một cuộc cách mạng trên cả hai lĩnh 

vực văn hóa đọc và xuất bản” [36].  

4.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu về Giáo trình điện tử  

4.2.1. Trên thế giới   

* Nghiên cứu về khái niệm Giáo trình điện tử:  

Năm 2010, Eileen and Ronald G. Musto Gardiner công bố quyển sách “The 

Electronic Book”, trong đó giáo trình điện tử (e-textbook) được xem như “một dạng 

tài liệu điện tử chứa văn bản, hình ảnh hoặc cả hai phục vụ cho mục đích dạy học; 

nó có thể đọc được trên máy tính và các thiết bị điện tử khác” [60]. Còn theo từ 

điển Oxford (2010) GTĐT là “phiên bản điện tử của quyển giáo trình in”, nhưng 

bên cạnh đó vẫn có một số giáo trình điện tử tồn tại mà không có phiên bản in 

tương đương [76], hầu hết các thiết bị điện tử như máy tính để bàn, máy tính xách 

tay, máy tính bảng và điện thoại di động đều có thể đọc được định dạng của GTĐT. 

Có thể dễ dạng nhận thấy các định nghĩa của Eilee và Oxford đều chưa bao hàm hết 

ý nghĩa và vai trò của GTĐT trong dạy học, cả 2 định nghĩa đều chưa đề cập đến sự 

hỗ trợ của các mô hình động, âm thanh và video – những thành phần cực kì quan 

trọng tạo nên sự khác biệt giữa GTĐT với giáo trình in thông thường. Theo các tác 

giả Catherine C. Marshall (2010) và Harold Kenke (2011), GTĐT là một thế giới đa 

phương tiện được liên kết chặt chẽ theo mục đích của người biên soạn [51],[62]. Định 

nghĩa này tương đối trừu tượng nhưng nhấn mạnh được yếu tố quan trọng nhất của 

GTĐT là sự hỗ trợ của các ứng dụng đa phương tiện và các siêu liên kết (hyperlink).  

* Nghiên cứu về vai trò của GTĐT: 

 Nghiên cứu về tài liệu điện tử, trong đó có GTĐT phục vụ dạy học đã rất phổ 

biến ở các quốc gia có nền giáo dục phát triển như Hoa Kì, Canada, Úc,… Từ cuối 

thập niên 90 của thế kỉ XX, tác giả Helen C. Barrett của Đại học Alaska Anchorage 

– Hoa Kì đã có những nghiên cứu bước đầu về các tài liệu điện tử trong dạy học tại 

nơi bà công tác [64]. Kết quả nghiên cứu của Helen C. Barrett đã khẳng định: “các 

tài liệu điện tử có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động giáo dục nói chung và 
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dạy học nói riêng”. Đến đầu thế kỉ XXI, một số tác giả khác như Natalie B. 

Milman, Clare R Kilbane, Lorenzo và John Ittelson George đã tiếp tục sử dụng công 

trình nghiên cứu của H.C. Barrett (có bổ sung, sửa chữa cho phù hợp với thực tiễn địa 

phương) để tiến hành các hoạt động thực nghiệm và đã khẳng định một lần nữa tầm 

ảnh hướng lớn lao của tài liệu điện tử trong dạy học [67],[72]. Trong nghiên cứu của 

Norshuhada Shiratuddin và các cộng sự (2003) về sách điện tử và giáo trình điện tử 

đã khẳng định: “Giáo trình điện tử có tiềm năng tăng cường giáo dục từ xa. Đặc 

biệt, GTĐT có thể tăng cường sự tương tác giữa các nhà giáo dục và sinh viên khi 

làm việc với các tài liệu giảng dạy và học tập”. Trên thực tế Norshuhada 

Shiratuddin và các cộng sự đã chứng minh được nhận định của mình về vai trò của 

GTĐT thông qua thử nghiệm cho một nhóm SV học tập và đánh giá từ xa [73]. Bên 

cạnh vai trò tăng cường sự tương tác từ xa của người dạy và người học, nghiên cứu 

của Abd Mutalib Embong và các cộng sự (2012) chỉ ra rằng: “Trong nhiều năm, 

công nghệ - trong đó có giáo trình điện tử đã trở thành một công cụ tốt và hiệu quả 

để tổ chức dạy cho học sinh”. Abd Mutalib Embong xem GTĐT như một công cụ 

mới mẻ được áp dụng trong môi trường giáo dục ở một số quốc gia [45]. Barbara J. 

Ericson và các cộng sự (2015) thì cho rằng: “Giáo trình điện tử có thể thúc đẩy việc 

học tập tốt hơn bằng cách tăng sự tương tác của người đọc với tài liệu thông qua 

các hỗ trợ học tập trong môi trường đa phương tiện”. Chẳng hạn, các câu hỏi trắc 

nghiệm có phản hồi ngay lập tức có thể giúp xác định các quan niệm sai lầm và 

khoảng trống trong kiến thức [47]. Nhóm tác giả Harwati Hashim và Melor Md. 

Yunus (2015) đã tạo ra courseware sử dụng trong dạy và học tiếng Anh, từ đó 

nghiên cứu ảnh hưởng của nó đến quá trình học tập của SV Malaysia. Qua quá trình 

nghiên cứu nhóm tác giả khẳng định: “GTĐT là một công cụ để hỗ trợ việc học 

ngôn ngữ phù hợp, nó tác động tích cực đến thái độ và kĩ năng tự học của SV” [63].  

Từ các nghiên cứu trên có thể khẳng định GTĐT vừa tài liệu, vừa là công cụ tổ 

chức dạy học, có khả năng thúc đẩy việc học tập tốt hơn bởi nó tăng cường sự tương 

tác giữa người học với GV và với tài liệu học tập. Đặc biệt trong môi trường đa phương 

tiện, khả năng nhận thức và kĩ năng của người học sẽ phát triển một cách toàn diện.  
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* Nghiên cứu về đặc điểm của GTĐT:   

Theo Terence W. Cavanaugh, Helen C. Barrett thì GTĐT rất đa dạng về định 

dạng, tuy nhiên có hai định dạng được sử dụng phổ biến là PDF và HTML [64],[85]; 

Với các thiết bị hiện đại, GTĐT có thể dễ dàng được tạo ra, đưa lên các trang web và 

sử dụng để tổ chức các hoạt động dạy học trực tuyến. Bằng cách tạo ra GTĐT kết 

hợp với sử dụng thư viện trực tuyến có sẵn, GV có thể mở rộng khả năng tiếp cận và 

dễ sử dụng GTĐT cho chính mình cũng như cho học sinh của mình [46]. Có thể thấy 

H.C. Barrett và Terence W. Cavanaugh đã phân tích được một đặc điểm rất quan 

trọng về định dạng của GTĐT được sử dụng trong DH và giáo dục nói chung. GTĐT 

có thể được xuất bản ở nhiều loại định dạng khác nhau, tuy nhiên các tập tin có định 

dạng PDF sẽ đảm bảo cho GTĐT luôn có sự ổn định về mặt cấu trúc và truyền tải đầy 

đủ ý tưởng của tác giả; bên cạnh đó, các tập tin có định dạng HTLM sẽ tạo ra sự linh 

hoạt nhờ vào các siêu liên kết và cho phép thực hiện các tương tác trong dạy học mà 

giáo trình in khó có thể làm được. 

Về đặc điểm nội dung, tác giả Suzanne Enright (2014) cho rằng: nội dung GTĐT 

chứa đựng tính trực quan trên cơ sở phối hợp hình ảnh, âm thanh, bản trình chiếu, 

mô hình động,… để hướng đến mục tiêu quan trọng nhất là tạo ra sự tương tác trực 

quan trong dạy học [83]. Bên cạnh đó tác giả cũng nhấn mạnh chức năng tìm kiếm và 

cập nhật thông tin, cũng như khả năng tương tác của GTĐT như là một trong những 

điểm khác biệt của GTĐT so với giáo trình dạng ấn phẩm. Trước đó, các tác giả như 

Eileen and Ronald G. Musto Gardiner (2010), C. Marshall (2010), Harold Kenke 

(2011), Terence W. Cavanaugh (2012) đều nhấn mạnh đặc điểm nổi bật của GTĐT so 

với giáo trình in truyền thống là khả năng tương tác giữa tài liệu với người sử dụng và 

hỗ trợ tương tác giữa người sử dụng với tác giả [48], [51],[ 62],[85]. 

* Nghiên cứu về quy trình xây dựng và cách thức sử dụng GTĐT: Năm 2012, 

nhóm nghiên cứu phát triển công nghệ cho giáo dục ở bậc đại học của Vương Quốc 

Anh JISC Observatory đã phân tích được vai trò và đưa ra một quy trình tổng quát để 

xây dựng các GTĐT phục vụ cho giáo dục, quy trình này phải bắt đầu từ thiết kế nội 

dung và kết thúc là định dạng các tập tin được xuất phù hợp với thiết bị đọc [55]. 
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Trong bản Báo cáo Quốc gia của Malaysia về chương trình Sử dụng công nghệ 

trong dạy học, tác giả Abd Mutalib Embong và các cộng sự (2012) đã đưa ra 5 

nguyên tắc cho việc xây dựng và sử dụng hiệu quả GTĐT, cụ thể là: 1) GTĐT phải 

đa dạng về thông tin và hoạt động; 2) Hướng vào các giá trị cần xây dựng cho SV; 

3) Tự động hóa các phản hồi của SV; 4) Cung cấp khung định hướng cho quá trình 

học tập của SV; 5) Đảm bảo được nguồn tri thức ổn định [45]. 

* Nghiên cứu về triển vọng phát triển của GTĐT:  

Theo nhóm JISC Observatory thì “GTĐT có tiềm năng to lớn trong giáo dục, vì 

vậy cần nhanh chóng thiết lập các nguyên tắc cơ bản cho việc xây dựng và sử dụng 

GTĐT trong giáo dục, đồng thời chia sẻ rộng rãi để thống nhất quan điểm giữa các 

nhà quản lí, giáo viên ở các trường”. Cũng giống như sách điện tử, GTĐT sẽ phát triển 

nhanh chóng khi các thiết bị hỗ trợ đọc ngày càng phát triển và nhu cầu đọc mọi lúc 

mọi nơi của SV ngày càng lớn. Hiện tại, các nhà giáo dục đã kết hợp GTĐT với 

LMS để tạo ra các khóa học trực tuyến (coursewares) rất hiệu quả, qua đó càng 

khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của GTĐT trong thời đại bùng nỗ của CNTT. 

Trong nhiều nghiên cứu ở Vương Quốc Anh, ở Hàn Quốc, ở Malaysia,… đối với 

các môn học khác nhau, các tác giả đều khẳng định courseware rất hiệu quả trong 

dạy học, nhất là trong đào tạo GV, đồng thời cung cấp nhiều lợi ích sư phạm cho cả 

SV và giảng viên [75],[ 78],[ 84]. 

Có thể thấy, quá trình nghiên cứu về GTĐT trên thế giới diễn ra khá lâu dài, 

khởi nguồn từ các tài liệu điện tử, sách điện tử phục vụ cho giáo dục; sau đó là quá 

trình phát triển các định nghĩa cho đến quá trình nhận thức và đánh giá đúng đắn về 

vai trò của GTĐT trong giáo dục; sau cùng là thiết lập được các nguyên tắc phù hợp 

để xây dựng các GTĐT chất lượng, có thể tích hợp với LMS để tạo ra các 

courseware dạy học. Trong nghiên cứu của mình, tác giả hướng tới việc tạo ra một 

courseware Khoa học Trái Đất phù hợp với đặc điểm nhận thức và tâm sinh lí của 

SV vùng ĐBSCL, từ đó đánh giá những lợi ích sư phạm mà courseware này mang 

lại để khẳng định tính khả thi của đề tài.  
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4.2.2. Ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, tài liệu nghiên cứu lí thuyết về GTĐT còn rất ít, điển hình có 

tác giả Nguyễn Thế Hùng (2002) đã nghiên cứu và dịch quyển “Multimedia and 

Applications”, nội dung tập trung đề cập về quy trình xây dựng một GTĐT. Theo 

tác giả Nguyễn Thế Hùng quy trình xây dựng GTĐT gồm 4 giai đoạn: 1) Xác 

định đối tượng người học, 2) Thiết kế và viết kịch bản, 3) Lựa chọn công cụ, 

trình bày nội dung, 4) Kiểm tra [28].  

Khi đề cập đến cơ sở lí luận về GTĐT, hầu hết các nhà giáo dục chỉ nêu quan 

điểm mà chưa đưa ra một định nghĩa cụ thể về GTĐT. Nghiên cứu về GTĐT ở 

nước ta phổ biến ở dạng nghiên cứu ứng dụng, GV dựa vào tài liệu in để chuyển thể 

thành các GTĐT phục vụ giảng dạy hoặc tham khảo cho các học phần. Điển hình 

cho dạng nghiên cứu này là các giáo trình được đăng tải trên trang web chính thức 

về GTĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (địa chỉ chính thức của 2 website là 

http://www.ebook.edu.vn và http://ebook.moet.gov.vn) [4],[5]. Tính đến hiện tại 

trên 2 trang web của Bộ GĐ&ĐT đã có trên 25.000 GTĐT và được chia thành 11 

nhóm bao gồm: Công nghệ thông tin  (CNTT), Điện kĩ thuật, Cơ khí - Động lực, 

Công nghệ ứng dụng khác, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội Kinh tế - Quản lí, 

Khoa học sức khoẻ, Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Giáo trình dùng chung, Tài liệu Đào 

tạo và Bồi dưỡng GV trung học. Giáo trình thuộc mảng Địa lí được xếp vào nhóm 

Khoa học Tự Nhiên và chủ yếu tập trung vào 2 lĩnh vực là Địa lí kinh tế - xã hội và 

sử dụng CNTT trong dạy học Địa lí; điển hình có các giáo trình như Địa lí kinh tế - 

xã hội đại cương, Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam, Hướng dẫn sử dụng MapInfo 

7.5,… Số lượng giáo trình Địa lí trên 2 trang web của Bộ GĐ&ĐT này là 159 và 

hầu hết tồn tại dưới dạng PDF, mặc dù dễ dàng tích hợp với LMS nhưng tính tương 

tác của các giáo trình này là chưa cao [4],[5].  

Bên cạnh các trang web về GTĐT chính thức của Bộ GD&ĐT, các trường ĐH 

trong cả nước cũng đã xây dựng được hệ thống GTĐT và tích hợp trên LMS của 

trường mình để tạo ra các coursewares phục vụ dạy học trực tuyến rất hiệu quả, 

đáp ứng tốt các yêu cầu cần thiết trong đào tạo theo Học chế tín chỉ. Chẳng hạn, 

http://ebook.moet.gov.vn/?page=1.12&lv=142&c=all
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như Trường ĐH sư phạm Hà Nội (http://stu.hnue.edu.vn/) [105],  Trường ĐHCT 

(lms.ctu.edu.vn) [104], Trường ĐH Tây Bắc (http://www.taybacuniversity.edu.vn/elearning/) 

[106],... hầu hết GTĐT được tích hợp trên LMS của các trường đều tồn tại ở dạng 

word hoặc PDF, chưa có sự tăng cường mạnh mẽ về mặt hình ảnh, âm thanh, video. 

Một số GTĐT được nghiên cứu, biên soạn dưới dạng HTML, có khả năng tích 

hợp và tương tác tốt trên LMS như giáo trình Địa lí tự nhiên đại cương 1 do nhóm 

tác giả của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội biên soạn dưới sự chủ trì của GS.TS. 

Nguyễn Viết Thịnh [40],  giáo trình Bản đồ học do tác giả Đỗ Vũ Sơn thực hiện 

trong luận án tiến sĩ của mình [37], giáo trình bản đồ học do PGS.TS. Lâm Quang 

Dốc chủ trì được đăng tải trên trang web GTĐT của Bộ GD&ĐT [16], giáo trình 

Bản đồ học do TS. Trần Thị Phụng Hà biên soạn được đăng tải trên LMS của 

Trường ĐHCT [23]. Trong các GTĐT đã đề cặp thì GTĐT Địa lí tự nhiên đại 1 do 

nhóm tác giả Nguyễn Viết Thịnh là một trong những GTĐT đầu tiên liên quan đến 

nội dung về Khoa học Trái Đất (nội dung phân tích được thể hiện cụ thể ở mục 

4.3.2). GTĐT Bản đồ học của tác giả Đỗ Vũ Sơn là sản phẩm từ luận án tiến sĩ mà 

tác giả đã dày công nghiên cứu. Trong luận án tiến sĩ của mình, tác giả Đỗ Vũ Sơn 

đã dựa trên cơ sở lí thuyết về GTĐT để xây dựng, đóng gói GTĐT Bản đồ học theo 

chuẩn SCORM và sử dụng GTĐT này trong tổ chức DH theo hình thức kết hợp trên 

lớp và trực tuyến cho SV Sư phạm Địa lí các tỉnh miền núi phía Bắc. Giáo trình 

điện tử Bản đồ học của tác giả Đỗ Vũ Sơn đã chú trọng tăng cường kênh hình, mô 

hình động, tính liên kết, nội dung có sự phân chia thành các chương, mục với thời 

lượng phù hợp để người học dễ dàng tiếp cận kiến thức, các câu hỏi trắc nghiệm 

cho phép tương tác giữa người học với giáo trình, đồng thời các siêu liên kết cho 

phép người học di chuyển đến bất kì nội dung nào trong giáo trình mà không tốn 

nhiều thời gian tìm kiếm. Các GTĐT Bản đồ học của tác giả Lâm Quang Dốc và 

Trần Thị Phụng Hà cũng có tăng cường thêm hình ảnh, video và liên kết theo dạng 

chương mục về nội dung; Các GTĐT này được đóng gói theo chuẩn SCORM nên 

người học dễ dàng tải về và sử dụng trên máy tính cá nhân. 
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4.3. Tổng quan tình hình xây dựng và sử dụng giáo trình điện tử Khoa học Trái 

Đất trong dạy học Địa lí  

4.3.1. Trên thế giới 

Xét về nội dung nghiên cứu, tài liệu điện tử Khoa học Trái Đất được chia thành 

2 nhóm gồm: nhóm nghiên cứu đầy đủ các nội dung của khoa học Trái Đất và nhóm 

nghiên cứu bộ phận hoặc một góc nhìn về khoa học Trái Đất. Khảo sát các trang 

cung cấp ebook lớn của Úc (http://www.e-book.com.au) [103], Anh 

(http://www.theguardian.com) [101], Hoa Kì (http://buyebookreader.info) [102], 

các trang cung cấp GTĐT của các trường ĐH lớn trên thế giới,.... cho thấy: 

- Nhóm nghiên cứu đầy đủ các nội dung của khoa học Trái Đất: Tài liệu xuất 

bản cả dạng điện tử thuộc nhóm này điển hình có Physical Geography của nhóm tác 

giả Robert E. Gabler và các cộng sự [81], Bộ Physical Geography của Darrel Hess 

[56], Geosystems: An Introduction to Physical Geography của Robert W. Christopherson 

[54], Physical Geography the basis của Joseph Holden [68], Physical Geography: The 

Key Concepts của Richard John Huggett [80], Physical Geology của Charles C. 

Plummer và các cộng sự [52], Physical Geology của Mary Somerville [70],… Các tài 

liệu điện tử này đều tồn tại dưới dạng PDF, phục vụ cho mục đích DH nhưng chủ yếu 

dùng làm tài liệu tham khảo. Riêng tác giả Darrel Hess đã sử dụng tài liệu của mình 

để thiết kế courseware phục vụ DH học phần Khoa học Trái Đất cho SV Trường Đại 

học San Francisco – nơi mà ông đang làm việc và nghiên cứu. Trong courseware của 

mình, Giáo sư Darrel Hess xác định đầy đủ các thành phần gồm: giới thiệu về học 

phần, nguồn học liệu, đề cương tổng quát, yêu cầu đầu ra, hình thức đánh giá, diễn 

đàn thảo luận và hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của SV. Trong các thành phần đã xác 

định Darrel. H. mô tả rất chi tiết mục tiêu đầu ra để SV dễ dàng tiếp cận và tiến hành 

các nhiệm vụ để phát triển được các NL phù hợp [56]. 

- Nhóm nghiên cứu từng bộ phận của Khoa học Trái Đất: có rất nhiều tài liệu, 

giáo trình nghiên cứu dạng bộ phận nhưng hầu hết đều xét khoa học Trái Đất trong 

mối quan hệ với con người hoặc biến đổi khí hậu, hay nghiên cứu đặc điểm của các 

khu vực trên Trái Đất,… Các tài liệu này cũng được xuất bản dưới dạng PDF và dùng 
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làm tài liệu tham khảo để SV giải quyết các chuyên đề chuyên sâu thuộc từng mảng 

kiến thức của khoa học Trái Đất.  

Anh là quốc gia tiên phong trong việc nghiên cứu xây dựng và sử dụng GTĐT 

Khoa học Trái Đất trong DH. Trong chương trình giáo dục quốc tế, Trường ĐH 

London đã xây dựng và phổ biến khung chương trình Khoa học Trái Đất dưới dạng 

PDF [59]. Khung chương trình này giới thiệu đầy đủ kiến thức về cấu trúc và các 

hợp phần của Trái Đất, yêu cầu về phương pháp học tập, tài liệu cần tìm kiếm và 

phương pháp kiếm tra đánh giá. Tại Trường Đại học Oxford (Vương Quốc Anh), 

tác giả Goh Cheng Leong đã biên soạn cuốn Certificate Physical and Human 

Geography dưới dạng sách in và PDF để giảng dạy các học phần Khoa học Trái Đất 

cho SV năm thứ nhất [61]. Đây là công trình nghiên cứu chi tiết về Trái Đất và 

những thành phần tự nhiên tác động trực tiếp đến đời sống của con người. Tuy 

nhiên, tài liệu của G.C. Leong chưa có những hướng dẫn cụ thể về phương pháp tổ 

chức DH, đây là tài liệu đọc để bổ trợ kiến thức về Khoa học Trái Đất cho những 

hoạt động học tập thực tế của SV. Tương tự như Trường Đại học Oxford, Trường 

Đại học Camdrige cũng tổ chức những chuyến học tập thực tế về kiến thức Khoa 

học Trái Đất cho SV năm nhất dựa trên khung hướng dẫn được đăng tải trên trang 

web của trường do Alex Jeffrey biên soạn [65]. 

Ngoài các trường đại học lớn ở Anh, nhiều trường đại học ở các quốc gia phát 

triển cũng xây dựng GTĐT Khoa học Trái Đất (định dạng PDF) để phục vụ đào 

tạo SV ở trường mình như: Utah University của Hoa Kì, University of British của 

Columbia của Canada, Queensland của Australia [49], chương trình quốc gia ở 

bậc ĐH của Bangladesh,… Bên cạnh việc xây dựng GTĐT, các trường còn công 

bố đề cương chi tiết của các học phần có liên quan đến khoa học Trái Đất để SV 

tham khảo [88],[89]. Trong đề cương của các trường hầu hết đều mô tả chi tiết yêu 

cầu đầu ra và kế hoạch giảng dạy từng nội dung kiến thức. Tuy nhiên chỉ có một 

vài trường như Utah và Queensland của Australia là thiết kế được các coursewares 

để trong tổ chức DH, các trường còn lại chỉ công bố GTĐT và đề cương trên 

website của trường mình. 
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4.3.2. Ở Việt Nam 

Trên cả 2 trang web chính thức về GTĐT của Bộ GD&ĐT, chỉ có 3 giáo trình 

điện tử thuộc mảng Khoa học Trái Đất và có 2 trong số 3 giáo trình được các tác giả 

biên soạn đầy đủ nội dung dưới dạng PDF, giáo trình còn lại chỉ là bài giảng với các 

slide tóm tắt các ý chính của nội dung. Các GTĐT trên 2 trang web của Bộ GD&ĐT 

được các tác giả dùng làm tài liệu giảng dạy tại trường mình nhưng chủ yếu cho SV 

tải về và đọc chứ chưa được tích hợp trên LMS để SV thực hiện các hoạt động 

tương tác với giáo trình [4],[5].  

Giáo trình điện tử Địa lí tự nhiên đại cương 1 do tác giả Nguyễn Viết Thịnh chủ 

trì biên soạn là GTĐT đầu tiên ở nước ta truyền tải nội dung kiến thức liên quan đến 

Khoa học Trái Đất. Giáo trình này được đóng gói theo chuẩn SCORM để người học 

có thể cài đặt và sử dụng trực tiếp trên máy tính cá nhân. Nội dung được chia nhỏ 

thành các tiết học, kèm theo hình ảnh và video hỗ trợ học tập tương ứng; đặc biệt 

người học có thể sử dụng công cụ hỗ trợ được tích hợp trong giáo trình để phóng to 

hoặc thu nhỏ các hình ảnh và video theo ý đồ của mình. Bên cạnh đó giáo trình của 

nhóm tác giả còn có hệ thống câu hỏi ôn tập dạng trắc nghiệm tự luận để người học 

tự ôn tập sau từng bài, từng chương. Có thể nói, GTĐT Địa lí tự nhiên đại cương 1 

đã truyền tải đầy đủ nội dung của giáo trình in tương ứng, đồng thời bổ sung thêm 

hình ảnh, video và tổ chức lại nội dung theo từng tiết học một cách lô-gic bằng các 

siêu liên kết (Hyperlink); người học có thể nhanh chóng tìm kiếm và sử dụng các 

nội dung mà mình cần thông qua thanh mục lục chứa sẵn các liên kết luôn được đặt 

ở góc trái của giáo trình.  

Gần đây, trên trang ebook của Trường ĐH Quy Nhơn cũng chia sẻ GTĐT Địa lí 

Tự nhiên đại cương dưới dạng PDF của tác giả Nguyễn Hữu Xuân, giáo trình này là 

bản chuyển thể từ giáo trình in sang GTĐT. 

Như vậy, đến nay các quốc gia các trường ĐH lớn trên thế giới đã có những 

nghiên cứu, đánh giá bước đầu về xây dựng và sử dụng kết hợp GTĐT với LMS 

để tạo ra các coursewares nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tự học và phát triển được các 

NL cốt lõi cho người học. Riêng ở nước ta có rất ít nghiên cứu về việc xây dựng 
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và sử dụng GTĐT trong DH Địa lí. Đến nay, chưa có nghiên cứu nào về xây dựng 

và sử dụng GTĐT Khoa học Trái Đất trong DH ở các trường ĐH thuộc vùng 

ĐBSCL, nhất là DH theo hướng kết hợp, chú trọng phát triển NL cho SV. Chính 

vì vậy, đề tài “Xây dựng và sử dụng giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất trong 

đào tạo giáo viên Địa lí ở trường Đại học Cần Thơ” sẽ tập trung nghiên cứu quy 

trình xây GTĐT Khoa học Trái Đất và phương pháp sử dụng GTĐT Khoa học Trái 

Đất trong tổ chức DH, đặc biệt là Dạy học kết hợp cho SV Sư phạm Địa lí của 

Trường ĐHCT nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung. Trong đó, nội dung GTĐT sẽ 

được bố trí phân định rõ ràng giữa các phần, thể hiện rõ yêu cầu đầu ra và những 

hướng dẫn tự học cần thiết cho SV; Câu hỏi trắc nghiệm khách quan không chỉ cho 

đáp án đúng/sai mà còn có những phản hồi, giải thích cụ thể về lí do đúng hoặc sai 

đó; Các nguồn học liệu liên kết được mở rộng, phương pháp tổ chức DH, đặc biệt 

việc các tiêu chí đánh giá sản phẩm, đánh giá NL sẽ được tích hợp đầy đủ trong 

GTĐT. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn tập trung đánh giá hiệu quả của việc sử dụng 

GTĐT trong hình tổ chức DH kết hợp; cụ thể là đánh giá sự phát triển về NL nhận 

thức, NL tự học, NL giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, sử dụng CNTT, thuyết trình, 

sử dụng bản đồ, sử dụng sơ đồ, tranh ảnh, video, sử dụng số liệu thống kê và NL 

thiết kế hoạt động giáo dục. 

5. Giả thuyết khoa học của đề tài 

Nếu xây dựng GTĐT Khoa học Trái Đất theo các yêu cầu đã đưa ra, đồng thời 

sử dụng GTĐT này theo các PPDH đã đề xuất thì sẽ góp phần nâng cao năng lực 

nhận thức và các năng lực đặc thù trong học tập học phần Khoa học Trái Đất cho 

SV Sư phạm Địa lí của Trường ĐHCT. 

6. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu 

6.1. Quan điểm nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện luận án, tác giả đã vận dụng các quan điểm nghiên 

cứu chủ yếu sau: 
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6.1.1. Quan điểm cấu trúc - hệ thống 

Hệ thống là một thể hoàn chỉnh, có cấu trúc phức tạp nhưng được tổ chức chặt 

chẽ, là sự tổng hợp hoặc phối hợp các vật thể hoặc các bộ phận để tạo thành một thể 

thống nhất. Theo đó, GTĐT Khoa học Trái Đất được xem như một hệ thống bao 

gồm nhiều thành tố liên kết chặt chẽ với nhau cả về hình thức và nội dung. Bên 

cạnh đó, tác giả còn vận dụng quan điểm này để làm nổi bật mối quan hệ giữa các 

thành tố khi xây dựng và sử dụng GTĐT Khoa học Trái Đất trong DH cho SV 

ngành Sư phạm Địa lí, cụ thể là quan hệ giữa mục tiêu xây dựng, nội dung GTĐT 

Khoa học Trái Đất với người dạy và người học. Sự kết hợp của tất cả các thành tố 

sẽ tạo nên một hệ thống – chính là khoá học kết hợp (courseware) mà ở đó mọi sự 

tương tác đều được thực hiện trên cơ sở phối hợp nhịp nhàng giữa các hoạt động 

học tập của SV ở trên lớp và trực tuyến qua LMS. 

6.1.2. Quan điểm dạy học xem người học là chủ thể của quá trình dạy học 

Theo quan điểm dạy học xem người học là chủ thể của quá trình DH thì mọi hoạt 

động DH đều hướng vào người học. Theo đó, học là quá trình kiến tạo, SV là chủ 

thể hoạt động tìm kiếm, phát hiện và thực hiện các thao tác học tập để tự bản thân hình 

thành những kiến thức và kĩ năng cần thiết. Trong quan điểm DH xem người học làm 

chủ thể của quá trình DH, GV giữ vai trò tổ chức các hoạt động nhận thức và dạy 

người học tìm ra chân lí chứ không truyền thụ kiến thức và chứng minh chân lí. Vận 

dụng quan điểm này trong xây dựng và sử dụng GTĐT Khoa học Trái Đất, tác giả luôn 

chú ý đến việc xây dựng mục tiêu đầu ra, xây dựng nội dung giáo trình, lựa chọn hình 

thức tổ chức, PPDH và đánh giá sao cho SV luôn là chủ thể của quá trình học tập. 

Đồng thời trong quá trình thực nghiệm, tác giả luôn đặt SV làm trung tâm của các hoạt 

động học tập để xác định các điều kiện cần và đủ cho việc sử dụng hiệu quả GTĐT 

Khoa học Trái Đất, trong đó đặc biệt chú trọng hoạt động tự học. 

6.1.3. Quan điểm Công nghệ dạy học 

Có nhiều các quan niệm khác nhau về công nghệ DH, cùng với sự tiến bộ của 

nhân loại trong lĩnh vực khoa học công nghệ, khái niệm công nghệ DH ngày càng 
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hoàn chỉnh và đi sâu vào bản chất hơn. Theo nghĩa rộng, UNESCO cho rằng "Công 

nghệ giáo dục là khoa học về giáo dục, nó xác lập các nguyên tắc hợp lý của công 

tác DH và những điều kiện thuận lợi nhất để tiến hành quá trình đào tạo cũng như 

xác lập các phuơng pháp và phương tiện có kết quả nhất để đạt mục đích đào tạo 

đề ra, đồng thời tiết kiệm được sức lực của thầy và trò" (UNESCO 5/1976). Theo 

nghĩa hẹp, công nghệ DH thường được đề cập ở khía cạnh ứng dụng thành tựu của 

công nghệ hiện đại, các thiết bị kĩ thuật hỗ trợ vào DH nhằm thay đổi quá trình học tập 

của SV theo hướng tích cực, từ đó nâng cao chất lượng học tập. 

Quan điểm Công nghệ DH giữ vai trò chủ đạo và chi phối toàn bộ quá trình xây 

dựng nội dung các GTĐT Khoa học Trái Đất. Trên cơ sở xác lập hợp lí các nguyên tắc 

dạy học, PPDH và phương tiện DH để đạt mục tiêu đào tạo trong điều kiện cụ thể giúp 

tiết kiệm thời gian, sức lực của thầy và trò. Vận dụng quan điểm Công nghệ DH, đề tài sẽ 

ứng dụng các thành tựu hiện đại về công nghệ, các thiết bị kĩ thuật hỗ trợ vào DH để thay 

đổi quá trình học tập của SV Sư phạm Địa lí theo hướng tích cực, chủ động, từ đó nâng 

cao chất lượng học tập của từng SV. 

6.1.4. Quan điểm lịch sử - viễn cảnh 

Quan điểm lịch sử - viễn cảnh định hướng nghiên cứu tập trung vào đặc điểm 

của đối tượng trong quá khứ, động lực phát triển của chúng ở hiện tại và tương lai. 

Vận dụng quan điểm này trong đề tài để làm rõ quá trình hình thành và phát triển 

của GTĐT nói chung và GTĐT Khoa học Trái Đất nói riêng, đồng thời cũng xem 

xét sự ra đời và phát triển của loại hình DH kết hợp, từ đó dự báo triển vọng phát 

triển của  GTĐT và loại hình DH này ở Việt Nam. 

6.1.5. Quan điểm dạy học theo định hướng năng lực  

Theo quan điểm DH tiếp cận NL, trong quá trình áp dụng các PPDH bên cạnh 

việc phát triển NL nhận thức cho người học, GV còn phải phát triển được các NL 

cốt lõi để người học đạt được những thành công nhất định trong nghề nghiệp và 

cuộc sống. Các tình huống DH luôn phải được xây dựng từ thực tiễn, gắn liền với 

những bối cảnh cụ thể. Vận dụng quan điểm này trong quá trình xây dựng nội dung 
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cũng như tổ chức dạy học GTĐT Khoa học Trái Đất, tác giả luôn chú trọng phát triển 

những NL phù hợp với mục tiêu học phần Khoa học Trái Đất, đặc biệt là NL tự học, 

NL sử dụng CNTT và NL chuyên biệt cho học phần Khoa học Trái Đất.  

6.1.6. Quan điểm thực tiễn 

Quan điểm thực tiễn định hướng các nghiên cứu phải dựa trên các vấn đề thực 

tiễn và bám sát thực tế sinh động. Lí thuyết chỉ có giá trị khi được đúc kết từ thực 

tiễn, vận dụng vào thực tiễn và gắn với thực tiễn. Vận dụng quan điểm này khi xây 

dựng nội dung GTĐT Khoa học Trái Đất, tác giả luôn bám sát tình hình thực tế đào 

tạo GV Địa lí ở Việt Nam và ở các trường ĐH thuộc vùng ĐBSCL; thực tế giảng 

dạy mảng kiến thức Khoa học Trái Đất nhà trường phổ thông để bổ sung, cập nhật; các 

câu chuyện, hình ảnh từ thực tiễn sẽ được tích hợp trực tiếp vào GTĐT Khoa học Trái 

Đất hoặc trong hoạt động giảng dạy học phần Khoa học Trái Đất, từ đó làm phong phú 

thêm nội dung và đảm bảo tính cập nhật trong các giờ học tập của SV. 

6.2. Phương pháp nghiên cứu 

Những phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng kết hợp trong luận án là: 

6.2.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu 

Để đảm bảo tính khoa học cho nội dung của GTĐT Khoa học Trái Đất cần tiến hành 

nghiên cứu các ấn phẩm sách đã xuất bản, các công trình nghiên cứu, các tác phẩm khoa 

học liên quan trực tiếp đến đề tài, trên cơ sở đó phân tích và tổng hợp các nội dung có 

liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Bộ tài liệu in quan trọng được tác giả tổng hợp để xây 

dựng nội dung GTĐT là Khoa học Trái Đất của Lưu Đức Hải và Trần Nghi [24], giáo 

trình Địa lí tự nhiên đại cương 1 của Nguyễn Trọng Hiếu [26], Cơ sở địa lí tự nhiên tập 1 

của Lê Bá Thảo [39], Địa lí tự nhiên đại cương của Subaev [38], Earth Sciene – An 

illustrated guide to sciene của Simon Adam và David Lambert [82], The planet we live 

on - the beginnings of the Earth Sciences của Chris King [53]. Bên cạnh đó, tác giả còn 

khai thác ấn phẩm về ứng dụng ICT trong DH, thiết kế web,… để xây dựng nội dựng 

giáo trình; các tài liệu về PPDH và đánh giá kết quả học tập của SV để lựa chọn PPDH 

và đánh giá phù hợp với GTĐT. 
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6.2.2. Phương pháp phân tích hệ thống 

 Phân tích hệ thống phương pháp giải quyết vấn đề dựa trên sự chia nhỏ hệ 

thống thành nhiều thành phần chi tiết nhằm nghiên cứu cách thức mà các thành 

phần này hoạt động và tương tác với nhau để đạt được mục tiêu cuối cùng. Qua quá 

trình nghiên cứu các tài liệu về phần mềm, GTĐT, E-learning và PPDH kết hợp, tác 

giả rút ra hệ thống lí thuyết phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài. Để đảm 

bảo tính khoa học của GTĐT Khoa học Trái Đất, các nội dung của giáo trình được 

chia nhỏ để phân tích mối quan hệ giữa những nội dung này trong một hệ thống 

hoàn chỉnh nhằm hướng đến việc hoàn thành tất cả mục tiêu của học phần Khoa học 

Trái Đất đã đề ra. Tổ chức DH học phần Khoa học Trái Đất được xem là một hệ 

thống với rất nhiều vấn đề chi tiết cần phải quan tâm như: trang thiết bị, hệ thống hạ 

tầng, trình độ của GV và khả năng nhận thức của SV. Phương pháp phân tích hệ 

thống là phương pháp chủ đạo, được sử dụng xuyên suốt trong quá trình xây dựng 

và hoàn thiện GTĐT Khoa học Trái Đất. 

6.2.3. Phương pháp phân loại 

Phân loại là sự phân chia và sắp xếp các sự vật, hiện tượng và các khái niệm 

theo một thứ tự nhất định, ở những cấp độ nhất định dựa trên những điểm giống và 

khác nhau và sắp xếp chúng vào từng nhóm theo mục đích của người phân loại. Vận 

dụng phương pháp này, tác giả phân chia GTĐT thành nhiều cấp độ khác nhau. Ở mỗi 

cấp độ có những yêu cầu nhất định về định dạng và tính tương tác. Chi tiết hơn, trong 

nội dung giáo trình cần tiến hành phân loại các đơn vị kiến thức, các bài học và cả đối 

tượng sử dụng sao cho mỗi bài học chứa đựng một lượng kiến thức phù hợp, đáp ứng 

được các nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khác nhau. 

6.2.4. Phương pháp quan sát, điều tra 

Quan sát, điều tra là phương pháp không thể thiếu trong nghiên cứu giáo dục. 

Quan sát để đưa ra những nhận định cá nhân dựa trên tình hình thực tế; phỏng vấn, 

điều tra thu thập chứng cứ để chứng minh cho nhận định đưa ra. Trong đề tài, tác giả đã 

thực hiện quan sát, điều tra bằng hình thức phiếu và phỏng vấn trực tiếp giảng viên, 
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GV, sinh viên để xác định các điều kiện để xây dựng GTĐT. Bên cạnh đó, tác giả còn 

sử dụng phương pháp điều tra bằng phiếu và phỏng vấn trực tiếp để khảo sát về những 

ưu và nhược điểm của GTĐT, thuận lợi và khó khăn khi sử dụng GTĐT Khoa học Trái 

Đất đối với cả giảng viên và SV. 

6.2.5. Phương pháp chuyên gia 

Phương pháp chuyên gia được tiến hành dựa trên các công cụ tham vấn ý kiến 

của những người hiểu biết rõ về khoa học Giáo dục và khoa học Địa lí, hoặc những 

người đã từng giảng dạy, học tập nội dung kiến thức Khoa học Trái Đất. Sự đóng góp 

ý kiến của họ chính là nguồn tham khảo quan trọng để điều chỉnh GTĐT Khoa học 

Trái Đất cả về hình thức lẫn nội dung. Trong đề tài này, tác giả đã hỏi ý kiến của 30 

GV của Trường ĐHCT, ĐH Đồng Tháp và ĐH An Giang về hình thức, nội dung và 

phương pháp sử dụng GTĐT Khoa học Trái Đất trong đào tạo GV Địa lí. 

6.2.6. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Thực nghiệm sư phạm là một phương pháp hiệu quả để kiểm chứng tính khả thi 

của một đề tài khoa học giáo dục. Trong đề tài, tác giả tổ chức TN bằng hai phương 

pháp là thực nghiệm đối chứng và thực nghiệm đánh giá sau tác động. 

- Thực nghiệm đối chứng: Phương pháp thực nghiệm này được sử dụng nhằm 

so sánh NL nhận thức của SV nhóm thực nghiệm (TN) và đối chứng (ĐC) sau quá 

trình học tập học phần Khoa học Trái Đất. Nhóm đối chứng sử dụng giáo trình in, 

nhóm thực nghiệm sử dụng GTĐT. Các PPDH được áp dụng cho 2 nhóm là giống 

nhau, bao gồm: tự học, đặt và giải quyết vấn đề, dự án, làm việc nhóm,… Kết quả dùng 

để so sánh là điểm cuối kì của các lớp học phần.  

- Thực nghiệm đánh giá sau tác động: Phương pháp nghiệm này được thực hiện 

nhằm so sánh chỉ số phát triển NL của SV lớp ĐC (học tập với giáo trình in) và SV 

lớp TN (học tập với GTĐT). Các năng lực được đánh giá bao gồm: tự học; giải 

quyết vấn đề; làm việc nhóm; sử dụng CNTT; thuyết trình; sử dụng sơ đồ, tranh ảnh 

và video; sử dụng bản đồ, sử dụng số liệu thống kê; thiết kế hoạt động DH. Kết quả 

đánh giá dựa trên các phiếu quan sát với các tiêu chí cụ thể. So sánh chỉ số NL của 

nhóm ĐC và nhóm TN để kết luận về hiệu quả sử dụng của GTĐT Khoa học Trái 
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Đất trong việc nâng cao các NL cần thiết cho SV Sư phạm Địa lí ở Trường ĐHCT 

so với giáo trình in truyền thống. 

Trong đề tài, tác giả tiến hành 2 lần TN với đối tượng là SV Sư phạm Địa lí 

tham gia học tập học phần Khoa học Trái Đất năm học 2014 – 2015 và 2015 – 

2016. Từ kết quả của 2 lần thực nghiệm, tác giả rút kết luận về hiệu quả của GTĐT 

trong dạy DH phần Khoa học Trái Đất so với giáo trình in truyền thống. Kết quả 

thực nghiệm cũng chính là cơ sở kiểm chứng tính khả thi của đề tài.  

6.2.7. Phương pháp toán thống kê 

Lí thuyết về toán thống kê là cơ sở để phân tích, kiểm định các số liệu sơ cấp 

của quá trình khảo sát, TN, nó đảm bảo tính khoa học và độ tin cậy cho đề tài [20]. 

Số liệu sơ cấp trong đề tài này chính là kết quả thực tế từ khảo sát và thực nghiệm 

sư phạm tại Trường ĐHCT, ĐH Đồng Tháp và ĐH An Giang. Lí thuyết về toán 

thống kê là cơ sở để tác giả lựa chọn các thao tác xử lí phù hợp trong quá trình sử 

dụng phần mềm hỗ trợ phân tích số liệu thống kê SPSS. Kết quả khảo sát, kết quả 

thực nghiệm và kiểm định kết quả thực nghiệm đều được xử lí bằng các công thức 

toán thống kê thông qua phần mềm SPSS với độ tin cậy 95%. 

7. Đóng góp mới của đề tài 

7.1. Về lí luận 

-  Đề tài phát triển và bổ sung cơ sở lí luận về giáo trình điện tử theo hướng dạy 

học kết hợp và phát triển NL. 

- Xây dựng mục tiêu, nội dụng, nguyên tắc và yêu cầu cần thiết cho việc xây 

dựng và sử dụng GTĐT trong giảng dạy học phần Khoa học Trái Đất. 

- Đề xuất quy trình xây dựng và cách thức sử dụng GTĐT phù hợp với mục tiêu 

đào tạo GV Địa lí theo định hướng đổi mới của nền giáo dục Việt Nam. 

- Xác định các tiêu chí đánh giá NL nhận thức và NL chuyên biệt phù hợp cho 

học phần Khoa học Trái Đất như: sử dụng tranh ảnh, sử dụng bản đồ, sử dụng số liệu 

thống kê (SLTK) về Khoa học Trái Đất.  
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7.2. Về thực tiễn 

- Đề tài đánh giá được thực trạng sử dụng GTĐT nói chung và GTĐT Khoa học 

Trái Đất ở Trường ĐHCT và các tỉnh ĐBSCL. 

- Xây dựng được GTĐT Khoa học Trái Đất phục vụ trực tiếp cho việc giảng 

dạy học phần Khoa học Trái Đất tại Trường ĐHCT, giáo trình này có thể sử dụng là 

tài liệu tham khảo hoặc giảng dạy cho các trường khác ở vùng ĐBSCL. 

- Thiết kế khóa học Khoa học Trái Đất theo hướng kết hợp trên lớp và trực 

tuyến nhằm phát triển các NL đặc thù qua học phần trong CTĐT giáo viên Địa lí ở 

Trường ĐHCT. 

- Kiểm chứng được hiệu quả của GTĐT Khoa học Trái Đất trong giảng dạy học 

phần Khoa học Trái Đất qua quá trình TNSP, từ đó đúc kết những bài học kinh 

nghiệm cho việc xây dựng và sử dụng GTĐT trong đào tạo GV Địa lí mang lại hiệu 

quả cao hơn. 

8. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục chữ cái viết tắt, danh mục các bảng 

và hình, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung đề tài được thể hiện gồm 3 chương: 

- Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng giáo trình 

điện tử Khoa học Trái Đất trong đào tạo GV Địa lí ở Trường Đại học Cần Thơ. 

- Chương 2: Xây dựng và sử dụng giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất trong 

dạy học cho SV Sư phạm Địa lí 

- Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG 

 VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ KHOA HỌC TRÁI ĐẤT 

TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

1.1. Định hướng đổi mới trong giáo dục và đào tạo ở Việt Nam 

1.1.1. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương Đảng 8 Khóa XI về “đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” đã xác định đổi mới “từ quan điểm, tư tưởng 

chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm 

thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động 

quản trị của các cơ sở giáo dục - đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã 

hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học” [2]. Cụ thể hóa 

quan điểm của Nghị quyết 29, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 

09/06/2014 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW [13], tiếp 

theo đó Bộ GD&ĐT cũng ban hành Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch 

hành động của ngành giáo dục [9]. Trong kế hoạch hành động của mình, Bộ GD&ĐT 

đã xác định “đẩy mạnh đổi mới PPDH theo hướng phát triển năng lực cá nhân của 

người học, áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, chú trọng rèn luyện 

phương pháp tự học; tăng cường các hoạt động xã hội, nghiên cứu khoa học và vận 

dụng kiến thức vào thực tế” [10]. Yêu cầu đổi mới trong DH của Bộ GD&ĐT đòi hỏi 

GV phải là người thiết kế và hướng dẫn thực hiện các hoạt động học tập, trong đó chú 

trọng áp dụng các PPDH theo hướng tích cực, rèn luyện phương pháp tự học, tổ chức 

các hoạt động khám phá và trải nghiệm cho người học.  

Những định hướng đổi mới của Đảng, Chỉnh phủ và Bộ GD&ĐT nêu trên là tiền đề 

căn bản để các trường ĐH chủ động đổi mới mạnh mẽ mục tiêu đào tạo theo hướng hiện 

đại, chú trọng phát triển NL và phẩm chất cho người học trong từng ngành, nhóm ngành 

đào tạo. Phương pháp giáo dục ĐH cũng sẽ đổi mới theo hướng “chú trọng phát triển 

năng lực sáng tạo, kĩ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội, từng 

bước tiếp cận trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới. Đồng thời trong 

công tác dạy học đại học cũng phải đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu 

cầu tự học và học tập suốt đời của mọi người” [2]. 
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1.1.2. Đổi mới trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên  

Chưa bao giờ công tác đổi mới đào tạo GV trở thành vấn đề cấp bách như hiện 

nay. Nó có thể xem như khâu đột phá để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo. Trong kế hoạch hành động của Bộ GD&ĐT đã xác định đổi mới 

toàn diện hoạt động đào tạo và bồi dưỡng GV. Theo đó, tất cả các hoạt động DH 

và đánh giá đều bám sát chuẩn đầu ra đã được quy định chi tiết trong từng CTĐT. 

Chuẩn đầu ra không chỉ là kiến thức chuyên môn, kĩ năng làm việc, mà chủ yếu là 

các mức NL để hoàn thành tổt công việc, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng 

cao của xã hội [10].  

Vấn đề cốt lõi trong công tác đổi mới hiện nay tại các cơ sở đào tạo GV là sự 

đổi mới đồng bộ về sứ mệnh – tầm nhìn, mục tiêu, chương trình, nội dung, PPDH, 

hình thức tổ chức DH và kiểm tra đánh giá, cơ sở vật chất và cả hệ thống học liệu 

để đào tạo ra những người GV có đầy đủ NL và phẩm chất, đáp ứng được yêu cầu 

mới giáo dục phổ thông. Theo quan điểm của Bộ GD&ĐT, quá trình đổi mới phải 

được tiến hành qua từng giai đoạn, khâu đơn giản và dễ thực hiện nhất là đổi mới 

khâu đánh giá kết quả và tài liệu học tập. Chính vì vậy, việc đổi mới trong khâu 

đánh giá và biên soạn tài liệu học tập, trong đó có GTĐT là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cơ sở đào tạo GV [25]. Cùng với sự đổi 

mới chương trình ở bậc phổ thông theo hướng tiếp cận NL, các trường sư phạm 

phải thực hiện đổi mới CTĐT và bồi dưỡng GV sao cho người học được trực tiếp 

trải nghiệm thực tế, vận dụng nhiều PPDH phù hợp với sự phát triển năng lực SV, 

đồng thời xây dựng được người tài liệu học tập và áp dụng các phương pháp đánh 

giá theo NL. Trong đào tạo GV Địa lí, việc xác định các NL chung và NL chuyên 

biệt của từng học phần phù hợp với chuẩn đầu ra là công việc rất quan trọng nhằm 

đảm bảo đào tạo được những con người biết dạy học sáng tạo, có khả năng tự học 

và học tập suốt đời, có NL phát hiện và giải quyết các vấn đề từ thực tiễn cuộc 

sống, có tư duy phản biện và có khả năng thích ứng tốt với những thay đổi trong 

môi trường giáo dục [10]. Chính vì vậy, các bài giảng và phương pháp tổ chức DH 

của GV phải luôn chứa đựng những vấn đề gần gũi từ thực tiễn cuộc sống, nhất là 

thực tiễn địa phương. 
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1.1.3. Tăng cường ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học  

Chỉ thị số 55 của Bộ GD&ĐT về “tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng 

công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012” đã có tác động 

mạnh mẽ đến các hoạt động DH ở tất cả cấp học, bậc học trong hệ thống giáo dục 

quốc dân nước ta. Đến nay, CNTT đã được ứng dụng rộng rãi và hiệu quả trong tất 

cả các khâu của quá trình DH từ khâu quản lí đến khâu tổ chức DH. Nhờ đó, chất 

lượng DH ngày càng được nâng cao [6]. Trong Nghị quyết 29 của Trung ương 

Đảng, chương trình hành động của Chính phủ và kế hoạch hành động của Bộ 

GD&ĐT đều xác định nhiệm vụ quan trong để đổi mới giáo dục, đào tạo theo hướng 

phát triển phẩm chất, NL của người học là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông (ICT) trong dạy và học [2],[ 10],[ 13]. Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT cũng 

khẳng định trong DH ở bậc đại học cần “kết hợp giữa phương pháp học truyền thống 

với học trực tuyến (blended learning) để tạo thuận lợi cho nhiều người học tập, nâng 

cao chất lượng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” [12]. 

Trong điều kiện hạ tầng viễn thông - CNTT của nước ta đang phát triển một 

cách nhanh chóng thì việc ứng dụng sâu, rộng CNTT trong DH sẽ rất dễ dàng và 

thuận lợi, từ đó tạo cơ hội thuận lợi cho việc xây dựng và sử dụng các tài liệu điện 

tử trong DH, trong đó có GTĐT. Những PPDH theo cách tiếp cận kiến tạo như DH 

dự án, nêu và giải quyết vấn đề,… càng có thêm cơ hội được áp dụng không chỉ 

theo cách truyền thống mà có thể tổ chức theo hình thức DH kết hợp (Blended 

Learning). Đặc biệt trong môi trường CNTT, các hình thức DH theo lớp, theo 

nhóm, cá nhân cũng có những đổi mới. Quá trình tích hợp CNTT vào trong DH, 

trước hết là từ các bài giảng và GTĐT, sau đó là trong cách thức tổ chức DH và 

cuối cùng trong kiểm tra đánh giá là quá trình liên tục và không ngừng, với việc các 

công cụ mới ra đời và với tính sáng tạo của các nhà giáo dục họ sẽ luôn có những ý 

tưởng mới và cách vận dụng mới vào DH [14].  
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1.2. Giáo trình điện tử 

1.2.1. Quan niệm về Giáo trình điện tử 

Cho đến nay, các nhà khoa học giáo dục vẫn chưa thống nhất được khái niệm 

“Giáo trình điện tử”. Chính vì vậy vẫn còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về 

GTĐT, cụ thể như sau: 

- Theo Eileen và Ronald G. Musto Gardiner: “Giáo trình điện tử là một dạng tài 

liệu điện tử chứa văn bản, hình ảnh hoặc cả hai, phục vụ cho mục đích dạy học; nó 

có thể đọc được trên máy tính và các thiết bị điện tử khác” [60].  

- Theo từ điển Oxford (2010): “Giáo trình điện tử là phiên bản điện tử của quyển 

giáo trình in, tuy nhiên một số giáo trình điện tử tồn tại mà không có phiên bản in 

tương đương” [76]. 

- Theo các tác giả Catherine C. Marshall (2010) và Harold Kenke (2011), GTĐT 

là một thế giới đa phương tiện được liên kết chặt chẽ theo mục đích của người biên 

soạn [51],[62]. 

- Theo trang web về GTĐT của Bộ GD&ĐT Việt Nam (ebook.edu.vn), GTĐT là 

các tập tin điện tử có nội dung ít nhất cũng bằng giáo trinh in [4]. 

- Mạng dạy học trực tuyến MOODLE tập trung phát triển các GTĐT ở dạng tập 

tin word, pdf hoặc html,…; Còn nhóm dạy học Intel thì chú trọng kênh phim ảnh 

phục vụ tham khảo và DH trực tuyến chứ không đưa ra định nghĩa cụ thể về 

GTĐT [32],[ 34].  

Nhìn chung, vẫn còn nhiều điểm khác biệt trong các quan điểm về GTĐT 

nhưng tất cả đều thống nhất GTĐT là một dạng tài liệu điện tử được biên soạn 

phục vụ cho mục đích DH, nó được tăng cường mạnh mẽ các ứng dụng đa phương 

tiện. Qua quá trình xây dựng, sử dụng GTĐT trong DH và tổng hợp quan điểm 

của nhều nhà khoa học, tác giả đưa ra khái niệm về GTĐT như sau: Giáo trình 

điện tử là một dạng tài liệu điện tử phục vụ dạy học được tạo ra dựa trên sự kết 

hợp hài hòa giữa nội dung kiến thức với hình ảnh, bản đồ, âm thanh, video, mô 

hình động,… thông qua các phần mềm máy vi tính. 
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Từ khái niệm trên, có thể thấy GTĐT có thể tồn tại ở nhiều định dạng khác nhau 

như word, PDF, HLML, PHP,… Muốn đạt được hiệu quả tối đa trong DH, đáp ứng 

tốt nhu cầu tự học và phát triển các NL cho người học thì nội dung GTĐT phải 

được thiết kế thành nhiều bài học có thời lượng phù hợp với từng đối tượng người 

học; Các bài học phải được tăng cường mạnh mẽ kênh phim, ảnh, bản đồ, sơ đồ,…; 

Ở mỗi chủ đề kiến thức (bài học hoặc chương) đều có tài liệu tham khảo, câu hỏi, 

bài tập tự học, gợi ý và hướng dẫn phương pháp học, các công cụ hỗ trợ tương tác 

giữa người học với tài liệu, với người học khác và với tác giả. 

Một thuật ngữ liên quan chặt chẽ với GTĐT là “Đa phương tiện – Multimedia”, 

theo Nguyễn Thế Hùng (2002) thì “Multimedia là việc sử dụng máy tính trong mối 

liên kết với các công cụ cho phép người sử dụng định hướng, tương tác, sáng tạo và 

liên lạc với nhau” [28]. Các nhà khoa học rất quan tâm đến môi trường đa phương 

tiện bởi nó chứa đựng những yếu tố khác biệt, cụ thể như khả năng truyền tải được 

thông tin, hình ảnh, mô hình động và video qua cả hai kênh nói và viết trong cùng 

thời điểm; Bên cạnh đó, nó còn hỗ trợ tương tác trong DH dựa trên cơ sở kết hợp các 

thành tố đa phương tiện để hướng đến việc tạo ra những sản phẩm có tính sáng tạo. 

1.2.2. Ưu điểm và hạn chế của Giáo trình điện tử 

Giáo trình điện tử mang lại rất nhiều lợi ích cho ngành giáo dục, nhất là giáo 

dục trong xu thế của thế giới hiện đại. Sự ra đời của GTĐT có ý nghĩa rất lớn đối 

với việc đổi mới PPDH, mở ra nhiều khả năng mới trong DH. Có thể khái quát một 

số ưu điểm quan trọng của GTĐT như sau:  

- Giáo trình điện tử góp phần làm phong phú thêm tài liệu học tập: bên cạnh các 

tài liệu in truyền thống, GTĐT được xem như một dạng mới – tài liệu số có khả 

năng tương tác với người học. So với tài liệu truyền thống, GTĐT có khả năng tải 

thêm hình ảnh động, âm thanh, video,… từ đó giúp nội dung học tập cung cấp cho 

người học phong phú và đa dạng hơn. 

- Giáo trình điện tử giúp tăng mức độ tương tác trên cơ sở kết hợp các phương 

tiện hỗ trợ như hình ảnh, âm thanh, video,... Sinh viên luôn chủ động trong mọi 
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hoạt động và có thể thể tương tác khi cần thiết. Sự chủ động giúp động cơ học tập 

của SV được nâng lên. Ngoài ra, SV còn có thể tự kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập của mình một cách nhanh chóng nhờ các công cụ hỗ trợ tương tác dưới như: 

câu hỏi trắc nghiệm, bài tập nhóm, diễn đàn…. 

- Giáo trình điện tử thỏa mãn tính cá nhân và tính tự chủ của SV. Mỗi SV sẽ có 

sự khác biệt về kiến thức nền, động cơ học tập, sở thích, phong cách học,…. vì vậy 

việc học ở thời điểm nào, nội dung học, thời gian học của từng SV cũng rất khác 

nhau. GTĐT có khả năng thỏa mãn được nhu cầu này cho SV vì với GTĐT sinh 

viên có thể học mọi lúc, mọi nơi. 

- Giáo trình điện tử tạo được môi trường học tập độc lập cho SV. Sinh viên sẽ 

có cơ hội thể hiện NL một cách thoải mái mà không phải e dè về những điểm yếu 

của mình trước thầy cô, bạn bè. Máy tính cá nhân là môi trường mang tính riêng tư 

nên SV có thể phát huy tối đa NL tự học của mình, đặc biệt là NL sáng tạo.  

- Tài liệu trên GTĐT cho phép SV kết nối đến mọi nơi mà mạng Internet cho 

phép thông qua các Hyperlink. Trong một thời lượng nhất định, GTĐT có thể đóng 

vai trò như một GV nhờ tần suất lặp lại của đa phương tiện.  

- Yếu tố kinh tế mà GTĐT mang lại là rất đáng kể, GV sẽ tiết kiệm được thời 

gian trên lớp, giảm chi phí trang bị tài liệu, thiết bị cho SV,… [48]. 

Trong dạy học, GTĐT là công cụ rất phù hợp để thực hiện các hoạt động DH 

phát triển NL cho SV ở nhiều ngành học, môn học khác nhau, trong đó có ngành Sư 

phạm Địa lí. Tùy môn học, GTĐT cho thấy nhiều những tính năng ưu việt khác 

nhau, tuy nhiên GTĐT cũng có những hạn chế nhất định mà người thiết kế chú ý 

khắc phục để việc tổ chức DH mang lại hiệu quả cao hơn, cụ thể như sau:  

- Người thiết kế GTĐT, ngoài kiến thức sâu, rộng về chuyên môn, nghiệp vụ thì 

cần phải am hiểu kiến thức mang tính kĩ thuật, công nghệ. Họ phải phối hợp hài hoà nội 

dung với hình ảnh, âm thanh, hình ảnh, màu sắc và đối tượng người học.  

- Việc học thông qua GTĐT tử yêu cầu SV phải có tinh thần chủ động, quyết 
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tâm và thực sự yêu thích lĩnh vực mình quan tâm. Mọi sự miễn cưỡng, gò ép đều 

không có hiệu quả. 

- Giáo trình điện tử không phát huy được hiệu quả cao đối với một số lĩnh vực 

đào tạo như: múa, nhạc, họa, sân khấu, điện ảnh. Đặc biệt tính truyền cảm sẽ không 

cao như người dạy với những môn học như văn học, âm nhạc, nghệ thuật. 

- Đối tượng học của GTĐT có thể không thuần nhất, cho nên người viết GTĐT 

phải có kinh nghiệm viết đơn giản, dễ hiểu, đại chúng. 

- Các trang thiết bị kĩ thuật thiết yếu cho việc sử dụng GTĐT hiệu quả như: 

máy tính, Internet, máy chiếu; phòng học,… cũng còn tồn tại nhiều vấn đề [35]. 

Nhìn chung, mặc dù còn một số yêu cầu cần thiết phải đáp ứng mới có thể sử dụng 

đạt hiệu quả nhưng GTĐT đã mở ra cho người học nhiều thuận lợi, góp phần đổi mới 

PPDH. Tiến tới việc tăng cường sử dụng GTĐT trong DH là việc làm cần thiết và là 

một xu thế tất yếu của một nền giáo dục tiên tiến. 

1.2.3. Vai trò của Giáo trình điện tử trong dạy học 

Giáo trình điện tử có những đặc trưng về hình thức và nội dung khác biệt với giáo 

trình in truyền thống, chính vì vậy vai trò của GTĐT trong tổ chức DH cũng có sự khác 

biệt so với giáo trình in. Có thể khái quát một số vai trò cơ bản của GTĐT như sau: 

- Giáo trình điện tử là một loại tài liệu học tập điện tử được thiết kế dưới nhiều 

định dạng khác nhau nhưng có hai định dạng được sử dụng phổ biến là PDF và 

HTLM [64],[85]. Sự đa dạng này cho phép người học có nhiều lựa chọn hơn, các 

tương tác với tài liệu cũng trở nên phong phú hơn. 

- Về nội dung, GTĐT không chỉ truyền tải nội dung của giáo trình in truyền 

thống mà nó còn chứa đựng rất nhiều hình ảnh, bản đồ, mô hình động, video,… đặc 

biệt là khả năng tương tác với người đọc. Bên cạnh đó, nội dung GTĐT cũng là tài 

liệu tự học nhằm hướng SV vào những thông tin hữu ích và chính thống. 

- Giáo trình điện tử là một phương tiện DH có thể sử dụng để GV và SV thực 

hiện tương tác trực tiếp trên lớp hoặc tương tác trực tuyến. GTĐT chứa đựng rất 



30 

 

nhiều ứng dụng đa phương tiện mà cả GV và SV có thể sử dụng trực tiếp để tương 

tác trong lớp học, đặc biệt trong hoạt động báo cáo, thuyết trình,… Ở những nơi mà 

Internet cho phép, GTĐT có thể được sử dụng để tương tác mọi lúc, mọi nơi nhờ 

vào khả năng tích hợp với LMS.  

- Giáo trình điện tử là công cụ kiểm tra đánh giá rất hiệu quả, nhất là đánh giá 

trắc nghiệm khách quan. Nhờ vào các công cụ tương tác, GTĐT cho phép phản hồi 

nhanh chóng kết quả bài làm trắc nghiệm khách quan của người học, từ đó người 

học sẽ nhanh chóng phát hiện những lỗ hỏng về kiến thức và kĩ năng. Trong quá 

người học trình tìm kiếm, bổ sung kiến thức và hoàn thiện kĩ năng, các hoạt động tự 

học của họ được thực hiện rất tự nhiên và hiệu quả. 

1.2.4. Yêu cầu về hình thức và nội dung của một Giáo trình điện tử  

Trong dạy học theo NL, yêu cầu quan trọng nhất đối với người học là phát huy NL 

phù hợp với từng chuyên ngành. Để đảm bảo hiệu quả trong việc tổ chức DH theo NL, 

một GTĐT được xây dựng phải đáp ứng được các yêu cầu sau: 

- Về hình thức: Các GTĐT thường được xây dựng và chạy trên trình duyệt web 

với công cụ quan trọng nhất là các siêu liên kết. Các bài học có độ dài và thời lượng 

phù hợp để SV không cảm thấy nặng nề [4]. Bên cạnh đó, cần chú ý: 

+) Màu sắc của GTĐT phải phù hợp, hài hòa. Chữ viết phải cân đối, gọn gàng. 

Hình ảnh, video phải rõ nét, có nội dung phù hợp, đảm bảo tính giáo dục. Cần bố trí 

trang tra cứu các thuật ngữ xuất hiện trong giáo trình ở nơi dễ tìm kiếm nhất. 

+) Phối hợp văn bản với kênh hỗ trợ như ảnh, bản đồ, video, sơ đồ,... ở những 

nội dung phù hợp.  

+) Các chương, các chủ đề phải bố trí đi kèm là các bài tập đa dạng về thể loại 

và mức độ khó. 

- Về nội dung: Ít nhất như tài liệu in. Bên cạnh đó cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

+) Mở đầu giáo trình phải có phần nội dung hoặc video giới thiệu chương trình 

môn học. Nội dung hoặc video này phải chứa các thông tin cơ bản để SV dễ dàng 
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đăng kí học phần và lập kế hoạch học tập như: số tín chỉ, thời gian mở và kết thúc 

học phần, số lượng các chương, mục tiêu và nhiệm vụ đầu ra, yêu cầu về kiểm tra 

đánh giá, tài liệu cần tham khảo,… 

+) Đầu chương phải có hướng dẫn học, các yêu cầu cần đạt; cuối chương có 

tóm tắt các nội dung quan trọng cần nắm vững trong chương và kèm theo các dạng 

bài tập, bài thực hành. Cần chú ý tăng cường và phối hợp hình ảnh, bản đồ, biểu 

đồ, video,… với văn bản một cách hợp lí để không làm rối nội dung. Trong các 

bài học, cũng cần có các câu hỏi hoặc hướng dẫn tự học để SV nắm được nội dung 

trong tâm của bài. 

+) Kết thúc GTĐT có phần tóm tắt nội dung kiến thức và đưa ra những khuyến 

nghị cho SV khi học xong GTĐT. 

1.2.5. Phân loại Giáo trình điện tử 

Dựa trên các tiêu chí khác nhau, có thể phân loại GTĐT như sau: 

- Theo định dạng, có GTĐT ở các dạng file word, pdf, html, aps, php,… 

- Theo mức độ tương tác: GTĐT tương tác một chiều, hai chiều và đa chiều. 

- Theo chuyên ngành, GTĐT xây dựng theo các chuyên ngành Toán, Văn học, 

Địa lí,… hoặc chuyên môn hẹp như: Địa lí tự nhiên Việt Nam, Văn học Việt Nam, 

Lịch sử Việt Nam cận đại,… 

- Theo mức độ sử dụng, GTĐT được chia thành 3 cấp độ như sau [19]:  

+) Cấp độ 1: Ở cấp độ này, GTĐT được số hóa thành tập tin word, PDF hoăc 

một dạng tập tin đọc tương tự từ giáo trình in. Nó được sử dụng giống như một giáo 

trình in và chỉ có khả năng tương tác một chiều từ giáo trình đến người đọc.  

+) Cấp độ 2: GTĐT được trình bày dưới dạng các trang web, nội dung bổ sung 

thêm hình ảnh, phim, bản đồ, video,… Người học có thể tương tác với giáo trình thông 

qua các bài tập (có đáp án, chấm điểm và phản hồi) ở từng bài hoặc từng chương. 

+) Cấp độ 3: GTĐT được trình bày dưới dạng các trang web, nội dung bổ sung 
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thêm hình ảnh, phim, bản đồ, video,… và được sử dụng để tổ chức DH thông qua 

LMS. Người học có thể tương tác với giáo trình, với GV và những người học khác 

qua các công cụ hỗ trợ của LMS mà không cần trực tiếp đến lớp. GV tổ chức các hoạt 

động DH, kiểm tra đánh giá,… trên cơ sở kết hợp giáo trình với LMS. 

Trong DH, giáo viên có thể xây dựng và sử dụng GTĐT của chuyên ngành 

mình theo cấp độ 1, 2 hoặc 3. Tùy theo NL người học mà sử dụng giáo trình ở cấp 

độ phù hợp để tổ chức DH thì hiệu quả mang lại sẽ cao hơn. 

1.3. Dạy học kết hợp giáo trình điện tử với Hệ thống quản lí dạy học trực tuyến  

1.3.1. Định nghĩa về hệ thống quản lí dạy học trực tuyến (LMS) 

Theo Asianux Vietnam: “Hệ thống hỗ trợ quản lí dạy học trực tuyến (Learning 

Management System – LMS) là một gói phần mềm (có thể là mã nguồn mở) được 

xây dựng nhằm giúp giáo viên và nhà giáo dục có thể quản lí các nội dung và tài 

nguyên học tập” [1]. 

LMS giúp GV tổ chức các hoạt động DH, quản lí SV, đánh giá tiến độ học tập 

của SV, quản lí tài liệu học tập và tạo ra nội dung các bài học. LMS cũng hỗ trợ lập 

các báo cáo về chỉ số học tập của SV cũng như tỉ lệ sử dụng các công cụ để hoàn 

thành khóa học. Một LMS thường chạy trên trình duyệt web và không giới hạn về 

không gian, thời gian truy cập. 

1.3.2. Công cụ và chức năng hỗ trợ dạy học của một LMS 

1.3.2.1. Công cụ cơ bản của một LMS 

Hầu hết LMS đều trang bị cho người dùng những tính năng cần thiết để tổ chức 

cây tệp tin, trao đổi thông tin, theo dõi và đánh giá người học, thông báo điểm số, 

khảo sát, tạo bài tập trắc nghiệm khách quan và tự luận. Các LMS chỉ khác biệt ở 

một số chi tiết như: hình thức thể hiện, chính sách dịch vụ, các công cụ hỗ trợ để 

thiết kế nội dung bài học, mức độ tích hợp với thư điện tử và tài khoản trong các hệ 

thống khác đang vận hành tại cơ sở giáo dục. 
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1.3.2.2. Chức năng hỗ trợ dạy học của LMS  

Một LMS có rất nhiều chức năng, tuy nhiên một số chức năng được sử dụng chủ 

yếu trong dạy học như sau: 

- Chức năng quản lí lưu trữ dữ liệu số: Chức năng này cho phép các chủ thể 

trên hệ thống E-Learning có thể đăng tải các khóa học cũng như các tài liệu số liên 

quan hỗ trợ người học. Các dữ liệu số được đăng tải có hệ thống phân loại theo định 

dạng tập tin, dung lượng, theo thời gian đăng tải,…và được kiểm soát nội dung. Nhờ 

vào chức năng này của LMS mà GTĐT được tích hợp và sử dụng trực tuyến một cách 

hiệu quả trong môi trường Internet như một dạng phần mềm mã nguồn mở. 

- Chức năng đăng kí và quản lí thông tin, quản lí người học: Sinh viên sẽ thực hiện 

đăng kí học tập thông qua môi truờng web, từ đó LMS sẽ thiết lập được danh sách 

người học với đầy đủ thông tin cá nhân cần thiết cho khóa học. Việc quản lí dữ liệu về 

SV cũng được thực hiện thông qua môi truờng web. Sau khi đăng kí các thông tin cần 

thiết, người học có thể tương tác với GTĐT qua các công cụ của LMS như: xem nội 

dung GTĐT, sử dụng hình ảnh, bản đồ, làm các bài tập trắc nghiệm, thực hiện các 

nhiệm vụ theo yêu cầu có sẵn trong giáo trình. 

- Chức năng quản lí tương tác, hỗ trợ: LMS cho phép thực hiện các tương tác 

giữa người học với nhau như: trao đổi thông tin, trao đổi tài liệu qua hệ thống chat, 

email hoặc SMS,…;  Tương tác giữa GV và SV thông qua việc trao đổi thông tin hoặc 

đánh giá, nhận xét lẫn nhau; Tương tác giữa người học, người dạy với người quản lý 

LMS dựa trên các nội dung về quy định, chế độ,… Thông qua các tương tác nội dung 

GTĐT được khai thác, các PPDH được triển khai, những yêu cầu, nhận xét, đánh giá 

của GV và SV được trao đổi,…  

- Chức năng lập kế hoạch: Chức năng này thiết lập thời gian biểu cho các 

chương trình học tập trực tuyến như lịch học, thời hạn khóa học, lịch thi,… nhằm 

đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của người học. Thông thường GTĐT đã thể hiện đầy 

đủ kế hoạch học tập cũng như các yêu cầu cho từng tuần học nên SV có thể dựa vào 

nội dung GTĐT tích hợp trên LMS để xây dụng kế hoạch học tập chi tiết cho mình. 
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- Chức năng thi, kiểm tra: Chức năng này cho phép người học tham gia kiểm 

tra NL học tập hoặc xếp loại sau khi trải qua quá trình học. Các hình thức thi và 

kiểm tra phổ biến trên hệ thống LMS như trắc nghiệm, nhiệm vụ tương tác thông 

qua trò chơi trực tuyến,… Các bài tập thường tích hợp sẵn trong nội dung của 

GTĐT, tuy nhiên GV có thể sử dụng LMS để bổ sung các bài tập luyện tập, bài 

kiểm tra giữa kì, cuối kì, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án,… 

Bên cạnh các chức năng trên, LMS còn có một số chức năng khác như bảo mật, 

kiểm soát, theo dõi,…. 

1.3.3. Hệ thống quản lí dạy học MOODLE và DOKEOS 

1.3.3.1. Hệ thống quản lí dạy học trực tuyến MOODLE 

MOODLE là một LMS được chia sẻ miễn phí dưới dạng mã nguồn mở, hệ 

thống này cung cấp các khóa học trực tuyến chạy trên trình duyệt web và hoạt 

động thông qua mạng Internet. MOODLE được thiết kế bằng ngôn ngữ lập trình 

PHP, nó cho phép quản lí các khóa học trực tuyến lên đến hơn 50000 SV. 

MOODLE có khả năng tích hợp các dữ liệu mã nguồn mở như MySQL, 

PostgreSQL. Các phiên MOODLE từ 1.7 có bổ sung thêm các nguồn dữ liệu phục 

vụ thương mại như Oracle, M.SQL, việc bổ sung này giúp người dùng có thêm 

nhiều lựa chọn hơn. 

Về chức năng, MOODLE có đầy đủ chức năng của một LMS, đặc biệt là khả 

năng tổ chức và quản lí các khóa trực tuyến rất hiệu quả. Có thể nói, MOODLE 

được thiết kế với mục đích phục vụ giáo dục, giao diện thân thiện và khá dễ sử 

dụng nên GV không mất nhiều thời gian để làm quen. Ở Việt Nam, MOODLE là 

LMS thông dụng nhất bởi nó được các tổ chức giáo dục có uy tín và hầu hết các 

trường đại học sử dụng [32].  

1.3.3.2. Hệ thống quản lí dạy học trực tuyến DOKEOS 

DOKEOS là một LMS cung cấp dịch vụ học tập trực tuyến của Bỉ dưới dạng 

mã nguồn mở. DOKEOS giúp xây dựng và quản lí các khóa học trực tuyến từ hệ 
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thống hiện có như bộ sản phẩm Microsoft office và các sản phẩm được thương 

mại hóa với các phầm mềm thông minh, tổ chức các hội nghị truyền hình trực 

tuyến, các lớp học đào tạo trực tuyến,… DOKEOS phát triển dựa trên nền tảng 

ngôn ngữ PHP [58]. 

 

Hình 1.1. Sơ đồ các chức năng cơ bản của DOKEOS [58] 

DOKEOS ra đời năm 2004 với bản dùng đầu tiên là version 1.5. Trong giai 

đoạn từ năm 2005 đến 2007, DOKEOS phát triển version 1.6.x (x=0,1,…) và 

đến năm 2009, DOKEOS đã triển khai sử dụng rộng rãi phiên bản 1.8.x. Hiện 

tại, DOKEOS đã được các trường ĐH của hơn 60 quốc gia sử dụng với hơn 21 

triệu người dùng. Các chức năng có trong DOKEOS được minh họa rõ ràng qua 

sơ đồ sau: 

Tại Trường Đại học Cần Thơ, DOKEOS được cài đặt và sử dụng từ năm 

2004. Hệ thống này cho phép GV tạo các khóa học trực tuyến và thực hiện toàn 

bộ quá trình DH trong môi trường web. Khi sử dụng DOKEOS GV có thể: 
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- Tải lên hệ thống tư liệu dạy học dưới các dạng khác nhau như: DOC, PDF, 

PHP, MPG4, HTMLs,… 

- Tạo các nhóm và diễn đàn để trao đổi, tương tác. 

- Soạn thảo đa dạng các bài tập trắc nghiệm khách quan như: nhiều lựa chọn, 

điền khuyết, đúng - sai,... 

- Tạo các nhóm học tập cho người học. 

- Quản lí danh sách các liên kết (dưới dạng một Webquest). 

- Xây dựng lịch giảng dạy cho GV. 

- Tạo các thông báo, có thể gửi đến e-mail của SV. 

- Cho phép người học viết bài báo cáo và gửi bài làm của mình thông qua hệ 

thống mạng máy tính,… 

Tác giả sử dụng DOKEOS để thực hiện các hoạt động DH cho SV Sư phạm 

Địa lí vì một số lí do: LMS DOKEOS đang là hệ thống quản lí DH trực tuyến 

được sử dụng chính thức trong toàn Trường ĐHCT; SV có thể dễ dàng sử dụng tài 

khoản đã được Trường cung cấp trước đó để đăng kí các khóa học mà không cần 

đăng kí thêm tài khoản mới; DOKEOS cũng có đầy đủ chức năng như MOODLE 

hay các LMS khác nhưng nó khác hơn ở chỗ cho phép nhúng rất nhiều dạng bài 

tập trắc nghiệm khách quan từ các phần mềm khác nhau, bản thân DOKEOS cũng 

cho phép tạo ra rất nhiều dạng bài tập cả trắc nghiệm và tự luận có khả năng tương 

tác cao; Giao diện của DOKEOS rất thân thiện và dễ sử dụng, hầu hết SV đã quen 

làm việc với các công cụ của DOKEOS trong một số học phần được giảng dạy 

trước học phần Khoa học Trái Đất.  

1.4. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học 

1.4.1. Khái niệm Năng lực 

Khái niệm về “Năng lực” (Competency) đã được nhiều tổ chức và cá nhân đưa 

ra. Tuy nhiên, những khái niệm có nội hàm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí người 

học và bối cảnh giáo dục Việt Nam có thể kể đến: 
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- Khái niệm của Québec - Ministere de l’Education (2004): “năng lực khả năng 

vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, thái độ và hứng thú để hành động 

một cách phù hợp và có hiệu quả trong các tình huống đa dạng của cuộc sống” [77]. 

- Khái niệm của OECD (2005): “Năng lực là khả năng cá nhân đáp ứng các yêu 

cầu phức hợp và thực hiện thành công nhiệm vụ trong một bối cảnh cụ thể” [74]. 

-  Khái niệm của Nguyễn Công Khanh (2014): “Năng lực là khả năng làm chủ 

những hệ thống kiến thức, kỹ năng, thái độ và vận hành (kết nối) chúng một cách 

hợp lý vào thực hiện thành công nhiệm vụ hoặc giải quyết hiệu quả vấn đề đặt ra 

của cuộc sống”  [30]. Năng lực là một cấu trúc động (trừu tượng), có tính mở, đa 

thành tố, đa tầng bậc, hàm chứa trong nó không chỉ là kiến thức, kỹ năng,... mà 

cả niềm tin, giá trị, trách nhiệm xã hội... thể hiện ở tính sẵn sàng hành động 

trong những điều kiện thực tế, hoàn cảnh thay đổi.  

Từ các khái niệm trên, có thể đúc kết như sau: 

- Thứ nhất, năng lực là khả năng làm chủ một hệ thống gồm nhiều công cụ để 

tương tác hiệu quả với môi trường, trong đó có 3 thành tố cốt lõi là kiến thức, kĩ 

năng và thái độ. 

- Thứ hai, trong một thế giới ngày càng đa dạng, cá nhân cần có khả năng vận 

dụng tổng hợp cả thể chất, trí tuệ và ngôn ngữ để đáp ứng tốt nhất các đòi hỏi từ 

thực tiễn cuộc sống.  

- Thứ ba, cá nhân cần phải có trách nhiệm quản lí cuộc sống của mình, biết 

định vị cuộc sống trong những bối cảnh cụ thể, từ đó có được cách hành vi ứng 

xử chủ động và phù hợp. 

 Như vậy, năng lực của sinh viên là sự tổng hợp kiến thức, kĩ năng, và thái độ 

để giải quyết thành công các vấn đề trong học tập và thực tiễn, tức là phải biết và 

phải làm được. 
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1.4.2. Cấu trúc của Năng lực 

Theo OECD, năng lực được hợp thành 4 NL thành phần: NLchuyên môn, NL 

phương pháp, NL xã hội và NL cá thể. Bốn NL thành phần tương ứng với Bốn 

trụ cột trong triết lí giáo dục của UNESCO (xem Hình 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Cấu trúc thành phần của năng lực và các trụ cột của UNESCO [11],[91] 

Trong Hình 1.2, các năng lực thành phần gồm: 

- Năng lực chuyên môn là “khả năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như 

khả năng đánh giá kết quả chuyên môn một cách độc lập, có phương pháp và chính xác 

về mặt chuyên môn gắn với từng chuyên ngành cụ thể” [11], nó được tiếp nhận qua việc 

học nội dung – chuyên môn và chủ yếu gắn với khả năng nhận thức và tâm lý vận động. 

- Năng lực phương pháp là những “khả năng tiếp nhận, xử lý, đánh giá, truyền 

thụ và trình bày tri thức” [11], nó được tiếp nhận qua việc học phương pháp luận – 

giải quyết vấn đề;  

- Năng lực xã hội là “khả năng đạt được mục đích trong những tình huống giao 

tiếp ứng xử xã hội cũng như trong những nhiệm vụ khác nhau trong sự phối hợp 

chặt chẽ với những thành viên khác” [11], nó được tiếp nhận qua việc học giao tiếp;  

Bốn trụ cột trong triết lí giáo dục của UNESO 
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- Năng lực cá thể là “khả năng xác định, đánh giá được những cơ hội phát 

triển cũng như những giới hạn của cá nhân, phát triển năng khiếu, xây dựng và 

thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân, những quan điểm, chuẩn giá trị đạo đức 

và động cơ chi phối các thái độ và hành vi ứng xử” [11], nó được tiếp nhận qua 

việc học cảm xúc – đạo đức và liên quan đến tư duy và hành động tự chịu trách 

nhiệm. Từ cấu trúc của năng lực cho thấy, các năng thành phần không thể tách 

rời nhau, chúng có mối quan hệ kết hợp chặt chẽ với nhau để tạo nên NL hành 

động. Giáo dục theo định hướng phát triển năng lực hướng tới sự phát triển toàn 

diện cả về NL chuyên môn, NL phương pháp, NL xã hội và NL cá thể.  

Trong dạy học, các NL cơ bản của GV được xác định bao gồm: “Năng lực dạy 

học, năng lực giáo dục, năng lực chẩn đoán và tư vấn, năng lực phát triển nghề 

nghiệp và phát triển trường học” [74]. Đối với người học, NL cần phát triển thường 

tồn tại dưới hai hình thức là năng lực chung (là những NL cần thiết để cá nhân có thể 

tham gia hiệu quả trong nhiều loại hoạt động và các bối cảnh khác nhau của đời sống 

xã hội) và năng lực chuyên biệt (trong một môn học cụ thể như NL sử dụng bản đồ, vẽ 

biểu đồ,... hoặc một lĩnh vực hoạt động có tính chuyên biệt như NL biểu diễn kịch câm, 

NL nhảy khiêu vũ thể thao,... Các NL chuyên biệt không thể thay thế các NL chung). 

1.4.3. Phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học 

Theo quan điểm tiếp cận NL, PPDH không chỉ chú trọng vào việc tích cực 

hoá tư duy của học sinh mà còn phải rèn được khả năng xử lý tình huống trong 

những bối cảnh cụ thể, đồng thời thường xuyên tổ chức làm việc nhóm, xây 

dựng mối quan hệ thầy – trò cởi mở, chia sẻ và cộng tác. Ở khía cạnh tổng quát 

PPDH phát triển NL phải đáp ứng các tiêu chí sau: 

- Phải phát huy được sự chủ động của SV trong tìm kiếm tài liệu - thông tin, ghi 

chép, xây dựng kế hoạch học tập,... Đồng thời rèn luyện được các phẩm chất tự chủ, 

sáng tạo và nhạy bén; 

- Người học phải tự giải quyết thành công các tình huống trong học tập thông 

qua các sự điều khiển và giúp đỡ của GV; 
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- Phương pháp và hình thức tổ chức DH phải đa dạng, linh hoạt và phù hợp từng 

bối cảnh cụ thể. Việc lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức DH phụ thuộc vào 

mục tiêu DH, đối tượng học, cơ sở vật chất,...; 

- Đối với các giờ thực hành, PPDH phải rèn luyện hiệu quả các kĩ năng thực hành, 

vận dụng trong thực tế và tạo được động lực học tập cho SV; 

- Các phương tiện, thiết bị hỗ trợ DH phải được sử dụng hiệu quả, có thể tự 

làm các phương tiện DH nếu điều đó thực sự hữu ích với nội dung giảng dạy và 

giúp tăng hiệu quả DH. Tăng cường ứng dụng các thành tựu CNTT trong quá 

trình DH. 

Một số PPDH phát triển NL thường được sử dụng trong DH Địa lí và DH nói 

chung gồm: DH nhóm, DH dự án, DH nêu vấn đề, nghiên cứu trường hợp, đàm 

thoại gợi mở, tự học. Bên cạnh các phương pháp còn có các kĩ thuật hỗ trợ tổ 

chức hoạt động DH theo năng lực như: động não, micro tưởng tượng, đối thoại, 

tóm tắt nội dung, tranh luận, hùng biện, tia chóp, xyz,...[11],[21].  

1.4.4. Kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học 

Đánh giá kết quả học tập theo quan điểm phát triển NL là một trong những biện 

pháp xác định mức độ thực hiện mục tiêu dạy học và cải thiện kết quả học tập của 

người học. Hay nói cách khác, “đánh giá theo năng lực là đánh giá kiến thức, kỹ 

năng và thái độ trong bối cảnh có ý nghĩa và phù hợp với yêu cầu sản phẩm đầu ra 

của quá trình giáo dục” [30]. 

Khi chuyển từ kiểm tra đánh giá theo các truyền thống sang đánh giá theo NL 

thì mục tiêu, phương pháp, nội dung, công cụ và các tiêu chí đánh giá người học 

đã có những thay đổi rất lớn. Nếu tiêu chí quan trọng nhất của đánh giá theo kiến 

thức, kĩ năng là yếu tố nội dung thì tiêu chí quan trọng nhất của đánh giá theo NL 

chính là sự tiến bộ của người học trong hoàn cảnh thực tế, có thể so sánh tổng quát 

như Bảng 1.1. 
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Bảng 1.1. So sánh giữa đánh giá năng lực và đánh giá kiến thức, kĩ năng 

Tiêu chí so sánh Đánh giá theo năng lực Đánh giá kiến thức, kĩ năng 

1. Mục đích chủ 

yếu nhất 

- Đánh giá tổng hợp mức độ vận 

dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ 

người học đối với việc giải 

quyết thành công các tình 

huống thực tiễn. 

- Vì sự tiến bộ của SV trong quá 

trình học tập. 

- Xác định việc đạt kiến thức, 

kĩ năng theo mục tiêu của 

chương trình giáo dục. 

 

 

- Để so sánh, để phân loại 

hạng, bậc người học. 

2. Ngữ cảnh 

 đánh giá 

Gắn với ngữ cảnh học tập và thực 

tiễn cuộc sống của học sinh. 

Gắn với nội dung học tập được 

học trong nhà trường. 

3. Nội dung 

 đánh giá 

- Những kiến thức, kỹ năng, 

thái độ ở nhiều môn học, nhiều 

hoạt động giáo dục và những 

trải nghiệm của bản thân người 

học trong cuộc sống xã hội. 

- Đánh giá theo chuẩn với các tiêu 

chí đo được. 

- Những kiến thức, kỹ năng, 

thái độ ở một môn học. 

 

 

 

- Đánh giá theo nội dung học tập 

mà người học được cung cấp. 

4. Công cụ  

  đánh giá 

Nhiệm vụ, bài tập trong tình 

huống, bối cảnh thực. 

Câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ thường 

trong tình huống hàn lâm. 

5. Thời điểm 

 đánh giá 

Đánh giá mọi thời điểm của quá 

trình DH, chú trọng đến đánh 

giá trong khi học. 

Thường diễn ra ở những thời 

điểm nhất định trong quá trình 

DH, trước và sau khi dạy. 

6. Kết quả   

 đánh giá 

- Theo khối lượng và mức độ 

công việc đã hoàn thành.  

- Nhiệm vụ càng khó, đòi hỏi 

năng lực càng cao. 

- Theo số lượng và độ khó của 

câu hỏi được hoàn thành.  

- Kiến thức càng khó, người 

học càng được đánh giá cao.  

Nguồn: Nguyễn Công Khanh (2014) [30] 
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1.5. Dạy học kết hợp (Blended Learning) 

1.5.1. Khái niệm Dạy học kết hợp 

Theo Victoria L. Tinio và một số tác giả khác như Bonk C.J. và Graham C.R, 

D. Randy Garrison, Judy Thompson, Dạy học kết hợp là khái niệm dùng để chỉ các 

mô hình học tập kết hợp giữa lớp học truyền thống và các giải pháp dạy học trực 

tuyến [41],[49], [81], [90].  

Khái niệm của các tác giả đã mô tả rõ bản chất của Dạy học kết hợp là sự bổ 

sung lẫn nhau giữa DH trên lớp và DH trực tuyến, theo đó người học tham gia vào 

quá trình học tập bằng hình thức giáp mặt (bài giảng, thảo luận, bài tập, tài liệu hướng 

dẫn, tài liệu liên quan  tới  môn  học,  phòng  thí  nghiệm, nhóm, cá nhân, seminar, 

hội thảo,..) với học tập hợp tác qua mạng máy tính (khảo  sát  trực tuyến,  thư  điện  

tử,  thảo luận  qua  mạng,  diễn  đàn trên mạng, truyền thông đa phương  tiện,  tài  liệu  

trên mạng,  tự  kiểm  tra,…). Với mỗi nội dung, người học được học bằng phương 

pháp, phương tiện phù hợp nhất có thể nên hiệu quả học tập sẽ được nâng cao. Có 

thể thấy Dạy học kết hợp rất phù hợp để tổ chức dạy học GTĐT, nó giúp phát huy 

tối đa lợi thế của GTĐT trong dạy học bởi khắc phục được sự hạn chế về mặt thời 

gian, không gian đối với DH trên lớp và khả năng tương tác trực tiếp đối với DH 

trực tuyến. Những lợi ích rõ ràng nhất khi Dạy học kết hợp thông qua GTĐT là quá 

trình tổ chức DH được diễn ra nhịp nhàng, khả năng tìm kiếm thông tin được mở 

rộng hơn và khả năng tương tác (cả trực tiếp lẫn gián tiếp) hiệu quả hơn.  

1.5.2. Các thành tố của Dạy học kết hợp 

Dạy học kết hợp là sự kết hợp giữa học tập theo kiểu truyền thống và học tập 

trực tuyến. Các thành tố Dạy học kết hợp bao gồm: 

- Thời gian: là sự phân chia phù hợp về mặt thời gian cho hoạt động mặt đối mặt 

(face-to-face) và hoạt động trực tuyến trong khoa học. Tùy theo tính chất nội dung và mục 

tiêu của học phần mà tỉ lệ thời gian dành cho các hoạt động này có sự khác biệt nhau. 

- Nguồn học liệu: là những tài liệu có liên quan được sử dụng trong quá trình 

DH. Nguồn tài liệu trong khóa học kết hợp bao gồm một hệ thống các tài liệu in 
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truyền thống và hệ thống các tài liệu số từ nhiều nguồn khác nhau. Như vậy, 

nguồn học liệu dành cho Dạy học kết hợp rất phong phú và đa dạng, nó đòi hỏi 

sự tư duy nhạy bén của người học trong việc tìm kiếm cũng như sử dụng các tài 

liệu này trong quá trình học tập. 

- Giáo viên và SV: là hai chủ thể của quá trình DH, các khóa học kết hợp 

diễn ra trên cơ sở tương tác giải hai chủ thể này. Các hoạt động tương tác trong 

Dạy học kết hợp được thực hiện qua 2 hình thức: mặt đối mặt (SV và GV sẽ trao 

đổi trực tiếp khi học tập trên lớp) và trực tuyến (trao đổi gián tiếp thông qua các 

công cụ Diễn đàn, Chat,… của LSM). Tùy theo mức độ kết hợp mà hoạt động 

trao đổi trên lớp hoặc hoạt động trực tuyến chiếm ưu thế hơn. Tuy nhiên, khi 

thiết kế các hoạt động tượng tác, GV bám sát mục tiêu học phần, nội dung kiến 

thức thì mức độ hiệu quả trong tương tác sẽ tốt hơn. 

- Hoạt động tương tác: Là sự phối hợp giữa các hoạt động trên lớp và trực 

tuyến thông qua LMS. Sự phối hợp đó được thể hiện qua các PPDH theo hướng 

kết hợp như: tự học, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, dự án, thực hành, thuyết 

trình và thiết kế hoạt động DH. 

- Cơ sở hạ tầng: Bên cạnh phòng học truyền thống phục vụ cho dạy học mặt 

đối mặt, Dạy học kết hợp còn đòi hỏi hệ thống máy tính có nối mạng để tiến 

hành các tương tác trực tuyến. Ở nước ta, thông thường người học phải tự trang bị 

hoặc sử dụng các phòng máy của nhà trường có kết nối Internet. 

- Kiểm tra, đánh giá: Là sự phối hợp giữa các hình thức đánh giá trực tuyến qua 

LMS như: đánh giá trắc nghiệm, đánh giá bằng phiếu, đánh giá sản phẩm và sự sáng tạo 

của người học, đánh giá kĩ năng ứng dụng ICT,… và các hình thức đánh giá trên lớp: 

thuyết trình, quan sát, thi cuối kì, tự đánh giá,…[66],[79]. 

1.5.3. Các mức độ kết hợp trong dạy học 

Theo Bonk C.J. và Graham C.R. (2006) thì Dạy học kết hợp có thể diễn ra theo 

4 cấp độ khác nhau gồm [50]: 1) kết hợp trong hoạt động (mức đơn giản nhất); 2) 

kết hợp trong khóa học; 3) kết hợp trong chương trình và 4) kết hợp trong thể chế 
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(mức phức tạp nhất). Hình thức kết hợp trong hoạt động và trong khóa học thường 

do GV và SV thực hiện, còn hình thức kết hợp trong chương trình và trong thể chế 

thường do các nhà quản lí giáo dục thực hiện.  

Xét ở khía cạnh kết hợp giữa các thành tố chức năng, Debra Bath and John 

Bourke (2010) cho rằng Dạy học kết hợp theo hướng tiếp cận NL về tổng thể có 3 

mức độ kết hợp như sau: 

- Mức 1: Công nghệ được sử dụng để tạo điều kiện quản lí khóa học và các 

nguồn lực để hỗ trợ người học, chẳng hạn cung cấp thông tin và tài nguyên cho SV 

(bài giảng hoặc ghi chép, hướng dẫn đánh giá,…) và thực hiện các chức năng quản 

trị cơ bản như thông báo hoặc email. 

- Mức 2: Công nghệ được sử dụng để làm phong phú thêm chất lượng của kinh 

nghiệm học tập của người học thông qua các hoạt động học tập tương tác ngoài 

tương tác lớp học mặt đối mặt. Chẳng hạn, sử dụng công nghệ để hỗ trợ truyền 

thông và hợp tác, đánh giá và quản lí khóa học. 

- Mức 3: Công nghệ được sử dụng để hỗ trợ hầu hết việc học, đồng thời định 

hướng việc sử dụng trong học tập tương tác và hợp tác. Ở mức độ này, các tương 

tác trực tuyến được sử dụng chủ yếu trong suốt khóa học [57]. 

Giáo trình điện tử được biên soạn nhằm triển khai hình thức tổ chức Dạy học 

kết hợp ở cấp độ khóa học, trong đó chứa đựng tất cả các mức độ kết nhằm khai 

thác tối đa các lợi thế của dạy học truyền thống, dạy học trực tuyến và tự học.  

1.5.4. Quy trình tổ chức hoạt động Dạy học kết hợp  

Theo D. Randy Garrison (2004) và Judy Thompson (2016) thì có 6 mô hình kết 

hợp cho một khóa học gồm: Mô hình Face-To-Face Driver, Mô hình Luân 

phiên/quay vòng (Rotation),  Mô hình điểm uốn (Flex),  Mô hình Lap School trực 

tuyến, Mô hình Pha trộn (Self-blend) và Mô hình Điều khiển trực tuyến (Online 

Driver) [66],[79]. Tất cả mô hình này đều tuân thủ quy trình chung trong tổ chức 

Dạy học kết hợp cho một khóa học (xem Hình 1.3). 
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Hình 1.3. Quy trình tổ chức Dạy học kết hợp trong một khóa học 

Trong quy trình trên, một khóa học theo hình thức kết hợp bắt đầu bằng việc lập 

kế hoạch để kết hợp các hoạt động học tập trong khóa học của bạn, tiếp theo là thiết 

kế và phát triển các yếu tố Dạy học kết hợp, thực hiện hoạt động đã thiết kế, xem 

xét (đánh giá) tính hiệu quả của các hoạt động Dạy học kết hợp đã thiết kế và cuối 

cùng là cải tiến và lập kế hoạch cho khoá học tiếp theo. 

- Giai đoạn lập kế hoạch: Ở giai đoạn này GV cần cân nhắc các yếu tố như: nội 

dung, tài nguyên, hoạt động, đánh giá,… của khóa học sau cho có thể hỗ trợ người học 

một cách tốt nhất. Ở giai đoạn này cần trả lời được các câu hỏi: "Điều gì có thể giúp người 

học học tập tốt trong khóa học này?” Và “Người học cần gì hỗ trợ gì trong khóa học này?”. 

- Giai đoạn thiết kế: Trong giai đoạn này, GV cần đặt ra những nguyền tắc chung 

và đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc này trong suốt khóa học. Theo 

Debra Bath and John Bourke (2010), khi thiết kết một khóa học kết hợp GV cần tuân 

thủ những nguyên tắc như: Mục tiêu học và các hoạt động học tập, đánh giá cần phải 

tương ứng với nhau; Các hoạt động nên có chủ đích, và có thể đo được; Các hoạt 

động giảng dạy và học tập cần phải được liên kết rõ ràng về thời gian và nội dung, 

khối lượng công việc cho một học phần không được vượt quá mức của một khóa học 

ở chế độ truyền thống;  Cân đối tỉ lệ thời gian, công sức và nguồn lực liên quan. 

- Giai đoan thực hiện: Trong giai đoạn này ngay cả một khóa Dạy học kết hợp 

được thiết kế tốt cũng có thể thất bại, hoặc gặp trở ngại về thời gian, sự vận hành 

Lập kế 

hoạch 

Rà soát 

Cải tiến 

Thực hiện 

Thiết kế 
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các công cụ,... Chính vì vậy, GV cần phải chú trọng: chạy thử các công cụ trước khi 

đưa vào vận hành chính thức; Ghi nhận những vấn đề thường gặp hoặc khó khăn đột 

xuất trong quá trình DH; Xác định được nguồn hỗ trợ kỹ thuật để giải quyết vấn đề 

khi cần thiết; Đáp ứng các kì vọng của người học về khóa học đang diễn ra. 

- Giai đoạn rà soát và cải tiến: Giống như bất kỳ khóa học nào, nhận được 

phản hồi về các khía cạnh khác nhau của khóa học (bao gồm nội dung, thiết kế, 

học tập và hoạt động giảng dạy, đánh giá,..) là một hoạt động cần thiết và có ý 

nghĩa cho khóa học. Nhận được phản hồi kịp thời và phù hợp sẽ giúp GV xem 

xét các khía cạnh khác nhau của khóa học để đưa ra những cải tiến giúp việc học 

tập hiệu quả hơn trong tương lai. 

1.6. Tâm sinh lí và khả năng nhận thức của sinh viên Sư phạm Địa lí trường Đại 

học Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

1.6.1. Đặc điểm tâm sinh lí của sinh viên Sư phạm Địa lí trường Đại học Cần 

Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Qua quá trình quan sát trực tiếp, tác giả cho rằng SV Sư phạm Địa lí của 

Trường ĐHCT và vùng ĐBSCL cũng mang những nét tâm lí đặc trưng của SV Sư 

phạm nói chung đó là “một nhóm xã hội đặc biệt, đang tiếp thu những kiến thức, kĩ 

năng chuyên môn ở các trường đại học để chuẩn bị cho hoạt động giảng dạy ở sau 

khi ra trường” [27]. Bên cạnh đó, SV Sư phạm Địa lí của Trường ĐHCT cũng mang 

những nét đặc thù tâm sinh lí riêng, cụ thể như sau:  

- Tâm lí phóng khoáng và sống gần gũi với thiên nhiên: Do đa số SV ngành Sư 

phạm Địa lí xuất thân từ nông thôn, cuộc sống gắn bó với sông ngòi, kênh rạch nên 

tư duy về cuộc sống của họ rất phóng khoáng. Sinh viên thích các giờ học ít khuôn 

khổ và ràng buộc về mặt thời gian hơn các giờ học có tính kỉ luật cao. Sống gần gũi 

với thiên nhiên nên SV Sư phạm Địa lí của Trường ĐHCT có được cảm nhận rất tốt 

về thiên nhiên và sự thay đổi các thành phần trong tự nhiên. Chính điều đó làm cho 

mức độ tiếp thu các học phần địa lí tự nhiên của SV trở nên nhanh chóng hơn, các 

nội dung thực địa cũng được tổ chức dễ dàng và thuận lợi hơn.  
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- Sinh viên Sư phạm Địa lí của Trường ĐHCT mang đặc trưng tính cách của 

người miền Tây Nam Bộ: Biểu hiện dễ nhận biết về đặc điểm đặc trưng này là SV 

thường ăn nói thật thà, nghĩ sao nói vậy chứ không thích vòng vo. Khi cần phát ngôn 

một vấn đề, SV thường chọn cách trình bày trực tiếp nội dung cốt lõi của vấn đề và 

không lập luận nhiều, chính điều đó dễ làm cho nội dung trình bày chưa thật sâu sắc và 

thuyết phục người nghe. Trong quá trình phát ngôn, SV thường sử dụng rất nhiều từ 

địa phương, lối diễn đạt mộc mạc, chân chất mang đậm dấu ấn nơi minh sinh sống.  

- Tính bền trong học tập thấp nhưng rất tập trung trong những hoạt động học tập 

gắn liền với thực tế và có tính sinh động cao: Đặc điểm tâm lí này của SV Sư phạm 

Địa lí - Trường ĐHCT được hình thành do ảnh hưởng bởi sự ưu đãi của thiên nhiên. 

Đa số SV Sư phạm Địa lí – Trường ĐHCT có nguồn gốc từ vùng ĐBSCL với sản vật 

phong phú, không cần làm quá nhiều mà vẫn có thể sống thoải mái nên dần dần hình 

thành nên nét tâm lí đặc trưng của người dân nói chung và SV Sư phạm Địa lí nói riêng 

là không quá cố gắng trong lao động và học tập. Tuy nhiên, do tính tình phóng khoáng 

nên khi GV tổ chức các hoạt động học tập có tính sinh động và gắn liền với thực tiễn thì 

SV tham gia rất nhiệt tình, luôn hoàn thành các nhiệm vụ học tập của GV giao cho.   

- SV Sư phạm Địa lí của Trường ĐHCT và vùng ĐBSCL có sự đam mê với 

nghề và theo đuổi đến cùng con đường mình đã chọn. Điều này được minh chứng ở số 

lượng SV ra trường mỗi năm đều đạt trên 95% so với số lượng đầu vào, đồng thời kết 

quả học lực giỏi, xuất sắc luôn chiếm trên 50% tổng số SV. Đa số SV ra trường đều đi 

dạy ở các trường phổ thông theo đúng chuyên ngành được đào tạo ở trường ĐH.  

1.6.2. Đặc điểm nhận thức của sinh viên Sư phạm Địa lí trường Đại học Cần 

Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Cũng giống như SV Sư phạm nói chung, hoạt động nhận thức của SV Sư 

phạm Địa lí ở Trường ĐHCT và vùng ĐBSCL “là loại hoạt động trí tuệ thực sự, 

có cường độ cao và có tính lựa chọn rất rõ nét. Hoạt động trí tuệ của SV sư 

phạm lấy nhận thức cảm tính làm nền tảng, sự phát triển của các thao tác trí 

tuệ đã ở trình độ cao và đặc biệt là sự phối hợp tinh tế, nhịp nhàng, mềm dẻo 

và linh hoạt theo từng tình huống có vấn đề” [27]. Bên cạnh đó, SV Sư phạm 
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Địa lí của Trường ĐHCT và vùng ĐBSCL cũng mang những nét đặt thù về 

nhận thức như sau: 

- Nhạy bén trong việc tiếp thu các kiến thức gắn liền với thực tiễn nhưng rất ngại 

đối với các kiến thức lí luận. Chính vì vậy trong quá trình học tập, SV thường học tốt 

trong các học phần thực tập thực tế hơn so với các học phần lí luận, lí thuyết. 

- Rất sáng tạo trong quá trình tiếp thu và vận dụng kiến thức, tuy nhiên nhiều 

SV chưa thực sự chín chắn trong suy nghĩ và hành động. Đặc biệt, SV ít chú ý đến 

việc chọn lọc, kiểm chứng khi tiếp nhận những cái mới. 

- Tính bền trong học tập chưa cao nhưng rất tập trung trong các nhiệm vụ học tập có 

tính sinh động, gắn với thực tiễn: Do sự ưu đãi về tự nhiên và còn mang tính cách đặc thù 

của người dân Nam Bộ nên còn một bộ phận SV Sư phạm Địa lí ngại động não, ít thắc 

mắc trong quá trình học tập. Tuy nhiên, khi được giao các nhiệm vụ học tập họ thường 

làm việc rất nghiêm túc, đặc biệt là những nhiệm vụ học tập mang tính thực tiễn cao. 

- Giống như SV nói chung, SV Sư phạm Địa lí của Trường ĐHCT và vùng 

ĐBSCL chịu sự tác động bởi văn hoá ngoại lai, chưa phù hợp với chuẩn mực văn 

hóa của dân tộc. Đây là đặc điểm rất quan trọng về nhận thức mà GV phải cần chú ý 

khi tổ chức các lớp học trực tuyến, khai thác tối đa hiệu quả của mạng máy tính 

trong DH nhưng phải có sự kiểm tra, kiểm soát để SV lạm dụng mạng máy tính vào 

mục đích cá nhân. 

Từ các đặc điểm tâm sinh lí và nhận thức của SV Sư phạm Địa lí của Trường 

ĐHCT và vùng ĐBSCL, có thể thấy những thuận lợi và khó khăn cho việc triển khai 

GTĐT Khoa học Trái Đất trong DH học phần Khoa học Trái Đất như sau: 

- Thuận lợi: 

+) Do xuất thân chủ yếu từ nông thôn nên SV thường gần gũi với thiên nhiên, kết 

hợp với sự ham thích các hoạt động học tập sinh động gắn với thực tiễn nên GV sẽ dễ 

dàng áp dụng các phương pháp liên hệ và trải nghiệm thực tế trong quá trình DH. 

+) Sinh viên có tinh thần yêu nghề nên có thể vượt qua được những khó khăn về 

điều kiện vật chất để hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. 
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+) Nhanh chóng nắm bắt, tiếp thu những cái mới ở góc độ tích cực là điều kiện 

quan trọng để GV áp dụng các PPDH theo định hướng kiến tạo. Đặc biệt với sự 

nhạy bén trong việc tiếp thu các tiến bộ khoa học kĩ thuật, SV Sư phạm Địa lí của 

Trường ĐHCT và vùng ĐBSCL dễ dàng tiếp nhận GTĐT như một sự thay đổi thú vị 

trong quá trình học tập. 

- Khó khăn: 

+) Sự thật thà, nghĩ sao nói vậy không cho phép SV diễn đạt hết suy nghĩ của 

mình trong việc trao đổi với GV, trao đổi nhóm và cả trong việc trình bày các báo 

cáo. Chính vì vậy, GV phải tạo điều kiện tối đa để SV có thời gian trình bày đầy đủ 

ý kiến của mình thông qua ngôn ngữ viết trên các diễn đàn trao đổi. 

+) Sự e dè, ngại động não làm SV bị hạn chế trong tư duy phản biện, ít có ý 

kiến thắc mắc hoặc trao đổi với GV.  

+) Kiến thức khoa học Trái Đất có liên quan nhiều môn khoa học như: vật lí, 

hóa học, bản đồ, trong khi đầu vào của SV Sư phạm Địa lí ở Trường ĐHCT và vùng 

ĐBSCL chủ yếu là tổ hợp các môn Văn – Sử - Địa nên SV gặp nhiều khó khăn khi học 

tập học phần này, nhất là ở những mảng kiến thức chứa đựng nội dung liên môn hoặc 

giải thích các hiện tượng tự nhiên cần vận dụng kiến thức Vật lí, Hóa học. 

+) Do điều kiện kinh tế khó khăn nên nhiều SV phải đi làm thêm, điều này ảnh 

hưởng không nhỏ đến thời gian học tập trên lớp. Chính vì vậy cần giúp SV có được 

môi trường học tập mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ tự học. 

1.7. Vị trí, mục tiêu, nội dung học phần Khoa học Trái Đất trong chương trình 

đào tạo Cử nhân Sư phạm Địa lí của Trường Đại học Cần Thơ 

1.7.1. Vị trí của học phần Khoa học Trái Đất trong chương trình đào tạo 

ngành Cử nhân Sư phạm Địa lí của Trường Đại học Cần Thơ 

Theo Chương trình khung của Bộ GD&ĐT thì khối kiến thức về Trái Đất được bố 

trí ở học phần Địa lí Tự nhiên đại cương 1 (bao gồm những kiến thức cơ bản về Trái Đất 

và Thạch quyển) với số lượng là 4 tín chỉ. Trong CTĐT của các trường ở nước ta, hầu 

hết bố trí học phần theo khung chương trình của Bộ với số lượng tín chỉ dao động từ 3 
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đến 4 tín chỉ (từ 90 tiết đến 120 giờ học). Các trường ĐH Đồng Tháp và ĐH An Giang 

cũng bố trí học phần theo khung của Bộ nhưng cũng chia thành 2 mảng kiến thức rõ rệt 

trong đề cương, riêng ở Trường ĐHCT kiến thức về Trái Đất và Thạch quyển được tách 

thành 2 học phần với tổng tín chỉ cũng là 4 (mỗi học phần 2 tín chỉ) [3]. 

Nhìn chung, học phần Khoa học Trái Đất luôn là học phần bắt buộc dù được bố 

trí như một học phần kết hợp với Thạch quyển hay tách biệt độc lập thành một học 

phần trong CTĐT ngành Cử nhân Sư phạm Địa lí. Mục tiêu quan trọng nhất của học 

phần Khoa học Trái Đất là phát triển được NL nhận thức cho SV Sư phạm Địa lí 

đối với mảng kiến thức cơ bản về Trái Đất bao gồm: cấu tạo, hình dạng, kích thước 

Trái Đất và những hệ quả của nó; vận động của Trái Đất và các hệ quả địa lí. Bên 

cạnh đó, học phần Khoa học Trái Đất còn hướng đến mục tiêu phát triển tổng hợp 

các NL nhằm đáp ứng yêu của đào tạo theo Học chế tín chỉ như: NL tự học, NL giải 

quyết vấn đề, NL làm việc nhóm, NL sử dụng CNTT, NL thuyết trình, NL sử dụng 

bản đồ, NL sử dụng sơ đồ, tranh ảnh, viedo, NL sử dụng số liệu thống kê và NL 

thiết kế các hoạt động dạy học. Trong CTĐT Cử nhân Sư phạm Địa lí,  Khoa học 

Trái Đất còn là học phần tiên quyết của nhiều học phần khác như Thạch quyển, Khí 

quyển, Thủy quyển,… vì kiến thức của nó vừa là nền tảng, vừa liên quan chặt chẽ 

với kiến thức của các học phần này. Có thể nói, Khoa học Trái Đất là học phần rất 

quan trọng trong CTĐT ngành Cử nhân Sư phạm Địa lí. 

1.7.2. Mục tiêu của học phần Khoa học Trái Đất trong chương trình đào tạo 

ngành Cử nhân Sư phạm Địa lí của Trường Đại học Cần Thơ 

Mục tiêu của học phần Khoa học Trái Đất chính là chuẩn đầu ra của học phần, 

học phần này được xây dựng hướng đến các mục tiêu sau: 

* Về kiến thức:  

- Hiểu và trình bày các khái niệm về Vũ Trụ, Thiên Hà, Vật chất tối trong Vũ 

Trụ, các chuyển động của Trái Đất,… 

- Trình bày và phân tích được nội dung, ưu và nhược điểm các học thuyết về 

nguồn gốc Vũ Trụ và Hệ Mặt Trời. 
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- Phân tích và so sánh được cấu trúc phân lớp, tính chất vật lí và thành phần hóa 

học của Trái Đất. 

- Nhớ tên, trình bày và so sánh diện tích, sự phân bố của lục địa và đại dương 

trên Trái Đất. 

- Trình bày và phân tích chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả của nó. 

- Trình bày và phân tích chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và các hệ quả của nó. 

- Trình bày và phân tích được cấu trúc của một hoạt động học tập đặc trưng cho 

mảng kiến thức Khoa học Trái Đất. 

* Về kĩ năng: 

Học phần Khoa học Trái Đất hướng đến việc phát triển kĩ năng như: ứng dụng 

CNTT trong học tập và nghiên cứu về Khoa học Trái Đất, làm việc nhóm - hợp tác 

với người khác, tổ chức và triển khai dự án, thuyết trình - báo cáo, giải quyết vấn 

đề; sử dụng bản đồ - tranh ảnh - số liệu thống kê, thiết kế hoạt động DH. 

* Về thái độ: 

- Nhận thức được vị trí của Khoa học Trái Đất trong định hướng bảo vệ môi 

trường và phát triển bền vững. 

- Ứng xử đúng đắn với môi trường tự nhiên [3]. 

* Về năng lực: 

Học phần chú trọng phát triển các NL như: tự học, giải quyết vấn đề, làm việc 

nhóm, ứng dụng ICT, sử dụng bản đồ và phim ảnh về Khoa học Trái Đất, sử dụng 

số liệu thống kê trong Khoa học Trái Đất, thiết kế hoạt động DH. 

Có thể thấy, học phần Khoa học Trái Đất hướng tới việc cung cấp cho SV Sư 

phạm Địa lí những kiến thức nền tảng về Trái Đất, từ đó giúp những GV tương lai 

có thể hiểu sâu sắc và giải thích được những vấn đề có liên quan đến mảng kiến 

thức này ở chương trình Địa lí phổ thông. Bên cạnh đó, học phần Khoa học Trái Đất 

còn rèn luyện cho SV những kĩ năng và phát triển những NL cần thiết trong học tập 

cũng như đời sống như: hợp tác, giải quyết vấn đề,… 
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1.7.3. Nội dung học phần Khoa học Trái Đất trong chương trình đào tạo 

ngành Cử nhân Sư phạm Địa lí của Trường Đại học Cần Thơ 

 Nội dung học phần Khoa học Trái Đất gồm 4 chương (xem đề cương học phần 

Khoa học Trái Đất ở phụ lục 2), trong đó có 3 chương cung cấp kiến thức nền tảng về 

Vũ Trụ và Trái Đất, 1 chương cung cấp kiến thức về tổ chức DH mảng kiến thức Khoa 

học Trái Đất ở nhà trường phổ thông, cụ thể như sau: 

- Chương 1 - Trái Đất trong Vũ Trụ và Hệ Mặt Trời: Chương này khái quát các 

vấn đề cơ bản về Vũ Trụ, Hệ Mặt Trời, các hành tinh, các tiểu hành tinh,...; 

các giả thuyết về nguồn gốc Vũ Trụ và Thái Dương hệ như giả thuyết BigBang, giả 

thuyết của các tác giả C. Buffon, Jeans, Laplace, O. Y. Scmidth. 

- Chương 2 – Các đặc trưng cơ bản của Trái Đất: Chương này trình bày nội 

dung về hình dạng, kích thước của Trái Đất; cấu tạo, các đặc tính vật lí; sự phân bố 

của lục địa và đại dương trên Trái Đất. 

- Chương 3 – Vận động của Trái Đất và hệ quả: Chương này trình bày các nội 

dung về các chuyển động của Trái Đất và hệ quả của nó bao gồm: vận động tự 

quay quanh trục, vận động quanh Mặt Trời và sự vận động của hành tinh đôi 

Trái Đất - Mặt Trăng. 

- Chương 4 – Giảng dạy kiến thức Khoa học Trái Đất ở nhà trường phổ 

thông: Chương này trình bày các nội dung về việc thiết kế và tổ chức các hoạt động 

giáo dục cho mảng kiến thức Khoa học Trái Đất ở nhà trường phổ thông. Dựa vào 

kiến thức lí thuyết, SV sẽ thiết kế và trình bày từng hoạt động như: nêu và giải quyết 

vấn đề, thảo luận, làm việc nhóm, sử dụng tranh ảnh, bản đồ và dự án. 

Từ mục tiêu và nội dung của học phần Khoa học Trái Đất có thể khẳng định rằng 

khối lượng kiến thức mà học phần này cần cung cấp cho SV là rất lớn trong khi thời 

lượng dành cho học phần chỉ có 2 tín chỉ (30 tiết). Không chỉ vậy, kiến thức về Khoa 

học Trái Đất còn đòi hỏi tính trực quan rất cao, đặc biệt ở một số mảng như: kích thước 

của Vũ Trụ và Thiên Hà, cấu trúc của Trái Đất, chuyển động biểu kiến, các mùa trong 

năm,… GV phải sử dụng thêm hình ảnh, mô hình động và video mới có thể truyền tải 
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hết ý tưởng của mình và giúp người học hiểu một cách thấu đáo nội dung mảng kiến 

thức đó. Bên cạnh đó, trong đào tạo theo tín chỉ còn đòi hỏi GV phải thiết kế được các 

hoạt động tự học sao cho SV có thể tự học ở nhà hoặc tham gia học trực tuyến. Chính 

những lí do trên, giáo trình in truyền thống khó có thể truyền tải hết nội dung kiến thức 

và đáp ứng được các mục tiêu mà học phần Khoa học Trái Đất hướng đến. Giải pháp 

hiệu quả là xây dựng GTĐT và sử dụng GTĐT Khoa học Trái Đất để dạy học kết hợp 

trên lớp và trực tuyến. Sử dụng GTĐT có thể khắc phục được sự hạn hẹp về mặt thời 

gian, tăng cường được tính trực quan cho bài giảng bằng các bản đồ, hình ảnh, âm 

thanh, mô hình động, video. Ngoài ra, sử dụng GTĐT kết hợp với LMS còn có thể tăng 

cường được các hoạt động học tập trực tuyến cho SV. 

1.8. Hiện trạng sử dụng giáo trình điện tử trong tổ chức dạy học ở trường 

Đại học Cần Thơ 

1.8.1. Hiện trạng cơ sở vật chất phục vụ tổ chức dạy học ở Trường Đại học Cần Thơ 

Trong báo cáo công khai theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, Trường 

ĐHCT hiện tại có 278 phòng học và 41 phòng máy tính với hơn 1500 máy tính 

hiện đại, kết nối Internet. Bên cạnh đó, Trường còn có một Trung tâm học liệu 

hiện đại bậc nhất cả nước với hệ thống học liệu đa dạng, phong phú, trong đó có 

hơn 121.000 đầu sách in và gần 50.000 đầu sách được số hóa. Công tác quản lí, 

sử dụng, bảo trì sửa chữa trang thiết bị được thực hiện thường xuyên. “Hạ tầng 

ICT của Trường hiện đại, không ngừng được nâng cấp, mở rộng. Hệ thống phần 

mềm quản lý tích hợp được Trường tự xây dựng và phát triển liên tục trong 

nhiều năm qua. Tất cả cán bộ và người học được cấp địa chỉ hộp thư điện tử, và 

có tài khoản máy tính để sử dụng các ứng dụng và dịch vụ trực tuyến của 

Trường. Hệ thống máy tính được kết nối băng thông rộng và hệ thống mạng wifi 

tốc độ cao được phủ sóng khắp khuôn viên Trường” [43]. Có thể nói cơ sở hạ 

tầng và vật chất kĩ thuật của Trường ĐHCT có thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu 

dạy, học và nghiên cứu khoa học của các ngành đào tạo cũng như phát triển 

ngành học, trong đó có ngành Sư phạm Địa lí. Từ năm 2016, Trường ĐHCT đưa 

vào sử dụng song song 2 hệ thống quản lí dạy học trực tuyến là DOKEOS và 
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MOODLE để GV có thêm công cụ quản lí và tổ chức DH, đặc biệt là để tăng 

cường tổ chức Dạy học kết hợp theo tinh thần Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.8.2. Hiện trạng sử dụng giáo trình điện tử trong tổ chức dạy học ở trường 

Đại học Cần Thơ 

Thông tin từ cơ sở dữ liệu của Trung tâm học liệu – Trường ĐHCT đến tháng 

02 năm 2016 cho thấy Trung tâm đang lưu trữ 706 GTĐT của các đơn vị trong toàn 

trường. Hầu hết GTĐT được xây dựng dưới dạng PDF, trong đó Khoa Sư phạm 

(đơn vị đào tạo GV của Trường) chiếm số lượng nhiều nhất với 200 giáo trình. Tuy 

nhiên, có hơn 75% trong số 200 GTĐT này của Khoa Sư phạm được sử dụng với vai 

trò là tài liệu tham khảo mà không phục vụ trực tiếp để tổ chức dạy học.  

Khảo sát về các khóa học trực tuyến trên hệ thống quản lí dạy học trực tuyến 

DOKEOS của Trường ĐHCT cho thấy số lượng khóa học được tổ chức trên hệ thống 

này là 1478, trong đó Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh là khoa có số lượng khóa 

học trực tuyến nhiều nhất với 554 khóa, Khoa Sư phạm xếp thư tư trên tổng số 16 

khoa. Tuy nhiên, số lượng GTĐT được xây dựng để phục vụ trực tiếp giảng dạy cho 

các khóa học này chỉ là 317 (chiếm 21,4% tổng số khóa học), số còn lại chủ yếu làm 

tài liệu tham khảo cho khóa học. Khảo sát cũng cho thấy, các GTĐT phần lớn được 

xây dựng dưới dạng PFD, chuyển từ giáo trình in sang điện tử. Bên cạnh việc tìm 

hiểu thông tin qua hệ thống LMS của Trường, tác giả còn phỏng vấn trực tiếp hơn 60 

SV Sư phạm, kết quả cho thấy GV ít sử dụng GTĐT trong hoạt động kiểm tra đánh 

giá, nhất là đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. Qua đó có thể khẳng định, mặc 

dù có nhiều GV của khoa Sư phạm đã xây dựng và sử dụng GTĐT trong dạy học 

nhưng số lượng và tỉ lệ vẫn chưa cao so với mặt bằng chung của Trường, GTĐT chủ 

yếu sử dụng làm tài liệu tham khảo và rất ít được khai thác trong kiểm tra đánh giá. 

Thực trạng trên đòi hỏi phải có những nghiên cứu quy củ về việc xây dựng và sử 

dụng GTĐT trong DH, giúp cải tiến PPDH và đánh giá theo hướng kết hợp. 



55 

 

1.8.3. Hiện trạng sử dụng giáo trình điện tử trong đào tạo giáo viên Địa lí ở trường 

Đại học Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long 

Khảo sát 60 SV Sư phạm Địa lí tại Trường ĐHCT (phiếu khảo sát ở phụ lục 4) 

về những thuận lợi và khó khăn sau khi học tập học phần Khoa học Trái Đất, kết 

quả cụ thể như sau:  

- Nguồn tài liệu dùng trong học tập: Nguồn tài liệu thường xuyên dùng trong học 

tập học phần Khoa học Trái Đất của SV được thể hiện trong Bảng 1.2. 

Bảng 1.2. Nguồn tài liệu dùng trong học tập của sinh viên sư phạm Địa lí 

TT Nguồn tài liệu 

Mức độ thường xuyên (%) 

Hiếm 

khi 

Thỉnh 

thoảng 

Thường 

xuyên 

1 Bài giảng in truyền thống của giảng viên 25,8 14,6 59,6 

2 Giáo trình điện tử  49,2 15,4 35,4 

3 Sách từ trung tâm học liệu Trường  36,2 26,7 37,1 

4 Các báo và tạp chí chuyên ngành  62,9 8,8 28,3 

5 Mạng xã hội 38,3 13,4 48,4 

6 Internet  48,8 5,0 46,3 

7 Bài giảng điện tử của giảng viên 37,9 39,2 22,9 

(Kết quả khảo sát tại Khoa Sư phạm – Trường ĐHCT vào 4/2014, n=240) 

Như vậy, chỉ có 35,4% SV Sư phạm Địa lí cho rằng mình thường xuyên được 

sử dụng GTĐT trong tổ chức học tập các học phần, tuy nhiên các giáo trình này đều 

tồn tại ở dạng PDF và tính tương tác chưa cao. Nguồn tài liệu học tập chủ yếu của 

SV vẫn là giáo trình in truyền thống của GV (59,6%). SV mong muốn có được một 

nguồn tài liệu điện tử chính thống để có thể sử dụng hiệu quả hơn trong quá trình 

học tập theo hình thức kết hợp trên lớp và trực tuyến. 

* Thuận lợi:  

- Có 93,3% SV cho rằng GV luôn quan tâm, giải thích đầy đủ những ý kiến thắc 

mắc của SV đối với các vấn đề có liên quan đến học phần Khoa học Trái Đất không 

chỉ về mặt kiến thức mà còn cả việc đăng kí, lập kế hoạch học tập, các kĩ năng cần 
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thiết cho học phần,….  

- Hầu hết SV cho rằng giáo trình in của GV về kênh chữ rất rõ ràng và đầy đủ 

nội dung kiến thức. 

- Có 76,7% SV cho rằng bài trình chiếu của GV khá sinh động và trực quan, hỗ 

trợ rất tốt cho các nội dung cần tính trực quan từ giáo trình in. 

- Tất cả SV đều cho rằng cơ sở vật chất kĩ thuật của nhà trường là rất tốt, các 

phòng máy tính có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập trực tuyến của các em. 

* Khó khăn và mong muốn của sinh viên: 

- Hầu hết SV chưa biết cách xây dựng kế hoạch học tập để đáp ứng tốt các yêu cầu 

của học phần bởi giáo trình in không thể hiện rõ mục tiêu và các hoạt động cần thực 

hiện để đạt được mục tiêu trong từng tuần học. Các hoạt động tự học chủ yếu xuất phát 

từ nỗ lực của bản thân SV và gần như chưa có hướng dẫn, định hướng từ phía GV. 

- Có 95% SV cho rằng giáo trình in chủ yếu truyền tải kênh chữ, các em gặp khó 

khăn khi học một số mảng kiển thức về chuyển động của Trái Đất, quỹ đạo của các 

hành tinh,…. SV cần thêm các yếu tố trực quan như tranh ảnh, mô hình động, video 

clip,… cho những nội dung này. 

- Có 10% SV vì hoàn cảnh khó khăn nên phải đi làm thêm, các em cần có thời gian 

học linh hoạt hơn ngoài các giờ học trên lớp, đặc biệt là nguồn học liệu có thể giúp 

các em học mọi lúc mọi nơi. 

- Có 45,5% SV tự nhận thấy rằng có kĩ năng đọc của mình chưa tốt, các em cần 

một tài liệu học tập có định hướng rõ ràng những nội dung mà mình cần tập trung, 

chi tiết qua từng tuần học càng tốt. 

- Về kĩ năng tự học: Chỉ có 45% SV dành thời gian để tự học kiến thức sau mỗi buổi 

học là khá thấp (45%), tương ứng là 44% SV dành thời gian để rèn luyện kĩ năng thực 

hành. Nguyên nhân là một phần là do sự tự ý thức của SV chưa cao, mặt khác là GV 

chưa có các hình thức tổ chức giúp SV tự học hiệu quả. 

- Có 51,7% SV gặp khó khăn trong quá trình làm việc nhóm, trong đó chỉ có 
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17,1% SV thường xuyên xung phong làm nhóm trưởng, 42,9% SV tích cực phát biểu 

đóng góp ý kiến và 45% tranh luận khi cần thiết. SV mong muốn có được những chủ đề 

thảo luận hiệu quả và kích thích được sự tham gia của tất cả thành viên trong nhóm. 

Bên cạnh việc khảo sát SV, tác giả còn dự 20 giờ dạy của GV ở 10 học phần khác 

nhau, trong đó có 6 giờ dạy học phần Khoa học Trái Đất tại Trường ĐHCT, ĐH Đồng 

Tháp và ĐH An Giang (phiếu dự giờ ở phụ lục 3), tác giả có một số đánh giá như sau: 

 - Về phương pháp dạy học: Có 55% GV đã có ý thức trong việc đổi mới PPDH 

bằng việc áp dụng các PPDH tích cực trong các giờ giảng của mình. Tuy nhiên, vẫn 

còn hơn 45% GV (riêng học phần Khoa học Trái Đất là có 4/6 giờ dạy) giảng dạy nặng 

về lí thuyết, liệt kê kiến thức và SV rất thụ động trong các giờ giảng; Trong các giờ dạy 

này SV ít có cơ hội thể hiện ý kiến cá nhân, phát triển tư duy phản biện, đặc biệt các 

phương pháp làm việc nhóm được áp dụng nhưng hiệu quả chưa cao (chủ yếu cho SV 

thực hiện các bài tập về nhà theo nhóm). 

- Hầu hết GV chưa chú ý đến việc tạo động cơ, kích thích sự hứng thú học tập 

của SV. Trong số 20 giờ giảng chỉ có 4 giờ (chiếm 20%, không có giờ dạy học phần 

Khoa học Trái Đất) là GV có những hoạt động học tập kích thích thái độ học tập 

của SV, các giờ còn lại thường tạo ra hội chứng “nhàm chán” trong SV.  

- Việc ứng dụng CNTT được hầu hết GV quan tâm áp dụng, tuy nhiên ứng 

dụng chỉ dừng lại ở việc sử dụng các trình chiếu bằng phần mềm PowerPoint. Chưa 

có GTĐT nào được xây dựng và sử dụng trong các học phần này mặc dù điều kiện 

vật chất kĩ thuật và mạng máy tính có thể đáp ứng tốt yêu cầu học tập trực tuyến. 

Qua những phân tích trên có thể thấy, SV rất cần nguồn tài liệu học tập điện tử 

để có thể học tập mọi lúc, mọi nơi. Riêng học phần Khoa học Trái Đất, SV cần 

thêm những yếu tố trực quan hỗ trợ cho kênh chữ như hình ảnh, mô hình động, bản 

đồ, video clip,… Bên cạnh đó, SV cũng rất cần sự hỗ trợ từ phía GV trong việc định 

hướng nội dung cần đọc và các hoạt động tự học trong học phần, đồng thời SV cần 

nhiều hơn các chủ đề, các tình huống từ thực tiễn cuộc sống để giúp họ hoạt động 

nhóm sinh động và hiệu quả hơn. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

Qua phân tích cơ sở lí luận và thực tiễn về xây dựng và sử dụng GTĐT Khoa học 

Trái Đất ở Trường ĐHCT và các trường ĐH thuộc vùng ĐBSCL, có thể kết luận: 

1. Đổi mới căn bản và toàn diện là một xu thế tất yếu ở các trường ĐH ở Việt 

Nam, trong đó có Trường ĐHCT. Trong đào tạo GV, sự đổi mới này càng phải tiến 

hành một cách sâu sắc và triệt để nhằm hướng đến mục tiêu đào tạo được những con 

người biết dạy học sáng tạo, có NL tự học và học tập suốt đời. Một trong những chìa 

khóa quan trọng góp phần thành công cho quá trình đổi mới công tác đào tạo GV theo 

hướng tiếp cận NL là sự tăng cường ứng dụng CNTT sâu, rộng trong tất cả các lĩnh 

vực, đặc biệt là đổi mới PPDH. 

2. Giáo trình điện tử vừa là phương tiện DH, vừa là công cụ để hiện thực hóa 

việc đổi mới quá trình đào tạo GV theo hướng hiện đại trên cơ sở tăng cường ứng 

dụng CNTT. Sự ra đời của GTĐT mang lại rất nhiều thuận lợi cho ngành giáo dục, 

đặc biệt là cho việc đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá. GTĐT mở ra nhiều khả 

năng mới cho DH trong bối cảnh bùng nổ của ICT, nó giúp giải quyết được mâu 

thuẫn cơ bản giữa lượng kiến thức, nhu cầu học tập của SV và thời gian hạn hẹp dành 

cho các giờ giảng trên lớp. Ngoài ra, GTĐT kết hợp với LMS sẽ giúp tăng cường khả 

năng tự học, tính độc lập trong tìm kiếm và lĩnh hội tri thức, đáp ứng tốt nhu cầu học 

mọi lúc, mọi nơi của SV. 

3. Ở khía cạnh thực tiễn, mục tiêu của học phần Khoa học Trái Đất trong CTĐT 

Cử nhân Sư phạm Địa lí đòi hỏi GV phải vừa cung cấp cho SV một lượng kiến thức rất 

lớn, vừa phát triển được các NL cần thiết cho SV. Trong quá trình học tập học phần 

Khoa học Trái Đất SV gặp rất nhiều khó khăn do giáo trình in truyền thống thiếu hình 

ảnh, âm thanh, video,… trong khi một số mảng kiến thức khá trừu tượng, thời lượng 

học tập trên lớp lại rất ít. Đây cũng chính là khó khăn của GV phổ thông khi giảng dạy 

những nội dung có liên quan đến Khoa học Trái Đất. Mặc dù rất cần sự hỗ trợ từ phía 

GV nhưng do đặc trưng tâm lí của SV vùng ĐBSCL là e dè, ngại phát biểu nên SV Sư 

phạm Địa lí thường chưa mạnh dạn trình bày ý kiến cá nhân. Sự kết hợp giữa GTĐT với 

LMS là một giải pháp để giải quyết những khó khăn của cả GV và SV, thông qua công cụ 

diễn đàn của LMS, SV có thể mạnh dạn phát biểu, trao đổi ý kiến với người khác hơn. 
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 CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG  GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ        

KHOA HỌC TRÁI ĐẤT TRONG DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐỊA LÍ 

2.1. Mục tiêu, nguyên tắc và yêu cầu trong xây dựng giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất 

2.1.1. Mục tiêu xây dựng và sử dụng giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất 

Giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất được xây dựng nhằm các mục tiêu sau: 

- Cải thiện chất lượng DH học phần Khoa học Trái Đất cho SV ngành Sư phạm 

Địa lí ở các trường đại học thuộc vùng ĐBSCL: Bên cạnh việc cung cấp cho SV 

kiến thức cơ bản về Trái Đất, GTĐT Khoa học Trái Đất còn giúp SV Sư phạm Địa lí 

rèn luyện các kĩ năng như: tính toán, phân tích số liệu thống kê, sử dụng tranh ảnh, 

video,... Tùy vào nội dung kiến thức và trình độ nhận thức của người học, GV sẽ sử 

dụng GTĐT Khoa học Trái Đất để tổ chức DH trên lớp, trực tuyến hoặc kết hợp cả 

hai hình thức. Giáo trình điện tử không chỉ đảm bảo đầy đủ nội dung kiến thức như 

giáo trình in truyền thống mà còn tăng cường thêm hình ảnh, bản đồ, phim, mô hình 

động, các hoạt động tương tác nhằm hấp dẫn SV hơn; Từ đó kích thích được thái độ học 

tập, giúp cải thiện chất lượng DH học phần Khoa học Trái Đất ở Trường ĐHCT và các 

trường ĐH thuộc vùng ĐBSCL.  

- Đáp ứng tốt các mục tiêu, yêu cầu về đổi mới PPDH và đánh giá theo NL 

người học. Trong quá trình dạy học, GTĐT Khoa học Trái Đất có thể được sử dụng 

để triển khai hiệu quả các PPDH hiện đại, đã và đang áp dụng phổ biến trong dạy 

học theo NL như: DH dự án, DH hợp tác, DH dựa trên vấn đề, sử dụng phương tiện 

trực quan,... Bên cạnh việc đổi mới PPDH, trong quá trình xây dựng GTĐT Khoa 

học Trái Đất, tác giá luôn rất trọng đến việc tích hợp các phương pháp kiểm tra 

đánh giá thường xuyên và đánh giá tổng kết theo NL người học trong từng chương 

hoặc trong từng chủ đề kiến thức. Đặc biệt, các phiếu đánh giá NL người học theo 

theo chí cũng được tích hợp trong từng nội dung cụ thể của GTĐT để SV hiểu rõ 

các yêu cầu của GV, đồng thời để SV dễ dàng hơn trong việc đánh giá kết quả học 

tập của chính mình và đánh giá đồng đẳng các thành viên khác. 
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- Phát triển NL cần thiết cho SV Sư phạm Địa lí: Trong đào tạo GV Địa lí hiện 

nay, quá trình đào tạo luôn gắn liền với quá trình tự học của SV, vai trò của GV là 

tổ chức, điều khiển quá trình DH nhằm phát triển các NL cần thiết cho SV. Vì vậy 

khi xây dựng và sử dụng GTĐT Khoa học Trái Đất, tác giả luôn quan tâm tăng 

cường các hoạt động DH giúp SV phát triển các NL như: tự học, ứng dụng CNTT, 

giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, sử dụng phương tiện trực quan, thuyết trình và 

NL thiết kế hoạt động giáo dục có liên quan đến mảng kiến thức khoa học Trái Đất 

ở nhà trường phổ thông.  

- Ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, nhất là ICT trong DH Địa lí: GTĐT 

Khoa học Trái Đất ra đời trên cơ sở ứng dụng các thành tựu về ICT và mạng máy 

tính, do đó bản thân nó đã thể hiện được sự phối hợp nhịp nhàng giữa kiến thức 

chuyên ngành và thành tựu của CNTT. Sử dụng GTĐT Khoa học Trái Đất là một 

trong những cách giúp SV khai thác hiệu quả CNTT trong việc tìm kiếm thông tin, 

chọn lọc và xử lí các thông tin phục vụ học tập, đồng thời phát triển được các kĩ 

năng về mạng máy tính,... Trong quá trình sử dụng GTĐT Khoa học Trái Đất trên 

lớp và trực tuyến, SV sẽ học được cách triển khai các hoạt động DH dựa trên cơ sở 

ứng dụng các tiến bộ của ICT ở nhà trường phổ thông sau này. 

2.1.2. Nguyên tắc xây dựng và sử dụng GTĐT Khoa học Trái Đất 

Giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất được xây dựng dựa trên những nguyên tắc 

cơ bản dưới đây: 

- Đảm bảo tính khoa học (tính chính xác): Giáo trình Khoa học Trái Đất phải 

đảm bảo tính chính xác về mặt nội dung và logic về mặt hình thức. Về nội dung, 

trước hết phải đảm bảo phù hợp với Khung CTĐT giáo viên Địa lí của Bộ GD&ĐT 

và yêu cầu đào tạo theo tín chỉ nói chung; Cách dùng và giải thích thuật ngữ khoa học 

Trái Đất đảm bảo phù hợp với tri thức khoa học Địa lí; Việc sử dụng các tranh ảnh, 

video có khả năng làm nội dung trở nên đầy đủ và rõ ràng hơn; PPDH và đánh giá 

cũng phải thể hiện rất chi tiết và rõ ràng trong giáo trình. Bên cạnh đó, nội dung 

GTĐT cần đảm bảo được cập nhật liên tục nhằm tránh lạc hậu so với thế giới. Về hình 

thức, bố cục phải chặt chẽ, lô gíc, đảm bảo cho SV tiếp thu kiến thức một cách liền 
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mạch và dễ dàng; hình thức thể hiện (văn phong, từ vựng, sự sắp xếp phim ảnh, sơ 

đồ...) phải đảm bảo tính thẩm mĩ, hài hòa. Tóm lại, đảm bảo tính khoa học cho các nội 

dung rất quan trọng nhưng bố cục và hình thức thể hiện cũng quyết định rất lớn đến 

chất lượng GTĐT Khoa học Trái Đất. 

- Đảm bảo tính giáo dục: Nội dung GTĐT Khoa học Trái Đất được xây dựng 

phải đảm tính tương ứng và vừa sức với đối tượng là SV ở bậc đại học, đồng thời 

phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của các trường ĐH thuộc vùng ĐBSCL. Tính 

Sư phạm của GTĐT Khoa học Trái Đất thể hiện rõ nét ở các điểm sau: 

+) Sự thống nhất chặt chẽ giữa mục tiêu, nội dung, PPDH và phương pháp kiểm 

tra đánh giá; 

+) Tích hợp các PPDH đánh giá theo năng lực SV; 

+) Cung cấp cho SV kiến thức về khoa học Trái Đất, trong đó có các chủ đề 

chuyên sâu liên quan đến kiến thức ở nhà trường phổ thông; 

+) Phù hợp với tâm sinh lí, khả năng nhận thức của SV ngành Sư phạm Địa lí 

của Trường ĐHCT và vùng ĐBSCL. 

- Đảm bảo tính tương thích: GTĐT Khoa học Trái Đất phải tương thích với các 

phần mềm máy tính hiện tại và vận hành tốt trên LMS. Có như vậy, SV mới sử 

dụng được dễ dàng mà không cần cài đặt thêm các phần mềm ứng dụng. Dung 

lượng của Khoa học Trái Đất thường ít hơn 700Mb để đảm bảo không đòi hỏi quá 

nhiều về cấu hình máy tính. Ứng dụng mở cần tương tính với nhiều trình duyệt web 

như: Internet Explorer 7.0, Google Chrome 7, Cốc Cốc,... 

- Đảm bảo tính thẩm mĩ: Bất kì một tài liệu, giáo trình nào cũng phải đảm bảo 

được tính thẩm mĩ để thu hút SV. Đối với SV Sư phạm cái đẹp không chỉ tạo sự 

hứng thú trong học tập mà còn giáo dục tính thẩm mĩ cho chính bản thân của SV. Để 

đam bảo tính thẩm mĩ, GTĐT Khoa học Trái Đất phải kết hợp các yếu tố như: hài hòa 

về màu sắc, đơn giản về bố cục và súc tích về nội dung. 

- Đảm bảo tính kế thừa: GTĐT Khoa học Trái Đất kế thừa kiến thức từ các giáo 

trình Khoa học Trái Đất và giáo trình Địa lí tự nhiên đại cương trong và ngoài nước. 
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Điển hình như Earth Science – An Illustrated Guide to Science của Simon Adams 

và David Lambert, The planet we live on – the beginnings of the Earth sciences của 

Chris King, giáo trình Khoa học Trái Đất của Lưu Đức Hải (Chủ biên), Địa lí tự 

nhiên đại cương tập 1 do Lê Bá Thảo (chủ biên), giáo trình Địa lí tự nhiên đại 

cương 1 do Nguyễn Trọng Hiếu (chủ biên), GTĐT Địa lí tự nhiên đại cương 1 do 

Nguyễn Viết Thịnh (chủ trì xây dựng). 

2.1.3. Yêu cầu trong xây dựng và sử dụng GTĐT Khoa học Trái Đất 

Trên cơ sở Quy định ban hành theo Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT có điều 

chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế, GTĐT Khoa học Trái Đất phải đảm bảo các 

yêu cầu cơ bản sau đây [8]: 

- Giáo trình phải phù hợp với số lượng tín chỉ của học phần, nội dung các bài 

phù hợp với số giờ được bố trí cho học phần trong 15 tuần, bao gồm cả giờ lí 

thuyết, thực hành và giờ tự học. 

- Giáo trình phải cụ thể hóa các yêu cầu cần đạt trong CTĐT Cử nhân Sư phạm 

Địa lí ở Trường ĐHCT và các trường ĐH khác ở ĐBSCL, đáp ứng yêu cầu đổi mới 

PPDH và đánh giá theo hướng phát triển NL. 

- Nội dung giáo trình phải đáp ứng được chuẩn đầu ra thể hiện trong CTĐT 

ngành Cử nhân Sư phạm Địa lí ở Trường ĐHCT và các trường ĐH khác ở 

ĐBSCL. 

- Kiến thức của GTĐT Khoa học Trái Đất phải đảm bảo tính khoa học, lô gíc, 

cân đối lí thuyết và thực hành, tính thực tiễn và cập nhật. 

- Tài liệu tham khảo của GTĐT Khoa học Trái Đất phải phù hợp và phục vụ tốt 

cho việc học tập của SV. 

- Cuối mỗi bài, mỗi chương của GTĐT Khoa học Trái Đất phải có nguồn học liệu, 

hướng dẫn tự học, câu hỏi thảo luận,... 

- Cấu trúc GTĐT Khoa học Trái Đất phải thể hiện được tính đồng bộ và đáp 

ứng yêu cầu về biên soạn giáo trình của Trường ĐHCT. 
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2.1.4. Các tiêu chí xây dựng giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất phục vụ đào 

tạo giáo viên Địa lí  

Để đảm bảo hiệu quả trong việc tổ chức Dạy học kết hợp trên lớp và DH trực 

tuyến, GTĐT Khoa học Trái Đất được xây dựng đáp ứng các tiêu chí như sau: 

- Về hình thức:  

+) GTĐT Khoa học Trái Đất được xây dựng dưới định dạng html và đóng 

gói theo chuẩn SCORM (là chuẩn được thừa nhận rộng rãi trên toàn thế giới, một 

tập hợp các tiêu chuẩn và các mô tả cho các bài giảng điện tử tương tác qua web 

đuợc quy định bởi tổ chức Advanced Distributed Learning của Bộ Quốc phòng 

Mỹ), chạy trên trình duyệt web với công cụ quan trọng nhất là các siêu liên kết. 

+) Màu sắc của GTĐT phải nhẹ nhàng, hài hòa, sử dụng màu sáng làm màu 

chính của nền, màu tối làm màu chính của chữ và màu nóng (chẳng hạn: đỏ đậm 

hoặc vàng) làm màu cho các tiêu đề.  

+) Chữ viết phải cân đối, gọn gàng, sử dụng chủ đạo 2 font chữ lànTimes New 

Roman và Arial trong bảng mã Unicode.  

+) Hình ảnh, video phải rõ nét, có nội dung phù hợp, đảm bảo tính giáo dục.  

+) Trang tra cứu các thuật ngữ được bố trí ở những nơi dễ tìm kiếm nhất trong 

giáo trình, thông thường là ở cuối cây mục lục. 

+) Phối hợp văn bản với kênh hỗ trợ như ảnh, bản đồ, video, sơ đồ,... ở những 

nội dung đòi hỏi tính trực quan cao.  

+) Trong từng chương cần bố các bài tập trắc nghiệm khách quan, tự luận, bài 

thực hành theo sự khác biệt về độ khó. 

- Về nội dung:  

+) Phải đầy đủ, các nội dung chính ít nhất như giáo trình in. 

+) Các bài học có độ dài phù hợp với thời lượng cho phép để SV không cảm thấy nặng nề. 
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+) Mở đầu giáo trình phải có phần nội dung hoặc video giới thiệu chương trình 

môn học. Nội dung văn bản hoặc video này phải chứa các thông tin cơ bản để SV 

dễ dàng đăng kí học phần và lập kế hoạch học tập như: số tín chỉ, thời gian mở và 

kết thúc học phần, số lượng các chương, mục tiêu và nhiệm vụ đầu ra, yêu cầu về 

kiểm tra đánh giá, tài liệu cần tham khảo,… 

+) Trong phần đầu của mỗi chương phải thể hiện các hướng dẫn cần thiết cho 

các hoạt động học tập và kiểm tra đánh giá đối với SV; ở phần cuối mỗi chương 

cần có trang trình bày tóm tắt những nội dung cột lõi của chương và hướng dẫn 

thực hiện bài thực hành, bài tập cuối chương.  

+) Tăng cường và phối hợp hình ảnh, bản đồ, biểu đồ, video,… với văn bản một 

cách hợp lí cho nội dung giáo trình. Sự phối hợp này đảm bảo làm cho nội dung đầy 

đủ, rõ ràng hơn và không có những chi tiết thừa. Trong mỗi bài học cần có các câu 

hỏi hoặc hướng dẫn tự học để SV nắm được nội dung trọng tâm của bài. 

+) Kết thúc GTĐT Khoa học Trái Đất có phần tóm tắt nội dung kiến thức và 

đưa ra những khuyến nghị của GV đối với SV trong quá trình học tập GTĐT. 

2.2. Xây dựng giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất 

2.2.1. Quy trình xây dựng giáo trình điện tử 

Kế thừa có chọn lọc quy trình xây dựng GTĐT theo hướng tiếp cận lấy người 

học làm chủ thể của “Multimedia and Aplication”, tác giả xác định quy trình xây 

dựng GTĐT theo 5 bước sau: xác định đối tượng học; lập kế hoạch (viết kịch bản); 

thu thập tư liệu; lựa chọn công cụ và trình bày nội dung giáo trình; đánh giá và cập 

nhật giáo trình. Quy trình này được cụ thể qua các bước dưới đây: 

Bước 1 – Xác định đối tượng và nhu cầu người học: Trước hết, cần xác định 

rõ xây dựng GTĐT để tổ chức DH cho đối tượng nào (độ tuổi, giới tính, trình 

độ,…), trong giảng dạy ở bậc đại học thường là SV năm nhất, năm hai, năm ba hoặc 

năm tư; NL về CNTT và mạng Internet ở mức nào; nền tảng kiến thức trước đó về 

học phần ra sao. Bên cạnh đó, GV cũng cần xác định các nhu cầu và mong muốn 
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học tập của SV về học phần để có thể xây dựng được một GTĐT phù hợp nhất với 

đối tượng cần hướng đến.   

Bước 2 – Lập kế hoạch (viết kịch bản): Đây là giai đoạn tiêu tốn khá nhiều 

thời gian và phần lớn công việc chưa liên quan đến máy tính. Dựa trên mục tiêu của 

học phần và yêu cầu NL cần phát triển, người thiết kế sẽ phác thảo kế hoạch chọn 

lọc thông tin, hình ảnh, video,… theo các tiêu chí về về nội dung, hình thức đã đặt ra. 

Có thể nói lập kế hoạch là giai đoạn ảnh hưởng nhiều nhất đến chất lượng của một 

GTĐT vì ở giai đoạn này người biên soạn sẽ quyết định loại và lượng thông tin được 

đưa vào giáo trình sao cho phù hợp nhất với mục tiêu học phần và đối tượng học. 

Bước 3 - Thu thập tư liệu: Công việc quan trọng hàng đầu sau khi lập kế hoạch là 

thu thập các tài liệu cần thiết cho việc xây dựng giáo trình. Các thông tin, số liệu, biểu đồ, 

hình ảnh, video,… phải được chọn lọc từ các tài liệu chính thức của nhà xuất bản Giáo 

dục, nhà xuất bản ĐH Sư phạm hoặc các trang web có độ tin cậy cao. Các tài tư liệu này 

phải được xử lí trước khi đưa vào nội dung GTĐT. Một lưu ý tuy nhỏ nhưng rất quan 

trọng trong quá trình thu thập tư liệu giúp GV đỡ mất thời gian khi tiến hành xây dựng 

GTĐT là các nguồn tài liệu, thông tin phải được phân loại theo chủ đề, mã hóa theo từng 

phần nội dung kịch bản đã soạn trước và ghi chú nguồn để truy vấn khi cần thiết. 

Bước 4 – Lựa chọn công cụ và trình bày nội dung giáo trình: Dựa trên kế 

hoạch đã lập và những tư liệu thu thập được, GV sẽ tiến hành lần lượt các công việc sau: 

- Lựa chọn công cụ: Việc lựa chọn ngôn ngữ cũng như phần mềm hỗ trợ ngôn 

ngữ phụ thuộc vào NL ứng dụng ICT và yêu cầu về mức độ sử dụng GTĐT trong 

dạy học. Có nhiều ngôn ngữ được sử dụng trong việc xây dựng các trang GTĐT 

dưới dạng siêu liên kết nhưng có hai dạng phổ biến hiện nay là HTML và PHP. 

Phần mềm hỗ trợ 2 ngôn ngữ này cũng rất đa dạng, GV có thể lựa chọn Microsoft 

Frontpage, Adobe Acrobat Dreamweaver, Web Studio Antenna, Joomla,… Để giáo 

trình phát huy tối đa hiệu quả trong DH, bên cạnh các công cụ lập trình và thiết kế 

web, người thiết kế cần sử dụng tổng hợp các công cụ xử lí ảnh, phim, bộ Microsoft 

Office, công cụ tạo câu hỏi trắc nghiệm,… 



66 

 

- Trình bày nội dung giáo trình: Đây là giai đoạn hoàn thiện kịch bản đã thiết 

kế và cũng tiêu tốn không ít thời gian. Dựa trên sơ đồ cấu trúc trong kịch bản, 

người soạn GTĐT sẽ sử dụng các phần mềm tin học để trình bày lần lượt các nội 

dung và liên kết chúng lại bằng các siêu liên kết (hyperlink). Nếu ở giai đoạn lập 

kế hoạch mỗi trang của GTĐT đều được thiết kế sơ đồ chi tiết về nội dung, trong 

đó liệt kê các hình ảnh, video, câu hỏi, tài liệu tham khảo,… thì việc trình bày giáo 

trình sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn. 

Bước 5 – Đánh giá và cập nhật giáo trình:  

- Giảng dạy và đánh giá giáo trình: Giảng dạy thử nghiệm là bước tốt nhất để 

đánh giá hiệu quả của giáo trình. Thông qua các bảng câu hỏi trực tiếp cho SV và 

qua thống kê từ LMS, GV có thể đúc kết được những ưu điểm, hạn chế của giáo 

trình từ đó có những điều chỉnh phù hợp. Từ các đánh giá phản hồi này, GV sẽ chọn 

lọc và tiến hành điều chỉnh để hoàn thiện nội dung các GTĐT, làm cho các giáo 

trình này ngày càng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của SV. 

- Cập nhật giáo trình: Trong quá trình sử dụng, bên cạnh việc chọn lọc các ý 

kiến của SV về hình thức, nội dung,… GV có thể tự mình phát hiện những vấn đề còn 

tồn tại của GTĐT để cập nhật thêm thông tin, làm cho GTĐT ngày càng phù hợp hơn 

với bối cảnh thực tiễn. Một số nội dung của giáo trình sẽ bị lạc hậu theo thời gian, vì 

vậy GV cần nhanh chóng cập nhật thông tin để giáo trình mang tính thời sự hơn. Thời 

gian cập nhật tốt nhất là sau mỗi khóa học.  

2.2.2. Xây dựng nội dung giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất 

Dựa trên quy trình xây dựng GTĐT đã đề xuất, tác giả tiến hành xây dựng 

GTĐT Khoa học Trái Đất theo trình tự các bước sau: 

2.2.2.1. Xác định đối tượng và nhu cầu học tập 

Hiện nay, vùng ĐBSCL có 3 trường ĐH đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Địa lí 

là ĐHCT, ĐH Đồng Tháp và ĐH An Giang nhưng hiện tại chỉ có Trường ĐHCT 

là duy trì được sĩ số lớp thường xuyên, 2 trường còn lại tạm ngừng tuyển sinh từ 
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năm 2014. Qua khảo sát thực tế tại Trường ĐHCT, tác giả đúc kết được một số 

điểm như sau: 

- Về số lượng: Tổng số SV 4 khóa hiện đang học tại Trường ĐHCT là 212 SV, 

mỗi khóa học có từ 45 đến 50 SV, trong đó tỉ lệ nữ chiếm hơn 60%, số lượng xuất 

thân từ nông thôn chiếm khoảng 90%, số lượng SV người dân tộc thiểu số (hầu hết 

là người Khmer) luôn dao động khoảng 20%.  

- Về thời gian đăng kí học phần: Hầu hết SV đăng kí học phần Khoa học Trái 

Đất ở học kì 2 năm thứ nhất, một số ít đăng kí muộn ở học kì 1 năm thứ 2 trong kế 

hoạch học tập của mình.  

- Nền tảng kiến thức đã có: SV đã được trang bị kiến thức Bản đồ học, Địa chất 

đại cương và phần kiến thức có liên quan đến khoa học Trái Đất trong các chương 

trình học ở bậc Phổ thông trung học.  

- Mức độ thành thạo kĩ năng: Khi tham gia học phần Khoa học Trái Đất, các kĩ 

năng cơ bản về đăng kí học phần trực tuyến, lập kế hoạch học tập toàn khóa, kế 

hoạch học tập cho các học kì đã được trang bị. Tuy nhiên kĩ năng xây dựng kế 

hoạch học tập học phần của SV là chưa thành thạo; kĩ năng diễn đạt còn hạn chế. 

- Thái độ học tập: Đa số SV có lòng nhiệt tình, ham học hỏi, có ý chí vươn lên 

trong cuộc sống. Tuy nhiên, do là SV năm nhất và đa số xuất phát từ nông thôn nên 

thường rụt rè, ít phát biểu ý kiến trước đám đông. 

- Về nhu cầu và mong muốn của người học: Theo kết quả khảo sát, đối với học 

phần Khoa học Trái Đất SV cần có một tài liệu học tập có thể giúp thực hiện các 

hoạt động học tập học mọi lúc mọi nơi, đồng thời định hướng rõ ràng mục tiêu và 

những nội dung mà mình cần tập trung, chi tiết qua từng tuần học; tài liệu cũng cần 

có hướng dẫn, định hướng tự học từ phía GV; bên cạnh đó nội dung tài liệu cần bổ sung 

thêm các yếu tố trực quan như tranh ảnh, mô hình động, video clip,… và các chủ đề thảo 

luận gắn với thực tiễn cuộc sống. Từ thực tế đó, có thể thấy chỉ có GTĐT kết hợp với 

LMS mới có thể đáp ứng được các nhu cầu và mong muốn học tập của SV. 
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2.2.2.2. Lập kế hoạch (viết kịch bản) 

Lập kế hoạch là giai đoạn tiêu tốn rất nhiều thời gian và quyết định rất lớn đến 

chất lượng của GTĐT Khoa học Trái Đất. Dựa trên mục tiêu và đề cương học phần 

trong CTĐT ngành Cử nhân Sư phạm Địa lí, tác giả chia GTĐT Khoa học Trái Đất 

thành 15 phần khác nhau, mỗi phần có từ 1 hoặc 2 chủ đề tương ứng với 2 giờ học 

trực tiếp trên lớp hoặc qua LMS và 4 giờ tự học, tự nghiên cứu.  

a. Cấu trúc học phần Khoa học Trái Đất trong chương trình đào tạo ngành Cử 

nhân Sư phạm Địa lí 

Cấu trúc học phần Khoa học Trái Đất được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 

43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau: 

- Số tín chỉ: 02;  

- Số giờ: 24 giờ lí thuyết, 12 giờ bài tập (hệ số 0.5, 12 giờ bài tập tương đương 

6 giờ lí thuyết); 60 giờ tự nghiên cứu. 

Cấu trúc của học phần Khoa học Trái Đất được thể hiện qua Bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Cấu trúc học phần Khoa học Trái Đất 

Tuần 

học 
Chương Nội dung chương 

Thời lượng 

Lí 

thuyết 

Bài 

tập 

Tự 

NC 

1-3 1 Trái Đất trong Vũ trụ và Hệ Mặt Trời 6 0 12 

4-6 2 Các đặc trưng cơ bản của Trái Đất 6 0 12 

7-11 3 Các vận động của Trái Đất và hệ quả 10 4 24 

12 -15 4 
Giảng dạy kiến thức Khoa học Trái 

Đất ở nhà trường phổ thông  
2 8 4 

Tổng 24 12 60 
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b. Xây dựng kịch bản thiết kế nội dung giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất  

Kịch bản cho việc xây dựng giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất được thể hiện trong Bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Kịch bản thiết kế nội dung giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất  

Chương 
Chủ đề 

kiến thức 
Mục tiêu Hoạt động (HĐ) dạy học kết hợp 

Điểm mới, bổ sung so với các giáo 

trình trước đó 

1.  

Trái Đất 

trong Vũ 

Trụ và 

Hệ Mặt 

Trời  

Tuần 1. 

1. Vũ trụ, 

Thiên hà, các 

vật chất tối 

trong Vũ trụ  

- Kiến thức: Trình 

bày được các khái 

niệm và các đặc 

điểm cơ bản về Vũ 

trụ, Thiên Hà, Hệ 

Mặt Trời, các thiên 

thể (sao chổi, thiên 

thạch); Phân tích 

được ưu điểm và 

hạn chế của từng 

học thuyết về 

nguồn gốc Vũ trụ 

và Hệ Mặt Trời. 

- Kĩ năng: Phân 

tích, tổng hợp, khai 

thác thông tin qua 

Internet 

- Năng lực: Tự 

học, ứng dụng 

CNTT, sử dụng số 

liệu thống kê, sử 

- HĐ 1: Hướng dẫn sử dụng GTĐT để học tập trên lớp, trực 

tuyến và tự học. 

- HĐ 2:  GV trình bày trên lớp nội dung khái niệm Vũ Trụ và 

phân tích nguồn gốc Vũ Trụ, SV tự đọc nội dung GTĐT và 

nêu thắc mắc hoặc ý kiến trao đổi. 

- HĐ 3:  Các nhóm SV tự đọc nội dung GTĐT, dựa vào hình 

ảnh từ GTĐT, 1 nhóm sẽ trình bày tóm tắt nội dung của học 

thuyết BigBang trên lớp, các nhóm khác đóng góp ý kiến. 

- HĐ 4: Các nhóm SV tự đọc nội dung GTĐT và dựa vào 

hình ảnh từ giáo trình 1 nhóm sẽ trình bày trên lớp khái niệm Thiên 

Hà, cách phân loại thiên hà, các nhóm khác đóng góp ý kiến. 

- HĐ 5: Tự học - Ở nhà, SV làm các bài tập trắc nghiệm khách 

quan, bài tập tự luận theo hướng dẫn đọc tài liệu ở cuối mục 1.3 

và tham gia trao đổi trực tuyến chủ đề Tìm hiểu các loại vật chất 

tối trong Vũ Trụ (thực hiện nội dung theo yêu cầu, đóng góp ý 

kiến trên DOKEOS). 

- Hướng dẫn học, kiểm tra đánh giá 

chung và gợi ý tự học cho chương 1 và 

cụ thể cho các tuần 1, 2 và 3. 

- Tóm tắt các quan niệm về Vũ Trụ, bổ 

sung quan niệm của NASA về Vũ Trụ. 

- Bổ sung cách phân loại Thiên Hà 

theo hình thái của Hubble và đoạn 

phim giới thiệu về Thiên Hà. 

- Chi tiết về các vật chất tối trong Vũ 

Trụ, biểu đồ tỉ trọng của các thành 

phần trong Vũ Trụ. 

- Bổ sung các liên kết ngoài dưới 

dạng WebQuest. 

Tuần 2. 

2. Hệ Mặt Trời 

     SV tự đọc nội dung GTĐT, tài liệu tham khảo ở nhà. Ở trên lớp 

SV tiến hành HĐ 1 đến HĐ 4. 

- HĐ 1: Tổng kết chủ đề học tập trực tuyến của SV "Vật chất tối trong 

Vũ Trụ". 

- Cập nhật mô hình mới nhất về Hệ 

Mặt Trời. 

- Bổ sung đoạn phim giới thiệu về 

Hệ Mặt Trời. 

- Cập nhật số liệu về Mặt Trời và 
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Chương 
Chủ đề 

kiến thức 
Mục tiêu Hoạt động (HĐ) dạy học kết hợp 

Điểm mới, bổ sung so với các giáo 

trình trước đó 

dụng tranh ảnh, bản 

đồ, sử dụng video. 

- HĐ 2: SV dựa vào hình ảnh (video) các nhóm được phân công 

sẽ trình bày cấu trúc, đặc điểm Hệ Mặt Trời, các nhóm khác đóng 

góp ý kiến và đặt câu hỏi. 

- HĐ 3:  SV dựa vào hình ảnh và bảng số liệu các nhóm được 

phân công sẽ trình bay cấu trúc của Mặt Trời và các hiện tượng 

xảy ra trên Mặt Trời, so sánh các thông số giữa các hành tinh với 

nhau từ đó rút ra kết luận về các hành tinh, các nhóm khác đóng 

góp ý kiến và đặt câu hỏi. 

- HĐ 4:  Thảo luận: Tác động của các vệ tinh, sao chỗi và thiên 

thạch đến Trái Đất? 

- HĐ 5: Tự học - Ở nhà, SV làm các bài tập trắc nghiệm khách 

quan, bài tập tự luận theo hướng dẫn đọc tài liệu ở cuối mục 

1.4.6 và tham gia hoạt động trao đổi trực tuyến Tìm hiểu các 

thiên thể có liên quan đến Trái Đất.  

- HĐ 6: Hướng dẫn học tuần 3. 

các hành tinh, bố sung video clip về 

Mặt Trời, hình ảnh cấu trúc Mặt 

Trời, hình ảnh các hiện tượng xảy 

ra trên Mặt Trời. 

- Bổ sung bảng thông số và các 

thông tin chi tiết về các hành tinh 

trong Hệ Mặt Trời. 

- Bổ sung kiến thức và hình ảnh về 

vành đai tiểu hành tinh, vành đai 

Kuiper, sao chổi. 

- Bổ sung video giới thiệu sao chổi 

và thiên thạch. 

- Bổ sung các liên kết ngoài dưới 

dạng WebQuest. 

Tuần 3. 

3. Nguồn gốc 

Vũ trụ và Hệ 

Mặt Trời 

     SV tự đọc nội dung GTĐT, tài liệu tham khảo ở nhà. Ở trên 

lớp SV tiến hành từ HĐ 1 đến HĐ 3. 

- HĐ 1:  SV dựa vào hình ảnh (video) để trình bày trên lớp nội dung 

các giả thuyết về nguồn gốc Vũ Trụ. 

- HĐ 2: SV phân tích ưu, nhược điểm của từng giả thuyết, từ đó 

đánh giá giả thuyết phù hợp với thực tiễn. 

- Bổ sung các học thuyết (kèm hình 

ảnh) về nguồn gốc Hệ Mặt trời của 

Jeans và O.Y Smidth. 

- Bổ sung các hướng dẫn tự học và 

các câu hỏi trắc nghiệm tương tác ở 

cuối chương 1. 

                                              

1 Giáo trình còn bổ sung mới mục “Tra cứu thuật ngữ” ở cuối banner Mục lục, vì nó không thuộc các chương nên tác giả không liệt kê ở bảng trên. 
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Chương 
Chủ đề 

kiến thức 
Mục tiêu Hoạt động (HĐ) dạy học kết hợp 

Điểm mới, bổ sung so với các giáo 

trình trước đó 

- HĐ 3: Tổng kết chương 1. Giải đáp trên lớp những thắc mắc có 

liên quan đến nội dung của chương.  

- HĐ 4: Tự học - Ở nhà, SV làm các bài tập trắc nghiệm khách 

quan, bài tập tự luận của tuần 3 và của chương 1. Đồng thời tham 

gia hoạt động trao đổi trực tuyến: GV sẽ giải đáp qua LMS 

DOKEOS (bằng công cụ Diễn đàn và Chat) các thắc mắc của 

sinh viên phát sinh trong quá trình học tập chương 1. 

- HĐ 5: Hướng dẫn học tuần 4. 

- Bổ sung các liên kết ngoài dưới 

dạng WebQuest. 

2. 

Các đặc 

trưng cơ 

bản của 

Trái Đất 

Tuần 4. 

4. Hình dạng, 

kích thước, cấu 

trúc của Trái 

Đất 

- Về kiến thức: 

Trình bày được các 

đặc trưng cơ bản của 

Trái Đất: hình dạng 

(giải thích nguyên 

nhân), kích thước, 

cấu trúc, sự phân bố 

lục địa và đại dương;  

Vận dụng kiến thức 

nguyên tố để phân 

tích thành phần hóa 

học các lớp của 

Trái Đất. 

- Kĩ năng: Phân 

tích, tổng hợp tài 

liệu  

- Năng lực: Tự 

      SV tự đọc nội dung GTĐT, tài liệu tham khảo ở nhà. Ở trên lớp 

SV tiến hành từ HĐ 1 đến HĐ 3. 

- HĐ 1: SV dựa vào các số liệu, minh chứng để trình để chứng 

minh lần lượt các hình dạng của Trái Đất: dạng Cầu, dạng 

Ellipsoid và dạng Geoid. 

- HĐ 2: SV dựa vào bảng số liệu về các hành tinh để phân tích và 

so sánh các thông số của Trái Đất với các hành tinh khác trong 

Hệ Mặt Trời. 

- HĐ 3: SV dựa vào hình ảnh và số liệu trình bày trên lớp ý nghĩa 

của dạng cầu và kích thước của Trái Đất. 

- HĐ 4: Tự học - Ở nhà, SV làm các bài tập trắc nghiệm khách 

quan, bài tập tự luận theo Hướng dẫn học của tuần 4 và tham gia 

hoạt động thảo luận trực tuyến chủ đề: Nếu Trái Đất không có 

dạng khối cầu thì chuyện gì sẽ xảy ra? 

- HĐ 5: Hướng dẫn SV học tuần 5, nội dung hướng dẫn đã nêu 

chi tiết nội dung hướng dẫn trong GTĐT. GV trình bày ngắn gọn 

nội dung để SV cùng trao đổi ý kiến thắc mắc. 

- Hướng dẫn học, đánh giá chung và 

gợi ý tự học cho chương 2 và cụ thể cho 

các tuần 4, 5 và 6. 

- Bổ sung hình ảnh về dạng Ellipsoid 

và Geoid của Trái Đất. 

- Bổ sung video clip về hình dạng 

Trái Đất 

- Tóm tắt ý nghĩa của hình dạng và 

kích thước của Trái Đất. 

- Bổ sung bảng tính góc nhập xạ ở vĩ độ 

khác nhau vào các ngày 21/3 và 23/9, 

22/6, 22/12. 

- Bổ sung các liên kết ngoài dưới 

dạng WebQuest. 
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Chương 
Chủ đề 

kiến thức 
Mục tiêu Hoạt động (HĐ) dạy học kết hợp 

Điểm mới, bổ sung so với các giáo 

trình trước đó 

Tuần 5. 

5. Cấu trúc, 

đặc tính vật lí 

của Trái Đất 

học, ứng dụng 

CNTT, sử dụng số 

liệu thống kê, sử 

dụng tranh ảnh, bản 

đồ, sử dụng video. 

     SV tự đọc nội dung GTĐT, tài liệu tham khảo ở nhà. Ở trên 

lớp SV tiến hành từ HĐ 1 đến HĐ 3. 

- HĐ 1: SV dựa hình ảnh (video), làm việc theo nhóm để vẽ hình 

và trình bày cấu trúc 3 lớp của Trái Đất. 

- HĐ 2: SV dựa vào các số liệu, làm việc theo nhóm để bổ sung vào 

hình vẽ và trình bày các đặc tính có bản của 3 lớp: vỏ, manti và nhân. 

- HĐ 3:  SV dựa vào bản đồ để trình bày trên lớp tóm tắt nội dung 

của thuyết Kiến tạo mảng: sự trôi dạt, các mảng kiến tạo lớn,… 

- HĐ 4: Tự học – Ở nhà, SV làm các bài tập trắc nghiệm khách 

quan, bài tập tự luận theo hướng dẫn học ở tuần 5 và tham gia 

hoạt động thảo luận trực tuyến chủ đề: Tại sao có sự hình thành 

các vành đai động đất và núi lửa?. 

- HĐ 5: Hướng dẫn SV học tuần 6, nội dung hướng dẫn đã nêu 

chi tiết nội dung hướng dẫn trong GTĐT. GV trình bày ngắn gọn 

nội dung để SV cùng trao đổi ý kiến thắc mắc. 

- Bổ sung hình ảnh về phương pháp 

Địa chấn để xác định cấu trúc của 

Trái Đất. 

- Bổ sung video clip về cầu trúc 

Trái Đất. 

- Bổ sung mô hình và bản đồ, video 

clip về các mảng kiến tạo. 

- Bổ sung các liên kết ngoài dưới 

dạng WebQuest. 

Tuần 6. 

6. Thành phần 

hóa học, sự 

phân bố lục địa 

và đại dương 

trên Trái Đất. 

      SV tự đọc nội dung GTĐT, tài liệu tham khảo ở nhà. Ở trên 

lớp SV tiến hành từ HĐ 1 đến HĐ 3. 

- HĐ 1: SV dựa vào số liệu thống kê để so sánh tỉ trọng các nguyên 

tố cấu tạo của 3 lớp, kết luận về nguyên tổ chủ yếu. 

- HĐ 2: SV dựa vào các số liệu để nhận định về tỉ trọng giữa LĐ 

và ĐD trên bề mặt Trái Đất, từ đó rút ra kết luận về sự phân bố 

giữa LĐ và ĐD. 

- HĐ 3: Tổng kết chương 2. Giải đáp những ý kiến thắc mắc của 

sinh viên.  

- HĐ 4: Tự học - Làm các bài tập trắc nghiệm khách quan, bài tập 

- Chi tiết hơn về thành phần hóa 

học của các lớp vỏ, manti và nhân. 

- Bổ sung phương pháp xác định tuổi 

của Trái Đất theo đồng vị phóng xạ. 

- Bổ sung kiến thức, hình ảnh và số 

liệu mới về sự phân bố lục địa và 

đại dương trên Trái Đất.  

- Bổ sung các hướng dẫn tự học và 

các câu hỏi trắc nghiệm tương tác ở 

cuối chương. 
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Chương 
Chủ đề 

kiến thức 
Mục tiêu Hoạt động (HĐ) dạy học kết hợp 

Điểm mới, bổ sung so với các giáo 

trình trước đó 

tự luận và tham gia hoạt động trực tuyến: Giải đáp các thắc mắc 

của sinh viên phát sinh trong quá trình học tập chương 2. 

- HĐ 5: Hướng dẫn SV học tuần 7, nội dung hướng dẫn đã nêu 

chi tiết nội dung hướng dẫn trong GTĐT. GV trình bày ngắn gọn 

nội dung để SV cùng trao đổi ý kiến thắc mắc. 

- Bổ sung các liên kết ngoài dưới 

dạng WebQuest. 

3. 

 

Các vận 

động của 

Trái Đất 

và hệ 

quả 

Tuần 7. 

7. Vận động tự 

quay và các hệ 

quả (Hệ tọa 

độ) 

- Kiến thức: Trình 

bày đặc điểm các 

vận động của Trái 

Đất: tự quay, biểu 

kiến và hành tinh 

đôi; Phân tích được 

nội dung các hệ quả 

và vận dụng trong 

thực tế 

- Kĩ năng:  

+) Xác định tọa độ 

địa lí, hướng lệch 

của các vật thể; 

+) Phân tích độ dài 

ngày đêm ở Việt 

Nam, sự phân bố 

của các vành đai 

chiếu sáng, nguyên 

nhân của hiện 

tượng Nhật thực, 

      SV tự đọc nội dung GTĐT, tài liệu tham khảo ở nhà. Ở trên 

lớp SV tiến hành HĐ 1 và HĐ 2. 

- HĐ 1: SV sử dụng ảnh động hoặc video để mô tả vận động tự 

quay quanh trục của Trái Đất, chứng minh điều đó qua thí nghiệm 

của Foucaul. Trình bày và lấy ví dụ về cách tính vận tốc gốc và 

vận tốc dài. 

 - HĐ 2: SV sử dụng hình ảnh để trình bày về sự ra đời của Hệ tọa 

độ trên Trái Đất. Áp dụng để tính toán tọa độ của 1 điểm bất kì 

trên bản đồ. 

- HĐ 3: Tự học – Ở nhà, SV làm các bài tập trắc nghiệm khách 

quan, bài tập tự luận theo hướng dẫn học tuần 8 và tham gia hoạt 

động trực trao đổi tuyến về Phương pháp thực hiện các bài tập 

thực hành tuần 8. 

- Hướng dẫn học, đánh giá chung và 

gợi ý tự học cho chương 3 và cụ thể 

cho các tuần 7 đến 11. 

- Bổ sung mô hình về vận động tự quay 

của Trái Đất, video clip về cách xác định 

hệ tọa độ trên Trái Đất. 

- Bổ sung các liên kết ngoài dưới 

dạng WebQuest. 

Tuần 8. 

8. Hệ quả: sự 

luân phiên 

ngày đêm; giờ, 

đường đổi 

ngày quốc tế 

và sự lệch 

    SV tự đọc nội dung GTĐT, tài liệu tham khảo ở nhà. Ở trên lớp 

SV tiến hành từ HĐ 1 đến HĐ 3. 

- HĐ 1: SV sử dụng hình ảnh để trình bày về sự luân phiên ngày 

đêm trên Trái Đất. Giải thích nguyên nhân có hiện tượng ngày 

ngắn đêm dài và trình bày cách tính độ dài ngày, đêm ở các vĩ độ 

khác nhau. 

- HĐ 2: SV sử dụng bản đồ để trình bày cách tính giờ địa phương. 

- Bổ sung bản đồ động về ranh giới 

ngày và đêm trên bề mặt Trái Đất. 

- Bổ sung bản đồ động về múi giờ 

trên Trái Đất và bảng tính giờ múi.  

- Bổ sung hướng dẫn thực hành tính 

độ dài ngày đêm, giờ trên Trái Đất. 

- Bổ sung bản đồ thể hiện đường 
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Chương 
Chủ đề 

kiến thức 
Mục tiêu Hoạt động (HĐ) dạy học kết hợp 

Điểm mới, bổ sung so với các giáo 

trình trước đó 

hướng vật thể. Nguyệt thực và lệch 

triều;  

+) Tính toán giờ địa 

phương, tính toán 

độ dài ngày đêm, 

năm nhuận trong 

thời gian 100 năm, 

thời gian lệch triều. 

+) Đánh giá tác 

động của mùa, thủy 

triều đến sản xuất 

và đời sống ở địa 

phương.  

- Năng lực: Tự 

học, ứng dụng 

CNTT, sử dụng số 

liệu thống kê, sử 

dụng tranh ảnh, bản 

đồ, sử dụng video, 

tính toán trong địa lí. 

Áp dụng tính giờ địa phương tại một điểm bất kì trên Trái Đất. 

- HĐ 3:  SV sử dụng bản đồ để trình bày cách xác định sự lệch 

hướng của các vật thể ở 2 bán cầu. Áp dụng xác định hướng lệch 

của các vật thể chuyển động ngoài thực tế.    

  - HĐ 4: Tự học - Ở nhà, SV làm các bài tập trắc nghiệm khách 

quan, bài tập tự luận theo hướng dẫn học tuần 8 và tham gia hoạt 

động trực tuyến qua LMS DOKEOS để hướng dẫn bài thực hành 

tuần 8 - tiết thực hành 1, 2. 

đổi ngày và mô hình chuyển ngày 

khi đi qua kinh tuyển 1800. 

- Bổ sung hình ảnh và đoạn phim 

giới thiệu về lực Coriolis. 

- Bổ sung các liên kết ngoài dưới 

dạng WebQuest. 

Tuần 9. 

9. Vận động 

quay quanh 

Mặt trời, hệ 

quả chuyển 

động biểu 

kiến. 

     SV tự đọc nội dung GTĐT, tài liệu tham khảo ở nhà. Ở trên lớp 

SV tiến hành HĐ 1 và HĐ 2. 

- HĐ 1: SV sử dụng ảnh động hoặc video để mô tả vận động quay 

quanh Mặt Trời của Trái Đất, giải thích nguyên nhân. 

- HĐ 2: SV sử dụng hình ảnh (video) để trình bày về chuyển động 

biểu kiến, cách xác định góc nhập xạ tại một điểm bất kì vào một 

thời điểm bất kì trên Trái Đất. Áp dụng tính cho một số ngày đặt 

biệt tại các vị trí như xích đạo, chí tuyến, vòm cực và cực. 

- HĐ 3: Tự học - Ở nhà, SV làm các bài tập trắc nghiệm khách 

quan, bài tập tự luận theo hướng dẫn học tuần 9 và tham gia hoạt 

động hướng dẫn học tập trực tuyến: Hướng dẫn học và thực hành 

tuần 10. 

- Bổ sung đoạn phim giới thiệu về 

chuyển động biểu kiến. 

- Chi tiết phương pháp tính góc 

nhập xạ và bổ sung bảng tính cụ thể 

tại các vĩ độ khác nhau vào các 

ngày 21/3 và 23/9, 22/6 và 22/12. 

- Bổ sung các liên kết ngoài dưới 

dạng WebQuest. 

Tuần 10. 

10. Sự thay đổi 

các thời kì 

nóng lạnh và 

hiện tượng 

     SV tự đọc nội dung GTĐT, tài liệu tham khảo ở nhà. Ở trên lớp 

SV tiến hành từ HĐ 1 đến HĐ 3. 

- HĐ 1: SV sử dụng hình ảnh để trình bày về sự thay đổi các 

thời kì nóng lạnh trên Trái Đất. Giải thích nguyên nhân có hiện 

tượng này. 

- Bổ sung hình ảnh hiện tượng ngày 

đêm dài ngắn khác nhau tại các địa 

điểm trên Trái Đất. 

- Bổ sung hình ảnh giải thích cho sự 

thay đổi các thời kì nóng lạnh. 

 - Bổ sung các hình ảnh về sự thay 
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Chương 
Chủ đề 

kiến thức 
Mục tiêu Hoạt động (HĐ) dạy học kết hợp 

Điểm mới, bổ sung so với các giáo 

trình trước đó 

ngày ngắn đêm 

dài, Sự hình 

thành các vành 

đai chiếu sáng, 

lịch và sự phân 

mùa. 

- HĐ 2: SV sử dụng hình ảnh để trình bày về sự hình thành các vành 

đai nhiệt trên Trái Đất, giải thích nguyên nhân của sự khác biệt giữa 

các vành đai nhiệt với giới hạn các đường chí tuyến và vòm cực. 

- HĐ 3: SV sử dụng sơ đồ để trình bày cách tính âm lịch, dương lịch; 

trình bày và giải thích sự thay đổi các mùa trong năm ở 2 bán cầu. 

- HĐ 4: Tự học - Ở nhà, SV làm các bài tập trắc nghiệm khách 

quan, bài tập tự luận theo hướng dẫn học tuần 10 và tham gia hoạt 

động trao đổi trực tuyến: Hướng dẫn học và thực hành tuần 11. 

đổi cảnh quan theo mùa ở châu Âu. 

- Bổ sung đoạn phim giải thích về 

sự thay đổi các mùa trong năm. 

- Bổ sung đoạn phim giới thiệu về sự 

ra đời của Lịch. 

- Bổ sung phần hướng dẫn thực hành cho 

phần tính góc nhập xạ và độ xích vĩ. 

- Bổ sung các liên kết ngoài dưới 

dạng WebQuest. 

Tuần 11. 

11. Chuyển 

động của hành 

tinh đôi và hệ 

quả 

    SV tự đọc nội dung GTĐT, tài liệu tham khảo ở nhà. Ở trên lớp 

SV tiến hành từ HĐ 1 đến HĐ 3. 

- HĐ 1: SV sử dụng ảnh động hoặc video để mô tả vận của Mặt 

Trăng quanh Trái Đất, giải thích nguyên nhân. 

- HĐ 2: SV sử dụng hình ảnh (video) để mô tả về hiện tượng nhật 

thực và nguyệt thực trên Trái Đất, giải thích nguyên nhân dẫn đến 

2 hiện tượng này.  

- HĐ 3: Tìm hiểu hiện tượng thủy triều. SV sử dụng hình ảnh, sơ 

đồ để mô tả về hiện tượng thủy triều, giải thích nguyên nhân của 

hiện tượng này. Thảo luận: những tác động tích cực và tiêu cực 

của hiện tượng thủy triều. 

- HĐ 4:  Tự học - Ở nhà, SV làm các bài tập trắc nghiệm khách 

quan, bài tập tự luận theo hướng dẫn học tuần 11 và tham gia hoạt 

động trực tuyến gồm: thảo luận để giải quyết vấn đề: nhận thức của 

con người về nhật thực và nguyệt thực trong lịch sử. Triển khai 

thực hiện dự án (trong 4 tuần) về thủy triều ở thành phố Cần Thơ. 

- HĐ 5: Ôn tập chương 3, giải đáp thắc mắc trực tuyến.  

- Bổ sung hình ảnh mới về nguyên 

nhân gây ra nhật thực và nguyệt 

thực. 

- Bổ sung 01 đoạn phim về nhật thực, 

nguyệt thực và 01 đoạn phim giải 

thích hiện tượng lệch triều. 

- Bổ sung bản thiết kế dự án “Khảo 

sát tác động của thủy triều đến kinh tế 

và đời sống người dân thành phố Cần 

Thơ”.  

- Bổ sung các hướng dẫn tự học và 

các câu hỏi trắc nghiệm tương tác ở 

cuối chương. 

- Bổ sung các liên kết ngoài dưới 

dạng WebQuest. 
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Chương 
Chủ đề 

kiến thức 
Mục tiêu Hoạt động (HĐ) dạy học kết hợp 

Điểm mới, bổ sung so với các giáo 

trình trước đó 

4. 

Giảng 

dạy kiến 

thức 

Khoa 

học Trái 

Đất ở 

nhà 

trường 

phổ 

thông 

Tuần 12. 

12. Kiến thức 

Khoa học Trái 

Đất trong 

chương trình 

Địa lí Trung 

học phổ thông 

- Kiến thức: 

Phương pháp xác 

định được mục 

đích, kiến thức 

trọng tâm, năng lực 

cần phát triển và 

PPDH cho từng nội 

dung DH ở trường 

THPT. 

- Kĩ năng: Thiết kế 

một số hoạt động và 

giảng thử trên lớp;  

Phân tích, đánh giá 

được ưu điểm và hạn 

chế của các hoạt 

động giảng thử; 

Thiết kế 1 dự án. 

- Năng lực: Dạy 

học Địa lí, tự học, 

ứng dụng CNTT 

- HĐ 1: SV tự đọc nội dung GTĐT ở nhà và sử dụng SGK Địa lí 

10 để phân tích trên lớp những nội dung của SGK có liên quan 

đến mảng kiến thức Khoa học Trái Đất. 

- HĐ 2: Tìm hiểu quy trình thiết kế và đánh giá hoạt động giáo 

dục, một dự án và một WebQuest ở trường phổ thông. SV tự đọc 

nội dung GTĐT ở nhà và lần lượt các nhóm sẽ trình bày trên lớp 

quy trình theo sơ đồ trên giấy khổ lớn. 

- HĐ 3:  Các nhóm chọn một chủ đề để thiết kế một hoạt động 

giáo dục, một dự án theo sự phân công ngẫu nhiên. 

- Cấu trúc lại nội dung thep hướng 

thực hành, giảm lí thuyết.  

- Bổ sung bảng so sánh sự tương 

đồng giữa kiến thức của giáo trình 

Khoa học Trái Đất với chương trình 

Địa lí 10 trung học phổ thông. 

Tuần 13. 

13. Thiết kế và 

đánh giá các hoạt 

động giảng dạy ở 

trường phổ thông 

- HĐ 1: Trình bày và đánh giá sản phẩm thiết kế hoạt động giáo dục của SV. 

- HĐ 2: Trình bày và đánh giá sản phẩm từ dự án của SV. 

- HĐ 3: Điều chỉnh các bản thiết kế sau khi nghe đóng góp ý 

kiến, upload lên DOKEOS. 

 - HĐ 4: Tiếp tục hoàn thiện dự án và upload các sản phẩm lên 

DOKEOS. 

Phần này được bổ sung mới hoàn toàn 

so với các giáo trình trước đó. 

Tuần 14. 

14. Thiết kế 1 

dự án. 

   Các hoạt động được tiến hành trên lớp như sau: 

- HĐ 1: Hoàn thành các bài tập về dự án theo kế hoạch. 

- HĐ 2: Tiếp tục trình bày và đánh giá sản phẩm dự án của SV. 

- HĐ 3: Trình bày và đánh giá sản phẩm dự án của. 

Phần này được bổ sung mới hoàn toàn 

so với các giáo trình trước đó. 

Tuần 15. 

15. Ôn tập 

- HĐ 1: Ôn tập chương 4, tổng hợp các thắc mắc của SV qua 

LMS và giải đáp trực tiếp trên lớp. 

- HĐ 2: Chuẩn bị thi kết thúc học phần. 

- Bổ sung các hướng dẫn tự học và 

ôn tập cuối học phần. 
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2.2.2.3. Thu thập tư liệu 

Công việc quan trọng hàng đầu sau khi lập kế hoạch là thu thập các tài liệu cần 

thiết cho việc xây dựng GTĐT Khoa học Trái Đất. Các thông tin, số liệu, biểu đồ 

bản đồ, phim ảnh,.. phải được chọn lọc từ các nguồn có độ tin cậy cao. 

- Thu thập thông tin: Thông tin kiến thức được thu thập và chọn lọc từ các tài liệu 

chính thức của nhà xuất bản Giáo dục [24], nhà xuất bản ĐH Sư phạm [26], và các nhà 

xuất bản có uy tín khác. 

- Thu thập hình ảnh, bản đồ, video clip: các hình ảnh, bản đồ và video clip chủ 

yếu được chọn lọc từ trang web chính thức của NASA (http://www.nasa.gov), trang 

youtube của NASA, trang địa lí quốc gia (http://www.nationalgeographic.com/), 

trang Khám phá (http://www.discovery.com/), trang Thư viện Vật lí 

(http://thuvienvatly.com),... Từ các nguồn tài liệu đã có, tác giả đã sử dụng phần 

mềm xử lí ảnh (photoshop, paintnet,…) để thêm hoặc bớt các chi tiết cần thiết và 

phần mềm xử lí phim (Total video covert, Proshow Gold,…) để chuyển định dạng, 

cắt hoặc ghép để có được đoạn phim phù hợp với nội dung của mỗi bài học. 

- Chọn lọc số liệu thống kê: Các nguồn thông tin kiến thức và hình ảnh, bản đồ, 

video cũng chính là nguồn để thu thập các SLTK về các hành tinh, sự thay đổi các 

chu kì nóng lạnh, mùa,...  

Trong quá trình thu thập tư liệu cần phân loại các tư liệu theo chủ đề và ghi chú 

nguồn để truy vấn khi cần thiết. Việc làm này giúp giảm bớt thời gian khi tiến hành 

xây dựng nội dung giáo trình. Khi sử dụng các thông tin, hình ảnh, bản đồ, video,.. 

trong GTĐT Khoa học Trái Đất, tác giả trích dẫn rõ nguồn để đảm bảo bản quyền 

và SV dễ dàng hơn khi cần tìm kiếm tài liệu tham khảo. 

2.2.2.4. Lựa chọn công cụ xây dựng và trình bày nội dung giáo trình 

a. Lựa chọn công cụ 

Việc lựa chọn các công cụ (phần mềm máy tính) phù hợp để xây dựng GTĐT 

Khoa học Trái Đất sẽ quyết định rất lớn đến chất lượng của giáo trình. Để có được 

một giáo trình chất lượng phải kết hợp rất nhiều phần mềm khác nhau trong quá 
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trình xây dựng nội dung. Các phần mềm này được chia thành 2 nhóm: nhóm thiết 

kế nội dung (chủ yếu là các phần mềm thiết kế web và đóng gói theo chuẩn 

SCORM) và nhóm hỗ trợ hoàn thiện nội dung (xử lí ảnh, xử lí phim, vẽ biểu đồ,..). 

Mỗi GV có một giới hạn về NL ứng dụng ICT, vì vậy công cụ được lựa chọn 

phải thỏa mãn 2 yếu tố: vừa sức với GV và đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc khi xây 

dựng GTĐT. Trên cơ sở đó tác giả đã lựa chọn các công cụ để xây dựng GTĐT 

Khoa học Trái Đất như sau: 

- Phần mềm thiết kế web: Antenna Web Studio. 

- Phần mềm đóng gói dữ liệu: Winrar. 

- Phần mềm hỗ trợ xử lí phim: Ultra Video Splitter và Proshow Gold. 

- Phần mềm hỗ trợ xử lí ảnh: Photoshop, MS. PowerPoint. 

- Phầm mềm hỗ trợ xây dựng, chỉnh sửa bản đồ: Photoshop và MapInfo. 

- Phần mềm hỗ trợ xử lí số liệu, xây dựng biểu đồ: M.S. Excel, SPSS. 

- Phần mềm hỗ trợ xây dựng câu hỏi trắc nghiệm: HotPotatoes và Violet. 

- Phần mềm trình chiếu: MS. Power Point. 

- Phần mềm xử lí văn bản:  MS. Word. 

- Hệ thống quản lí DH trực tuyến DOKEOS. 

b. Trình bày nội dung giáo trình 

Dựa trên kịch bản đã xây dựng và tư liệu thu thập được, tác giả sử dụng các 

phần mềm tin học để trình bày nội dung của GTĐT Khoa học Trái Đất (Do giới 

hạn về dung lượng nên trong luận án tác giả chỉ trình bày phần xây dựng giao 

diện chung cho toàn bộ giáo trình, xây dựng nội dung bài học “Hình dạng và 

kích thước của Trái Đất” - chương 2 của giáo trình, xây dựng trang câu hỏi 

trắc nghiệm chương 2).  

* Thiết kế và trình bày giao diện chung cho toàn bộ giáo trình 

Công việc thiết kế giao diện chung cho toàn bộ giáo trình được tiến hành trước 
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khi xây dựng các chủ đề kiến thức cho các chương, các bước thực hiện bao gồm: 

- Xử lí và trình bày các banner đầu, cuối và mục lục  

Để tạo banner đầu cho giáo trình như hình 2.1, các bước được thực hiện như sau: 

+) Bước 1: Tạo một textbox trong MS. PowerPoint 2007, lần lượt: Trong mục 

“Font” chọn “VNI-Whimsy”/ mục “WordArt Styles” chọn “Gradient Fill – Accent 

4, Reflection”/ mục “Shape Styles” chọn Subtle “Effect – Accent 3”. 

+) Bước 2: Copy  textbox đã chọn và Paste vào trang mới trong Photoshop. 

Chọn độ rộng là 960 pixel, chiều cao là 100 pixel. 

+) Bước 3: Copy và Paste  ảnh trang trí vào trang hiện hành của Photoshop, sử 

dụng công cụ Eraser để xóa những phần không cần thiết. Sử dụng công cụ 

“Horizontal Tyle” để nhập text “Giáo trình Khoa học Trái Đất” vào banner. 

+) Bước 4: Lưu tập tin ảnh bằng lệnh File/Save as. Trong mục “Format” chọn 

định dạng JPEG; Đặt tên và chọn đường dẫn đến folder cần lưu/ nhấn save.  

 

Hình 2.1. Banner chính của giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất 

Đối với banner khác ta cũng xử lí tương tự, chỉ cần thay đổi kích cỡ ảnh, xóa và 

chèn các đối tượng phù hợp. 

-  Thiết kế và trình bày giao diện chung cho các trang  

+) Mở trang mới trong Antenna, sử dụng lệnh File/site.theme;  

+) Chèn banner đã xử lí vào site.theme bằng lệnh Objects/Picture; Sau đó kẻ 

khung với độ chiều rộng 1000px, cao 140px/ chọn Image/Import/ chọn đường dẫn 

đến ảnh cần chèn/OK; sử dụng lệnh tương tự để tạo banner cuối và mục lục bên trái. 

+) Tạo các đường viền giới hạn khung trình bày nội dung: sử dụng lệnh 

Objects/Panel/ kẻ các đường viền và chọn màu sắc phù hợp. 



80 

 

+) Tạo chữ cho banner mục lục: Sử dụng lệnh Objects/ Textbox để kẻ khung chữ 

vừa với kích cỡ của banner/ nhập tiêu đề của từng chương và chọn màu sắc phù hợp. 

 

Hình 2.2. Giao diện chung cho các trang của giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất 

+) Tạo liên kết đến nội dung các chương: liên kết này chỉ có thể tạo được sau 

khi đã xây dựng hoàn thành các trang nội dung. Liên kết được tạo bằng cách ở vị trí 

site.theme thực hiện tô khối tên chương trên banner mục lục/ chọn Properties/ link/ 

chọn đường dẫn đến trang đầu của của chương tương ứng.  

* Thiết kế và trình bày nội dung các bài (tuần học)  

Các bài học được thiết kế nhằm phục vụ tổ chức DH kết hợp nên nội dung cần 

thể hiện đầy đủ các phần như: hướng dẫn học (các hoạt động SV sẽ thực hiện trên 

lớp và qua DOKEOS), nội dung bài học (chứa đầy đủ kênh chữ, kênh hình và đa 

Banner mục lục 

và tên các chương 

Banner đầu 
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phương tiện), tự ôn tập và kiểm tra đánh giá (qua câu hỏi tự luận và trắc nghiệm 

khách quan). Trong khuôn khổ nội dung luận án, tác giả chỉ thể hiện các bước thiết 

kế và trình bày nội dung bài học “Hình dạng và kích thước của Trái Đất” (chương 

2), các bài học khác thực hiện tương tự, cụ thể như sau: 

* Bước 1: Thiết kế trình bày các trang “Hướng dẫn học tập tuần 4”:  

Trang hướng dẫn học được thiết kế để cung cấp các thông tin về : 

- Thời lượng học: số giờ lí thuyết, thực hành và tự học;  

- Mục tiêu cần đạt được về kiến thức, kĩ năng, thái độ và phát triển NL qua bài học; 

- Hình thức tổ chức DH: trên lớp, trực tuyến hay kết hợp; 

- Các hoạt động cần thực hiện trên lớp và trực tuyến, trong đó nêu rõ PPDH 

cho hoạt động;  

- Phương pháp đánh giá: bài tập, bài báo cáo, thuyết trình,… 

- Nguồn tài liệu phục vụ học tập: Phần nào của GTĐT Khoa học Trái Đất và 

các tài liệu tham khảo bổ sung. 

Việc thiết kế và trình bày trang “Hướng dẫn học tập tuần 4” được thực hiện 

như sau: 

- Sử dụng giao diện chung đã thiết kế và chèn text, ảnh để hoàn thiện nội dung. 

- Chèn text:  Sử dụng lệnh Objects/ Textbox để kẽ khung chữ vừa với giới hạn cho 

phép, sau đó nhập các nội dung cần thiết. Cây thư mục của chương 2 cũng được thiết 

kế tương tự nhưng sử dụng bổ sung lệnh Properties/ link/ Chọn trang cần link để 

liên kết đến các trang tương ứng.  

- Chèn ảnh: Các ảnh sau khi đã xử lí sẽ được chèn vào bài học bằng lệnh Objects/ 

Picture/ Image Import/ chọn đường dẫn đến ảnh cần chèn/ OK. 

Nội dung trang “Hướng dẫn học tuần 4” với cây thư mục chương 2 (bên trái): 
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Hình 2.3. Trình bày trang hướng dẫn tự học tuần 4  

Bước 2:  Thiết kế và trình bày các trang nội dung: 

-  Trang “2.1.1.1. Dạng cầu” 

+) Sử dụng giao diện chung các đã thiết kế và chèn text, ảnh để hoàn thiện nội dung.  

+) Chèn text, ảnh thực hiện giống như trang “Hướng dẫn học tập tuần 4”. 

+) Chèn video clip: Các video clip sau khi đã xử lí sẽ được chèn vào bài học bằng 

lệnh Objects/ Multimedia/ Media Player/ audio (video)/ Import/ chọn đường dẫn đến 

đoạn phim cần chèn/ OK. 
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Hình 2.4. Trình bày trang “Dạng cầu” 

- Trình bày các trang “Dạng Ellipsoid”, “Dạng Geoid”, “Kích thước”, “Ý 

nghĩa của hình dạng và kích thước Trái Đất”: Thực hiện tương tự như các bước 

trình bày trang “Dạng cầu”. 

* Thiết kế và trình bày nội dung Trang “Ôn tập chương 2”: Trang này được 

thiết kế nhằm mục đích giúp SV tự học thông qua việc củng cố, ôn tập nội dung đã 

học ở chương 2. Trang này chứa 10 gợi ý tự học (được thực hiện bằng các lệnh xử lí 

văn bản) và 20 câu hỏi trắc nghiệm tương tác được xây dựng bằng phần mềm 

HotPotatoes. Các bước thực hiện 10 gợi ý tương tự như các trang trước, riêng các 
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câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện theo các bước như sau: 

- Bước 1: Mở phần mềm HotPotatoes 6.0, chọn mục “Jquiz”. 

- Bước 2: Nhập chủ đề, câu hỏi, nội dung trả lời và các phản hồi 

+)  Ở mục “Title” nhập “Ôn tập chương 2”  

+) Ở mục “Q”(1,2,3…click vào mũi tên lên xuống để tới hoặc lùi các câu hỏi 

trắc nghiệm) nhập nội dung các câu hỏi. 

+)  Ở mục “Answer” nhập các câu trả lời. 

+)  Ở mục “Feedback” nhập các phản hồi về câu trả lời. 

+)  Ở mục “Setting” đánh dấu vào câu trả lời đúng 

- Bước 3: Lưu các câu hỏi trắc nghiệm dưới dạng web. Thực hiện lệnh File/Create 

Web Page/Standard Format/đặt tên file và chọn đường dẫn đến Folder cần lưu. 

- Bước 4: Liên kết trang câu hỏi trắc nghiệm đến mục tương ứng trong nội dung 

của chương 3, thực hiện lệnh Properties/ link tương tự như các trang trước đó. 

 

Hình 2.5. Trang trình bày các câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 2  

Trên đây là những thao tác để thiết kế và hoàn thiện một số nội dung của GTĐT 

Khoa học Trái Đất, các thao tác này sẽ được áp dụng để thiết kế và trình bày cho 

những nội dung tương tự. Sau khi hoàn tất bước này, GV có thể sử dụng GTĐT để 



85 

 

tổ chức DH trên lớp. Tuy nhiên, để DH trực tuyến thì toàn bộ nội dung giáo trình 

phải được đóng gói và tải lên Hệ thống DOKEOS. Trên DOKEOS, GV thiết kế 

thêm các hoạt động học tập trực tuyến như: giới thiệu về giáo trình, quản lí SV, trao 

đổi và kiểm tra đánh giá trực tuyến,… 

* Sử dụng LMS DOKEOS để bổ sung thông tin và thiết kế các hoạt động DH 

trực tuyến cho GTĐT Khoa học Trái Đất 

Sau khi đã khởi tạo khóa học Khoa học Trái Đất, tác giả tiếp tục dùng công cụ 

soạn thảo, tương tác và quản trị của DOKEOS để xây dựng các nội dung và hoạt 

động trực tuyến bổ sung để sử dụng hiệu quả giáo trình theo hướng Dạy học kết hợp:  

+) Nhóm soạn thảo: cho phép GV soạn thảo những nội dung DH bổ sung (nếu 

cần thiết) cho GTĐT. 

+) Nhóm tương tác: các công cụ của nhóm này cho phép GV thực hiện các hoạt 

động tương tác trong QTDH như trao đổi, góp ý, chia sẻ tài liệu,…  

+) Nhóm quản trị: nhóm này dùng quản lí các blogs, đặt thuộc tính cho khóa 

học, bảo quản khóa học, báo cáo,… 

 

  Hình 2.6. Các công cụ được sử dụng để tổ chức dạy học trực tuyến GTĐT 

Khoa học Trái Đất 
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Các bước tổ chức khóa học trực tuyến qua DOKEOS như sau: 

- Xây dựng nội dung “Mô tả khóa học” 

Tác giả sử dụng công cụ Mô tả khóa học để trình bày ngắn gọn các thông tin 

như tên giáo trình, số tín chỉ, thời lượng học (lí thuyết, bài tập, tự nghiên cứu), tóm 

tắt nội dung, tên GV phụ trách học phần, nguồn học liệu, PPDH và kiểm tra đánh 

giá. Quá trình này được thực hiện qua 2 bước như sau: 

+) Đăng nhập vào hệ thống DOKEOS, sau đó chọn mục “Mô tả khóa học”;  

+) Nhập nội dung cho từng mục tương ứng các thông tin đã chuẩn bị/ chọn OK. 

- Tích hợp GTĐT Khoa học Trái Đất với DOKEOS 

Sau khi hoàn thiện toàn bộ nội dung, GTĐT Khoa học Trái Đất sẽ được đóng 

gói ở dạng *zip bằng phần mềm Winrar và tải lên mục “Tài liệu” của DOKEOS. 

Các bước thực hiện như sau: Mở mục Tài liệu/ chọn Upload tài liệu/ đánh dấu giải 

nén tập tin (.zip) trên server/ chọn Choose file/ chọn đường dẫn đến giáo trình đã 

đóng gói ở dạng *zip/ OK. 

 

  Hình 2.7. Các gói dữ liệu của GTĐT Khoa học Trái Đất sau khi tải lên DOKEOS 

- Quản lí sinh viên trực tuyến 

Sinh viên sẽ được quản lí theo 2 hình thức là cá nhân (theo danh sách lớp) bằng 

công cụ “Người dùng” và nhóm (dựa trên năng lực nhận thức của SV) bằng công cụ 

“Nhóm” trên DOKEOS.  
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+) Quản lí cá nhân: 

Ở đầu khóa học SV sẽ đăng kí học trực tuyến Học phần Khoa học Trái Đất 

bằng tài khoản do nhà trường cung cấp. Sau khi SV đăng kí thành công thì ở công 

cụ “Người dùng” sẽ xuất hiện đầy đủ thông tin về thời gian cá nhân học tập, trao 

đổi nhóm trực tuyến, số lượng truy cập và tải về,… Công cụ này luôn được cập nhật 

khi SV có những hoạt động mới trên DOKEOS.  

 

Hình 2.8. Công cụ quản lí sinh viên được sử dụng trên hệ thống DOKEOS 

+) Quản lí nhóm: 

Trong các hoạt động thảo luận nhóm hoặc thực hiện dự án, SV được chia thành 

nhiều nhóm và hoạt động kết hợp cả ở nhà và trực tuyến. Để hỗ trợ và quản lí các 

nhóm, tác giả sử dụng công cụ “Nhóm” của DOKEOS tạo ra không gian hoạt động 

cho từng nhóm. Trên DOKEOS, các nhóm được tạo ra bằng cách: chọn mục Nhóm/ 

chọn Tạo nhóm mới/ Nhập tên nhóm/ Thiết lập số lượng thành viên, chọn nhóm 

trưởng và các thành viên từ danh sách người dùng/OK. 

 

Hình 2.9. Các nhóm SV được tạo ra bằng công cụ “Nhóm” trên hệ thống DOKEOS 

- Xây dựng các chủ đề thảo luận, trao đổi trên các công cụ “Diễn đàn” 

Tác giả sử dụng công cụ “Diễn đàn” để xây dựng các chủ đề thảo luận, SV sẽ 
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đưa ra ý kiến hoặc những thắc mắc cần trao đổi trực tiếp trên diễn đàn nhưng theo 

từng chủ đề. Các ý kiến này sẽ được ghi nhận để phục vụ cho việc đánh giá. Chẳng 

hạn, trong chương 3, tác giả tạo ra các chủ đề thảo luận trên diễn dàn trực tuyến 

gồm: “Nếu không có sự luân phiên ngày đêm thì điều gì sẽ xảy ra đối với các loại 

sinh vật trên Trái Đất?”, “Nếu Trái Đất không có dạng hình cầu sẽ có những thay 

đổi nào về mặt ý nghĩa địa lí và vật lí?, “Tại sao Trái Đất là hành tinh duy nhất 

trong Hệ Mặt Trời tồn tại sự sống?”,…  

Trên DOKEOS, các chủ đề trên diễn đàn được tạo ra bằng cách: chọn mục Diễn 

đàn/ chọn Thêm diễn đàn mới/ Nhập tên chủ đề và thiết lập chế độ phản hồi. 

 

Hình 2.10. Chủ đề thảo luận được xây dựng trên Diễn đàn của DOKEOS 

- Xây dựng bài tập trắc nghiệm trực tuyến bằng công cụ “Bài tập” 

DOKEOS cho phép tạo ra nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên hệ 

thống như: điền khuyết, ghép đôi, nhiều lựa chọn,… Bên cạnh đó nó cũng cho phép 

nhập các câu hỏi đã soạn sẵn bằng phần mềm HotPotato từ máy tính. Các bài tập 

trắc nghiệm trực tuyến được sử dụng trong giảng dạy học phần Khoa học Trái Đất 

chủ yếu ở dạng 4 lựa chọn bởi những lí do sau: SV đã được làm quen dạng này 

trong các kì thi trung học phổ thông Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức, độ phủ kiến 

thức của loại câu hỏi này khá rộng nên tránh được yếu tố may – rủi, thuận lợi cho 

người ra đề và tự động hóa trong khâu chấm điểm. Các yêu cầu về văn phong, ý 

hỏi, độ nhiễu,… về loại câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn do Bộ GD&ĐT đưa ra 
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sẽ được áp dụng cho các câu hỏi trắc nghiệm của GTĐT Khoa học Trái Đất. Các 

bước xây dựng câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn được thực hiện như sau: 

+) Ở giao diện chính của Khóa học chọn mục Bài tập/ chọn Bài tập mới/ Nhập 

tên bài tập và chọn chế độ hiển thị, ghi chú (nếu có)/ OK. 

+) Chọn mục Một lựa chọn đúng/ nhập tiêu câu hỏi/ nhập 4 đáp án/ nhập phản 

hồi/ đánh dấu đáp án đúng và nhập số điểm/ OK. Các câu tiếp theo lập lại lệnh này 

cho đến khi đủ số lượng câu hỏi cần thiết cho 1 bài tập. 

Bên cạnh các câu hỏi trắc nghiệm, DOKEOS còn cho phép xây dựng các câu 

hỏi tự luận bằng công cụ “Bài Tập” nhưng cần chọn mục FreeAnswer. 

 

Hình 2.11. Các câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn được tạo ra trên DOKEOS 

- Quản lí bài viết, bài tập của SV bằng công cụ “Bài viết học viên” 

Trong quá trình tổ chức DH, tác giả giao cho SV một số bài tập lớn, thực hiện 1 

dự án với sản phẩm đầu ra là 1 bài báo cáo hoặc một bài thuyết trình, một mẫu thiết 

kế hoạt động DH. Tất cả sản phẩm này sẽ được quản lí bằng công cụ “Bài viết học 

viên” của DOKEOS. Ở mục Bài viết học viên chọn lệnh Tạo thư mục/ nhập tên thư 

mục/ trong thư mục lớn, tiếp tục sử dụng lệnh Tạo thư mục để tạo ra các thư mục 

con cấp nhỏ hơn. Để dễ quản lí, tác giả tạo cho mỗi SV, mỗi nhóm một không gian 

riêng (1 thư mục riêng) để tải các sản phẩm của mình lên đó. 
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Hình 2.12. Thư mục cá nhân và nhóm được tạo trên DOKEOS 

Bên cạnh các công cụ trên, DOKEOS còn cho phép sử dụng các công cụ tương 

tác khác như “Thông báo”, “Tán gẫu”, “Điều tra”; Công cụ quản trị như: “Báo cáo”, 

“Quản lí Blogs”,.. Tùy theo hoạt động mà lựa chọn công cụ phù hợp để sử dụng 

trong quá trình giảng dạy nội dung GTĐT Khoa học Trái Đất.  

2.2.2.5.  Đánh giá và cập nhật giáo trình 

Trong quá trình sử dụng, bản thân tác giả tự đánh giá về ưu, nhược điểm của 

giáo trình kết hợp với những đánh giá của SV, GTĐT Khoa học Trái Đất đã được 

điều chỉnh về màu sắc theo hướng nhẹ nhàng hơn, xử lí lại các ảnh rõ và đẹp hơn, 

bổ sung các hình ảnh, video mới từ trang web của NASA, thay đổi các ảnh, phim 

không còn phù hợp, cập nhật các số liệu từ NASA và các sách xuất bản gần đây. 

Thông qua công cụ “Khảo sát” của DOKEOS, tác giả thu thập ý kiến đánh giá 

của SV bằng phiếu hỏi trắc nghiệm và ý kiến chia sẻ. Bên cạnh đó, tác giả còn xin ý 

kiến của đồng nghiệp và chuyên gia về hình thức cũng như nội dung của GTĐT 

Khoa học Trái Đất thông qua phiếu hỏi và ý kiến trao đổi trực tiếp. Trên cơ sở tổng 

hợp các ý kiến của SV, đồng nghiệp và chuyên gia, tác giả chọn lọc, điều chỉnh 

những nội dung và thiết kế lại các hoạt động chưa phù hợp. Chi tiết về kết quả đánh 

giá được thể hiện trong phương pháp chuyên gia ở chương 3.  
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2.3. Sử dụng giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất trong Dạy học kết hợp cho 

sinh viên Sư phạm Địa lí 

2.3.1. Đăng kí tài khoản và truy cập giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất trên hệ 

thống quản lí dạy học trực tuyến DOKEOS 

Để sử dụng GTĐT Khoa học Trái Đất qua hệ thống LMS, người dùng cần 

tiến hành đăng kí theo quy trình sau: 

- Bước 1 – Đăng kí tài khoản: Truy cập vào địa chỉ http://lms.ctu.edu.vn 

hoặc truy cập địa chỉ www.ctu.edu.vn/ vào mục E-Learning và đăng nhập tên, mật 

khẩu hợp lệ do Trường cấp. 

- Bước 2 - Đăng kí khóa học: Sau khi đăng kí tài khoản, SV vào mục “Quản 

lí khóa học”/ “Đăng kí tham gia các khóa học”. Lúc này sẽ xuất hiện trình duyệt 

“Danh sách các khóa học”, người dùng chọn mục “Khoa Sư phạm – Bậc Đại học”/ 

chọn khóa học “Khoa học Trái Đất/ Le Van Nhuong” và L-Click vào mục “Đăng kí 

hoặc Subscribe” (xem Hình 2.13). 

 

Hình 2.13. Đăng kí tham gia vào khóa học Khoa học Trái Đất trên DOKEOS  

- Bước 3 - Truy cập GTĐT Khoa học Trái Đất trên DOKEOS 

Sau khi đăng kí tham gia khóa học Khoa học Trái Đất, SV sẽ truy cập vào mục 

“các khoa học cá nhân”/ chọn mục Khoa học Trái Đất/ truy cập công cụ “Tài liệu” để 

xem nội dung GTĐT qua hệ thống DOKEOS. Trong trường hợp máy tính không có 

kết nối Internet, SV phải tải và lưu trữ GTĐT trên máy tính cá nhân mới có thể khai 

thác nội dung kênh chữ, kênh hình và kênh đa phương tiện nhưng các liên kết ngoại 

và các hoạt động học tập trực tuyến sẽ không thực hiện được.  

- Bước 4 – Sử dụng GTĐT qua DOKES: Bên cạnh công cụ “Tài liệu”, DOKEOS 

cung cấp thêm rất nhiều công cụ để tổ chức DH trực tuyến như: “Diễn đàn”, “Chat”, “Nhóm”, 
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“Bài viết học viên”, “Người dùng”,… Các công cụ này được sắp xếp thành 3 nhóm:      

+) Nhóm soạn thảo: gồm các công cụ như “Mô tả khóa học”, “Tiến trình học”, 

“Bài tập”, “Tài liệu”, “Liên kết” và “Thông báo”. Nhóm công cụ này cho phép GV 

soạn thảo những nội dung cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy, trong đó chứa 

cả nội dung của GTĐT. 

+) Nhóm tương tác gồm các công cụ như “Lịch”, “Chia sẻ tài liệu”, “Nhóm”, 

“Bài viết học viên”, “Diễn đàn”, “Người dùng”, “Tán gẫu” và “Điều tra”. Nhóm 

công cụ này cho phép GV và SV thực hiện các hoạt động tương tác (trao đổi, góp ý, 

chia sẻ tài liệu,…) trong quá trình học tập trực tuyến.  

+) Nhóm quản trị: gồm các công cụ như “Báo cáo”, “Quản lí Blogs”, “Đặt thuộc 

tính khóa học” và “Bảo quản khóa học” nhóm công cụ này dùng quản lí các blogs của 

SV, cung cấp thông tin khóa học, thống kê số liệu về khóa học và bảo quản khóa học. 

2.3.2. Sử dụng một số phương pháp trong dạy học kết hợp mặt đối mặt và trực 

tuyến giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất 

Tổ chức Dạy học kết hợp GTĐT Khoa học Trái Đất phải trải qua 2 giai đoạn 

gồm: giai đoạn trên lớp (mặt đối mặt) và giai đoạn trực tuyến qua LMS. Tùy theo vị 

trí và tính đặc thù của bài học (lí thuyết, thực hành, thực hiện dự án,…) mà bố trí 

luân phiên các giai đoạn cho phù hợp. Tuy nhiên các giai đoạn trong Dạy học kết 

hợp không tách biệt nhau một cách rõ ràng, chúng đan xen và nối tiếp nhau trong 

quá trình tổ chức DH hoặc có thể lặp lại nhiều lần để đạt được mục tiêu của một chủ 

đề DH. Chẳng hạn, để thực hiện dự án thì các hoạt động hướng dẫn trên lớp sẽ thực 

hiện trước, nối tiếp là một chuỗi các hoạt động học nhóm ở nhà, hoạt động trực tuyến, 

sau cùng mới là hoạt động trình diễn, tổng kết trên lớp và công bố kết quả trực tuyến 

qua DOKEOS.  

 

 

 

 

 

Hình 2.14. Sơ đồ thể hiện sự đan xen và nối tiếp của các hoạt động dạy 

học GTĐT Khoa học Trái Đất theo hướng kết hợp 

Hoạt động học tập 

trên lớp  

Hoạt động học tập 

trực tuyến 

Lớp học 

LMS 

Môi trường học tập 
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Trong DH kết hợp, GTĐT được xem là công cụ, đồng thời cũng là phương 

tiện để triển khai các PPDH theo hướng phát triển NL. Dĩ nhiên, không phải 

PPDH trên lớp nào cũng có thể áp dụng được khi sử dụng GTĐT, thậm chí trong 

từng phương pháp đã được chọn lọc, các bước thực hiện cũng có thể thay đổi 

nếu cần thiết. Dựa trên đề xuất của tổ chức Creative Commons [14] kết hợp với 

các tài liệu lí luận DH [17],[18],[22] và tài liệu của Bộ GD&ĐT về DH theo NL 

[11], tác giả chọn lọc một số phương pháp để tổ chức Dạy học kết hợp giáo trình điện 

tử Khoa học Trái Đất như sau: 

2.3.2.1. Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề (Problem - Based Learning) 

a. Quy trình tổ chức dạy học giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất bằng phương 

pháp nêu và giải quyết vấn đề (Phương pháp nêu vấn đề) 

Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề được thực hiện bởi trên sự kết hợp giữa những 

vấn đề mà GV đề xuất với vấn đề do SV phát hiện trong quá trình học tập. Khi giải quyết 

vấn đề, SV sẽ phát hiện cần có một số tri thức mới và “trong quá trình cố gắng giải 

quyết vấn đề SV sẽ chiếm lĩnh được nội dung tri thức mới, từ đó phát triển được năng 

lực tự học và năng lực giải quyết vấn đề” [11], [44]. Dạy học dựa trên vấn đề là một 

trong những phương pháp chủ đạo trong quá trình sử dụng GTĐT Khoa học Trái Đất. 

Hạt nhân của PPDH nêu ván đề là một (hoặc một chuỗi) bài toán nhận thức. Để giải 

quyết vấn đề, SV phát hiện họ cần có thêm một số tri thức mới và trong quá trình cố 

gắng giải quyết vấn đề họ sẽ chiếm lĩnh được nội dung tri thức mới, phát triển được các 

kĩ năng làm việc và tự học. Khi tổ chức trên lớp, GV sử dụng GTĐT để triển khai lần 

lượt các bước thông qua quá trình hoạt động trao đổi trực tiếp với SV, còn khi tổ chức 

qua LMS, mọi hoạt động của GV và SV sẽ được thực hiện qua công cụ “Diễn đàn” và 

“Chat” của DOKEOS. Tổng hợp các tài liệu về DH dựa trên vấn đề [29], [21], tác giả 

xây dựng quy trình tổ chức hoạt động học tập dựa trên vấn đề cho courseware Khoa 

học Trái Đất gồm 5 bước: 1) Lựa chọn vấn đề, 2) Nêu vấn đề và chuyển SV vào tình 

huống có vấn đề, 3) Tìm phương án giải quyết vấn đề, 4) Rút ra kết luận, 5) Vận dụng 

kiến thức mới để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra tiếp theo (xem Hình 2.15).  
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4 

Rút ra 

 kết luận 

      Đây là giai đoạn kiểm tra, đánh giá các giải pháp, từ đó 

rút ra kiến thức cần lĩnh hội. GV thường là chủ thể thực hiện 

bước này. Trên DOKEOS, kết luận về các giải pháp cũng 

được trình bày qua công cụ “Diễn đàn”. 

 

5 

Vận dụng kiến 

thức mới để giải 

quyết những 

nhiệm vụ đặt ra 

tiếp theo 

Hoạt động này chủ yếu được thực hiện trên lớp. Những 

giải pháp giải quyết vấn đề phù hợp thể hiện trên DOKEOS 

được GV khẳng định lại một lần nữa ở trên lớp. SV tự đúc 

kết được những kiến thức mới cần chiếm lĩnh, từ đó xem xét 

việc ứng dụng trong học tập và đời sống. 

 

Bước Nhiệm vụ Triển khai nhiệm vụ 

 

1 

Lựa chọn  

vấn đề 

Được thực hiện chủ yếu bởi GV, có thể dựa trên cơ sở 

đề xuất của SV. Vấn đề được lựa chọn cần phải chứa đựng 

một mâu thuẫn có khả năng kích thích SV tìm tòi và khám 

phá của SV,... 

 

 

 

2 

Nêu vấn đề và 

chuyển SV 

vào tình huống 

có vấn đề 

    GV nêu vấn đề trên lớp (vấn đề được thể hiện qua phần 

hướng dẫn học của GTĐT Khoa học Trái Đất), hướng dẫn 

và thống nhất các hoạt động học tập với SV, sau đó sử dụng 

DOKEOS để tạo ra không gian hoạt động cho chủ đề. SV có 

trách nhiệm trao đổi và nêu những thắc mắc cần thiết. 

 
 

3 

Tìm phương 

án giải quyết 

vấn đề 

   - Tìm giải pháp: tức là tìm cách giải quyết vấn đề. Để tìm 

ra giải pháp đúng đắn và phù hợp, SV thực hiện lần lượt các 

bước: phân tích vấn đề, đưa ra các giải pháp, kiểm tra giải 

pháp và cuối cùng là chọn giải pháp thích hợp. Các bước 

này sẽ tiến hành chủ yếu qua DOKEOS.  

    - Trình bày giải pháp: Khi tìm được giải pháp phù hợp SV 

sẽ tiếp tục trình bày giải pháp của mình trên DOKEOS. Mỗi giải 

pháp đưa ra đều được các thành viên đóng góp ý kiến, GV sẽ là 

người tổng hợp và đưa ra kết luận. 

 

 

Hình 2.15. Sơ đồ Quy trình tổ chức dạy học nêu vấn đề với GTĐT Khoa học Trái Đất 
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b. Sử dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề trong dạy học chủ đề “Giờ và 

đường đổi ngày quốc tế” 

Chủ đề “Giờ và đường đổi ngày quốc tế” là một trong ba chủ đề được giảng dạy 

ở tuần 8. Để học tập chủ đề này, SV phải giải quyết vấn đề về 1 ngày bí ẩn bị biến 

mất trong chuyến hành trình của Magellan. Các bước tổ chức dạy học chủ đề này 

theo phương pháp nêu vấn đề như sau:  

* Bước 1: Lựa chọn vấn đề 

GV phân tích lí do lựa chọn vấn đề cho SV trên lớp: Vấn đề này được chọn vì nó là 

một trong ba chủ đề của bài học về hệ quả sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất, 

được giảng dạy ở tuần 8 theo nội dung GTĐT Khoa học Trái Đất. Bên cạnh đó, chủ đề 

cung cấp kiến thức nền tảng cho bài thực hành về tính giờ và kinh độ ở các địa phương. 

Vấn đề được nêu ra chứa đựng mâu thuẫn về việc tính toán thời gian khi có Một ngày bị 

mất đi trong chuyến hành trình của Magellan mà không rõ lí do. Để giải quyết vấn đề 

này SV phải tìm hiểu về cách tính giờ và sự thay đổi giờ khi đi qua đường đổi ngày. Một 

lí do quan trọng nữa là thời lượng 2 giờ trên lớp không đủ để truyền tải hết tất cả 3 nội 

dung. Chính vì vậy cần chọn hình thức Dạy học kết hợp để triển khai nội dung này. 

* Bước 2: Nêu vấn đề và chuyển SV vào tình huống có vấn đề 

- GV nên vấn đề (xem hình 2.16): 

 

Hình 2.16. Vấn đề Một ngày bí ẩn trong hành trình của Magellan trên Diễn đàn 

 Vấn đề được nêu: “Ngày 20 tháng 9 năm 1519, Ferdinand Magellan bắt đầu 

chuyến hành trình đi vòng quanh thế giới, khởi hành từ Tây Ban Nha. Đoàn tàu đi 
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về phía Tây, vô tình họ đã chơi trò “đuổi bắt Mặt Trời”. Khi đoàn tàu đến đảo Cebú thì 

phát hiện lịch trên tàu bị trễ một ngày so với lịch địa phương. Một ngày bí ẩn bị biến mất 

trong chuyến đi của Magellan và thủy thủ đoàn, tại sao lại có ngày bí ẩn đó?”.  

- Hướng dẫn SV thực hiện các hoạt động trực tuyến: SV cần đăng nhập vào hệ 

thống DOKOES, tìm mục “Diễn đàn”, sau đó chọn chủ đề “Giờ và đường đổi ngày 

quốc tế” để tham gia vào không gian hoạt động của chủ đề. Nội dung của vấn đề 

được nêu trên lớp sẽ được GV đăng tải trong không gian này. SV đọc và đưa ra ý 

kiến (giải pháp ) để giái quyết vấn đề . 

* Bước 3: Tìm phương án giải quyết vấn đề.  

- Tìm giải pháp: 

+) SV nêu ý kiến phân tích vấn đề trên Diễn đàn, những ý kiến hợp lí phải chứa 

đựng nội dung sau: Một ngày bí ẩn mất đi có liên quan đến cánh tính thời gian trên 

Trái Đất, sự di chuyển từ phía Đông kinh tuyến 1800 sang Tây của đoàn tàu 

Magellan và sự thay đổi thời gian theo quy ước khi đi qua đường đổi ngày. 

+) SV đề xuất ý kiến (giải pháp) trên diễn đàn:  

> Giải pháp chưa phù hợp: là những giải pháp không dựa trên 3 nội dung ở phần phân 

tích vấn đề để giải thích cho 1 ngày bị mất đi trong chuyến hành trình của Magellan.  

> Giải pháp chưa đầy đủ: là những giải pháp chỉ dựa vào 1 hoặc 2 nội dung trong 3 

nội dung để giải quyết vấn đề.  

> Giải pháp đúng và đầy đủ: là giải pháp kết hợp cà 3 nội dung để giải quyết vấn đề. 

- Trình bày giải pháp: Sau khi phân tích các ý kiến, SV sẽ chọn một giải pháp 

mà mình cho là phù hợp nhất và trình bày nó trên Diễn đàn. Đây cũng là ý kiến cuối 

cùng của SV trước khi GV chốt lại vấn đề. 

* Bước 4: Rút ra kết luận. 

Sau khi các thành viên đã đưa ra giải pháp cuối cùng, GV sẽ đưa ra kết luận như sau: 

- Cách tính giờ: Bổ dọc theo kinh tuyến, các nhà khoa học chia Trái Đất thành 24 

múi giờ, mỗi múi bằng 15o (360o:24 giờ). Như vậy giờ của 2 múi liền nhau chênh nhau 1 
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giờ.  Để tiện tính toán giờ trên thế giới, Hội nghị quốc tế tại Washington D.C năm 1884 

đã quyết định đánh số các khu vực giờ trên toàn bộ Trái Đất từ  0 – 23. Giờ của múi 0 

được gọi là Giờ quốc tế. Khu vực giờ gốc số 0 trùng với khu vực 24 nên có thể xảy ra 

trường họp có 2 ngày khác nhau trên cùng một khu vực. 

- Sự thay đổi thời gian khi đi qua đường chuyển ngày quốc tế: Để tránh tình 

trạng phiền phức trong vấn đề giao thông quốc tế, người ta quy ước lấy kinh tuyến 

1800 (ở khu múi giờ số 12 trong Thái Bình Dương) làm Đường đổi ngày quốc 

tế.  Khi đi qua kinh tuyến 1800 từ phía Đông sang phía Tây thời gian sẽ cộng thêm 

một ngày, nếu đi từ phía Tây về phía Đông thời gian sẽ bớt đi một ngày. 

- Sự di chuyển của đoàn tàu Magellan: Magellan và thủy thủ đoàn đã đi về phía 

Tây và vượt qua kinh tuyến đổi ngày, tức là đi từ phía Đông kinh tuyến 1800 về phía 

Tây. Theo quy ước, giờ địa phương theo cách tính giờ phải được cộng thêm 1 ngày, 

như vậy 1 ngày bí ẩn bị mất trong chuyến hành trình của Magellan là sự chênh lệch 

giờ khi đi qua kinh tuyến đổi ngày. 

* Bước 5: Vận dụng kiến thức mới để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra tiếp theo. 

Sinh viên sẽ vận dụng kiến thức để làm một số bài toán tình giờ như sau: 

- Nếu tại London là 0 giờ ngày 17/7 thì ở Việt Nam là....... giờ ngày .....  

- Nếu ở Việt Nam là 0 giờ ngày 17/7 thì tại London là ........giờ ngày  ......  

- Ở điểm A đang lúc 13h30 ngày 25/11/2016. Hỏi tại B là mấy giờ ? Ngày mấy  

khi biết kinh độ của A là 1750 Tây và B là 1300 Đông.  

- Nếu tại A là 11h, cùng thời điểm đó tại B là 12h20. Nếu kinh độ của B là 102o30’ 

Đông thì kinh độ của A là bao nhiêu? Nếu B ở bán cầu Tây thì kinh độ của A là bao nhiêu?  

Bài tập vận dụng của mỗi thành viên sẽ được đăng tải vào tập tin riêng của cá 

nhân được tạo ra trên Diễn đàn. Sau thời hạn hoàn thành bài tập, GV sẽ công bố 

đáp án trong không gian chung của diễn đàn, SV dựa vào đây để so sánh, tự chấm 

điểm và rút kinh nghiệm. Ở giờ lên lớp tiếp theo, GV sẽ tổng kết và giải đáp các 

thắc mắc của SV trước khi chuyển sang bài mới. Bên cạnh đó, SV còn vận dụng 

kiến thức tích lũy được qua chủ đề này để thiết kế các bài tập tương tự (có đáp án) 

trong bài thực hành tính giờ và kinh độ. 
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c. Sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học chủ đề “Thuyết kiến tạo 

mảng” với phương tiện trực quan 

Phương tiện trực quan sử dụng trong giảng dạy chủ đề này là bản đồ và video clip. 

Trong giới hạn đề tài, tác giả chỉ giới thiệu phương pháp sử dụng bản đồ theo 5 bước 

như quy trình đã đề xuất. 

* Bước 1: Lựa chọn vấn đề  

Ở trên lớp, GV sẽ chiếu lược đồ Phân bố của các mảng kiến tạo (hình 2.17) và 

về giới thiệu các thuật ngữ và kí hiệu được sử dụng trong lược đồ như: mảng kiến 

tạo, mảng chuyến tiếp, mảng tách dãn, mảng hút nhau, sống núi đại dương,… đồng 

thời giải thích về các chuyển động cơ bản của các mảng kiến tạo. GV trình bày lí do 

lựa chọn vấn đề này vì nó là một trong hai nội dung quan trọng về cấu trúc và thành 

phần của Trái Đất, được giảng dạy ở tuần 5 theo nội dung GTĐT Khoa học Trái Đất. 

Chủ đề cung cấp kiến thức nền tảng về sự hình thành các lục địa và dương trên Trái Đất, 

đồng thời là cơ sở để giải thích các hiện tượng tự nhiên như động đất, núi lửa,… 

 

Hình 2.17. Lược đồ phân bố các mảng kiến tạo  
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* Bước 2: Sử dụng phương tiện trực quan để nêu vấn đề và chuyển sinh viên 

vào tình huống có vấn đề 

Ở bước này, SV sẽ được quan sát nhanh bản đồ Hình 2.17 để hình thành quy 

ước ban đầu về vị trí và sự phân bố của các mảng kiến tạo. GV nêu vấn đề: Các lục 

địa và đại dương trên Trái Đất có hình dáng như ngày nay là đâu? Tại sao có sự 

xuất hiện các vành đai động đất, núi lửa này trên Trái Đất? Sau khi hướng dẫn chi 

tiết các công việc cần thực hiện để giải quyết vấn đề trên lớp, GV sẽ tạo một diễn 

đàn về chủ đề “Thuyết Kiến tạo mảng” cho SV thảo luận và tiếp tục tìm kiếm thêm 

các bản đồ có liên quan để đăng tải lên lên không gian của diễn đàn trên LMS. Tất 

cả các thành viên trong khóa học sẽ cùng tham gia chia sẻ ý kiến để giải quyết vấn 

đề đã nêu, đồng thời nhận xét về mức độ phù hợp của các bản đồ do các thành viên 

khác tìm được với nội dung kiến thức về Thuyết Kiến tạo mảng. 

* Bước 3: Tìm phương án giải quyết vấn đề 

- Tìm giải pháp: SV nêu ý kiến phân tích vấn đề trên Diễn đàn, những ý kiến hợp lí 

phải chứa đựng nội dung sau: SV đề xuất ý kiến (giải pháp) trên diễn đàn:  

+ Giải pháp chưa phù hợp: là những giải pháp không dựa trên 2 nội dung ở 

phần phân tích vấn đề.  

+ Giải pháp chưa đầy đủ: là những giải pháp chỉ giải quyết được 1 nội dung.  

+ Giải pháp đúng và đầy đủ: là giải pháp giải quyết được cả 2 nội dung. 

- Trình bày giải pháp: Sau khi phân tích các ý kiến, SV sẽ chọn một giải pháp mà 

mình cho là phù hợp nhất và trình bày nó trên Diễn đàn. Đây cũng là ý kiến cuối cùng 

của SV trước khi GV chốt lại vấn đề. GV theo dõi, hỗ trợ và đưa ra định hướng khi cần 

thiết. Phiếu quan sát sẽ được áp dụng để đánh giá kết quả làm việc của từng thành viên, 

ngoài ra phiếu đánh giá NL sử dụng bản đồ cũng được thực hiện trong bước này. Trên 

LMS, GV sẽ đánh giá hoạt động tự học của SV dựa trên mức độ phù hợp của nguồn thông 

tin với nội dung chủ đề và những ý kiến chia sẻ của SV. 

* Bước 4: Rút ra kết luận về nội dung cần truyền tải qua phương tiện 

Ở trên lớp GV đút kết nội dung Thuyết Kiến tạo mảng (từ GTĐT Khoa học Trái Đất) 

đồng thời cho trình bày cụ thể về sự tiếp xúc hoặc tách dãn của các mảng kiến tạo là 

nguyên ngân chính dẫn đến sự xuất hiện các hiện tượng động đất, núi lửa,…trên Trái Đất. 



100 

 

Tiếp sau đó, GV sẽ nhận xét về chung về kết quả làm việc và NL sử dụng bản đồ để hoàn 

thành nhiệm vụ của các thành viên. Kết quả điểm số cụ thể sẽ được đăng tải trên công cụ 

diễn đàn của DOKEOS để các thành viên phản hồi nếu có sai sót. 

* Bước 5: Vận dụng kiến thức mới để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra tiếp theo. 

Sinh viên sẽ vận dụng kiến thức có được sau chủ đề “Thuyết Kiến tạo mảng” để 

giải thích lí do một số quốc gia như Nhật Bản, Chi-lê, Equador,… thường xuyên 

xảy ra động đất, núi lửa hoặc sóng thần. 

Bên cạnh chủ đề “Giờ và đường đổi ngày”, “Thuyết Kiến tạo mảng” có thể sử 

dụng phương pháp nêu vấn đề để tổ chức DH cho các chủ đề sau: 

- Chủ đề “Các hành tinh” ở tuần 2, với vấn đề cần giải quyết là “Trong Hệ Mặt 

Trời, có rất nhiều hành tinh và các thiên thể khác, tại sao chỉ duy nhất Trái Đất là 

có sự sống tồn tại?”  

- Chủ đề “Hình dạng và kích thước Trái Đất” ở tuần 4, với vấn đề cần giải 

quyết là: “Nếu Trái Đất không có dạng hình cầu mà là một khối lập phương thì sẽ 

mang đến ý nghĩa gì về mặt địa lí và vật lí?”. 

- Chủ đề “Vận động tự quay quanh trục của Trái Đất” ở tuần 7, với vấn đề cần 

giải quyết là “Nếu Trái Đất không tự quay quanh trục thì chuyện gì sẽ xảy ra đối 

với các loài sinh vật?” 

2.3.2.2. Phương pháp làm việc nhóm  

a. Quy trình tổ chức dạy học giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất bằng phương 

pháp làm việc luận nhóm  

Làm việc nhóm là hình thức tổ chức DH trong đó các nhóm SV cùng nhau giải 

quyết các nhiệm vụ học tập, từ đó rút ra kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV, [33]. 

Phương pháp làm việc nhóm là phương pháp chủ đạo trong quá trình DH học phần 

Khoa học Trái Đất bởi nó kích thích lòng ham mê học tập của người học và tránh 

lối học thụ động. Giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất được chia nhỏ thành các bài 

học theo tuần (mỗi tuần 2 giờ lên lớp hoặc 4 giờ thực hành và 2 đến 8 giờ tự học), 

các chủ đề cần thảo luận nhóm (nếu có) sẽ được bố trí ở phần “Hướng dẫn học” của 
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tuần. Sinh viên được yêu cầu sử dụng công cụ “Diễn đàn” và “Chat” để tiến hành 

các hoạt động thảo luận nhóm qua DOKEOS. Trong thảo luận nhóm theo cách DH 

kết hợp, SV luôn phải chuẩn bị trước các nội dung trao đổi nên vấn đề luôn được 

mở rộng và đi vào chiều sâu. Khi sử dụng phương pháp làm việc nhóm theo hình 

thức DH kết hợp thông qua GTĐT Khoa học Trái Đất, tác giả tiến hành theo trình 

tự 5 bước như sau:  

* Bước 1: Lựa chọn chủ đề thảo luận và thiết kế công cụ đánh giá  

- Lựa chọn chủ đề: Chủ đề thảo luận là nội dung cốt lõi của bài học trong 

GTĐT Khoa học Trái Đất và là những vấn đề dễ chia sẻ, dễ huy động được nhiều ý 

kiến khác nhau, đồng thời tạo được động lực, sự tích cực, chủ động làm việc của 

SV. Chủ đề thảo luận thường bắt đầu từ các luận điểm, các tình huống và được cụ thể 

hóa qua các câu hỏi chủ chốt. Cũng giống như PPDH nêu vấn đề, ở bước này GV sẽ 

hướng dẫn và thống nhất các hoạt động DH với SV, sau đó sử dụng công cụ “Diễn 

đàn” của DOKEOS để tạo ra không gian hoạt động cho chủ đề.  

- Thiết kế công cụ đánh giá: Công cụ đánh giá hoạt động nhóm của SV là Phiếu 

đánh giá hoạt động nhóm và Phiếu đánh giá sản phẩm của nhóm với các tiêu chí cụ 

thể như phiếu số 3 và phiếu số 4 (xem phụ lục 6). 

* Bước 2: Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm. 

- Chia nhóm: Có nhiều cách chia nhóm khác nhau, tuy nhiên GV thường chọn cách 

chia theo NL để sinh viên hỗ trợ, giúp đỡ nhau; mỗi nhóm từ ba đến bốn SV, trong đó phải 

có một SV tương đối thành thạo về kĩ thuật tin học và mạng Internet. 

- Giao nhiệm vụ: Trước khi tiến hành thảo luận, GV sẽ giao nhiệm vụ cụ thể, rõ 

ràng cho từng nhóm, hướng dẫn và định hướng cách thức thảo luận, trình bày sản 

phẩm. Khi giao nhiệm vụ cho các nhóm, GV sẽ đưa ra định mức thời gian để hoàn 

thành sản phẩm thảo luận. Đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá NL 

làm việc nhóm của SV.  

Việc chia nhóm và giao nhiệm vụ được tiến hành trực tiếp trên lớp, sau đó GV 

sẽ tạo không gian hoạt động cho từng nhóm trên Diễn đàn (không gian hoạt động 
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của nhóm là một phần trong không gian chung của chủ đề) và không gian để đăng 

tải sản phẩm bằng công cụ “Bài viết học viên”.  

* Bước 3: Theo dõi và hỗ trợ hoạt động thảo luận trực tuyến của từng nhóm. 

Khi sinh viên tiến hành thảo luận, GV chuyển từ vị trí người hướng dẫn sang 

người quản lí, hỗ trợ. Các hoạt động thảo luận được tiến hành qua những công cụ 

chính là “Nhóm”, “Diễn đàn”, “Chat” của DOKEOS và qua E-mail (xây dựng kế 

hoạch, phân công nhiệm vụ và trình bày sản phẩm của mỗi lần thảo luận). Chính vì 

vậy, để giám sát hoạt động của các nhóm, GV phải theo dõi thường xuyên các công 

cụ này để nắm bắt tiến độ hoạt động của mỗi nhóm, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc 

hoặc đưa ra những gợi ý bổ ích cho nhóm khi cần. 

* Bước 4: Trình bày kết quả thảo luận. 

Có nhiều hình thức khác nhau để trình bày sản phẩm của nhóm, tuy nhiên trong 

courseware Khoa học Trái Đất tác giả lựa chọn hình thức trình bày kết hợp là bản 

trình chiếu Power Point hoặc bản Word (sản phẩm được đăng tải trong không gian 

hoạt động của từng nhóm ở mục “Bài viết học viên”) với bài thuyết trình trên lớp 

của các nhóm. Người trình bày bài báo cáo được chọn ngẫu nhiên từ các thành viên 

trong nhóm, các nhóm khác tham gia phản biện, tương tác lẫn nhau. 

* Bước 5: Tổng kết, đánh giá. 

Đây là khâu cuối cùng của quá trình thảo luận nhóm, trước hết các nhóm SV sẽ 

sử dụng phiếu đánh giá phù hợp để tự đánh giá quá trình làm việc của mình, sau đó 

các nhóm sẽ đánh giá kết quả làm việc lẫn nhau, và cuối cùng GV sẽ là người tổng 

kết. Hoạt động này thường được tiến hành trực tiếp trên lớp, việc đánh giá dựa trên 

quá trình làm việc nhóm và sản phẩm của SV, trong đó chú trọng đánh giá ý thức, 

thái độ và NL làm việc của SV. Kết quả làm việc nhóm sẽ được tính 10% trong 

tổng số điểm của SV. 

b. Sử dụng phương pháp làm việc nhóm trong dạy học chủ đề “Nguồn gốc Hệ 

Mặt Trời” 

 Nguồn gốc Hệ Mặt Trời là chủ đề được giảng dạy ở tuần 8 theo GTĐT Khoa học 
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Trái Đất. Để học tập chủ đề này, SV sẽ tiến hành thảo luận nhóm nội dung “Đánh giá 

ưu, nhược điểm của các học thuyết về sự hình thành Hệ Mặt Trời. Học thuyết mà nhóm 

phụ trách có phải là học thuyết phù hợp nhất về mặt khoa học so với hiểu biết của 

nhân loại hiện tại? Tại sao?”. Các bước tổ chức dạy học thảo luận nhóm như sau:  

* Bước 1: Lựa chọn chủ đề thảo luận và thiết kế công cụ đánh giá  

- Lựa chọn chủ đề thảo luận: Lí do chủ đề này được chọn vì nó bao hàm nội 

dung toàn bộ bài học về Nguồn gốc hình thành Hệ Mặt Trời, được giảng dạy ở tuần 3 

theo nội dung GTĐT Khoa học Trái Đất. Để giải quyết thấu đáo yêu cầu của chủ đề 

SV cần hiểu đầy đủ nội dung các giả thuyết của Buffont, Jeans, Laplace và Smidth, từ 

đó mới có thể đưa ra những ý kiến so sánh, đánh giá. Bên cạnh đó, các nhóm phải 

tranh luận, đưa ra nhiều ý kiến, quan điểm để lựa chọn một giả thuyết phù hợp nhất 

về mặt khoa học. Giải quyết trọn vẹn vấn đề đồng nghĩa với SV đã nắm vững nội 

dung bài học. Một lí do quan trọng nữa là thời lượng 2 giờ trên lớp không đủ để các 

nhóm vừa đọc, vừa tìm kiếm tài liệu, vừa hoàn thành bài báo cáo để trình bày trước 

lớp. Chính vì vậy cần chọn hình thức dạy học kết hợp để triển khai nội dung này. 

- Thiết kế công cụ đánh giá: Bên cạnh 2 công cụ đánh giá chung là phiếu số 3 

và số 4, cần chi tiết hóa việc đánh giá sản phẩm và bài thuyết trình của nhóm qua 

các phiếu bổ sung. Việc làm này nhằm đánh giá chính xác nhất sản phẩm của các 

nhóm, đồng thời đảm bảo tính công bằng cho các nhóm (xem phụ lục 7 - các phiếu 

4.1-HMT, 4.2-HMT và 4.3-HMT). 

* Bước 2: Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm 

- Chia nhóm: Ở trên lớp, GV chia lớp học thành 4 nhóm lớn theo chủ đề, mỗi 

nhóm có 5 SV. Các nhóm được chia theo NL hoạt động trên cơ sở kết quả đánh giá 

NL ngoại ngữ và tin học đầu vào của SV. Sau khi thành lập các nhóm, GV cho các 

nhóm tiến hành bốc thăm thứ tự từ 1 đến 4. 

+) Nhóm 1: Tìm hiểu học thuyết của Buffont.  

+) Nhóm 2: Tìm hiểu học thuyết của Jeans.  

+) Nhóm 3: Tìm hiểu học thuyết của Laplace.  
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+) Nhóm 4: Tìm hiểu học thuyết của Smidth.  

- Giao nhiệm vụ:  SV cần đăng nhập vào hệ thống DOKOES, tìm mục “Nhóm”, 

sau đó chọn đúng số thứ tự của nhóm mình để tham gia vào không gian hoạt động 

nhóm. Các hoạt động trao đổi của nhóm diễn ra trong không gian này. Sản phẩm 

của nhóm sau khi hoàn thành sẽ đăng tải vào tập tin tương ứng (theo số tự của 

nhóm) ở mục “Bài viết học viên”. Thời hạn hoàn thành bài báo cáo trong 1 tuần. SV 

cần tham khảo các phiếu đánh giá số 3, số 4, 4.1-HTM, 4.2-HTM và 4.3-HTM đã 

được tích hợp trong GTĐT để hoàn thành sản phẩm đúng yêu cầu và tiến độ. 

* Bước 3: Theo dõi và hỗ trợ hoạt động thảo luận trực tuyến của từng nhóm 

Sau khi nhận nhiệm vụ, các nhóm sẽ tiến hành thảo luận qua qua công cụ 

“Nhóm”, “Chat” và “Diễn đàn” của DOKEOS để thống nhất nhiệm vụ cho từng 

thành viên. GV sẽ theo dõi tình hình của các nhóm để giải đáp thắc mắc hoặc có 

những hỗ trợ cần thiết. Định kì hai hoặc ba ngày các nhóm sẽ đăng tải sản phẩm lên 

không gian hoạt động của nhóm mình để GV theo dõi, đánh giá tiến độ và hiệu quả 

công việc. Khi các nhóm thực hiện chậm tiến độ hoặc không đúng yêu cầu, GV nhắc 

nhở để các nhóm kịp thời điều chỉnh. Trong thời gian làm việc nhóm qua DOKEOS, 

các nhóm có thể trao đổi trực tiếp với GV qua công cụ gọi video của email nhà trường 

cấp cho SV. Thời gian thực hiện các cuộc gọi video được được thực hiện trong khoảng 

thời gian 2 giờ, thời điểm bắt đầu tùy vào sự thống nhất giữa GV và SV nhưng thông 

thường là trước khi các nhóm đăng tải sản phẩm theo kế hoạch định kì. 

* Bước 4: Trình bày kết quả thảo luận 

Sản phẩm của các nhóm là một báo cáo bài PowerPoint và bài báo cáo này 

được trình bày trực tiếp trên lớp. Các nhóm thực hiện cùng nội dung sẽ lần lượt báo 

cáo, sau mỗi nội dung GV và các nhóm khác sẽ đóng góp ý kiến và nêu thắc mắc. 

Thời gian cho hoạt động trao đổi và thắc mắc ở mỗi nội dung là từ 10 đến 12 phút.  

Nội dung bài PowerPoint phải trình bày được các chi tiết sau đây: 

- Nội dung cơ bản của giả thuyết (nội dung GTĐT và các tài liệu tham khảo). 

- Phân tích ưu và nhược điểm của giả thuyết: SV cần phần tích được những tiến 
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bộ của giả thuyết so với nhận thức của nhân loại ở cùng thời điểm, những hạn chế 

so với nhận thức khoa học của loài người hiện tại. 

- Những hiểu biết khoa học gần đây của nhân loại về Hệ Mặt Trời (nội dung giáo 

trình điện tử và các tài liệu tham khảo). 

- Đánh giá sự phù hợp của giả thuyết so với hiểu biết khoa học hiện tại của nhân 

loại về Vũ Trụ và Hệ Mặt Trời. 

* Bước 5: Tổng kết, đánh giá. 

Sau khi hoàn thành việc báo cáo và trao đổi, SV sẽ sử dụng phiếu số 4 kết hợp 

tham khảo tiêu chí đánh giá ở phiếu số 4.1-HMT, 4.2-HTM và 4.3-HTM để hoàn 

thành công việc tự đánh giá. Kết thúc quá trình đánh giá này SV sẽ nộp lại cả phiếu 

số 3 và phiếu số 4 để GV tổng kết. Ở trên lớp GV sẽ nhận xét chung về kết quả làm 

việc nhóm, sản phẩm và bài thuyết trình của từng nhóm, kết quả điểm số cụ thể sẽ 

được đăng tải trên Diễn đàn để các nhóm cùng tham khảo và phản hồi nếu có sai sót. 

c. Sử dụng phương pháp làm việc nhóm trong dạy học chủ đề “Các hành tinh trong 

Hệ Mặt Trời” với phương tiện trực quan 

* Bước 1: Lựa chọn chủ đề thảo luận và thiết kế công cụ đánh giá  

- Lựa chọn chủ đề thảo luận: Ở trên lơp, GV sẽ trình bày lí do chủ đề này được chọn 

vì là nội dung trọng tâm trong chủ đề “Hệ Mặt Trời” được giảng dạy ở tuần 2 theo nội 

dung nội dung GTĐT Khoa học Trái Đất. Khi giải quyết thấu đáo yêu cầu của chủ đề 

này, SV sẽ hiệu được đầy đủ kiến thức về Hệ Mặt Trời. Chủ đề này cũng được tổ chức 

theo hình thức Dạy học kết hợp vì thời lượng 2 giờ trên lớp không đủ để các nhóm vừa 

đọc, vừa tìm kiếm tài liệu, vừa hoàn thành bài báo cáo để trình bày trước lớp.  

- Thiết kế công cụ đánh giá: GV sẽ sử dụng phiếu quan sát quả trình làm việc 

nhóm, phiếu đánh giá NL sử dụng bản đồ để đánh giá kết quả làm việc của các nhóm. 

Trên LMS, GV sẽ đánh giá hoạt động tự học của các nhóm dựa trên mức độ phù hợp của 

nguồn thông tin với nội dung chủ đề và những ý kiến chia sẻ của SV. 

* Bước 2: Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm 

Ở trên lớp, GV sẽ chiếu hình ảnh tổng hợp về Hệ Mặt Trời (Hình 2.18) và giới 
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thiệu các thông số về các hình tinh, sau đó SV sẽ được quan sát nhanh hình ảnh để 

hình thành những biểu tượng bước đầu về số lượng, độ lớn, khoảng cách và quỹ đạo 

của các hành tinh. 

 

Hình 2.18. Hình ảnh về Hệ Mặt Trời được thiết kế dưới dạng Infographic 

Sau khi SV đã quan sát Hình 2.18, GV tổ chức làm việc nhóm (mỗi nhóm từ 3 

đến 4 SV), nhiệm vụ của các nhóm là so sánh thông số của các hành tinh để đưa ra 

nhận xét về khoảng cách, khối lượng, quỹ đạo, chu kì quay và vệ tinh. Kết quả làm 

việc của các nhóm sẽ trình bày trên poster khổ A1 hoặc A0. Bên cạnh hình ảnh, SV 

sẽ tham khảo thêm SLTK về chỉ số các hành tinh từ GTĐT để hoàn thành nhiệm vụ được 

giao. Sau khi kết thúc các hoạt động trên lớp, SV sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm các thông tin, 

hình ảnh hoặc video clip và đăng tải lên diễn đàn của LMS để tất cả các thành viên trong 

khóa học cùng chia sẻ ý kiến về mức độ phù hợp với chủ đề kiến thức. 

* Bước 3: Theo dõi quá trình làm việc của các nhóm 

Sau khi phân công và thống nhất nhiệm vụ của từng thành viên, các nhóm sẽ 
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tiến hành thảo luận trên diễn đàn trực tuyến. Giáo viên sẽ theo dõi hoạt động của 

các nhóm để trả lời thắc mắc hoặc có những hỗ trợ cần thiết. Khi các nhóm thực 

hiện không đúng yêu cầu, GV sẽ đưa ra các định hướng để các nhóm kịp thời điều 

chỉnh. Trong thời gian các nhóm làm việc, GV dựa vào phiếu quan sát để đánh giá 

kết quả làm việc của cả nhóm và từng thành viên trong nhóm. Trên LMS, mức độ 

phù hợp của nguồn thông tin do SV tìm kiếm với nội dung chủ đề và những ý kiến 

chia sẻ của SV là cơ sở để GV đánh giá hoạt động tự học của SV. 

* Bước 4: Trình bày kết quả thảo luận 

Sản phẩm của các nhóm là một bài thuyết trình trên poster khổ A1 hoặc A0. Đại 

diện từ 3 đến 4 nhóm sẽ lần lượt báo cáo, sau mỗi báo cáo GV và các nhóm khác sẽ 

đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc. Thời gian cho hoạt động trao đổi và giải đáp thắc 

mắc ở mỗi báo cáo là từ 10 đến 12 phút. 

* Bước 5: Tổng kết, đánh giá 

Ở trên lớp GV sẽ nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm, sản phẩm và 

phần trình bày của từng nhóm, kết quả điểm số cụ thể sẽ được đăng tải trên công cụ diễn 

đàn của DOKEOS để các nhóm cùng tham khảo và phản hồi nếu có sai sót. Trong quá trình 

nhận xét, GV nhấn mạnh những ưu điểm nổi bật và hạn chế cần khắc phục của từng nhóm, 

nêu gương một số nhóm hoạt động hiệu quả để các nhóm còn lại cùng rút kinh nghiệm. 

Bên cạnh chủ đề “Hệ Mặt Trời”,“Nguồn gốc Hệ Mặt Trời”, phương pháp thảo 

luận nhóm còn được sử dụng để tổ chức DH cho các chủ đề sau: 

- Chủ đề “Sự phân bố lực địa và đại dương trên Trái Đất” ở tuần 6, với vấn đề 

cần giải quyết là “Phân biệt các khái niệm về đất nổi và đại dương. So sánh quy mô, 

sự phân bố các lục địa và đại dương trên Trái Đất.”  

- Chủ đề “Chuyển động biểu kiến của Mặt Trời” ở tuần 9, với vấn đề cần giải 

quyết là “Khảo sát sự thay đổi góc nhập xạ ở các địa điểm vào thời điểm bất kì 

trong năm dựa trên các phép tính hình học.”  

- Chủ đề “Các hệ quả của vận động quay quanh Mặt Trời” ở tuần 10, với vấn đề cần 

giải quyết là “Tại sao có sự phân mùa trên Trái Đất? Cách tính lịch và sự mùa theo lịch”. 
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2.3.2.3. Phương pháp dự án (Project - Based Learning) 

a. Quy trình tổ chức thực hiện dự án trong dạy học giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất 

Dạy học dựa trên dự án hay “Dạy học dự án” là một hình thức dạy học, trong đó 

người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp có sự kết hợp giữa lí thuyết và 

thực hành để tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu [7],[15]. Dạy học dự án là một 

quá trình phức tạp và liên tục, vì thế cần có sự kết hợp sử dụng GTĐT trên lớp với 

hệ thống LMS phù hợp ở từng thời điểm, nhất là trong khâu theo dõi quá trình thực 

hiện và trình bày các sản phẩm. Trong courseware Khoa học Trái Đất, phương pháp 

dự án được thực hiện thông qua các hoạt động tương tác trên lớp với sự hỗ trợ của 

giáo trình điện tử và hoạt động tương tác trực tuyến qua công cụ như: “Diễn đàn”, 

“Chat”, “Chia sẻ tài liệu”, “Nhóm” của DOKEOS. Một dự án thường được tiến 

hành qua 5 giai đoạn gồm [15]: Quyết định chủ đề, xây dựng kế hoạch, thực hiện dự 

án, giới thiệu sản phẩm, đánh giá sản phẩm và rút kinh nghiệm. Sau khi triển khai dự 

án trên lớp, mọi công việc quản lí, giám sát dự án đều được thực hiện qua DOKEOS. 

Các giai đoạn thực hiện dự án được thể hiện cụ thể qua 5 bước gồm: 1) Quyết định 

chủ đề, 2) Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án, 3) Thực hiện dự án, 4) Trình bày sản 

phẩm, 5) Đánh giá và rút kinh nghiệm.  

* Bước 1: Quyết định chủ đề.  Giai đoạn này, GV và SV phải hoàn thành 2 công 

viêc chính là xác định được chủ đề và thiết kế mục tiêu của dự án. 

- Xác định chủ đề: Bước này được tiến hành trên lớp và GV là người thực hiện 

chủ yếu. GV sẽ trao đổi với SV để xác định chủ đề nghiên cứu của dự án. Chủ đề 

được chọn phải đảm bảo gắn với mục tiêu của bài học, có ý nghĩa thực tiễn và bám sát 

các vấn đề thời sự ở địa phương, SV có khả năng thực hiện được trong thời gian cho 

phép và chuỗi hoạt động để giải quyết vấn đề phải phát triển được tư duy bậc cao (phân 

tích, tổng hợp, đánh giá) cho SV. Sau khi thống nhất được chủ đề và các điều kiện thực 

hiện, GV sẽ tiến hành thiết kế dự án. 

- Thiết kế mục tiêu của dự án: là kiến thức, kĩ năng, thái độ mà SV có được và 

những NL cần phát triển cho SV qua dự án. Công việc xác định mục tiêu thường được 

GV thực hiện trên lớp, SV có thể trao đổi để cùng thống nhất các mục tiêu với GV. 
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* Bước 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án 

- Thiết kế dự án: Bản thiết kế dự án sẽ được GV thực hiện và tích hợp vào nội 

dung của GTĐT Khoa học Trái Đất. SV sử dụng bản thiết kế này để xác định nhiệm 

vụ và lập kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của dự án. Bản thiết kế 

dự án cần thể hiện đầy đủ các thành phần sau đây: Giới thiệu về dự án, mục tiêu dự 

án, bộ câu hỏi định hướng, phân công nhiệm vụ các nhóm, kế hoạch thực hiện, sản 

phẩm, đánh giá (sử dụng các phiếu đánh giá).  

- Chia nhóm và giao nhiệm vụ: Việc chia nhóm được GV thực hiện ngay trên 

lớp học, mỗi nhóm từ 5 đến 6 thành viên và được chia theo NL học tập, sử dụng 

tiếng Anh và sử dụng CNTT. Nhiệm vụ của các nhóm được thể hiện trong bản thiết 

kế dự án. Bản thiết kế đã được tích hợp vào GTĐT Khoa học Trái Đất, các nhóm 

dựa vào bộ câu hỏi định hướng và các hướng dẫn thực hiện dự án trong bản thiết kế 

này để xác định nhiệm vụ cần thực hiện cho nhóm mình.  

- Lập kế hoạch thực hiện dự án: Bản kế hoạch thực hiện dự án của SV cần mô tả 

được: chi tiết các công việc, cách thức thực hiện, các điều kiện cần thiết như nguồn 

tư liệu, thiết bị cần thiết, kinh phí, dự kiến thời gian và địa điểm triển khai công 

việc, phân công nhiệm vụ từng thành viên, dự kiến sản phẩm cần đạt. Sau khi có 

bản kế hoạch thực hiện dự án, các nhóm sẽ tải bản này lên không gian làm việc của 

nhóm mình, từng thành viên trong nhóm sẽ sử dụng GTĐT Khoa học Trái Đất và các 

công cụ của LMS để hoàn thành lần lượt từng nhiệm vụ kế tiếp theo kế hoạch đề ra. 

* Bước 3: Thực hiện dự án 

Công việc của các nhóm trong dự án bao gồm: 

- Thu thập thông tin: thông tin được thu thập từ sách báo, tạp chí, mạng internet, 

các cuộc khảo sát, điều tra, phỏng vấn, thực địa,… Các tài liệu này cũng được tải 

lên không gian làm việc của nhóm trên DOKEOS để tiến hành xử lí.  

- Xử lí thông tin: các thành viên của các nhóm sẽ thảo luận trực tiếp hoặc thông qua 

DOKEOS. Dù với hình thức nào thì công việc của các nhóm vẫn là tổng hợp, phân loại 

và đánh giá dữ liệu, từ đó phân tích, trình bày rõ ràng, mạch lạc, có hệ thống và phù 
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hợp với các yêu cầu của sản phẩm trong dự án.  

- Hoàn thành sản phẩm: Sản phẩm của dự án trong courseware Khoa học Trái 

Đất là một bài phân tích (có minh chứng bằng các số liệu khảo sát và hình ảnh minh 

họa thực tế) bằng tập tin Word và một bài thuyết trình trên PowerPoint. Để công 

việc của nhóm đạt hiệu quả cao nhất, các nhóm cần nghiên cứu kĩ các yêu cầu về 

sản phẩm (Phiếu số 4) và lập thời gian biểu chi tiết cho việc hoàn thành sản phẩm 

theo các yêu cầu này.  

* Bước 4: Trình bày sản phẩm 

Bản Word và PowerPoint của SV sẽ được tải lên không gian làm việc của từng 

nhóm. Dựa trên các sản phẩm này, các nhóm sẽ thuyết trình trên lớp để các nhóm 

khác và GV cùng đánh giá. 

* Bước 5: Đánh giá và rút kinh nghiệm 

Đánh giá trong phương pháp dự án là sự kết hợp giữa đánh giá quá trình, đánh 

giá tổng kết, tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng và đánh giá của GV. Các mặt cần 

đánh giá bao gồm: chất lượng sản phẩm, chất lượng bài thuyết trình, quá trình thực 

hiện dự án và phương pháp làm việc nhóm với công cụ đánh giá là các phiếu tương 

ứng. Qua hoạt động đánh giá, SV sẽ tự rút ra những bài học từ việc học theo dự án: 

đã học được gì? Phát triển được những NL nào? Có hài lòng về kết quả thu được 

không? Đã gặp những khó khăn gì và đã giải quyết như thế nào? Những cảm nhận 

của cá nhân sau khi thực hiện xong một dự án?  

b. Thực hiện dự án “Đánh giá tác động của thủy triều đến sản xuất và sinh 

hoạt của người dân thành phố Cần Thơ” 

Thủy triều là một chủ đề trong nội dung Vận động Trái Đất – Mặt Trăng và hệ 

quả được giảng dạy ở tuần 11 – chương 3 theo nội dung GTĐT Khoa học Trái Đất. 

Để học tập chủ để này, tác giả đã tổ chức cho SV thực hiện dự án “Đánh giá tác 

động của thủy triều đến sản xuất và sinh hoạt của người dân thành phố Cần Thơ” 

trong thời gian 4 tuần. Sau khi triển khai dựa án trên lớp và tiến hành khảo sát thực 

địa, các hoạt động DH khác chủ yếu được tiến hành qua hệ thống DOKEOS. Các 

bước thực hiện như sau: 
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* Bước 1: Quyết định chủ đề 

- Xác định chủ đề: Ở trên lớp, GV phân tích lí do chọn chủ đề này bởi vì thủy 

triều là một nội dung học tập quan trọng ở tuần 11 – chương 3 theo GTĐT Khoa 

học Trái Đất. Kiến thức về thủy triều liên quan trực tiếp đến kiến các bài học trong 

chương trình Địa lí 10 – THPT. Trong vài năm gần đây, hiện tượng ngập lụt do 

triều cường, xâm nhập mặn đang diễn ra rất phức tạp ở nhiều địa phương ở ĐBSCL, 

trong đó có Thành phố Cần Thơ. Tìm hiểu về thủy triều, quy luật thủy triều, đánh 

giá tác động của thủy triều đến sản xuất, đời sống nói chung và của người dân ở địa 

phương địa phương nói riêng, từ đó tìm ra biện pháp ứng phó là việc làm có ý nghĩa 

thực tiễn rất lớn. 

- Mục tiêu của dự án: 

+) Về kiến thức: Biết và trình bày được khái niệm và cách phân loại thủy triều, phân 

tích được nguyên nhân gây nên hiện tượng thủy triều và sự lệch triều trên Trái Đất; đánh 

giá được những lợi ích và tác hại của thủy triều đến sản xuất và đời sống; đánh giá được 

thực trạng tác động của thủy triều đến sản xuất và đời sồng người dân địa phương. 

+) Kĩ năng: Tự học, giao tiếp, khảo sát thực tế, xử lí và phân tích số liệu xử 

dụng các phầm mềm tin học trong học tập. 

+) Thái độ: Tích cực, hợp tác, chia sẻ, tinh thần tập thể. 

+) Năng lực cần phát triển: Tự học, ứng dụng CNTT; làm việc nhóm, sử dụng 

số liệu thống kê, thực hiện dự án. 

* Bước 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án 

- Thiết kế dự án: GV thực hiện bản thiết kế dự án và tích hợp vào nội dung của 

GTĐT Khoa học Trái Đất. Nội dung chi tiết của bản thiết kế thể hiện ở phần phụ 

lục 8 của luận án và trong GTĐT Khoa học Trái Đất. Khi triển khai trên lớp, GV 

lưu ý SV đọc kĩ các phiếu đánh giá, nêu những ý kiến thắc mắc, trao đổi để thống 

nhất và hoàn thiện các phiếu này.  

- Chia nhóm và giao nhiệm vụ: SV được chia thành 4 nhóm (mỗi nhóm từ 4 đến 

5 thành viên) với nhiệm vụ tìm hiểu kiến thức về thủy triều, lập phiếu khảo sát đánh 
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giá tác động của thủy triều đến sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương, 

tổng hợp dữ liệu để hoàn thành bài báo cáo bằng file Word và file PowerPoint. Địa 

bàn khảo sát cụ thể của các nhóm như sau: 

+) Nhóm 1: Thực hiện khảo sát trên địa bàn quận Ninh Kiều. 

+) Nhóm 2: Thực hiện khảo sát trên địa bàn quận Cái Răng. 

+) Nhóm 3:  Thực hiện khảo sát trên địa bàn quận Bình Thủy. 

+) Nhóm 4:  Thực hiện khảo sát trên địa bàn huyện Phong Điền. 

- Lập kế hoạch thực hiện dự án:  

Dự án được thực hiện trong 4 tuần, công việc cụ thể các tuần như Bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Kế hoạch thực hiện Dự án Đánh giá tác động của thủy triều đến 

sản xuất và sinh hoạt của người dân thành phố Cần Thơ 

Công việc Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 

Lập kế hoạch thực hiện dự án      

Tìm kiếm tài liệu về thủy triều     

Lập phiếu khảo sát     

Khảo sát tại địa phương     

Xử lí tài liệu và phiếu khảo sát     

Viết báo cáo trên Word     

Viết báo cáo trên PowerPoint     

Căn cứ vào bản kế hoạch trên, SV sẽ xây dựng bản kế hoạch thực hiện dự án cho 

nhóm mình. Bản kế hoạch dự án cần mô tả đầy đủ về công việc cách thức thực hiện, các 

điều kiện cần thiết như nguồn tư liệu, thiết bị cần thiết, kinh phí, dự kiến thời gian và địa 

điểm triển khai công việc, phân công nhiệm vụ từng thành viên, dự kiến sản phẩm cần đạt. 

* Bước 3: Thực hiện dự án 

Công việc của các nhóm trong dự án bao gồm: 

- Thu thập thông tin: Các nhóm sẽ có 2 tuần để thu thập thông tin bao gồm cả 

nội dung lí luận và thực hiện các phiếu khảo sát. Để việc thu thập thông tin thuận 
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lợi, GV sẽ hỗ trợ bộ câu hỏi định hướng và gợi ý nội dung phiếu khảo sát. 

+) Bộ câu hỏi định hướng: Thủy triều là gì? Thủy triều được phân loại như thế 

nào? Nguyên nhân gây ra hiện tượng thủy triều và lệch triều trên Trái Đất? Thủy 

triều có những lợi ích và tác hại nào? Ở địa phương khảo sát, sự thay đổi của thủy triều 

biểu hiện như thế nào và có tác động ra sao đến sản xuất và sinh hoạt của người dân? 

Những biện pháp nào giúp người dân ứng phó tốt nhất với tác động của thủy triều? 

+) Gợi ý phiếu khảo sát: Phiếu kháo sát cần thể hiện được 3 phần gồm: giới 

thiệu dự án và mục đích khảo sát, thông tin chung (họ tên, tuổi, nghề nghiệp, số 

lượng thành viên trong gia đình,…), nội dung khảo sát (hiểu biết về thủy triều và 

tác động của thủy triều, chu kì ngập lụt, nguyên nhân ngập lụt, sự xâm nhập mặn 

trong thời gian gần đây, chu kì ngập lụt ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất nông 

nghiệp – công nghiệp – du lịch, sinh hoạt và sinh kế). 

Các nguồn thông tin lí luận đáng tin cậy cho SV là GTĐT, các tài liệu tham 

khảo được giới thiệu trong GTĐT, các tài liệu về khoa học Trái Đất, thủy quyển, 

thủy văn được xuất bản bởi nhà xuất bản có uy tín. Nguồn thông tin khảo sát phải 

có hình ảnh minh chứng, bản nhật kí làm việc của nhóm. 

- Xử lí thông tin: Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, các nhóm sẽ thảo luận trực 

tiếp để phân loại, phân tích, chọn lọc, sắp xếp sao cho phù hợp với nội dung của 

bài báo cáo. Để việc xử lí thông tin hiệu quả, các nhóm phải xây dựng đề cương 

chi tiết cho bài báo cáo trước khi tiến hành xử lí thông tin. Công việc xử lí thông 

tin được tiến hành bằng các công cụ tin học như Word, PowerPoint, các phần 

mềm xử lí phim ảnh, phần mềm SPSS để xử lí thông tin khảo sát. Thời gian hoàn 

thiện bước xử lí thông tin là một tuần. 

- Hoàn thành sản phẩm: Sản phẩm SV cần đạt được qua dự án gồm: 

+) Bài báo cáo trên bằng file Word dài không quá 4 trang A4. 

+) Bài báo cáo bằng PowerPoint dài không quá 15 slide. 

+) Bài thuyết trình trên lớp 7 đến 10 phút. 
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Chi tiết về yêu cầu đối với sản phẩm, SV cần tham khảo phiếu số 4 được tích 

hợp trong GTĐT Khoa học Trái Đất. Để hoàn thiện sản phẩm, SV sử dụng 2 công 

cụ tin học chính là MS. Word và MS. PowerPoint. 

* Bước 4: Giới thiệu sản phẩm 

SV sẽ trình bày sản phẩm qua 2 kênh: 

- Trên DOKEOS: Sau khi hoàn thành bài báo cáo bằng tập tin Word và 

PowerPoint, SV sẽ tải lên không gian làm việc của từng nhóm.  

 

Hình 2.19. Sản phẩm thực hiện dự án của sinh viên 

- Trên lớp: Dựa trên bản PowerPoint hoàn chỉnh, các nhóm sẽ trình bày sản 

phẩm của mình để các nhóm khác và GV cùng đóng góp ý kiến. 

Sau khi nhận được sự đóng góp của GV và các nhóm khác, lần lượt từng nhóm 

sẽ chỉnh sửa để hoàn thiện sản phẩm và tải lên không gian làm việc của nhóm trên 

DOKEOS một lần nữa. 

* Bước 5: Đánh giá và rút kinh nghiệm 

Sau khi các nhóm hoàn thành việc báo cáo trên lớp, SV sẽ cho từng nhóm tiến 

hành tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng thông qua các phiếu: Đánh giá hoạt động 
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khảo sát địa phương: Phiếu số 7; Đánh giá kết quả làm việc nhóm: Phiếu số 3; Đánh 

giá quá trình thực hiện dự án: Phiếu số 6; Đánh giá sản phẩm của nhóm và bài 

thuyết trình: Phiếu số 4; Đánh giá phản hồi dự án của sinh viên: Phiếu số 8. GV sẽ 

là người đánh giá cuối cùng và tổng kết qua phiếu sau: 

Bảng 2.3. Phiếu tổng hợp kết quả đánh giá quá trình thực hiện dự án 

PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Chủ đề:……………………………………………………………………………………… 

Nhóm được đánh giá:……………………………………………………………………….. 

Nhóm thực hiện đánh giá:…………………………………………………………………… 

Ngày đánh giá:………………………………………………………………………………. 

TT Tiêu chí đánh giá 
Điểm 

tối đa 

Nhóm  

tự đánh 

giá 

Nhóm 

khác 

đánh giá 

Giáo 

viên 

đánh giá 

1 Đánh giá hoạt động khảo sát địa phương 10    

2 Đánh giá kết quả làm việc nhóm 10    

3 Đánh giá quá trình thực hiện dự án 10    

4 Đánh giá sản phẩm của nhóm và bài 

thuyết trình 

10    

Tổng điểm 40    

     Các phiếu đánh giá của SV cùng với đánh giá của SV sẽ tải lên hệ thống 

DOKEOS để SV tham khảo và phản hồi nếu có sai sót. Điểm đánh giá dự án sẽ 

chiểm 10% trong tổng số điểm của SV. 

Bên cạnh việc thực hiện các phiếu đánh giá trong quá trình thực hiện dự án, SV 

còn thực hiện phiếu đánh giá phản hồi sau dự án. Phiếu này thể hiện một cái nhìn 

tổng quả nhất về dự án, đồng thể hiện mong muốn của bản thân đối với GV về việc 

tổ chức dạy học theo phương pháp này.   

2.3.3. Phương pháp tự học với giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất 

2.3.3.1. Quy trình tổ chức tự học của sinh viên với giáo trình điện tử Khoa 

học Trái Đất 

Tự học là phương pháp chủ đạo trong DH theo năng lực, nó được thực hiện 

dựa trên sự cố gắng và nỗ lực của SV nhằm hoàn thành các nhiệm vụ học tập do 



116 

 

GV và bản thân mình đặt ra [11]. Phương pháp tự học trong courseware Khoa học 

Trái Đất được tiến hành qua 4 bước như Hình 2.20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong giảng dạy học phần Khoa học Trái Đất, phương pháp tự học được thực hiện 

Bước Nhiệm vụ Triển khai nhiệm vụ 

 

1 

Xác định 

nhiệm vụ và 

thiết kế công 

cụ đánh giá 

- Nhiệm vụ chủ yếu là đọc và tóm tắt kiến thức trọng 

tâm bằng sơ đồ tư duy hoặc bằng sự sáng tạo của SV và làm 

bài tập thực hành tính toán. Nhiệm vụ tự học được thực hiện 

bởi cá nhân qua DOKEOS. 

- Thiết kế công cụ đánh giá: Quá trình tự học của SV 

được đánh giá (dựa trên 2 tiêu chí là quá trình tự học và sản 

phẩm tự học của SV) thông qua các phiếu 1 và 2 theo tiêu 

chí ở phụ lục 5. 

 

 

 

2 

Tự học và 

thiết kế sản 

phẩm 

Cá nhân SV tự đọc nội dung GTĐT Khoa học Trái Đất 

và tài liệu tham khảo để hoàn thành việc tóm tắt kiến thức 

trọng tâm bằng sơ đồ tư duy hoặc theo sự sáng tạo của mình 

Bài tóm tắt được chia sẻ qua DOKEOS để nhận các ý kiến 

phản hồi của các SV khác trong khóa học.  

 
 

3 

Thuyết trình 

trên lớp 

      GV sẽ chọn ngẫu nhiên một sản phẩm tốt và một sản 

phẩm kém để SV lần lượt trình bày trước lớp. Các SV còn lại 

sẽ trao đổi, đóng góp ý kiến và nêu những thắc mắc cần thiết. 

GV và GV cùng hoàn thiện các phiếu đánh giá. 

 

4 

Tổng kết, 

đánh giá 

     Ở trên lớp, GV cho một số SV nhận xét về quá trình tự 

học, sản phẩm của mình và của các thành viên khác. GV đúc 

kết và nhấn mạnh lại nội dung bài học để chuyển sang các hoạt 

động khác (nếu có). Kết quả đánh giá được tải lên DOKEOS. 

 
Hình 2.20. Sơ đồ Quy trình tổ chức tự học của SV với GTĐT Khoa học Trái Đất 
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thông qua chuỗi hoạt động tự đọc - báo cáo của SV. Chuỗi hoạt động này được sử dụng 

cho hầu hết các bài học lí thuyết của GTĐT Khoa học Trái Đất. Trong đó, hoạt động tự 

học với GTĐT Khoa học Trái Đất được tiến hành chủ yếu thông qua các giờ học trực 

tuyến, sản phẩm của quá trình này là các bài tóm tắt nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy 

hoặc theo sự sáng tạo của SV (kèm theo những thắc mắc về các vấn đề có liên quan) 

được tải lên Diễn đàn trên hệ thống DOKEOS. Khi đã có sản phẩm trên DOKEOS, các 

thành viên trong khóa học có trách nhiệm nhận xét và đóng góp ý kiến cho sản phẩm của 

các thành viên khác. GV sẽ là người theo dõi, giám sát và lựa chọn sản phẩm để trình 

bày trực tiếp trên lớp, có thể chọn 1 sản phẩm tốt nhất và 1 sản phẩm kém nhất để có sự 

so sánh, trao đổi. Qua quá trình báo cáo và trao đổi trực tiếp giữa SV với SV, SV với 

GV, kiến thức mới sẽ được hình thành. 

2.3.3.2. Sử dụng phương pháp tự học trong học tập chủ đề “Hình dạng Trái Đất” 

Chủ đề “Hình dạng Trái Đất” là một trong 3 chủ đề dạy học của tuần 4 theo nội 

dung của GTĐT Khoa học Trái Đất. Để học tập chủ đề này, SV sẽ thực hiện các 

hoạt động tự học ở nhà và qua DOKEOS. Các bước tổ chức tự học chủ đề này được 

thể hiện như sau: 

* Bước 1: Xác định nhiệm vụ và thiết kế công cụ đánh giá 

- Xác định nhiệm vụ: Cá nhân SV tự đọc GTĐT Khoa học Trái Đất và tóm tắt 

kiến thức trọng tâm bằng sơ đồ tư duy hoặc bằng sự sáng tạo của mình, đồng thời 

thực hiện các hoạt động trao đổi, đóng góp ý kiến cho sản phẩm của các thành viên 

khác qua Diễn đàn trực tuyến trên DOKEOS. Các thành viên của khóa học đều phải 

hoàn thành bài tóm tắt của mình và trình bày trước lớp (nếu GV yêu cầu).  

- Thiết kế công cụ đánh giá: GV sử dụng phiếu số 1 để đánh giá quá trình tự 

học và phiếu số 2 để đánh giá sản phẩm tự học của SV.  

*Bước 2: Tự học và hoàn thành sản phẩm  

SV sẽ đọc mục 2.1.1. Hình dạng của GTĐT Khoa học Trái Đất và các nội dung 

tương ứng từ tài liệu tham khảo ở nhà, tự đề ra kế hoạch để hoàn thành sản phẩm 

trong thời hạn cho phép. Do yêu cầu công việc không lớn nên việc hoàn thành sản 
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phẩm trong thời hạn tối đa là 4 ngày. Sau khi đăng tải sản phẩm lên mục “Chia sẻ 

tài liệu” trên DOKEOS, SV sẽ nhận được phản hồi của GV và các SV khác trong 

khóa học. Trên cơ sở đó, SV sẽ tự điều chỉnh và đăng tải sản phẩm hoàn chỉnh một 

lần nữa để chuẩn bị cho phần thuyết trình trên lớp. 

* Bước 3: Thuyết trình trên lớp 

Ngoài sản phẩm là bài tóm tắt trên lớp được chia sẻ qua mục “Chia sẻ tài liệu”, 

SV còn phải trình bày sản phẩm của mình qua một bài thuyết trình trên lớp. GV 

chọn ngẫu nhiên một bài trong nhóm các bài thực hiện tốt nhất và một bài trong 

nhóm các bài thực hiện kém nhất để SV trình bày trước lớp. Sau khi SV được chọn 

lần lượt trình bày sản phẩm của mình, các thành viên còn lại sẽ nhận xét, so sánh. 

Qua quá trình lắng nghe các báo cáo, tham gia nhận xét, so sánh SV sẽ tiếp thu được 

những kiến thức cốt lõi của bài học và hoàn thiện kĩ năng tự học cho bản thân mình. 

 

Hình 2.21. Sản phẩm tự học của SV – Sơ đồ tư duy về chủ đề hình dạng Trái Đất 

* Bước 4: Tổng kết, đánh giá. 

Sau khi hoàn thành các khâu trình bày, nhận xét, đóng góp ý kiến, GV sẽ cho 

SV tự đúc kết kiến thức cần tiếp thu qua bài học. Thông qua sự đúc kết của SV, GV 

sẽ điều chỉnh, bổ sung và chốt lại kiến thức trọng tâm của bài học. Bên cạnh đó, GV 

sẽ tổng kết chung về mức độ thường xuyên (cả số lượng và tỉ lệ) trong quá trình tự 
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học và hoàn thành sản phẩm của các thành viên, bao gồm các mặt như: sự tham gia 

của các thành viên trên DOKEOS, tinh thần và thái độ đóng góp ý kiến cho các 

thành viên khác, số lượng và chất lượng các ý kiến đưa ra, các thắc mắc có giá trị 

cho nội dung bài học, mức độ hoàn thiện sản phẩm. 

Trong bước tiếp theo của hoạt động tổng kết, đánh giá là SV phải hoàn thiện cột 

tự đánh giá ở phiếu số 2 và gửi lại cho GV. Kết quả đánh giá quá trình tự học và sản 

phẩm của SV sẽ được công bố trên mục Diễn dàn của DOKEOS để các thành viên 

cùng tham khảo. Điểm tự học sẽ chiếm 10% trong tổng số điểm của SV. 

Bên cạnh chủ đề “Hình dạng Trái Đất”, tác giả còn sử dụng phương pháp tự học 

trong học tập các chủ đề khác như: “Vũ Trụ” và “Thiên hà” ở tuần 1 – chương 1, 

“Hệ Mặt Trời” ở tuần 2 – chương 1, “Kích thước Trái Đất” ở tuần 4 – chương 2, 

“Cấu trúc Trái Đất” và “Đặc tính vật lí của Trái Đất” ở tuần 5 – chương 2, “Thành 

phần hóa học của Trái Đất” ở tuần 6 - chương 2, “Hệ tọa độ” ở tuần 7 – chương 3, 

“Ngày và đêm” và “Sự lệch hướng của vật thể” ở tuần 8 - chương 3, “Vận động 

quay quanh Mặt Trời của Trái Đất” ở tuần 9 – chương 3, “Vận động của hành tinh 

đôi: Trái Đất – Mặt Trăng” ở tuần 11 – chương 3, “Kiến thức Khoa học Trái Đất ở 

nhà trường phổ thông” và “Thiết kế và đánh giá hoạt động giáo dục ở nhà trường 

phổ thông” ở tuần 12 – chương 4, “Thiết kế dự án” ở tuần 13 – chương 4. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

Qua phân tích nội dung của chương 2, tác giả đúc kết một số kết luận như sau: 

1. Việc xác định mục đích, yêu cầu, nguyên tắc trong việc xây dựng và sử dụng 

GTĐT Khoa học Trái Đất để tổ chức các hoạt động dạy học cho SV Sư phạm Địa lí 

ở Trường ĐHCT và các trường ĐH thuộc vùng ĐBSCL là vô cùng cần thiết. Theo 

đó, GTĐT Khoa học Trái Đất được xây dựng trên cơ sở đảm bảo được tính khoa 

học, tính sư phạm, tính tương thích và tính thẩm mỹ. Ngoài ra, việc đảm bảo các 

yêu cầu về số giờ, mục tiêu học phần, chuẩn đầu ra thì phát triển được năng lực cho 

SV cũng vô cùng cần thiết, quyết định đến chất lượng dạy và học học phần Khoa 

học Trái Đất.  

2. Trên cơ sở mục đích, yêu cầu, nguyên tắc xây dựng và sử dụng GTĐT đã xác 

lập, đồng thời kế thừa quy trình xây dựng của một số tác giả khác, tác giả đã đề xuất 

được quy trình xây dựng GTĐT Khoa học Trái Đất gồm 5 bước, cụ thể là xác định đối 

tượng và nhu cầu người học, lập kế hoạch (viết kịch bản), thu thập tư liệu, lựa chọn 

công cụ và trình bày nội dung giáo trình, đánh giá và cập nhật giáo trình. Dựa trên 

GTĐT Khoa học Trái Đất đã xây dựng, tác giả lựa chọn hình thức dạy học kết hợp 

(Blended Learning) với các phương pháp chủ đạo như: tự học, nêu vấn đề, làm việc 

nhóm, dự án và sử dụng phương tiện trực quan để tổ chức DH cho SV sư phạm Địa lí ở 

Trường ĐHCT nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung.  

3. Triển khai các phương pháp Dạy học kết hợp là một hoạt động phức tạp 

dựa trên cơ sở phối hợp nhịp nhàng giữa các hoạt động trên lớp và các hoạt động 

trực tuyến qua LMS. Bện cạnh đó phương pháp tự học để khai thác hiệu quả nội 

dung GTĐT cũng có vai trò quan trọng không kém. Tùy theo vị trí, nội dung và 

mục tiêu của bài học, GV sẽ lựa chọn PPDH phù hợp nhất cho mỗi chủ đề. Mọi 

PPDH sử dụng GTĐT đều lấy trọng tâm và điểm xuất phát là hoạt động của SV. 

Trên cơ sở đó tác giả đã thiết kế được quy trình thực hiện các phương pháp dạy 

học nêu vấn đề, làm việc nhóm và Dạy học dự án thông qua GTĐT Khoa học 

Trái Đất sao cho hầu hết SV đều được tham gia vào các hoạt động từ xây dựng 

bài học cho đến kiểm tra, đánh giá. 
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CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 

3.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm 

Thực nghiệm sư phạm nhằm mục đích kiểm chứng giả thuyết của đề tài: Nếu xây 

dựng GTĐT Khoa học Trái Đất theo các yêu cầu đã đưa ra, đồng thời sử dụng 

GTĐT này theo các PPDH đã đề xuất thì sẽ góp phần nâng cao NL nhận thức và 

các NL đặc thù trong học tập học phần Khoa học Trái Đất cho SV Sư phạm Địa lí 

của Trường ĐHCT. 

Quá trình thực nghiệm hướng đến những mục đích cốt lõi sau:  

- Khẳng định chất lượng của GTĐT đã đáp ứng được mục tiêu, nguyên tắc và 

đảm bảo được các yêu cầu, tiêu chí đã đề ra. 

- Khẳng định những lợi thế của GTĐT so với giáo trình in truyền thống trong 

dạy học học phần Khoa học Trái Đất theo hình thức kết hợp trên lớp và trực tuyến. 

- Khẳng định GTĐT là công cụ phù hợp để triển khai các PPDH theo hướng 

kết hợp trong thời đại thông tin. 

- Khẳng định tính hiệu quả của GTĐT Khoa học Trái Đất trong việc nâng cao năng 

lục nhận thức và các NL cần thiết cho SV Sư phạm Địa lí, Trường ĐHCT. 

3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 

Các nhiệm vụ được thực hiện trong quá trình thực nghiệm (TN) như sau: 

- Xác định đối tượng TN; 

- Lựa chọn nội dung TN phù hợp với các phương pháp nêu vấn đề, thảo luận 

nhóm, dự án và tự học như đã đề xuất trong GTĐT Khoa học Trái Đất;  

- Xây dựng kế hoạch TN;   

- Triển khai các hoạt động TN; 

- Thu thập dữ liệu và đánh giá kết quả TN; 

- Phân tích kết quả TN; 

- Tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm và kiến nghị. 
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3.2. Nguyên tắc thực nghiệm sư phạm 

Quá trình TN phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

- Đảm bảo tính khách quan: Tính khách quan thể hiện ở việc lựa chọn đối 

tượng và phương pháp đánh giá kết quả TN. Việc lựa chọn SV cho các nhóm tham 

gia TN phải đảm bảo tương đồng về mặt sĩ số, trình độ nhận thức, khả năng và điều 

kiện học tập. Phương pháp đánh giá kết quả TN phải đảm bảo thực sự khách quan, 

đồng thời kết quả đánh giá giữa các nhóm TN phải được kiểm định sự khác biệt 

trong khoảng tin cậy có ý nghĩa thống kê. 

- Đảm bảo tính khoa học: Trước hết, tính khoa học thể hiện ở việc lựa chọn nội 

dung và phương pháp TN. Theo đó, nội dung TN phải dựa trên nội dung nghiên cứu của 

luận án, GTĐT Khoa học Trái Đất và các tài liệu tham khảo có liên quan. Thứ hai, thời 

gian dành cho TN phải nằm trong tuần lễ học chính thức của SV và không ảnh hưởng 

đến thời gian của các học phần khác. Thứ ba, phương pháp thu thập và xử lí kết quả phải 

dựa trên những công cụ đánh giá khách quan, những công thức toán học đã được công 

nhận và những phần mềm tin học có độ tin cậy cao. 

- Đảm bảo tính thực tiễn: Tính thực tiễn thể hiện ở việc lựa chọn nội dung TN 

gắn với chuẩn đầu ra của ngành Sư phạm Địa lí của Trường ĐHCT và các trường ĐH 

thuộc vùng ĐBSCL. Bên cạnh đó nội dung TN phải đảm bảo phù hợp với trình độ nhận 

thức và tâm lí của SV Sư phạm Địa lí ở Trường ĐHCT và vùng ĐBSCL. 

3.3. Đối tượng thực nghiệm sư phạm 

3.2.1. Đối tượng khảo sát đánh giá chất lượng giáo trình điện tử 

Để có được các số liệu đánh giá về chất lượng của GTĐT Khoa học Trái Đất, 

tác giả đã tiến hành khảo sát 209 SV và 30 giảng viên tại 3 trường ĐH hiện đang 

đào tạo GV Địa lí là Cần Thơ, Đồng Tháp và An Giang.  

- Đối với SV: chủ yếu là SV cuối năm nhất hoặc đầu năm thứ hai, tức là thời 

điểm đã học xong học phần Khoa học Trái Đất. 

- Đối với giảng viên: tác giả chỉ khảo sát những người đang trực tiếp giảng dạy học SV 

Sư phạm Địa lí tại các trường ĐH. Trong đó có 1 tiến sĩ, 12 nghiên cứu sinh và 17 thạc sĩ. 
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3.2.2. Đối tượng thực nghiệm sử dụng giáo trình điện tử trong học tập 

Các nhóm tham gia TN được lựa chọn theo các nguyên tắc sau đây: Tương đương 

về sĩ số; Tương đồng về NL đầu vào (thông qua kết quả thi tuyển sinh và kết quả học tập 

ở học kì đầu); Điều kiện học tập như nhau; Cùng giáo viên giảng dạy. 

* Về sĩ số: Sĩ số các nhóm TN và đối chứng (ĐC) được thể hiện trong Bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Sĩ số sinh viên các nhóm thực nghiệm và đối chứng 

Lần thực 

nghiệm 

Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm 

Nhóm học phần Sĩ số Nhóm học phần Sĩ số 

Lần 1 SG317002 (NH 2014-2015) 40 SG317001 (NH 2014-2015) 39 

Lần 2 SG317002 (NH 2015-2016) 44 SG317001 (NH 2015-2016) 46 

Tổng 84  85 

Qua bảng 3.1 có thể thấy đối tượng TN sử dụng GTĐT của đề tài là 4 nhóm 

SV Sư phạm Địa lí tham gia học tập học phần Khoa học Trái Đất năm học 2014 – 

2015 và năm học 2015 - 2016 của Trường ĐHCT. Sĩ số SV giữa nhóm thực nghiệm 

và đối chứng ở cả 2 lần TN gần như tương tương nhau, sĩ số này đủ điều kiền để tổ 

chức hoạt động thực nghiệm đối chứng.  

* Về năng lực đầu vào: Để đánh giá năng lực đầu vào của nhóm TN và nhóm 

ĐC, tác giả đã chọn 2 tiêu chí là điểm trung bình tuyển sinh đại học và điểm trung 

bình học kì 1 của SV. Kết quả sử lí bằng SPSS thể hiện như sau: 

- Ở lần thực nghiệm thứ nhất: Điểm trung bình tuyển sinh đầu vào của nhóm 

ĐC là 18.756 (độ lệch chuẩn 0.3323) và nhóm TN là 18.5 (độ lệch chuẩn 0.215), 

điểm trung bình học kì 1 của nhóm ĐC là 6.192 (độ lệch chuẩn 0.2626) và nhóm 

TN là 6.155 (độ lệch chuẩn 0.173).  

- Ở lần thực nghiệm thứ hai: Điểm trung bình tuyển sinh đầu vào của nhóm ĐC 

là 22.443 (độ lệch chuẩn 0.2271) và nhóm TN là 22.332 (độ lệch chuẩn 0.2287), 

điểm trung bình học kì 1 của nhóm ĐC là 6.945 (độ lệch chuẩn 0.1457) và nhóm 

TN là 6.848 (độ lệch chuẩn 0.1504).  

Như vậy, điểm trung tuyển sinh đầu vào và điểm trung bình học kì 1 của 2 nhóm 

trong cả 2 lần thực nghiệm là khá tương đương, sai số trong phép xử lí SPSS tương đối 
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nhỏ nên có thể kết luận NL đầu vào của nhóm ĐC và nhóm TN là tương đương. 

* Điều kiện học tập: Các nhóm ĐC và TN đều là SV Sư phạm Địa lí của Trường 

ĐHCT nên tất cả sẽ được học tập cùng một môi trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị DH 

là hoàn toàn giống nhau. Máy tính, mạng wifi và hệ thống quản lí DH trực tuyến của 

Trường đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu để tổ chức Dạy học kết hợp. 

* Giáo viên giảng dạy thực nghiệm là giảng viên đang phụ trách giảng dạy trực 

tiếp học phần. Tất cả các lần thực nghiệm đều cùng 1 giảng viên. 

3.4. Nội dung và phương pháp thực nghiệm sư phạm 

3.4.1. Nội dung thực nghiệm sư phạm 

- Khảo sát đánh giá chất lượng GTĐT Khoa học Trái Đất đã xây dựng ở các 

góc độ sau: hình thức, nội dung và hiệu quả DH; mức độ phù hợp của GTĐT với thực 

tiễn DH Địa lí ở các Trường ĐH thuộc vùng ĐBSCL; Những hạn chế của GTĐT, nhất 

là hạn chế về khả năng hỗ trợ tổ chức Dạy học kết hợp. 

- Thực nghiệm sử dụng GTĐT trong học tập phần Khoa học Trái Đất với nội 

dung thực nghiệm là toàn bộ nội dung GTĐT Khoa học Trái Đất (DH theo hướng 

kết hợp) và giáo trình in (dạy theo phương pháp truyền thống) nhưng tập trung vào 

các chủ đề sau: Vũ Trụ và Thiên Hà, Nguồn gốc Hệ Mặt Trời, Hình dạng Trái Đất, 

Vận động tự quay quanh trục của Trái Đất, Chuyển động biểu kiến của Mặt Trời – 

Khảo sát sự thay đổi góc nhập xạ, Giờ và đường đổi ngày, Thủy Triều – Thực hiện 

dự án, Thực hành thiết kế Dự án (xem phụ lục 14). 

3.4.2. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Đề tài tập thực hiện các phương pháp thực nghiệm để đánh giá chất lượng GTĐT 

đã xây dựng và hiệu quả sử dụng GTĐT này trong dạy học học phần Khoa học Trái 

Đất, các phương pháp được thể hiện cụ thể như sau: 

* Khảo sát ý kiến của GV và SV về chất lượng GTĐT đã xây dựng: Mục đích 

của việc khảo sát là đánh giá được chất lượng GTĐT đã xây dựng có đáp ứng được 

các tiêu chí đã đề ra về hình thức, nội dung và khả năng hỗ trợ tổ chức dạy học hay 

không? Trong hoạt động này, tác giả đã gửi GTĐT Khoa học Trái Đất đến 209 SV và 
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30 GV kèm theo đó là các phiếu khảo sát theo dạng trắc nghiệm khách quan (xem 

phiếu ở phụ lục 10) để họ trả lời. Phiếu khảo sát gồm 3 nội dung lớn để đánh giá về 

hình thức, nội dung và hiệu quả tổ chức dạy học của GTĐT. Mỗi nội dung lớn chứa 8 

tiêu chí được đánh giá ở 5 mức độ từ thấp nhất là “Hoàn toàn không đạt” đến cao nhất 

là “Rất tốt”, người khảo sát sẽ chọn một trong số 5 mức độ cho mỗi tiêu chí. 

* Thực nghiệm sử dụng GTĐT trong học tập học phần Khoa học Trái Đất 

gồm thực nghiệm đối chứng và thực nghiệm đánh giá sau tác động. 

- Thực nghiệm đối chứng: Mục đích của hoạt động TN này là kiểm tra giả thuyết: 

sau quá trình học tập trong 1 học kì, NL nhận thức của SV nhóm TN sử dụng giáo trình 

điện tử sẽ được nâng cao hơn SV nhóm ĐC sử dụng giáo trình in. Trong hoạt động TN 

này, nhóm TN sẽ được học tập với GTĐT Khoa học Trái Đất bằng hình thức kết hợp 

mặt đối mặt với trực tuyến và tự học, nhóm ĐC được học tập với giáo trình in theo lớp 

học truyền thống mặt đối mặt. Các chủ đề được giảng dạy để so sánh giữa hai nhóm 

TN và ĐC gồm: Vũ Trụ và Thiên Hà, Nguồn gốc Hệ Mặt Trời, Hình dạng Trái Đất, 

Vận động tự quay quanh trục của Trái Đất, Chuyển động biểu kiến của Mặt Trời – 

Khảo sát sự thay đổi góc nhập xạ, Giờ và đường đổi ngày, Thủy Triều – Thực hiện 

dự án, Thực hành thiết kế Dự án. Phương pháp dạy học được sử dụng cho cả nhóm 

TN và ĐC chủ yếu là nêu vấn đề, thảo luận nhóm, dự án và tự học. Kết quả dùng đánh 

giá NL nhận thức của SV là kết quả học tập cuối cùng của học phần, nó được tính bằng 

tổng điểm giữa kì (đánh giá quá trình tự học, làm việc nhóm, thực hiện dự án,…) và 

điểm cuối kì (thi trắc nghiệm khách quan và tự luận). 

- Thực nghiệm đánh giá sau tác động (Post-Test): Song song với việc đánh giá 

sự phát triển NL nhận thức trong quá trình TN đối chứng, tác giả còn sử dụng các 

phiếu đánh giá (phụ lục 10) để đánh giá sự phát triển của SV ở 9 nhóm năng lực bao 

gồm: tự học, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, sử dụng CNTT, thực hiên báo 

cáo/thuyết trình, sử dụng bản đồ, sử dụng tranh ảnh và video, sử dụng SLTK, thiết 

kế hoạt động dạy học. Số liệu thu thập được từ các phiếu đánh giá, sẽ được tổng hợp 

và xử lí, phân tích bằng phần mềm SPSS. Dựa trên sự thay đổi về các chỉ số NL của 

nhóm TN và nhóm ĐC, kết hợp với ý kiến phản hồi của SV qua các cuộc phỏng vấn 

trực tiếp để kết luận về sự phát triển 9 nhóm NL của SV. 
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3.4.3. Phương thức đánh giá kết quả thực nghiệm 

* Phương pháp đánh giá đối với ý kiến khảo sát về chất lượng GTĐT: Kết 

quả khảo sát được đánh giá dựa trên tỉ lệ chọn mức độ ở các tiêu chí. Tác giả chia 

kết quả khảo sát theo hai nhóm đối tượng là SV (những người trực tiếp sử dụng 

GTĐT) và GV (những người có kiến thức chuyên ngành) vì hai nhóm này hoàn 

toàn khác nhau về chuyên môn, nghiệp vụ,… Tỉ lệ chọn (k) ở các tiêu chí được xử 

lí theo công thức: 100.

1





n

i

i

i

n

n
k  (%) với ni là tiêu chí thứ i. 

* Phương pháp đánh giá đối với hoạt động thực nghiệm sử dụng GTĐT 

- Phương pháp đánh giá sự phát triển năng lực nhận thức trong hoạt động thực 

nghiệm đối chứng được áp dụng cho cả nhóm TN và ĐC là dựa trên điểm tổng của 

kết quả đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết, thang điểm tổng là 10. Điểm tổng 

của SV được tính như sau: ĐHP = ĐQT (50%) + ĐCK
  (50%) 

Trong đó: ĐHP  là điểm tổng kết học phần; ĐQT  là điểm quá trình (tự học + làm việc 

nhóm + thực hiện dự án + thực hành), ĐCK  là thi điểm cuối kì (trắc nghiệm và tự luận). 

Điểm đánh giá quá trình tự học, làm việc nhóm, dự án và thực hành dựa trên 

các phiếu đánh giá phù hợp với từng hoạt động; điểm cuối kì được đánh giá thông 

qua bài kiểm tra kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận (xem phụ lục 9).  

Các đại lượng thống kê được sử dụng trong thực nghiệm đối chứng bao gồm: 

- Trung bình ( X ): là đại lượng đặc trưng cho sự tập trung của số liệu, được 

tính theo công thức:  
1

1 n

i i

i

X n X
n 

   

Trong đó, n là tổng số mẫu thực nghiệm, ni là mẫu thực nghiệm thứ i, Xi là điểm 

số của mẫu thực nghiệm thứ i.
 

- Phương sai (S2): 2 2

1

1
( )

1

n

i i

i

S n X X
n 

 

  

- Độ lệch chuẩn (S):  2

1

1
( )

1

n

i i

i

S n X X
n 

 

  
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Trong đó, S cho biết độ phân tán quanh giá trị X , S càng nhỏ tức là số liệu 

càng ít phân tán. 

- Hệ số biến thiên (V):  .100
S

v
X

  

 V cho phép so sánh mức độ phân tán của số liệu. 

- Sai số tiêu chuẩn (m): 
n

S
m   

 m cho phép đánh giá mức độ sai số của số liệu trong phân tích thống kê. 

- Kiểm định giả thuyết thống kê 

Để đảm bảo kết quả phân tích thực sự khác biệt trong mức độ tin cậy cho phép 

(thường là 95%, mức ý nghĩa 0.05  ) cho mẫu trên 30, tác giả sử dụng phép kiểm 

định Student (t), với công thức sau: 

DCTN

DCTN

P

DCTN

nn

nn

S

XX
t






.

 

 với 
   

2

11 22






DCTN

DCDCTNTN

P
nn

SnSn
S  

Dựa vào sự so sánh giữ đại lượng t và t  (tra bảng phân phối Student) để kết 

luận về sự khác nhau giữa điểm số nhóm TN và ĐC là có ý nghĩa hay không có ý 

nghĩa với bậc tự do n-1. Giả thuyết như sau: 

+) Giả thuyết H0: Sự khác nhau giữa TNX  và DCX  là không có ý nghĩa. 

  +) Giả thuyết H1: Sự khác nhau giữa TNX  và DCX  là  có ý nghĩa trong khoảng 

tin cậy (thông thường là 95%). 

Nếu t > t ta chấp nhận giả thuyết H1, bác bỏ giả thuyết H0, nếu t < t thì ngược lại.  

Các công thức trên là cơ sở khoa học cho các chỉ số thống kê được xử lí số liệu 

bằng phần mềm SPSS.  

- Phương pháp đánh giá đối với thực nghiệm đánh giá sau tác động: Tác giả 

đánh giá dựa trên các phiếu theo tiêu chí, mỗi phiếu sẽ có nội dung chi tiết để 

hướng dẫn SV tự đánh giá về mức NL của bản thân mình, phiếu này cũng được GV 
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sử dụng để đánh giá SV. Kết quả dùng để so sánh giữa nhóm TN và ĐC là điểm số 

trung bình của các NL ở 4 mức: Dưới 1.0 tương đương mức yếu, từ 1.0 đến dưới 2 

tương đương mức trung bình, từ 2 đến dưới 3 tương đương mức tương đối tốt và từ 3 

đến 4 tương đương mức tốt. Cách tính điểm trung bình của các mức NL cho bởi công 

thức như sau:  
1

1 n

i i

i

X n X
n 

  . 

Trong đó, n là tổng số mẫu thực nghiệm, ni là mẫu thực nghiệm thứ i, Xi là điểm 

số của mẫu thực nghiệm thứ i.
 

Sau khi tổng hợp các phiếu, kết quả sẽ được xử lí bằng phần mềm SPSS. So 

sánh sự khác biệt về điểm trung bình các chỉ số NL của nhóm ĐC và nhóm TN sau 

khi tác động để kết luận về hiệu quả của GTĐT so với giáo trình in trong việc phát 

triển NL cho SV. Sự khác biệt về điểm trung bình của mỗi NL giữa nhóm TN và 

nhóm ĐC cũng được kiểm chứng bằng các đại lượng thống kê giống như phần thực 

nghiệm đối chứng. 

3.5. Tổ chức thực nghiệm 

Các hoạt động thực nghiệm bao gồm: khảo sát ý kiến của GV và SV về chất lượng 

GTĐT, dạy TN và ĐC, thực hiện các phiếu khảo sát năng lực SV sau khi sử dụng GTĐT 

Khoa học Trái Đất và giáo trình in.  

* Khảo sát về chất lượng GTĐT được thực hiện trong học kì 1, năm học 2015 – 

2016. Nội dung GTĐT và phiếu được gửi đi và thu hồi trong khoảng 4 tháng qua đường 

link của Google Drive, qua đĩa CD và gặp gỡ trực tiếp. 

* Các hoạt động TN sử dụng GTĐT trong học tập được tiến hành trong vòng 15 

tuần theo thời khóa biểu của SV. Thời gian và công việc tổ chức TN cụ thể như sau: 

- Thực nghiệm lần thứ nhất: Dạy song song nhóm thực nghiệm và nhóm đối 

chứng từ 30/12/2013 đến 13/4/2014. Đồng thời trong thời gian này cũng thực hiện 

các phiếu đánh giá NL cho hoạt động thực nghiệm so sánh sau tác động. 

- Thực nghiệm lần thứ hai: Dạy song song nhóm thực nghiệm và nhóm đối 

chứng từ từ 28/12/2015 đến 11/4/2016. Đồng thời trong thời gian này cũng thực 

hiện các phiếu đánh giá NL cho hoạt động thực nghiệm so sánh sau tác động. 
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3.6. Phân tích kết quả thực nghiệm 

3.6.1. Kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên và sinh viên về chất lượng giáo 

trình điện tử Khoa học Trái Đất  

3.6.1.1. Kết quả khảo sát về hình thức của giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất 

Kết quả đánh giá của SV và GV về hình thức GTĐT Khoa học Trái Đất được 

thể hiện trong Bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Đánh giá của SV và GV về hình thức của GTĐT Khoa học Trái Đất 

TT 
Mức độ khảo sát  

về hình thức 

Đánh giá của SV (%) Đánh giá của GV (%) 

Không 

đạt 

Tương 

đối đạt 
Đạt Khá Tốt 

Không 

đạt 

Tương 

đối đạt 
Đạt Khá Tốt 

1 
Cân đối, hài hòa của giao 

diện của chung. 
0 0 15.7 27.5 56.8 0 0 30.0 36.7 33.3 

2 Nhẹ nhàng, hài hòa về màu sắc. 0 0 7.8 36.8 55.4 0 0 20.0 43.3 36.7 

3 Cân đối, gọn gàng của chữ viết. 0 0 30.2 47.7 22.1 0 0 40.0 23.3 36.7 

4 
Rõ nét và phù hợp với nội dung 

của hình ảnh và video clip. 
0 0 17.3 20.4 62.3 0 0 10.0 46.7 43.3 

5 
Dễ dàng trong tìm kiếm 

thông tin qua cây thư mục. 
0 0 28.8 45.6 25.6 0 0 16.7 33.3 50.0 

6 
Phối hợp kênh chữ, kênh 

hình với nội dung thông tin. 
0 0 10.3 19.8 69.9 0 0 10.0 36.7 53.3 

7 
Sắp xếp các bài tập phù hợp 

với từng bài học, từng chương. 
0 0 7.8 22.3 69.9 0 0 13.3 33.3 53.3 

8 Hoạt động của các liên kết. 0 0 7.4 19.1 73.5 0 0 13.3 40.0 46.7 

Trung bình 0 0 17.5 29.9 54.4 0.0 0.0 19.2 36.7 44.2  

Bảng 3.2 cho thấy: 

- Tất cả ý kiến đánh giá của SV về hình thức của GTĐT Khoa học Trái Đất đều ở 

mức Đạt trở lên, trong đó trung bình có 29.9% đánh giá ở mức Khá và 54.4% đánh giá 

ở mức Tốt. Như vậy có thể kết luận rằng hình thức của GTĐT Khoa học Trái Đất là 

đáp ứng tốt yêu cầu theo sự đánh giá của SV. SV đánh giá cao mức độ hoạt động của 

các liên kết, sự phối hợp kênh hình với nội dung thông tin và sự sắp xếp các bài tập phù 

hợp với từng bài học, từng chương của GTĐT. Tuy nhiên, có một số chỉ báo được 

nhiều SV đánh giá ở mức Đạt và Khá như: mức độ cân đối, gọn gàng của kênh chữ và 

mức độ dễ dàng tìm kiếm thông tin qua cây thư mục. Đây cũng là một trong những lưu 

ý để cải tiến hình thức GTĐT ngày càng đẹp và dễ tìm kiếm thông tin hơn. 

- Tất cả ý kiến đánh giá của giảng viên về hình thức của GTĐT Khoa học Trái Đất 
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đều ở mức Đạt trở lên, trong đó trung bình có 36.7% đánh giá ở mức Khá và 44.2% đánh 

giá ở mức Tốt. Tỉ lệ này có giảm so với đánh giá của SV. Tuy nhiên, cũng có thể kế luận 

rằng GTĐT Khoa học Trái Đất đáp ứng tương đối tốt yêu cầu về hình thức theo sự đánh 

giá của GV. Các chỉ báo được đánh giá cao với hơn 50% ở đánh giá ở mức Tốt gồm: mức độ 

dễ dàng trong tìm kiếm thông tin qua cây thư mục, mức độ phối hợp kênh chữ, kênh hình với 

nội dung thông tin và mức độ sắp xếp các bài tập phù hợp với từng bài học, từng chương. 

3.6.1.2. Kết quả khảo sát về nội dung của giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất 

Kết quả đánh giá của SV và GV về nội dung GTĐT Khoa học Trái Đất được 

thể hiện trong Bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Đánh giá của SV và GV về nội dung của GTĐT Khoa học Trái Đất 

TT 
    Mức độ khảo sát về nội 

dung 

Đánh giá của SV (%) Đánh giá của GV (%) 

Không 

đạt 

Tương 

đối đạt 
Đạt Khá Tốt 

Không 

đạt 

Tương 

đối đạt 
Đạt Khá Tốt 

1 Đầy đủ của nội dung. 0 0 8.2 30.7 61.1 0 0 20.0 36.7 43.3 

2 
Phù hợp về độ dài nội dung bài 

học với thời lượng cho phép. 
0 0 16.4 22.2 61.4 0 0 20.0 33.3 46.7 

3 

Hiệu quả của các hướng 

dẫn ở đầu khóa học, đầu 

chương, đầu tuần. 

0 0 20.5 38.3 41.2 0 0 40.0 20.0 40.0 

4 
Phù hợp của các PPDH so 

với nội dung của GTĐT. 
0 0 13.5 34.3 52.2 0 0 10.0 56.7 33.3 

5 
Hiệu quả của kênh hình 

trong quá trình dạy học. 
0 0 8.5 26.1 65.4 0 0 30.0 33.3 36.7 

6 
Hiệu quả của các hướng 

dẫn tự học. 
0 0 14.9 22.7 62.4 0 3.3 46.7 30.0 20.0 

7 
Hiệu quả của các bài tập ôn 

tập ở cuối chương. 
0 0 7.8 22.3 69.9 0 0 50.0 33.3 16.7 

8 
Chính xác, khoa học của 

nội dung. 
0 0 6.4 10.1 83.5 0 0 20.0 23.3 56.7 

Trung bình 0 0 12.0 25.8 62.1 0 0.4 29.6 33.3 36.7  

Cũng như kết quả đánh giá về hình thức, Bảng 3.3 cho thấy: 

- Tất cả ý kiến đánh giá của SV về nội dung của GTĐT Khoa học Trái Đất đều ở 

mức Đạt trở lên, trong đó trung bình có 25.9% đánh giá ở mức Khá và 62.1% đánh giá 

ở mức Tốt. Như vậy so với kết quả đánh giá về hình thức, kết quả đánh giá về nội dung 

ở mức Tốt cao hơn, trong khi mức Đạt thì thấp hơn. Điều đó chứng tỏ nội dung GTĐT 
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cũng đáp ứng tốt các yêu cầu theo sự đánh giá của SV. Trong số các chỉ báo được đánh 

giá ở mức Tốt, SV đánh giá cao nhất mức độ đầy đủ, chính xác và khoa học của nội dung.  

- Hầu hết ý kiến đánh giá của giảng viên về nội dung của GTĐT Khoa học Trái 

Đất đều ở mức Đạt trở lên, trong đó trung bình có 33.3% đánh giá ở mức Khá và 

36.7% đánh giá ở mức Tốt. Như vậy, kết quả đánh giá này thấp hơn so với kết quả 

đánh giá của SV. Đáng chú ý, trung bình có 0,4% đánh giá của giảng viên về nội dung 

GTĐT Khoa học Trái Đất ở mức Tương đối đạt, lí do là có 1 ý kiến của giảng viên 

đánh giá chỉ báo về mức độ hiệu quả của các hướng dẫn tự học ở mức Tương đối đạt. 

Trong số các chỉ báo được đánh giá ở mức Tốt, giảng viên đánh giá cao nhất mức độ 

đầy đủ, chính xác, khoa học của nội dung và sự phù hợp về độ dài nội dung bài học với 

thời lượng cho phép. Từ đó có thể khẳng định GTĐT Khoa học Trái Đất đáp ứng tốt 

các yêu cầu về nội dung, nhất là mức độ đầy đủ, chính xác và khoa học. 

3.6.1.3. Kết quả khảo sát về hiệu quả hỗ trợ dạy học của GTĐT Khoa học Trái Đất 

Kết quả đánh giá của SV và SV về hiệu quả hỗ trợ dạy học của GTĐT Khoa 

học Trái Đất được thể hiện trong Bảng 3.4. 

 Bảng 3.4. Đánh giá của SV và GV về hiệu quả hỗ trợ học tập của GTĐT Khoa học Trái Đất 

TT 
  Mức độ khảo sát về khả 

năng hỗ trợ dạy học 

Đánh giá của SV (%) Đánh giá của GV (%) 

Không 

đạt 

Tương 

đối đạt 
Đạt Khá Tốt 

Không 

đạt 

Tương 

đối đạt 
Đạt Khá Tốt 

1 
Hỗ trợ nâng cao các kĩ 

năng tự học. 
0 0 5.4 17.5 77.1 0 0 10.0 26.7 63.3 

2 
Hỗ trợ giải quyết vấn đề 

trong quá trình học tập. 
0 0 20.2 24.3 55.5 0 0 40.0 23.3 36.7 

3 
Hỗ trợ khi tiến hành các hoạt 

động học tập qua LMS. 
0 0 10.5 21.5 68 0 0 16.7 30.0 53.3 

4 
Hỗ trợ tổ chức hoạt động 

nhóm của SV. 
0 0 20.4 28.7 50.9 0 0 33.3 36.7 30.0 

5 
Hỗ trợ cho việc nâng cao các 

kĩ năng tin học. 
0 0 6.8 18.7 74.5 0 0 10.0 36.7 53.3 

6 
Hỗ trợ nâng cao kĩ năng 

thu thập và xử lí thông tin. 
0 0 10.2 25.9 63.9 0 0 13.3 23.3 63.3 

7 
Hỗ trợ hoàn thiện các kĩ 

năng thực hành. 
0 7.2 29.4 30.5 40.1 0 0 60.0 33.3 6.7 

8 
Hỗ trợ hoàn thiện kĩ năng 

thiết kế và trình bày báo cáo.  
0 0 21.4 22.7 55.9 0 0 43.3 23.3 33.3 

Trung bình 0 0.9 15.5 23.7 60.7 0 0 28.3 29.2 42.5  
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Từ bảng 3.4 có thể nhận định rằng: 

- Theo đánh giá của  SV, GTĐT Khoa học Trái Đất hỗ trợ rất tốt cho việc nâng cao 

các kĩ năng tự học, tin học, hoạt động trực tuyến và thu thập, xử lí thông tin của SV Sư 

phạm Địa lí. Khả năng hỗ trợ nâng cao các kĩ năng khác hầu hết đều đạt hơn 70% ở mức 

Khá trở lên. Riêng kĩ năng thực hành có 7.2% SV đánh giá ở mức Tương đối tốt, lí do 

SV đưa là mình gặp khó khăn trong thực hành kĩ năng tính toán trong khi GTĐT chỉ hỗ 

trợ được phần lí thuyết và một số bài tập mẫu, SV cần sự hỗ trợ trực tiếp từ GV. 

- Theo đánh giá của GV, GTĐT Khoa học Trái Đất cũng hỗ trợ tốt trong việc 

nâng cao kĩ năng tự học và kĩ năng tin học cho SV Sư phạm Địa lí. Trung bình có 

71.7% GV đánh giá khả năng hỗ trợ tổ chức học tập của GTĐT Khoa học Trái Đất 

ở mức Tốt. Khả năng hỗ trợ nâng cao các kĩ năng khác hầu hết đều đạt hơn 50% ở 

mức Khá trở lên. GV đánh giá khả năng hỗ trợ thực hành ở mức thấp nhất, có 60% 

đánh giá ở mức Đạt và 33.3% đánh giá từ mức Khá trở lên.  

Qua các đánh giá của SV và giảng viên, có thể khẳng định rằng GTĐT Khoa 

học Trái Đất đã đáp ứng tốt các yêu cầu về hình thức, nội dung cũng như khả năng 

hỗ trợ dạy và học cho SV Sư phạm Địa lí. 

3.6.2. Thực nghiệm tổ chức dạy học giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất 

3.6.2.1. Kết quả thực nghiệm đối chứng  

a. Kết quả thực nghiệm đối chứng lần thứ nhất 

Để so sánh sự tiến bộ của SV trong phương pháp thực nghiệm đối chứng, tác 

giả đã tính trung bình điểm tổng kết học phần của cả 2 nhóm TN và ĐC bằng phần 

mềm SPSS. Kết quả phân tích bằng SPSS đảm bảo được tính khoa học và khách 

quan vì nó được tính ngẫu nhiên và sẽ được kiểm định bằng các chỉ số thống kê. 

Kết quả điểm số thực nghiệm và đối chứng được thể hiện trong Bảng 3.5. 

Bảng 3.5. Điểm tổng kết học phần trong lần thực nghiệm đối chứng thứ nhất 

Điểm 
Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm 

Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 

Dưới 4 (F) 0 0.0 0 0.0 

4 – 4.9 (D) 8 20.5 0 0.0 

5 – 5.4 (D+) 3 7.7 4 10.0 
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Điểm 
Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm 

Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 

5.5 – 6.4 (C) 9 23.1 2 5.0 

6.5 – 6.9 (C+) 4 10.3 11 27.5 

7 – 7.9 (B) 7 17.9 15 37.5 

8 – 8.9 (B+) 8 20.5 7 17.5 

9 – 10 (A) 0 0.0 1 2.5 

Tổng số  39 100.0 40 100.0 

Điểm TB 6.249  7.148 

Từ bảng 3.5 có thể nhận định rằng phổ điểm của nhóm đối chứng và nhóm 

thực nghiệm có sự khác biệt tương đối lớn. Nhóm đối chứng, điểm tập trung quanh 

mức D(4 - 4.9), C(5.5 – 6.4), B(7 – 7.9) và B+(8 – 8.9), còn nhóm thực nghiệm 

điểm tập trung quanh mức C+(6.5 – 6.9), B và B+ (8 – 8.9). Như vậy, phổ điểm của 

nhóm TN tập trung hơn và ở mức cao hơn nhóm ĐC. So sánh điểm trung bình của 

nhóm TN và ĐC ta thấy điểm của nhóm thực nghiệm (7.148) cao hơn nhóm đối 

chứng (6.249) là +0.899 điểm, điều này chứng tỏ việc sử dụng GTĐT để tổ chức 

dạy học theo hướng kết hợp mang lại hiệu quả cao hơn so với cách dạy truyền 

thống với giáo trình in. Bên cạnh điểm số trung bình, các chỉ số thống kê của 2 

nhóm TN và ĐC cũng cho thấy sự khác biệt rất lớn (xem Bảng 3.6). 

Bảng 3.6. Các chỉ số thống kê trong lần thực nghiệm đối chứng thứ nhất 

Đại lượng kiểm định Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm 

Mẫu có giá trị 
Tổng số 39 40 

Mẫu bị lỗi 0 0 

Điểm TB ( X ) 6.249 7.148 

Giá trị trung vị 6.300  7.050 

Sai số ý nghĩa .2266 .1614 

Độ lệch chuẩn 1.4151 1.0208 

Phương sai (S) 2.003 1.042 

Hệ số biến thiên (V) 4.7 4.0 

Điểm số nhỏ nhất 4.0 5.0 

Điểm số lớn nhất 8.7 9.0 
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Bảng 3.6 cho thấy:  

- Giá trị trung bình của nhóm thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng 0.75 điểm với 

sai số và độ lệch chuẩn tương đối nhỏ. Sai số (0.1614) và độ độ lệch chuẩn (1.0208) của 

lớp TN thấp hơn sai số (0.2266) và độ lệch chuẩn (1.4151) của nhóm ĐC chứng tỏ số 

liệu thu được của nhóm TN ít phân tán hơn nhóm ĐC, giá trị trung bình có độ tin cậy cao.   

- Phương sai của nhóm thực nghiệm (STN = 1.042) nhỏ hơn phương sai của 

nhóm đối chứng (SDC =  2.003) và hệ số biến thiên của nhóm thực nghiệm (VTN = 

4.0) cũng nhỏ hơn nhóm đối chứng (VDC = 4.7) chứng tỏ độ phân tán ở nhóm thực 

nghiệm giảm so với nhóm đối chứng nên số liệu là đáng tin cậy. 

- Điểm số lớn nhất và nhỏ nhất của nhóm TN đều cao hơn nhóm ĐC chứng tỏ 

phổ điểm của nhóm TN cao hơn ĐC. 

Như vậy kết quả tính toán cho thấy điểm trung bình của nhóm thực nghiệm TNX
 

cao hơn nhóm đối chứng DCX
 với độ phân tán giảm và phổ điểm cao hơn. Để kiểm định 

sự khác biệt giữa hai giá trị điểm trung bình là có ý nghĩa ta dựa vào giả thuyết sau: 

+) Giả thuyết H0: Điểm trung bình giữa nhóm thực nghiệm ( TNX
) và nhóm đối 

chứng ( DCX
) là không khác biệt (giống nhau) một cách có ý nghĩa. 

+) Giả thuyết H1: Điểm trung bình giữa nhóm thực nghiệm ( TNX
) và nhóm đối 

chứng ( DCX
) khác biệt một cách có ý nghĩa. 

Kết quả kiểm định bằng phép kiểm định biến độc lập Independent-Samples T 

Test được thể hiện trong Bảng 3.7. 

Bảng 3.7. Các đại lượng kiểm định trong lần thực nghiệm đối chứng thứ nhất 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

DiemHP

KHTD 

Equal variances 

assumed 
5.322 .024 3.244 77 .002 .8988 .2771 .3470 1.4505 

Equal variances 

not assumed 
  3.231 69.027 .002 .8988 .2782 .3438 1.4538 
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Từ bảng 3.7 có thể nhận định rằng mức ý nghĩa phương sai Sig.=0.024 < 

0.05 nên giá trị trung bình sẽ được kiểm định theo giả định phương sai không 

bằng nhau (Equal variances not assumed). Theo đó, với mức ý nghĩa quan sát 2 

phía Sig. (2-tailed) = 0.02 < 0.05 nên bát bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết 

H1, tức là điểm trung bình của nhóm TN và nhóm ĐC khác nhau một cách có ý 

nghĩa với độ tin cậy là 95%.  

b. Kết quả thực nghiệm đối chứng lần thứ hai 

Cách đánh giá sự tiến bộ của SV trong phương pháp thực nghiệm đối chứng ở 

lần 2 cũng được tiến hành tương tự như lần 1. Điểm số của nhóm TN và ĐC sau khi 

xử lí bằng phần mềm SPSS được thể hiện trong Bảng 3.8. 

Bảng 3.8. Điểm tổng kết học phần trong lần thực nghiệm đối chứng thứ hai 

Điểm 
Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm 

Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 

Dưới 4 (F) 0 0.0 0 0.0 

4 – 4.9 (D) 1 2.3 0 0.0 

5 – 5.4 (D+) 3 6.8 1 2.2 

5.5 – 6.4 (C) 12 27.3 9 19.6 

6.5 – 6.9 (C+) 13 29.5 6 13.0 

7 – 7.9 (B) 9 20.5 12 26.1 

8 – 8.9 (B+) 5 11.4 14 30.4 

9 – 10 (A) 1 2.3 4 8.7 

Tổng số  44 100.0 46 100.0 

Điểm TB 6.661  7.411 

 

Bảng 3.8 cho thấy phổ điểm giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm có 

sự khác biệt. Nhóm đối chứng, điểm tập trung nhiều nhất ở mức C(5.5 – 6.4), 

C+(6.5 – 6.9) và B(7 – 7.9), còn nhóm thực nghiệm điểm tập trung nhiều nhất 

mức C(5.5 – 6.4), B và B+ (8 – 8.9). Như vậy, phổ điểm của nhóm TN ở mức 
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cao hơn nhóm ĐC. So sánh điểm trung bình của nhóm TN và ĐC ta cũng thấy 

điểm của nhóm thực nghiệm (7.411) cao hơn nhóm đối chứng (6.661) là +0.75 

điểm, điều đó một lần nữa chứng tỏ việc sử dụng GTĐT để tổ chức dạy học theo 

hướng kết hợp mang lại hiệu quả cao hơn so với cách dạy truyền thống với giáo 

trình in. Cũng giống như lần 1, các chỉ số thống kê của 2 nhóm TN và ĐC cũng 

cho thấy sự khác biệt rất lớn (xem Bảng 3.9).  

Bảng 3.9. Các chỉ số thống kê trong lần thực nghiệm đối chứng thứ hai 

Đại lượng kiểm định Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm 

Mẫu có giá trị 

Tổng số 44 46 

Mẫu bị lỗi 0 0 

Điểm TB ( X ) 6.661 7.411 

Giá trị trung vị 6.700 7.500 

Sai số ý nghĩa .1446 .1662 

Độ lệch chuẩn .9595 1.1269 

Phương sai (S) .921 1.270 

Hệ số biến thiên (V) 4.8 4.2 

Điểm số nhỏ nhất 4.2 5.0 

Điểm số lớn nhất 9.0 9.2 

 

Bảng 3.9 có thể nhận định rằng:  

- Cũng giống như lần 1, giá trị trung bình của nhóm thực nghiệm cao hơn nhóm 

đối chứng 0.8 điểm với sai số và độ lệch chuẩn tương đối nhỏ, điều đó chứng tỏ giá trị 

trung bình có độ tin cậy cao.  Tuy sai số (0.1662) và độ độ lệch chuẩn (1.1269) của lớp 

nghiệm cao hơn sai số (0.1446) và độ lệch chuẩn (0.9595) của nhóm đối chứng nhưng 

hệ số biến thiên của nhóm thực nghiệm (VTN = 4.2) nhỏ hơn nhóm đối chứng (VDC 

= 4.8), điều đó chứng tỏ độ phân tán ở nhóm thực nghiệm giảm so với nhóm đối 

chứng nên số liệu là đáng tin cậy. 
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- Điểm số lớn nhất và nhỏ nhất của nhóm TN đều cao hơn nhóm ĐC, chứng tỏ 

phổ điểm của nhóm TN cao hơn ĐC. 

Như vậy kết quả tính toán cho thấy điểm trung bình của nhóm thực nghiệm 

TNX
 cao hơn nhóm đối chứng DCX

 với độ phân tán giảm và phổ điểm cao hơn. Cũng 

giống như lần thứ nhất. để kiểm định sự khác biệt giữa hai giá trị điểm trung bình là có 

ý nghĩa ta dựa vào giả thuyết sau: 

+) Giả thuyết H0: Điểm trung bình giữa nhóm thực nghiệm ( TNX ) và nhóm đối 

chứng ( DCX ) là không khác biệt (giống nhau) một cách có ý nghĩa. 

+) Giả thuyết H1: Điểm trung bình giữa nhóm thực nghiệm ( TNX ) và nhóm đối 

chứng ( DCX ) khác biệt một cách có ý nghĩa. 

Phép kiểm định biến độc lập Independent-Samples T Test của SPSS cho kết 

quả như trong Bảng 3.10. 

Bảng 3.10. Các đại lượng kiểm định trong lần thực nghiệm đối chứng thứ hai 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

DiemHP
KHTD 

Equal variances 
assumed 

4.450 .038 3.390 88 .001 .7495 .2211 .3102 1.1889 

Equal variances 
not assumed 

  3.402 86.851 .001 .7495 .2203 .3116 1.1874 

Bảng 3.10 cho thấy mức ý nghĩa phương sai Sig.=0.038 < 0.05 nên giá trị trung 

bình sẽ được kiểm định theo giả định phương sai không bằng nhau (Equal variances 

not assumed). Theo đó, với mức ý nghĩa quan sát 2 phía Sig. (2-tailed) = 0.01 < 0.05 

nên bát bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1, tức là điểm trung bình của nhóm 

TN và nhóm ĐC khác nhau một cách có ý nghĩa với độ tin cậy 95%.  

Qua 2 lần thực nghiệm đối chứng, kết quả đều cho thấy điểm trung bình của nhóm 

thực nghiệm luôn cao hơn nhóm đối chứng và điểm trung bình của 2 nhóm thực sự 

khác biệt một cách có ý nghĩa. Điều đó chứng tỏ hình thức dạy học kết hợp với GTĐT 

Khoa học Trái Đất có hiệu quả cao hơn so với cách dạy truyền thống với giáo trình in.  
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3.6.2.2. Kết quả thực nghiệm đánh giá sau tác động 

Việc lựa chọn các nhóm NL để đánh giá dựa trên mục tiêu đầu ra và đặc thù nội 

dung của học phần, định hướng DH tiếp cận NL, chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Địa 

lí và đặc điểm tâm sinh lí của SV vùng ĐBSCL nói chung và của Trường ĐHCT 

nói riêng. Theo đó, các nhóm NL được đánh giá bao gồm tự học; giải quyết vấn đề; 

làm việc nhóm; sử dụng CNTT; thuyết trình; sử dụng sơ đồ, tranh ảnh và video; sử 

dụng bản đồ, sử dụng SLTK; thiết kế hoạt động dạy học. 

a. Kết quả thực nghiệm sau tác động lần thứ nhất 

Kết quả đánh giá các nhóm NL trong thực nghiệm đánh giá sau tác động lần thứ 

nhất được thể hiện trong Bảng 3.11. 

Bảng 3.11. Các mức năng lực trong thực nghiệm đánh giá sau tác động lần thứ nhất 

Năng lực 

Điểm tự đánh giá của SV* Điểm đánh giá của GV* 

Nhóm  ĐC Nhóm TN Điểm 

chênh 

lệch 

Nhóm  ĐC Nhóm TN Điểm 

chênh 

lệch Điểm 
Độ lệch 

chuẩn 
Điểm 

Độ lệch 

chuẩn 
Điểm 

Độ lệch 

chuẩn 
Điểm 

Độ lệch 

chuẩn  

Tự học 1.095 0.051 1.744 0.062 0.649 0.933 0.051 1.690 0.061 0.757 

Giải quyết vấn đề 1.282 0.068 1.851 0.065 0.570 1.208 0.077 1.915 0.068 0.707 

Làm việc nhóm 1.205 0.063 1.962 0.062 0.757 1.158 0.077 1.966 0.062 0.808 

Sử dụng CNTT 1.312 0.098 2.048 0.061 0.736 1.226 0.048 2.031 0.054 0.805 

Thuyết trình 1.400 0.058 2.015 0.052 0.615 1.100 0.053 1.825 0.050 0.726 

Sử dụng bản đồ 1.828 0.070 2.431 0.064 0.603 1.660 0.066 2.206 0.056 0.546 

Sử dụng tranh ảnh 1.286 0.049 2.205 0.052 0.919 1.211 0.048 2.012 0.050 0.801 

Sử dụng SLTK 1.429 0.051 2.184 0.068 0.755 1.336 0.052 1.997 0.058 0.660 

Thiết kế hoạt 

động dạy học 
0.998 0.048 1.805 0.046 0.807 0.848 0.041 1.724 0.040 0.876 

Trung bình 1.315 0.062 2.027 0.059 0.712 1.187 0.057 1.930 0.055 0.743 

* Mức điểm: Dưới 1: Yếu, từ 1 đến <2: Trung bình, từ 2 đến <3: Tương đối tốt, từ 3 đến 4: Tốt 

Từ bảng 3.11 có thể nhận định như sau: 
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- Nhóm đối chứng, các chỉ số năng lực trong đánh giá của SV và GV đều ở mức 

Trung bình hoặc Yếu; nhóm thực nghiệm chỉ số hầu hết năng lực đều ở mức Trung 

bình và Tương đối tốt. Với sai số trung bình của tất cả chỉ số năng lực đều nhỏ hơn 

0.07, chứng tỏ số liệu có độ tin cậy cao. Có thể thấy rõ sự thay đổi các chỉ số năng 

lực trong Hình 3.1. 

     Đánh giá của sinh viên                Đánh giá của giảng viên 
 

 

 

Hình 3.1. Biểu đồ so sánh sự khác biệt về trung bình chỉ số năng lực của nhóm 

thực nghiệm và đối chứng trong thực nghiệm đánh giá sau tác động lần thứ nhất 

- Chỉ số năng lực do SV tự đánh giá hầu hết đều cao hơn GV, tuy nhiên mức chệnh 

lệch trong 2 đánh giá này là rất nhỏ (chênh lệch 0.05 điểm). Sở dĩ có sự tương đồng 

này là do các tiêu chí đánh giá năng lực đã được GV và SV cùng thống nhất ở đầu học 

kì, SV đã hiểu rõ ràng về các tiêu chí, đồng thời cách đánh giá là hoàn toàn khách quan.  

- Trong kết quả tự đánh giá của SV, trung bình chỉ số năng lực của nhóm ĐC là 

1.315 (độ lệch chuẩn 0.062) và nhóm TN là 2.027 (độ lệch chuẩn 0.059), như vậy 

trung bình chỉ số năng lực nhóm TN cao hơn nhóm ĐC là 0.712 điểm. Qua trung bình 

chỉ số năng lực giữa các nhóm, SV tự đánh giá rằng sử dụng GTĐT giúp phát triển các 

năng lực tốt hơn sử dụng giáo trình in. 

 - Trong kết quả đánh giá của GV, trung bình chỉ số năng lực của nhóm ĐC là 

1.187 (độ lệch chuẩn 0.057) và nhóm TN là 1.930 (độ lệch chuẩn 0.055), như vậy 

trung bình chỉ số năng lực của nhóm TN cao hơn nhóm ĐC là 0.743 điểm. Sự chênh 
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lệch trung bình chỉ số năng lực của 2 nhóm cho phép kết luận sử dụng GTĐT giúp 

phát triển các năng lực tốt hơn sử dụng giáo trình in truyền thống. 

- Chỉ số các năng lực của nhóm TN luôn cao hơn nhóm ĐC, trong đó chỉ số 

năng lực về sử dụng tranh ảnh, thiết kế hoạt động dạy học, làm việc nhóm, Sử dụng 

CNTT chênh lệch rất cao, từ 0.75 đến 0.9; chỉ số của các nhóm năng lực còn lại đều 

có mức chênh lệch trên 0.5. 

Qua những phân tích trên, có thể thấy chỉ số năng lực của SV nhóm TN luôn 

cao hơn nhóm ĐC. Cả GV và SV đều đánh giá sử dụng GTĐT sẽ giúp phát triển 

các năng lực cần thiết tốt hơn giáo trình in. Tuy nhiên, để khẳng định kết quả đánh 

giá trung bình chỉ số các năng lực giữa nhóm TN và ĐC có sự khác biệt một cách ý 

nghĩa, tác giả đã sử dụng phép kiểm chứng Paired–Samples T Test trong SPSS và kết 

quả phân tích được thể hiện cụ thể trong Bảng 3.12 và Bảng 3.13. 

Bảng 3.12. Các đại lượng kiểm định sự khác biệt về trung bình chỉ số năng lực của nhóm thực nghiệm 

và đối chứng trong thực nghiệm đánh giá sau tác động lần thứ nhất (do sinh viên tự đánh giá) 

Năng lực 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Tự học -.7259 .3381 .0541 -.8355 -.6163 -14.3981 38 .0000 

Pair 2 Giải quyết vấn đề -.5689 .4468 .0716 -.7137 -.4240 -8.2770 38 .0044 

Pair 3 Làm việc nhóm -.7595 .3200 .0512 -.8633 -.6558 -15.3887 38 .0000 

Pair 4 Sử dụng CNTT -.7462 .6314 .1011 -.9508 -.5415 -14.2425 38 .0006 

Pair 5 Thuyết trình -.5297 .2846 .0456 -.6219 -.4374 -12.4754 38 .0010 

Pair 6 Sử dụng bản đồ -.6000 .2886 .0462 -.6936 -.5064 -12.7974 38 .0000 

Pair 7 Sử dụng tranh ảnh, video -.9187 .2322 .0372 -.9940 -.8434 -24.3947 38 .0000 

Pair 8 Sử dụng  SLTK -.7469 .4424 .0708 -.8903 -.6035 -10.8837 38 .0000 

Pair 9 Thiết kế hoạt động dạy học -.8063 .2239 .0358 -.8789 -.7337 -25.7858 38 .0000 

  Trung bình -.6995 .3730 .0597 -.8204 -.5785 -14.1072 38 .0008 
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Bảng 3.13. Các đại lượng kiểm định sự khác biệt về trung bình chỉ số năng lực của nhóm thực nghiệm 

và đối chứng trong thực nghiệm đánh giá sau tác động lần thứ nhất (do giảng viên đánh giá) 

Năng lực 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Tự học -.7618 .3545 .0568 -.8767 -.6469 -14.2974 38 .0000 

Pair 2 Giải quyết vấn đề -.7150 .4681 .0750 -.8668 -.5633 -9.4918 38 .0001 

Pair 3 Làm việc nhóm -.8128 .4680 .0749 -.9645 -.6611 -15.3366 38 .0000 

Pair 4 Sử dụng CNTT -.8142 .2527 .0405 -.8962 -.7323 -22.4556 38 .0000 

Pair 5 Thuyết trình .0322 .4230 .0677 -.1049 .1693 .8959 38 .0001 

Pair 6 Sử dụng bản đồ -.5476 .3260 .0522 -.6533 -.4420 -10.8392 38 .0000 

Pair 7 Sử dụng tranh ảnh, video -.7799 .2729 .0435 -.8679 -.6918 -20.6348 38 .0000 

Pair 8 Sử dụng  SLTK -.6615 .4296 .0688 -.8008 -.5223 -10.1608 38 .0000 

Pair 9 Thiết kế hoạt động dạy học -.7674 .1688 .0270 -.8221 -.7127 -34.1548 38 .0000 

  Trung bình -.6476 .3515 .0563 -.7615 -.5337 -15.1639 38 .0000 

 

Bảng 3.12 và 3.13 cho thấy trị số Sig. (2-tailed) của tất cả năng lực trong kết 

quả đánh giá của GV và SV đều nhỏ hơn 0.05, chứng tỏ sự khác biệt về mức năng 

lực trung bình của nhóm TN và nhóm ĐC là có ý nghĩa với độ tin cậy 95%. 

b. Kết quả thực nghiệm sau tác động lần thứ hai 

Tương tự như lần thực nghiệm đầu tiên, sau khi thu thập đầy đủ các phiếu đánh 

giá tác gia đã sử dụng phần mềm SPSS để phân tích dữ liệu, kết quả phân tích được 

thể hiện cụ thể trong Bảng 3.13. 
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Bảng 3.13. Các mức năng lực trong thực nghiệm đánh giá sau tác động lần thứ hai 

Năng lực 

Điểm tự đánh giá của SV* Điểm đánh giá của GV* 

Nhóm  ĐC Nhóm TN Điểm 

chênh 

lệch 

Nhóm  ĐC Nhóm TN Điểm 

chênh 

lệch 
Điểm 

Độ lệch 

chuẩn 
Điểm 

Độ lệch 

chuẩn 
Điểm 

Độ lệch 

chuẩn 
Điểm 

Độ lệch 

chuẩn 

Tự học 1.221 0.072 1.984 0.068 0.763 1.044 0.062 1.923 0.063 0.879 

Giải quyết vấn đề 1.436 0.082 2.015 0.068 0.579 1.435 0.078 2.174 0.071 0.739 

Làm việc nhóm 1.463 0.074 2.093 0.064 0.630 1.427 0.095 2.163 0.062 0.736 

Sử dụng CNTT 1.384 0.066 2.193 0.063 0.809 1.371 0.066 2.193 0.059 0.822 

Thuyết trình 1.582 0.066 2.222 0.056 0.640 1.344 0.065 1.910 0.042 0.567 

Sử dụng bản đồ 1.741 0.072 2.103 0.069 0.362 1.671 0.073 1.925 0.065 0.253 

Sử dụng tranh ảnh 1.416 0.069 2.522 0.065 1.107 1.342 0.061 2.268 0.054 0.926 

Sử dụng SLTK 1.531 0.075 2.564 0.071 1.034 1.491 0.066 2.339 0.058 0.848 

Thiết kế hoạt 

động dạy học 
1.261 0.063 1.702 0.048 0.442 1.054 0.057 1.973 0.088 0.919 

Trung bình 1.448 0.071 2.155 0.063 0.707 1.353 0.069 2.096 0.063 0.743 

* Mức điểm: Dưới 1: Yếu, từ 1 đến <2: Trung bình, từ 2 đến <3: Tương đối tốt, từ 3 đến 4: Tốt 

Bảng 3.13 cho thấy: 

- Đối với nhóm ĐC, các chỉ số năng lực trong đánh giá của SV và GV đều ở 

mức trung bình hoặc yếu; đối với nhóm TN chỉ số của hầu hết năng lực đều ở mức 

tương đối tốt. Với sai số trung bình của chỉ số năng lực dao động trong khoảng 0.05 

đến 0.09, sai số này tương đối nhỏ nên số liệu có độ tin cậy cao. Có thể thấy rõ sự 

thay đổi các chỉ số năng lực qua Hình 3.2. 

 

 



143 

 

Đánh giá của sinh viên                 Đánh giá của giảng viên 

 

         

Hình 3.2. Biểu đồ so sánh sự khác biệt về trung bình chỉ số năng lực của nhóm 

thực nghiệm và đối chứng trong thực nghiệm đánh giá sau tác động lần thứ hai 

- Chỉ số năng lực do SV tự đánh giá hầu hết đều cao hơn GV, tuy nhiên mức chệnh 

lệch trong 2 đánh giá này là rất nhỏ. So với lần thực nghiệm thứ nhất, ở lần thực nghiệm 

thứ hai sự chênh lệch về kết quả tự đánh giá SV và kết quả đánh giá của GV đã giảm rất 

nhiều, điều đó chứng tỏ đã có sự thống nhất cao hơn trong cách đánh giá năng lực của 

GV và SV, đồng thời phản ánh được kĩ năng tự đánh giá của SV ngày càng tốt  hơn.  

- Trong đánh giá của SV, trung bình chỉ số năng lực của nhóm ĐC là 1.448 (độ lệch 

chuẩn 0.071) và nhóm TN là 2.155 (độ lệch chuẩn 0.063), như vậy trung bình chỉ số 

năng lực nhóm TN cao hơn nhóm ĐC là 0.712 điểm. So với lần thực nghiệm thứ nhất, 

chênh lệch giữa trung bình chỉ số năng lực của nhóm TN và ĐC ở lần thực nghiệm thứ 

hai chỉ giảm đi 0.006, đồng nghĩa với kết quả đánh giá của SV là rất ổn định qua hai lần 

TN. Từ trung bình chỉ số năng lực giữa nhóm TN và ĐC có thể thấy SV tự đánh giá rằng 

sử dụng GTĐT giúp phát triển các năng lực cần thiết tốt hơn sử dụng giáo trình in. 

 - Trong đánh giá của GV, trung bình chỉ số năng lực của nhóm ĐC là 1.187 (độ 

lệch chuẩn 0.057) và nhóm TN là 1.930 (độ lệch chuẩn 0.055), như vậy trung bình chỉ 

số năng lực của nhóm TN cao hơn nhóm ĐC là 0.743 điểm. Từ sự chênh lệch trung 

bình chỉ số năng lực cho phép kết luận: sử dụng GTĐT giúp phát triển các năng lực tốt 

hơn sử dụng giáo trình in. Cũng giống như lần thứ nhất, kết quả đánh giá của GV ở lần 
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thứ hai cao hơn kết quả tự đánh giá của SV, tuy nhiên mức chênh lệch là rất nhỏ. Sự 

chênh lệch về chỉ số trung bình của các năng lực giữa nhóm TN và ĐC ở 2 lần thực 

nghiệm bằng nhau, điều đó chứng tỏ kết quả đánh giá của GV ở 2 lần TN là rất ổn định. 

- Trong đánh giá của cả SV và GV, chỉ số các năng lực của nhóm TN luôn cao hơn 

nhóm ĐC, trong đó trung bình chỉ số năng lực về sử dụng sơ đồ, tranh ảnh và video, 

năng lực thiết kế hoạt động dạy học, làm việc nhóm, sử dụng CNTT của nhóm TN luôn 

cao hơn nhóm ĐC từ 0.75 đến 0.9; trung bình chỉ số các năng lực còn lại của nhóm TN 

đều cao hơn nhóm ĐC ở mức trên 0.5. So với lần TN thứ nhất, chênh lệch giữa trung 

bình chỉ số các năng lực của nhóm TN và ĐC ở lần thực nghiệm thứ hai là khá tương 

đồng, đồng nghĩa với kết quả đánh giá của SV và GV trong cả 2 lần TN đều rất ổn định. 

Qua những phân tích trên, có thể thấy ở lần thực nghiệm thứ hai chỉ số năng lực 

của SV sử dụng GTĐT luôn cao hơn SV sử dụng giáo trình in. Để khẳng định kết 

quả đánh giá ở lần thực nghiệm thứ hai có sự khác biệt một cách ý nghĩa, tác giả cũng 

sử dụng phép kiểm chứng Paired–Samples T-Test trong SPSS, kết quả phân tích 

được thể hiện trong Bảng 3.14 và Bảng 3.15. 

Bảng 3.14. Các đại lượng kiểm định sự khác biệt về trung bình chỉ số năng lực của nhóm thực 

nghiệm và đối chứng trong thực nghiệm đánh giá sau tác động lần thứ hai (do sinh viên tự đánh giá) 

Năng lực 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Tự học -.5455 .5283 .0796 -.7061 -.3848 -6.9086 43 .0000 

Pair 2 Giải quyết vấn đề -.6990 .4784 .0721 -.8445 -.5536 -9.9365 43 .0000 

Pair 3 Làm việc nhóm -.7255 .5303 .0799 -.8867 -.5643 -11.1524 43 .0000 

Pair 4 Sử dụng CNTT -.8126 .3490 .0526 -.9187 -.7065 -16.0850 43 .0000 

Pair 5 Thuyết trình -.7497 .3007 .0453 -.8411 -.6583 -16.4597 43 .0000 

Pair 6 Sử dụng bản đồ .2584 .3144 .0474 .1628 .3540 5.5392 43 .0010 

Pair 7 Sử dụng tranh ảnh, video -.9731 .7341 .1107 -1.1962 -.7499 -13.5307 43 .0000 

Pair 8 Sử dụng  SLTK -.8403 .4888 .0737 -.9889 -.6917 -11.5713 43 .0000 

Pair 9 Thiết kế hoạt động dạy học -.9029 .6051 .0912 -1.0869 -.7189 -17.0234 43 .0004 

  
Trung bình -.6359 .4655 .0702 -.7774 -.4944 -10.0131 43 .0001 
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Bảng 3.15. Các đại lượng kiểm định sự khác biệt về trung bình chỉ số năng lực của nhóm thực 

nghiệm và đối chứng trong thực nghiệm đánh giá sau tác động lần thứ hai (do giảng viên đánh giá) 

Năng lực 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Tự học -.5455 .5283 .0796 -.7061 -.3848 -6.9086 43 .0000 

Pair 2 Giải quyết vấn đề -.6990 .4784 .0721 -.8445 -.5536 -9.9365 43 .0000 

Pair 3 Làm việc nhóm -.7255 .5303 .0799 -.8867 -.5643 -11.1524 43 .0000 

Pair 4 Sử dụng CNTT -.8126 .3490 .0526 -.9187 -.7065 -16.0850 43 .0000 

Pair 5 Thuyết trình -.7497 .3007 .0453 -.8411 -.6583 -16.4597 43 .0000 

Pair 6 Sử dụng bản đồ .2581 .3138 .0470 .1633 .3528 5.5799 44 .0010 

Pair 7 Sử dụng tranh ảnh, video -.9731 .7341 .1107 -1.1962 -.7499 -13.5307 43 .0000 

Pair 8 Sử dụng  SLTK -.8403 .4888 .0737 -.9889 -.6917 -11.5713 43 .0000 

Pair 9 Thiết kế hoạt động dạy học -.9029 .6051 .0912 -1.0869 -.7189 -17.0234 43 .0004 

  Trung bình -.6656 .4809 .0725 -.8118 -.5195 -10.7875 43 .0002 

Bảng 3.14 và 3.15 cho thấy trị số Sig. (2-tailed) của tất cả năng lực trong kết 

quả đánh giá của SV và GV đều nhỏ hơn 0.05, chứng tỏ sự khác biệt về mức năng 

lực trung bình của nhóm TN và nhóm ĐC là có ý nghĩa với độ tin cậy 95%. 

Bên cạnh các đánh giá định lượng, tác giả còn khảo sát ý kiến của SV nhóm 

thực nghiệm trong cả 2 lần tổ chức thực nghiệm về hiệu quả và mong muốn khi học 

tập với GTĐT Khoa học Trái Đất.  

Dưới đây là những ý kiến chia sẻ của SV: 

- Sinh viên D.T.Q.C chia sẻ: “Trước đây ở trường phổ thông em chưa được tiếp 

xúc với cách dạy vừa trên lớp, vừa qua mạng Internet nên ban đầu còn bỡ ngỡ. Sau 

một vài tuần, khi đã quen với cách học mới, đặc biệt là có sự hỗ trợ của GTĐT 

Khoa học Trái Đất em dễ dàng xác định được công việc mình cần phải làm trong 

mỗi tuần học, từ đó lên kế hoạch tự học để hoàn thành các nhiệm vụ được giao”.  

- Sinh viên N.T.N.H thì cho rằng: “Với sự hỗ trợ của GTĐT Khoa học Trái Đất 

em đã biết cách phân chia công việc cho mỗi tuần học và lên kế hoạch hoàn thành 

công việc cho cả 15 tuần. Trước đây, trước mỗi buổi học hầu như em không chuẩn bị 

gì cả, em hoàn toàn thụ động nhận nhiệm vụ từ GV nhưng trong khóa học này em đã 

chủ động đọc GTĐT, tự tóm tắt lại nội dung bài học để khi lên lớp tham gia ý kiến cùng 

các bạn. Sau khóa học em đã biết cách làm việc nhóm sao cho hiệu quả, đặc biệt là sử 
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dụng CNTT để hỗ trợ cho việc chia sẻ tài liệu và làm việc nhóm trực tuyến”. 

- Sinh viên N.C.C: “Trước đây em học trường chuyên nên có một vài lần thực 

hiện dự án nhưng em chỉ làm theo kế hoạch đã có sẵn của GV chứ chưa tự lên kế 

hoạch chi tiết cho từng công việc của mình. Qua học phần em đã biết cách thiết kế 

một một dự án như thế nào cho hiệu quả”. 

- Theo sinh viên T.T.M.L: “GTĐT Khoa học Trái Đất được thiết kế rất chi tiết về 

nội dung cho từng tuần học đã giúp em xác định được công việc mình cần làm để hoàn 

thành được các mục tiêu của học phần. Sau học phần em thấy kĩ năng tự học, làm việc 

nhóm, sử dụng CNTT, thiết kết dự án của mình đã được cải thiện đáng kể”. 

Ngoài những ý trên đây, tác giả còn nhận được nhiều ý kiến chia sẻ khác và đã 

tổng hợp lại thành các nhóm như sau: 

- GTĐT có nhiều hình ảnh, video clip giúp SV học tốt hơn một số nội dung mang 

tính trừu tượng như chuyển động biểu kiến, mùa, góc nhập xạ,...; 

- Hình thức trình bày của GTĐT rất rõ ràng, màu sắc hài hòa và dễ nhìn. 

- GTĐT Khoa học Trái Đất giúp SV tư duy tốt hơn; hình ảnh, màu sắc phong phú 

nên hỗ trợ SV rất nhiều trong việc thực hiện các bài báo cáo và thuyết trình. 

- Sinh viên cảm thấy thích thú khi học GTĐT Khoa học Trái Đất, từ đó giúp bản 

thân chăm chỉ hơn, đặc biệt là việc tự học được SV thực hiện có hiệu quả hơn. 

- Sau khóa học SV tự nhận thấy khả năng sử dụng CNTT để hỗ trợ các hoạt động 

học tập của mình đã được cải thiện, mọi công việc đều có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. 

Qua ý kiến chia sẻ của SV như trên, tác giả nhận thấy những ý kiến này rất phù 

hợp với kết quả phân tích định lượng. Theo đó, đa số SV đều tự đánh giá các kĩ 

năng của mình đã được cải thiện, nhất là kĩ năng tự học, sử dụng CNTT, thu thập và 

xử lí thông tin và thiết kế hoạt động DH. Sinh viên mong muốn mình được trang bị 

nhiều hơn kiến thức về CNTT và thiết kế hoạt động DH cho mảng kiến thức Khoa 

học Trái Đất để có thể làm tốt được công việc ở nhà trường phổ thông sau này. Bên 

cạnh những SV có sự tiến bộ trong học tập, khảo sát định lượng cũng cho thấy vẫn 

còn một vài SV có năng lực học tập yếu không thể theo kịp tiến độ học tập so với các 

SV khác. Mặc dù đã có sự tiến bộ nhưng mức năng lực học tập của các SV này chỉ 

cải thiện trong một giới hạn nhất định.  
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

Từ kết quả phân tích sau quá trình thực nghiệm sư phạm bằng các phương 

pháp thực nghiệm đối chứng và thực nghiệm đánh sau tác động, tác giả đã có cơ 

sở để khẳng định giả thuyết ban đầu về tính hiệu quả của đề tài. Việc sử dụng 

GTĐT trong DH Địa lí ở Trường ĐHCT và các trường ĐH thuộc vùng ĐBSCL 

bước đầu đã đạt được một số kết quả sau: 

1. Năng lực nhận thức trong học phần Khoa học Trái Đất của SV sử dụng GTĐT 

được nâng cao hơn so với sử dụng giáo trình in truyền thống (điểm số trung bình của 

lớp TN cao hơn lớp ĐC 0.89 ở lần 1 và cao hơn 0.75 ở lần 2). Đối với các nhóm năng 

lực cần phát triển qua học phần thì năng lực tự học, sử dụng CNTT, thiết kế các hoạt 

động DH và năng lực sử dụng sơ đồ, tranh ảnh, video của nhóm TN luôn cao hơn rõ 

rệt so với nhóm ĐC (đều cao hơn 0.7); các nhóm năng lực sử dụng bản đồ, sử dụng 

SLTK của nhóm sử dụng GTĐT luôn cao hơn nhóm sử dụng giáo trình in từ 0.5 trở lên.  

2. Kết quả khảo sát ý kiến của SV và GV về chất lượng GTĐT cho thấy 100% ý 

kiến đánh giá đạt, trong đó trên 50% đánh giá ở mức Khá trở lên, việc sử dụng GTĐT 

Khoa học Trái Đất trong tổ chức DH kết hợp đã giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian lên 

lớp, tạo được môi trường học tập gần gũi và liên tục, từ đó đẩy nhanh quá trình lĩnh hội 

tri thức của SV, dần dần phát triển và hoàn thiện các kĩ năng học tập cho SV. 

3. Trong đánh giá của cả GV và SV sau 2 lần thực nghiệm sử dụng GTĐT trong 

học tập đều cho thấy chỉ số trung bình các năng lực của nhóm TN luôn cao hơn 

nhóm ĐC. Kết quả của 2 lần đánh giá TN chênh lệch không đáng kể, chứng tỏ kết 

quả đánh giá khá ổn định và khách quan. Phép kiểm định đối Paired Sample T-Test 

cho thấy các quả đánh giá giữa nhóm TN và nhóm ĐC có sự khác biệt một cách có ý 

nghĩa với độ tin cậy 95%.  

Từ các kết quả đạt được, có thể khẳng định rằng, GTĐT mang lại hiệu quả tốt 

hơn so với giáo trình in trong việc nâng cao năng lực nhận thức, đồng thời phát triển 

năng lực đặc thù cho SV Sư phạm Địa lí. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của đề tài, tác 

giả chưa đủ cơ sở để kết luận GTĐT hiệu quả hơn các công cụ khác.   
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu, đối chiếu giả thuyết, mục tiêu, nhiệm vụ với kết quả 

đạt được, có thể đưa ra một số kết luận như sau: 

- Đề tài đã đạt được mục tiêu lấy quan điểm công nghệ dạy học và dạy học 

theo năng lực làm chủ đạo, đồng thời áp dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp 

theo từng giai đoạn như: thu thập và xử lí thông tin, phương pháp chuyên gia, thực 

nghiệm sư phạm, toán thống kê,…  

- Trên cơ sở tổng hợp tài liệu, đề tài đã đánh giá tổng quan tình hình nghiên 

cứu trên thế giới và Việt Nam về sách điện tử, GTĐT nói chung, GTĐT Khoa 

học Trái Đất nói riêng. Theo đó, các nghiên cứu thực hành xây dựng và sử dụng 

GTĐT trong dạy học phổ biến hơn so với các nghiên cứu lí thuyết. Tuy nhiên, 

bước đầu cũng đã có một số tác giả đưa ra khái niệm về GTĐT và đánh giá vai 

trò của nó đối với quá trình tổ chức dạy học.  

- Đề tài đã phát triển và bổ sung cơ sở lí luận về GTĐT, đồng thời phân tích cơ 

sở thực tiễn để đưa ra quy trình xây dựng GTĐT phù hợp với mục tiêu dạy học 

hướng kết hợp và phát triển năng lực. Trên cơ sở quy trình đề xuất, tác giả đã xây 

dựng GTĐT Khoa học Trái Đất đảm bảo được các nguyên tắc, yêu cầu về hình thức, 

nội dung và hiệu quả trong tổ chức dạy – học (theo đánh giá của SV và GV tham gia 

thực nghiệm và phỏng vấn).  

- Tác giả đã xây dựng được GTĐT Khoa học Trái Đất đáp ứng được các yêu 

cầu về nội dung, hình thức và khả năng hỗ trợ tổ chức dạy học. Qua khảo sát bằng 

phiếu đối với GV và SV ở các trường ĐH thuộc vùng ĐBSCL cho thấy GTĐT 

Khoa học Trái Đất của đề tài đạt được tất cả các tiêu chí đề ra, trong đó hơn 50% 

tiêu chí đạt mức Khá trở lên. 

- Đề tài đã sử dụng các PPDH như: tự học, nêu vấn đề, làm việc nhóm, dự án 

theo hướng kết hợp mặt đối mặt với trực tuyến và tự học để giảng dạy thực nghiệm 

GTĐT và hình thức mặt đối mặt truyền thống để giảng dạy giáo trình in trong học 
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phần Khoa học Trái Đất cho SV Sư phạm Địa lí của Trường ĐHCT. Kết quả thực 

nghiệm cho thấy GTĐT Khoa học Trái Đất giúp nâng cao được năng lực nhận thức 

và các năng lực đặc thù cần phát triển cho SV trong học phần Khoa học Trái Đất tốt 

hơn so với giáo trình in truyền thống; GTĐT vừa là phương tiện, vừa là công cụ rất 

thích hợp để đổi mới PPDH theo hình thức Dạy học kết hợp (blended learning), góp 

phần nâng cao chất lượng DH cho SV sư phạm Địa lí ở Trường ĐHCT.  

- Kết quả TNSP còn cho thấy rằng, việc tổ chức dạy học GTĐT Khoa học Trái 

Đất theo hình thức Dạy học kết hợp không chỉ phát triển được năng lực nhận thức, 

năng lực tự học, năng lực sử dụng CNTT,… mà còn giúp SV tích cực, chủ động và 

sáng tạo hơn trong quá trình học tập. Bên cạnh đó, GTĐT còn giúp cho GV chủ động 

hơn trong việc truyền đạt kiến thức, tiết kiệm được thời gian lên lớp và quan trọng 

hơn cả là hiệu quả dạy học được nâng cao.  

- Do hạn chế về nhiều mặt nên tác giả chưa cung cấp đầy đủ chứng cứ và phân 

tích đa chiểu để các kết quả thực nghiệm sư phạm mang tính thuyết phục hơn. 

2. KHUYẾN NGHỊ 

2.1. Đối với các cấp quản lí 

Bộ GD&ĐT và các trường ĐH cần có chính sách khuyến khích, đồng thời có 

những biện pháp cụ thể để tăng cường việc xây dựng và sử dụng GTĐT trong dạy 

học ở bậc đại học, đặc biệt là trong các học phần đòi hỏi tính trực quan cao. Bên 

cạnh đó, cũng cần xác định được các giá trị nhân văn chủ đạo trong quá trình áp 

dụng CNTT nói chung và GTĐT nói riêng nhằm tránh tình trạng lạm dụng làm mất 

giả trị bản thể của người học. 

2.2. Đối với giảng viên 

- Trước hết, mỗi giảng viên cần tự giác nâng cao năng lực ứng dụng CNTT 

trong DH để có thể khai thác tốt hơn những thành tựu khoa học công nghệ của thế 

giới vào giảng dạy chuyên môn và phát triển nghề nghiệp cho SV. 

- Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học và phương pháp dạy học GTĐT theo hướng 

kết hợp hoàn toàn mang tính chủ quan của GV. Mỗi chuyên ngành, mỗi học phần đều có 
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PPDH đặc trưng nên PPDH được áp dụng cho GTĐT Khoa học Trái Đất sẽ là cơ sở 

tham khảo để GV có những lựa chọn hợp lí hơn cho học phần mình đang đảm trách. 

- Đánh giá năng lực người học là quá trình đánh giá phức tạp, chưa có sự thống 

nhất về lí luận. Bộ công cụ đánh giá năng lực SV được sử dụng trong luận án còn 

mang tính chủ quan của tác giả, vì vậy mỗi GV cần xây dựng cho mình một bộ công 

cụ đánh giá năng lực SV sao cho phù hợp với mục tiêu học phần, đặc điểm tâm sinh 

lí, đặc điểm nhận thức của SV và các điều kiện thực tế tại nơi mình công tác. 

- Để sử dụng GTĐT có hiệu quả thì trong quá trình thiết kế cần chú trọng đến việc 

khai thác ý thức, niềm khao khát muốn tìm tòi cái mới của SV trước khi cung cấp nguồn 

thông tin; đồng thời trong quá trình tổ chức E-learning, GV cần chú ý đến việc phát huy 

tối đa tính tích cực hoạt động của SV, tạo điều kiện cho SV độc lập tìm ra kiến thức.  

- Tuy việc vận dụng GTĐT trong dạy hoc đã mang lại những kết quả khả quan 

nhưng cần phải chú trọng hơn đến việc rèn luyện kĩ năng cho SV, nhất là các kĩ 

năng thuyết trình, sử dụng ngôn ngữ,… 

2.3. Đối với sinh viên  

- Cần phát huy tối đa tính tích cực, chủ động, sáng tạo và khả năng tự học thì mới 

đạt được kết quả cao trong quá trình học tập với GTĐT theo hướng Dạy học kết hợp. 

- Mỗi SV cần tự giác tìm hiểu kiến thức và rèn luyện kĩ năng ứng dụng 

CNTT trong học tập nhằm phát triển toàn diện cả về năng lực chuyên môn và 

năng lực nghề nghiệp. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH 
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PHỤ LỤC 2: ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN KHOA HỌC TRÁI ĐẤT 
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TRỊNH QUỐC LẬP 

(Đã ký) 

(Đã ký) 
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PHỤ LỤC 3: PHIẾU DỰ GIỜ GIẢNG VIÊN 

(Giảng dạy các học phần chuyên ngành của ngành Sư phạm Địa lí)  

Họ tên người dạy:………………………………………………………………………………. 

Tên chủ đề:……………………………………………………………………………………… 

Học phần:……………………………. Số tiết :……………..Ngày 

dạy:……………………… 

Họ tên người cùng dự:………………………………………………………………………….. 

Nhận xét bài giảng: 

Các 

mặt 
Tiêu chí đánh giá Nhận xét 

Nội dung 

1. Tính khoa học của nội dung 

 

 

 

2. Tính cập nhật, liên hệ thực tiển  

 

 

 

Phương 

pháp 

3. Tổ chức hoạt động học tập 

 

 

 

4. Sử dụng thiết bị đồ dùng tư liệu  

 

 

 

5. Các bài tập/nhiệm vụ giao cho SV  

 

 

 

6. Tính phân hoá cho đối tượng, 

kích thích động cơ học tập của SV 

 

 

 

7. Mức độ tham gia của SV  

 

 

 

8. Vận dụng vào thực tế. 

 

 

 

9. Ứng dụng CNTT trong dạy học 

 

 

 

Đánh giá  

 

10. Tổ chức hoạt động đánh giá  

 

 

 

11. Hoạt động tự đánh giá và đánh 

giá lẫn nhau. 

 

12. Đạt được mục tiêu bài học. 
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      PHỤ LỤC 4: PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG TỰ HỌC CỦA SINH 

VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
 

(Trích các câu hỏi khảo sát có liên quan đến nội dung của luận án) 

Chúng tôi đang thực hiện đề tài NCKH về vấn đề tự học của SV sư phạm và rất cần 

những ý kiến trả lời của các bạn. Sự đóng góp quý báu của các bạn sẽ góp phần thành công 

cho đề tài này. Mọi thông tin của các bạn sẽ được đảm bảo bí mật tuyệt đối.  

Xin vui lòng cho biết ý kiến của bạn qua phiếu khảo sát dưới đây.  
 

Họ tên SV:………………………………………………………………………………………..(có thể không 

điền).  

Năm sinh:……………………….. Giới tính:………………………………………………… 

Sinh viên năm thứ:……………… Quê quán (huyện, 

tỉnh)………………………………….Ngành:……………………………… 

Đi làm thêm (đánh x vào ô phù hợp)    Không,  có (nếu có, bao nhiêu giờ 1 tuần………) 

 
 

 Đánh x vào đáp án mà bạn chọn 
 

1.  Bạn thường tham khảo tài liệu phục vụ học tập ở đâu? (có thể chọn nhiều đáp án)  

 a. Thư viện Trường (Trung tâm học liệu)      

 b. Thư viện Khoa         

 c. Phòng lưu trữ của Bộ môn        

 d. Thư viện thành phố        

 e. Các nhà sách        

 f. Bài giảng hoặc giáo trình của giáo viên      

 g. Mạng Internet         

 h. Sách mà mình sưu tập        

 i. Khác:………………………………………………………………………………………… 
 

2. Bạn đánh giá như thế nào về giáo trình in của giáo viên? (đánh x vào ô đồng ý hoặc không)  

 a. Rõ ràng, chi tiết      Đồng ý   Không đồng ý  

 b. Trực quan, sinh động     Đồng ý   Không đồng ý  

 c. Giúp tự học hiệu quả      Đồng ý   Không đồng ý  

 d. Định hướng rõ nội dung cần tập trung   Đồng ý   Không đồng ý 

 e. Đầy đủ các hoạt động cho từng tuần học   Đồng ý   Không đồng ý  

 f. Mong muốn của bạn:…………………………………………… ………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3. Bạn đánh giá như thế nào về bài trình chiếu của giáo viên? (đánh x vào ô đồng ý hoặc không)  

 a. Rõ ràng, chi tiết      Đồng ý   Không đồng ý  

 b. Trực quan, sinh động     Đồng ý   Không đồng ý  

 c. Định hướng rõ nội dung cần tập trung   Đồng ý   Không đồng ý  

 d. Ý kiến khác:……………………………………………………………………………… 

4. Sau mỗi buổi học bạn thường tự học như thế nào? (có thể chọn nhiều đáp án)  

 a. Dành một ít thời gian để ôn lại các kiến thức đã học của buổi đó   

 b. Ghi lại những nội dung chưa hiểu để hỏi hoặc tìm cách giải quyết   

 c. Làm các bài tập hoặc rèn kĩ năng thực hành (nếu có)    

 d. Không làm gì cả (Chơi thể thao, ăn uống với bạn bè,…    

 e. Mong muốn của bạn để việc tự học tốt hơn:……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
  

5. Khi đọc tài liệu bạn thường đọc như thế nào? (có thể chọn nhiều đáp án)  

 a. Đọc mục lục trước, đọc nội dung sau      

 b. Đọc từng chữ của toàn quyển tài liệu      

 c. Chỉ đọc những phần mình đang cần       
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 d. Đánh dấu những chỗ quan trọng trong quá trình đọc    

 e. Đọc lướt nội dung và dừng lại ở những chỗ cần     

 f. Đọc, hiểu và so sánh với các tài liệu khác      

 g. Bạn tự đánh giá về kĩ năng đọc của mình có tốt hay khôn?:……………………………… 

6. Nguồn tài liệu nào giúp bạn học tập hiệu quả? (có thể chọn nhiều đáp án)  

 a. Bài giảng trên giấy của giáo viên       

 b. Giáo trình điện tử (cả tài liệu, hình ảnh, video,…) trên hệ thống E-learning  

 c. Sách từ trung tâm học liệu Trường        

 d. Các báo và tạp chí chuyên ngành      

 e. Cộng đồng mạng xã hội        

 f. Internet          

 g. Mong muốn của bạn để có nguồn tài liệu học tập tốt hơn:……………………… 

………………………………………………………………………………………… 
 

7. Khi làm việc theo nhóm bạn thường? (có thể chọn nhiều đáp án)  

 a. Xung phong làm nhóm trưởng       

 b. Tích cực phát biểu, đóng góp ý kiến      

 c. Tiếp thu ý kiến của bạn và đưa ra nhận định     

 d. Giúp đỡ bạn, có tinh thần tập thể       

 e. Tranh luận khi cần thiết         

 g. Khác:……………………………………………………………………………………… 
 

8. Trên lớp GV thường cho bạn làm việc nhóm?                
 
 

9. Học nhóm mang lại hiệu quả học tập tốt cho bạn?                
 
 

10.  Việc lập Kế hoạch học tập đáp ứng mục tiêu học phần đối với bạn là công việc:  
 a. Rất đơn giản 

 b. Đơn giản 

 c. Không có ý kiến 

 d. Khó khăn 

 e. Rất khó khăn 
 
 

11. Đề xuất để việc tự học của bạn được tốt hơn (vui lòng điền vào khoảng trống bên dưới) 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

CHÂN THÀNH CÁM ƠN VÀ CHÚC SỨC KHỎE! 
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PHỤ LỤC 5 

CÁC PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN 

Phiếu số 1. Đánh giá quá trình tự học của sinh viên 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN 

(Áp dụng cho GV đánh giá SV) 

 - Bài học:……………………………………………………………… Tuần:….. 

- Ngày, tháng thực hiện đánh giá:……………………………………………….. 

TT 
Họ và tên 

SV 

Mức độ 

tham gia 

vào Diễn 

đàn trên 

DOKEOS  

Mức độ 

Nhiệt tình, 

hăng hái 

đóng góp 

ý kiến 

Đưa ra ý 

kiến,  có 

giá trị cho 

các thành 

viên khác 

Đưa ra các 

thắc mắc 

có liên 

quan đến 

bài học 

Hoàn 

thành sản 

phẩm 

theo kế 

hoạch 

Tổng 

điểm 

1        

2        

3        

…        

Thang điểm đánh giá cho các tiêu chí: 

0.0 điểm = Hoàn toàn không, 0.5 điểm = Không thường xuyên, 1.0 điểm = Trung bình,                 

1.5 điểm = Thường xuyên, 2.0 điểm = Rất thường xuyên 

Tổng điểm = 10 điểm 
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PHỤ LỤC 6 

CÁC PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM CỦA SINH VIÊN 

Phiếu số 3: Phiếu đánh giá hoạt động nhóm của sinh viên 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM CỦA SINH VIÊN 

 (Áp dụng để SV tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau  và GV đánh giá SV) 

 - Chủ đề:…………………………………………………………………………. 

  - Nhóm được đánh giá:………………………………………………………….. 

  - Nhóm thực hiện đánh giá:……………………………………………………… 

  - Ngày, tháng thực hiện đánh giá:……………………………………………….. 

TT 
Họ và tên 

SV 

Mức độ 

Nhiệt 

tình, 

hăng hái 

Mức độ 

Hợp tác, 

chia sẻ ý 

kiến  

Đưa ra ý 

kiến, ý 

tưởng có 

giá trị 

Mức độ đóng 

góp cho sản 

phẩm của 

nhóm 

Hiệu 

quả 

công 

việc 

Tổng 

điểm 

1        

2        

3        

4        

Thang điểm đánh giá cho các tiêu chí: 

0.0 điểm = Không đóng góp được gì cho nhóm 

0.5 điểm = Không tốt bằng các thành viên khác trong nhóm 

1.0 điểm = Mức độ đóng góp trung bình 

1.5 điểm = Mức độ đóng góp khá 

2.0 điểm = Mức độ đóng góp tốt hơn các thành viên khác trong nhóm 

Tổng điểm = 10 điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

 

 

 

 



179 

 

 
 

 

 



180 

 

PHỤ LỤC 7 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÀM VIỆC NHÓM CỦA SINH VIÊN 
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PHỤ LỤC 8 

 BẢN THIẾT KẾ DỰ ÁN ĐƯỢC TÍCH HỢP GTĐT KHOA HỌC TRÁI ĐẤT 

TÊN DỰ ÁN: “Đánh giá tác động của thủy triều đến sản xuất và sinh hoạt 

của người dân thành phố Cần Thơ” 

Thời gian thực hiện: 4 tuần và 2 tiết báo cáo trên lớp 

Thành phần Mô tả 

1. Giới thiệu     Thủy triều là hiện tượng nước biển, nước sông lên xuống trong ngày do 

lực hút của Mặt Trăng và Mặt Trời. Trong vài năm gần đây, hiện tượng 

ngập lụt do triều cường, xâm nhập mặn đang diễn ra rất phức tạp ở nhiều 

địa phương ở ĐBSCL, trong đó có Thành phố Cần Thơ. Tìm hiểu về thủy 

triều, quy luật thủy triều, đánh giá tác động của thủy triều đến sản xuất và 

đời sống người dân ở địa phương, từ đó tìm ra biện pháp ứng phó là việc 

làm có ý nghĩa thực tiễn rất lớn.  

2. Mục tiêu    - Về kiến thức: Biết và trình bày được khái niệm và cách phân loại thủy 

triều, phân tích được nguyên nhân gây nên hiện tượng thủy triều và sự 

lệch triều trên Trái Đất, đánh giá được những lợi ích và tác hại của thủy 

triều đến sản xuất và đời sống, đánh giá được thực trạng tác động của 

thủy triều đến sản xuất và đời sồng người dân địa phương. 

   - Kĩ năng: Tự học, giao tiếp, khảo sát thực tế, xử lí và phân tích số liệu 

xử dụng các phầm mềm tin học trong học tập. 

   - Thái độ: Tích cực, hợp tác, chia sẻ, tinh thần tập thể. 

   - Năng lực cần phát triển: Tự học, ứng dụng công nghệ thông tin; làm 

việc nhóm, sử dụng số liệu thống kê, thực hiện dự án. 

3. Bộ câu hỏi 

định hướng 

    Thủy triều là gì? Thủy triều được phân loại như thế nào? Nguyên nhân 

gây ra hiện tượng thủy triều và lệch triều trên Trái Đất? Thủy triều có 

những lợi ích và tác hại nào? Ở địa phương khảo sát, sự thay đổi của thủy 

triều biểu hiện như thế nào và có tác động ra sao đến sản xuất và sinh 

hoạt của người dân. Những biện pháp nào giúp người dân ứng phó tốt 

nhất với tác động của thủy triều. 

4. Nhiệm vụ      SV được chia thành 8 nhóm (mỗi nhóm từ 4 đến 5 thành viên) với 

nhiệm vụ tìm hiểu kiến thức về thủy triều, lập phiếu khảo sát đánh giá tác 

động của thủy triều đến sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương, 
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Thành phần Mô tả 

tổng hợp dữ liệu để hoàn thành bài báo cáo bằng file Word và file 

PowerPoint. Địa bàn khảo sát cụ thể của các nhóm như sau: 

    - Nhóm 1 và 5: Thực hiện khảo sát trên địa bàn quận Ninh Kiều. 

    - Nhóm 2 và 6: Thực hiện khảo sát trên địa bàn quận Cái Răng. 

    - Nhóm 3 và 7:  Thực hiện khảo sát trên địa bàn quận Bình Thủy. 

    - Nhóm 4 và 8:  Thực hiện khảo sát trên địa bàn huyện Phong Điền. 

5. Kế hoạch 

thực hiện 

Dựa án được thực hiện trong 4 tuần, công việc cụ thể các tuần như sau: 

Công việc Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 

Lập kế hoạch thực hiện dự án      

Tìm kiếm tài liệu về thủy triều     

Lập phiếu khảo sát     

Khảo sát tại địa phương     

Xử lí tài liệu và phiếu khảo sát     

Viết báo cáo trên Word     

Viết báo cáo trên PowerPoint     

6. Sản phẩm - Bài báo cáo trên bằng file Word dài không quá 4 trang A4. 

- Bài báo cáo bằng PowerPoint dài không quá 15 slide. 

- Bài thuyết trình trên lớp 7 đến 10 phút. 

7. Đánh giá  - Đánh giá hoạt động khảo sát địa phương: Phiếu số 7. 

- Đánh giá kết quả làm việc nhóm: Phiếu số 3. 

- Đánh giá quá trình thực hiện dự án: Phiếu số 6. 

- Đánh giá sản phẩm của nhóm và bài thuyết trình: Phiếu số 4 

- Đánh giá phản hồi dự án của sinh viên: Phiếu số 8. 
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PHỤ LỤC 9. BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ CHO HỌC PHẦN KHOA HỌC TRÁI ĐẤT 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KÌ THI HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2014 - 2015 

Môn thi: KHOA HỌC TRÁI ĐẤT 

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 

Lưu ý: Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận, SV làm tất cả trên phiếu. 

 



187 

 

 



188 

 

 

 



189 

 

 

 



190 

 

 

 



191 

 

 



192 

 

PHỤ LỤC 10. CÁC PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN 

TRONG HỌC PHẦN KHOA HỌC TRÁI ĐẤT 

 
 

Họ và tên sinh viên đánh giá:………………………………………………….. 

Mã số SV:……………………………………………………………………… 

Ngày đánh giá:………………………………………………………………… 

 

Cho điểm từ 0 đến 4 (có thể cho lẻ đến 0.1) đối với các biểu hiện ở từng năng lực, 

theo đó 0 là mức kém nhất và 4 là mức tốt nhất. Thang điểm đánh giá cụ thể như sau: 
 0 đến < 1 1 đến < 2 2 đến < 3 3 đến 4 

Kém Trung bình Tương đối tốt  Tốt 
 

1. Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) 

Biểu hiện 
Mức đánh giá (điểm) 

Sinh viên  

tự đánh giá 

Giáo viên  

đánh giá 

1. Lựa chọn hiệu quả ICT trong quá trình học tập.   

2. Sử dụng mạng máy tính và các công cụ liên quan đến mạng máy tính.   

3. Tổ chức dữ liệu, lưu trữ và bảo mật dữ liệu an toàn.   

4. Đánh giá được độ tin cậy của thông tin, dữ liệu.   

5. Sử dụng ICT trong lập kế hoạch và giải quyết các vấn đề 

trong học tập học phần. 

  

6. Sử dụng các phần mềm tin học để xử lí thông tin, hình 

ảnh,… hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

  

7. Sử dụng hiệu quả mạng Internet để chia sẻ, trao đổi 

thông tin và hợp tác với người khác hiệu quả và an toàn. 

  

8. Sử dụng hiệu quả ICT trong hoạt động thuyết trình.   

9. Sử dụng hiệu quả ICT trong hoạt động đánh giá và tự đánh giá.   
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2. Năng lực tự học 

Biểu hiện 
Mức đánh giá (điểm) 
Sinh viên  

tự đánh giá 

Giáo viên  

đánh giá 

1. Xác định các nhiệm vụ học tập.   

2. Lập kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ học tập.   

3. Thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra.   

4. Đánh giá, điều chỉnh kế hoạch.   

5. Lựa chọn các tài liệu phù hợp cho nhiều mục đích học tập khác nhau.   

6. Sử dụng các nguồn thông tin từ thư viện.   

7. Ghi chép tóm tắt các nội dung đọc bằng nhiều hình thức 

khác nhau (sơ đồ tư duy, highlight, sơ đồ chân chim,…). 

  

8. Nhận ra các sai sót của bản thân và tự điều chỉnh trong 

quá trình học tập. 

  

9. Đúc kết thành những kinh nghiệm tự học và chia sẻ với bạn bè.   

10. Xây dựng được cách tự học riêng cho cá nhân.   
 

3. Năng lực giải quyết vấn đề 

Biểu hiện 
Mức đánh giá (điểm) 
Sinh viên  

tự đánh giá 

Giáo viên  

đánh giá 

1. Phân tích các tình huống trong học tập.   

2. Phát hiện và trình bày các tình huống có vấn đề trong học tập.   

3. Thu thập và phân tích thông tin liên quan đến vấn đề.   

4. Đề xuất và phân tích giải pháp giải quyết vấn đề.   

5. Lựa chọn các giải pháp phù hợp cho từng tình huống.   

6. Thực hiện và đánh giá tính khả thi của giải pháp.   

7. Ứng dụng giải pháp với vấn đề tương tự trong bối cảnh mới.     
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4. Năng lực làm việc nhóm 

Biểu hiện 
Mức đánh giá (điểm) 
Sinh viên  

tự đánh giá 

Giáo viên  

đánh giá 

1. Đề xuất công việc cho nhóm và bản thân.   

2. Lựa chọn hình thức làm việc phù hợp với yêu cầu và 

nhiệm vụ của nhóm. 

  

3. Tổ chức và quản lí nhóm hiệu quả.   

4. Phân tích công việc cần thực hiện để hoàn thành nhiệm 

vụ của nhóm. 

  

5. Đóng góp và thúc đẩy hoạt động chung của nhóm.   

6. Phân tích khả năng của từng thành viên trong nhóm.   

7. Giám sát, theo dõi hoạt động của nhóm.   

8. Tiếp thu sự góp ý và chia sẻ ý kiến cá nhân trong nhóm.   

9. Rút kinh nghiệm cho bản thân và góp ý cho từng người trong nhóm.   

 

5. Năng lực thuyết trình 

Biểu hiện 
Mức đánh giá (điểm) 
Sinh viên  

tự đánh giá 

Giáo viên  

đánh giá 

1. Xây dựng được một bài thuyết trình bằng PowerPoint, sơ 

đồ tư duy hoặc một hình thức phù hợp. 

  

2. Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ trong thuyết trình.   

3. Phối hợp nhịp nhàng giữa lời nói và nội dung minh họa.   

4. Phân phối thời gian hợp lí.   

5. Giải quyết thắc mắc và vấn đề phát sinh trong quá trình 

thuyết trình.  

  

6. Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp và tự điều chỉnh.   

7. Tổng hợp và phản hồi thông tin một cách đầy đủ.   
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6. Năng lực sử dụng bản đồ trong dạy học 

Biểu hiện 
Mức đánh giá (điểm) 

Sinh viên  

tự đánh giá 

Giáo viên  

đánh giá 

1. Tìm kiếm và chọn lọc được các loại bản đồ phù hợp với 

nhiệm vụ học tập. 

  

2. Đánh giá được mức độ tin cậy của các nguồn khai thác bản đồ.   

3. Sử dụng hiệu quả các công cụ tin học trong việc xử lí bản 

bản đồ phù hợp với nhiệm vụ học tập. 

  

4. Phân biệt được các loại kí hiệu và phương pháp biểu hiện 

trên bản đồ. 

  

5. Phân tích, so sánh, tổng hợp hiệu quả các nguồn thông tin 

thể hiện trên bản đồ để hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

  

6. Lựa chọn các loại bản đồ phù hợp với từng nhiệm vụ học tập.   

7. Lựa chọn phương pháp khai thác bản đồ phù hợp và hiệu 

quả trong từng nhiệm vụ học tập. 

  

 

7. Năng lực sử dụng sơ đồ, tranh ảnh, video clip trong dạy học 

Biểu hiện 
Mức đánh giá (điểm) 

Sinh viên  

tự đánh giá 

Giáo viên  

đánh giá 

1. Tìm kiếm và chọn lọc được các loại sơ đồ, tranh ảnh, 

video clip phù hợp với nhiệm vụ học tập. 

  

2. Sắp xếp, phân loại các loại sơ đồ, tranh ảnh, video clip 

phù hợp của nhiệm vụ học tập. 

  

3. Sử dụng hiệu quả các công cụ tin học trong việc xử lí từng 

loại sơ đồ, tranh ảnh, video clip phục vụ học tập. 

  

4. Đánh giá được chất lượng và độ tin cậy của các nguồn khai 

thác sơ đồ, tranh ảnh, video clip. 

  

5. Khai thác hiệu quả thông tin từ các loại sơ đồ, tranh ảnh, 

video clip để hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

  

6. Sử dụng các loại sơ đồ, tranh ảnh, video clip để minh họa, 

giải thích,... trong các bài thuyết trình một cách hợp lí. 

  

7. Phương pháp khai thác các loại sơ đồ, tranh ảnh, video 

clip phù hợp và hiệu quả. 
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8. Năng lực sử dụng số liệu thống kê trong dạy học 

Biểu hiện 
Mức đánh giá (điểm) 

Sinh viên  

tự đánh giá 

Giáo viên  

đánh giá 

1. Tìm kiếm và chọn lọc được các SLTK phù hợp với 

nhiệm vụ học tập. 

  

2. Sắp xếp, phân loại được các loại  SLTK theo lô-gíc của 

nhiệm vụ. 

  

3. Phân tích, tổng hợp được các loại SLTK từ các nguồn khác nhau.   

4. Đánh giá được mức độ tin cậy của nguồn SLTK.   

5. Sử dụng hiệu quả các công cụ tin học trong việc xử lí SLTK.   

6. Khai thác hiệu quả các loại SLTK phù hợp với từng 

nhiệm vụ học tập. 

  

7. Lựa chọn phương pháp sử dụng phù hợp với từng loại SLTK.   

 

9. Năng lực thực hành thiết kế Dự án 

Biểu hiện 
Mức đánh giá (điểm) 
Sinh viên  

tự đánh giá 

Giáo viên  

đánh giá 

1. Sắp xếp hợp lí các thành phần của dự án.   

2. Thiết kế được mục tiêu và nhiệm vụ của một / dự án.   

3. Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án một cách hợp lí.   

4. Tổ chức hoạt động nhóm phù hợp với nội dung dự án.   

5. Đánh giá độ tin cậy của nguồn thông tin từ dự án.   

6. Sử dụng công cụ ICT phù hợp trong thu thập và xử lí thông 

tin. Tổ chức hợp lí hoạt động thu thập và xử lí thông tin 

ngoài thực địa (áp dụng đối với dự án) 

  

7. Xây dựng tiêu chí đánh giá sản phẩm dự án rõ ràng, định 

lượng được. 
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PHỤ LỤC 11  

PHIẾU KHẢO SÁT  
Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN VỀ HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ KHẢ NĂNG 

HỖ TRỢ DẠY HỌC CỦA GTĐT KHOA HỌC TRÁI ĐẤT 

 

Kính chào quý thầy, cô và các em sinh viên thân mếm! 

Hiện tại tôi đang thực hiện đề tài luận án về xây dựng và sử dụng Giáo trình 

điện tử trọng dạy học và rất cần những ý kiến nhận xét của thầy, cô và các bạn sinh 

viên. Sự đóng góp quý báu của các bạn sẽ góp phần thành công cho đề tài luận án 

này. Tôi xin cam đoan mọi thông tin chỉ sử dụng cho mục đích khoa học và sẽ được 

đảm bảo bí mật tuyệt đối.  

Chân thành cám ơn! 

Xin vui lòng cho biết ý kiến của quý thầy, cô và các bạn qua phiếu khảo sát dưới đây. 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên:…………………………………………….(có thể không ghi) 

2. Cơ quan công tác/ trường đang học:…………………………………….. 

3. Thời gian công tác/ học tập …………………………………………….. 

4. Email…………………………………………………………………….. 

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

TT Nội dung khảo sát 

Tỉ lệ (%) 

Không 

đạt 

Tương 

đối đạt 
Đạt Khá 

Rất 

tốt 

Về hình thức: 

1 
Mức độ cân đối, hài hòa của giao diện 

của chung. 
    

 

2 Mức độ nhẹ nhàng, hài hòa về màu sắc.      

3 Mức độ cân đối, gọn gàng của chữ viết.      

4 
Mức độ rõ nét và phù hợp với nội dung 

của hình ảnh và video clip. 
    

 

5 
Mức độ dễ dàng trong tìm kiếm thông tin 

qua cây thư mục. 
    

 

6 
Mức độ phối hợp kênh chữ, kênh hình với 

nội dung thông tin. 
    

 

7 
Mức độ sắp xếp các bài tập phù hợp với 

từng bài học, từng chương. 
    

 

8 Mức độ chạy của các liên kết.      
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Về nội dung: 

1 Mức độ đầy đủ của nội dung.      

2 
Mức độ phù hợp về độ dài nội dung bài 

học với thời lượng cho phép.      

3 
Mức độ hiệu quả của các hướng dẫn ở 

đầu khóa học, đầu chương, đầu tuần.      

4 
Mức độ phù hợp của các phương pháp 

dạy học so với nội dung của GTĐT.      

5. 
Mức độ quả của kênh hình trong quá trình 

dạy học nội dung GTĐT.      

6. Mức độ hiệu quả của các hướng dẫn tự học.      

7. 
Mức độ hiệu quả của các bài tập ôn tập ở 

cuối chương.      

8 Mức độ chính xác, khoa học của nội dung.      

Về hiệu quả tổ chức dạy học: 

1 
Mức độ hỗ trợ nâng cao các kĩ năng tự học 

cho SV.      

2 
Mức độ hỗ trợ cho việc thực hiện đa dạng 

về phương pháp dạy học.      

3 
Mức độ hiệu quả khi tổ chức dạy học kết 

hợp trên lớp với qua LMS.      

4 
Mức độ hỗ trợ cho việc tổ chức hoạt động 

nhóm của SV.      

5 
Mức độ hỗ trợ cho việc nâng cao các kĩ 

năng tin học cho SV.      

6 
Mức độ hỗ trợ cho việc nâng cao kĩ năng 

thu thập và xử lí thông tin cho SV.      

7 
Mức độ hỗ trợ hoàn thiện các kĩ năng thực 

hành cho SV.      

8 

Mức độ hỗ trợ cho việc hoàn thiện kĩ năng 

thiết kế và trình bày báo cáo/ thuyết trình 

của SV.  
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PHỤ LỤC 12 

BẢNG ĐIỂM SINH VIÊN CÁC NHÓM THỰC NGHIỆM VÀ ĐỐI CHỨNG 
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PHỤ LỤC 13 

SỐ LIỆU PHÂN TÍCH SPSS VỀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VÀ SINH 

VIÊN ĐỐI VỚI CÁC NHÓM NĂNG LỰC CẦN PHÁT TRIỂN   

1. THỰC NGHIỆM LẦN 1 

1.1. Đánh giá của giáo viên đối với nhóm đối chứng 

NL1- Năng lực tự học 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Doituong 39 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc tap 39 1.7 .3 2.0 1.323 .0635 .4016 .161 

Lap ke hoach hoan thanh nhiem vu 39 1.7 .3 2.0 .923 .0656 .4148 .172 

Thuc hien dung ke hoach da de ra 39 1.6 .2 1.8 .805 .0523 .3305 .109 

Danh gia, dieu chinh ke hoac 39 1.3 .2 1.5 .535 .0463 .2931 .086 

Lua cho cac tai lieu phu hop cho 
nhieu muc dich hoc tap khac nhau 

39 1.5 .5 2.0 1.003 .0563 .3563 .127 

Su dung thu vien 39 1.7 .8 2.5 1.443 .0545 .3448 .119 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc tap 39 1.2 .8 2.0 1.330 .0487 .3082 .095 

Danh gia, dieu chinh ke hoach 39 1.4 .1 1.5 .535 .0488 .3085 .095 

Duc ket thanh nhung kinh nghiem tu 
hoc va chia se voi ban be 

39 .9 .1 1.0 .305 .0297 .1880 .035 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc tap 39 1.5 .5 2.0 1.133 .0489 .3092 .096 

Valid N (listwise)        0.933 0.051     

NL2 Năng lực giải quyết vấn đề 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Doituong 39 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Phan tich cac tinh huong trong hoc tap 39 2.2 .5 2.7 1.438 .0831 .5256 .276 

Phat hien va trinh bay cac tinh huong 
co van de trong hoc tap 

39 2.1 .6 2.7 1.405 .0790 .4997 .250 

Thu thap va phan tich thong tin lien 
quan den van de 

39 1.8 .7 2.5 1.273 .0792 .5008 .251 

De xuat va phan tich giai phap giai 
quyet van de 

39 1.4 .6 2.0 1.153 .0677 .4279 .183 

Lua chon cac giai phap phu hop cho 
tinh huong 

39 2.4 .5 2.9 .920 .0900 .5689 .324 

Thuc hien va danh gia tinh kha thi 
cua giai phap 

39 1.5 .5 2.0 .793 .0592 .3744 .140 

Ung dung cac giai phap voi van de 
tuong tu trong boi canh moi 

39 2.3 .7 3.0 1.478 .0837 .5294 .280 

Valid N (listwise) 39       1.208 0.077     
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NL3- Năng lực làm việc nhóm 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Doituong 39 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc tap 39 1.8 .5 2.3 1.288 .0564 .3568 .127 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc tap 39 1.4 .6 2.0 1.105 .0527 .3336 .111 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc tap 39 1.5 .6 2.1 1.245 .0510 .3226 .104 

Su dung thu vien 39 11.5 .5 12.0 1.470 .2734 1.7293 2.990 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc tap 39 1.3 .7 2.0 1.123 .0472 .2983 .089 

Phat hien va trinh bay cac tinh huong 
co van de trong hoc tap 

39 1.5 .3 1.8 .795 .0573 .3623 .131 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc tap 39 1.1 .5 1.6 .858 .0437 .2763 .076 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc tap 39 1.6 .9 2.5 1.473 .0622 .3935 .155 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc tap 39 1.6 .5 2.1 1.068 .0525 .3323 .110 

Valid N (listwise) 39       1.158 0.077     

 

NL4- Năng lực sử dụng CNTT 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Doituong 39 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc tap 39 1.6 .6 2.2 1.493 .0486 .3075 .095 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc tap 39 1.3 .6 1.9 1.190 .0496 .3136 .098 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc tap 39 1.2 .5 1.7 .988 .0470 .2972 .088 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc tap 39 1.1 .7 1.8 1.210 .0425 .2687 .072 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc tap 39 1.3 .7 2.0 1.225 .0450 .2844 .081 

Su dung tot cac phan mem tinh hoc 
de xu li thong tinh, hinh anh,.. ho tro 
hoan thanh nhiem vu hoc tap 

39 1.5 .7 2.2 1.480 .0537 .3398 .115 

Ghi chep tom tat noi dung doc bang 
nhieu hinh thuc khac nhau 

39 1.1 .5 1.6 1.088 .0455 .2875 .083 

Su dung hieu qua ICT trong hoat 
dong thuyet trinh 

39 1.7 .5 2.2 1.238 .0552 .3491 .122 

Su dung hieu qua ICT trong hoat 
dong danh gia va tu danh gia 

39 1.2 .8 2.0 1.120 .0415 .2623 .069 

Valid N (listwise) 39       1.226 0.048     
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NL5- Năng lực thuyết trình 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Doituong 39 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xay dung 1 bai thuyet trinh ban PP 
hoac so do tu duy 

39 1.2 .8 2.0 1.373 .0556 .3515 .124 

Su dung ngon ngu hieu qua trong 
thuyet trinh 

39 1.9 .5 2.4 1.205 .0573 .3623 .131 

Phoi hop nhip nhang giua loi noi va 
noi dung minh hoa 

39 1.4 .5 1.9 1.048 .0479 .3030 .092 

Phan phoi thoi gian hop li 39 1.1 .7 1.8 1.133 .0477 .3016 .091 

Giai quyet thac mac va cac van de 
phat sinh trong qua trinh thuyet trinh 

39 1.3 .3 1.6 .818 .0586 .3706 .137 

Luon lang nghe y kien dong gop va 
tu dieu chinh 

39 1.5 .4 1.9 .870 .0566 .3582 .128 

Tong hop va phan hoi thong tin mot 
cach day du 

39 1.2 .8 2.0 1.253 .0500 .3162 .100 

Valid N (listwise) 39       1.100 0.053     

 

NL6- Năng lực sử dụng bản đồ 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc duoc cac loai 
ban do phu hop voi nhiem vu hoc tap 

39 2.3 .7 3.0 1.610 .0759 .4797 .230 

Danh gia duoc muc do tin cau cua 
cac nguon khai thac ban do 

39 2.3 .8 3.1 1.818 .0728 .4607 .212 

Xay dung ap dung cac cong thuc tinh 
toan phu hop voi tung bai thuc hanh 

39 1.4 .5 1.9 1.298 .0478 .3025 .092 

Phan biet duoc cac loai ki hieu va 
phuong phap bieu hien tren ban do 

39 2.3 1.0 3.3 2.310 .0796 .5037 .254 

Phan tich, so sanh, tong hop hieu 
qua cac nguon thong tin the hien tren 
ban do 

39 1.8 .8 2.6 1.728 .0671 .4243 .180 

Lua chon cac loai ban do phu hop voi 
tung nhiem vu hoc tap 

39 1.7 .8 2.5 1.598 .0615 .3893 .152 

Lua chon phuong phap khai thac ban 
do phu hop va hieu qua trong tung 
nhiem vu hoc tap 

39 1.9 .5 2.4 1.258 .0567 .3587 .129 

Valid N (listwise) 39       1.660 0.066     
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NL7- Năng lực sử dụng sơ đồ, tranh ảnh, video 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc cac loai so 
do, tranh anh, video clip phu hop 
voi nhiem vu 

39 1.4 .8 2.2 1.503 .0552 .3490 .122 

Sap xep, phan loai cac loai so do, 
tranh anh, video clip phu hop 
nhiem vu hoc tap 

39 1.4 .7 2.1 1.370 .0486 .3073 .094 

Su dung hieu qua cac cong cu tin 
hoc trong viec xu li tung loai so do, 
tranh anh, video clip phuc vu hoc 
tap 

39 1.4 .5 1.9 1.075 .0483 .3053 .093 

Danh gia duoc chat luong va muc 
do tin cay cua cac nguon khai thac 
so do, tranh anh, video clip 

39 1.3 .5 1.8 .953 .0444 .2810 .079 

Khai thac hieu qua cac loai so do, 
tranh anh, video clip de hoan thanh 
nhiem vu hoc tap 

39 .9 .4 1.3 .843 .0392 .2480 .061 

Su dung cac loai so do, tranh anh, 
video clip de minh hoa, giai 
thic,...trong cac bai thuyet trinh mot 
cach hop li 

39 1.3 .9 2.2 1.350 .0482 .3047 .093 

Phuong phap khai thac cac loai so 
do, tranh anh, video clip phu hop 
và hieu qua 

39 1.3 .8 2.1 1.388 .0505 .3196 .102 

Valid N (listwise) 39       1.211 0.048     

 

NL8- Năng lực sử dụng SLTK 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc thong tin 
phu hop voi nhiem vu 

39 1.5 .8 2.3 1.540 .0570 .3608 .130 

Sap xep, phan loai thong tin 
theo logic nhiem vu 

39 1.5 .7 2.2 1.303 .0534 .3378 .114 

Phan tich, tong hop duoc cac 
loai thong tin khac nhau 

39 1.3 .7 2.0 1.193 .0517 .3269 .107 

Danh gia duoc muc do tin cau 
cua nguon thong tin 

39 1.2 .6 1.8 1.083 .0444 .2809 .079 

Su dung hieu qua cac cong cu 
tin hoc trong viec xu li thong 
tin, hinh anh, video,... 

39 1.3 .9 2.2 1.460 .0469 .2968 .088 

Xu li thong tinh dap dung duoc 
cac yeu cau cua nhiem vu hoc 
tap 

39 1.6 .5 2.1 1.420 .0526 .3330 .111 

Lua cho phuong phap xu li phu 
hop voi nguon thong tin 

39 1.5 .7 2.2 1.358 .0584 .3693 .136 

Valid N (listwise) 39       1.336 0.052     
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NL9- Năng lực thiết kế hoạt động giáo dục 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Doituong 39 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Sap xep hop li ca thanh phan 
cua WB/du an 

39 1.4 .2 1.6 .590 .0445 .2818 .079 

Xac dinh duoc muc tieu va 
nhiem vu cua WB/ Du an 

39 1.4 .3 1.7 .833 .0517 .3269 .107 

Xay du ke hoach thuc hien WB/ 
du an 

39 1.0 .3 1.3 .583 .0382 .2417 .058 

To chuc hoat dong nhom de 
hoan thanh nhiem vu 

39 .9 .7 1.6 1.100 .0400 .2532 .064 

Danh gia do tin cay cua nguon 
thong tin tu WB/du an 

39 1.0 .3 1.3 .765 .0329 .2082 .043 

Su dung cong cu ICT phu hop 
trong thu thap va xu li thong tin. 
To chuc hop li hoat dong thu 
thap va xu li thong tin ngoai thuc 
dia 

39 1.2 .5 1.7 1.018 .0434 .2745 .075 

Xay dung duoc cach hoc rieng 
cho minh 

39 1.2 .6 1.8 1.045 .0391 .2470 .061 

Valid N (listwise) 39       0.848 0.041     

 

1.2. Đánh giá của giáo viên đối với nhóm thực nghiệm 

NL1- Năng lực tự học 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Varianc

e 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 40 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc tap 40 2.0 1.0 3.0 1.760 .0745 .4711 .471 

Lap ke hoach hoan thanh nhiem vu 40 2.1 1.0 3.1 1.623 .0596 .3772 .142 

Thuc hien dung ke hoach da de ra 40 1.8 1.0 2.8 1.538 .0620 .3920 .154 

Danh gia, dieu chinh ke hoac 40 1.8 1.0 2.8 1.515 .0671 .4246 .180 

Lua cho cac tai lieu phu hop cho 
nhieu muc dich hoc tap khac nhau 

40 2.0 1.0 3.0 1.855 .0777 .4914 .242 

Su dung thu vien 40 2.0 1.0 3.0 1.908 .0648 .4097 .168 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc tap 40 1.8 1.3 3.1 1.960 .0610 .3855 .149 

Danh gia, dieu chinh ke hoac 40 1.8 1.0 2.8 1.603 .0545 .3445 .119 

Duc ket thanh nhung kinh nghiem tu 
hoc va chia se voi ban be 

40 1.8 1.2 3.0 1.483 .0453 .2863 .082 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc tap 40 1.4 1.1 2.5 1.660 .0394 .2489 .062 

Valid N (listwise) 40       1.690 0.061     
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NL2- Năng lực giải quyết vấn đề 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 40 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Phan tich cac tinh huong trong 
hoc tap 

40 1.6 1.5 3.1 2.295 .0712 .4506 .203 

Phat hien va trinh bay cac tinh 
huong co van de trong hoc tap 

40 1.4 1.4 2.8 1.740 .0647 .4094 .168 

Thu thap va phan tich thong tin 
lien quan den van de 

40 1.4 1.4 2.8 1.848 .0562 .3552 .126 

De xuat va phan tich giai phap 
giai quyet van de 

40 1.8 1.3 3.1 2.108 .0670 .4239 .180 

Lua chon cac giai phap phu hop 
cho tinh huong 

40 1.7 1.0 2.7 1.865 .0708 .4475 .200 

Thuc hien va danh gia tinh kha 
thi cua giai phap 

40 2.0 1.0 3.0 1.788 .0732 .4631 .214 

Ung dung cac giai phap voi van 
de tuong tu trong boi canh moi 

40 2.0 1.0 3.0 1.765 .0755 .4775 .228 

Valid N (listwise) 40       1.915 0.068     

 

NL3- Năng lực làm việc nhóm 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Doituong 40 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

40 1.9 1.1 3.0 1.873 .0613 .3876 .150 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

40 1.9 1.1 3.0 1.858 .0573 .3622 .131 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

40 1.6 1.4 3.0 1.988 .0582 .3681 .135 

Su dung thu vien 40 1.7 1.6 3.3 2.665 .0671 .4246 .180 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

40 1.6 1.5 3.1 1.850 .0536 .3389 .115 

Phat hien va trinh bay cac 
tinh huong co van de trong 
hoc tap 

40 2.0 1.2 3.2 1.680 .0616 .3897 .152 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

40 1.9 1.2 3.1 1.720 .0738 .4670 .218 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

40 1.6 1.5 3.1 2.048 .0575 .3637 .132 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

40 2.0 1.3 3.3 2.018 .0643 .4069 .166 

Valid N (listwise) 40       1.966 0.062     
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NL4- Năng lực sử dụng CNTT 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 40 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

40 1.5 1.5 3.0 2.183 .0584 .3693 .136 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

40 1.2 1.5 2.7 2.038 .0473 .2993 .090 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

40 1.4 1.2 2.6 1.898 .0445 .2815 .079 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

40 1.7 1.0 2.7 2.033 .0503 .3182 .101 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

40 2.0 .7 2.7 1.938 .0712 .4505 .203 

Su dung tot cac phan mem tinh 
hoc de xu li thong tinh, hinh 
anh,.. ho tro hoan thanh nhiem 
vu hoc tap 

40 1.5 1.5 3.0 2.380 .0528 .3337 .111 

Ghi chep tom tat noi dung doc 
bang nhieu hinh thuc khac nhau 

40 1.2 1.6 2.8 2.078 .0420 .2655 .071 

Su dung hieu qua ICT trong 
hoat dong thuyet trinh 

40 1.7 1.3 3.0 1.980 .0631 .3988 .159 

Su dung hieu qua ICT trong 
hoat dong danh gia va tu danh 
gia 

40 1.5 1.2 2.7 1.750 .0535 .3382 .114 

Valid N (listwise) 40       2.031 0.054     

 

NL5- Năng lực thuyết trình 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 40 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xay dung 1 bai thuyet trinh ban PP 
hoac so do tu duy 

40 1.5 1.5 3.0 2.040 .0589 .3727 .139 

Su dung ngon ngu hieu qua trong 
thuyet trinh 

40 1.1 1.4 2.5 1.900 .0471 .2979 .089 

Phoi hop nhip nhang giua loi noi 
va noi dung minh hoa 

40 1.1 1.3 2.4 1.693 .0453 .2868 .082 

Phan phoi thoi gian hop li 40 1.1 1.4 2.5 1.920 .0495 .3131 .098 

Giai quyet thac mac va cac van de 
phat sinh trong qua trinh thuyet 
trinh 

40 1.3 1.2 2.5 1.668 .0481 .3041 .093 

Luon lang nghe y kien dong gop 
va tu dieu chinh 

40 1.3 1.2 2.5 1.603 .0542 .3431 .118 

Tong hop va phan hoi thong tin 
mot cach day du 

40 1.3 1.5 2.8 1.955 .0500 .3162 .100 

Valid N (listwise) 40       1.825 0.050     
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NL6- Năng lực sử dụng bản đồ 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc duoc cac 
loai ban do phu hop voi nhiem vu 
hoc tap 

40 1.9 1.3 3.2 2.233 .0670 .4239 .180 

Danh gia duoc muc do tin cau cua 
cac nguon khai thac ban do 

40 2.1 1.4 3.5 2.143 .0620 .3922 .154 

Xay dung ap dung cac cong thuc 
tinh toan phu hop voi tung bai thuc 
hanh 

40 1.2 1.4 2.6 1.930 .0397 .2514 .063 

Phan biet duoc cac loai ki hieu va 
phuong phap bieu hien tren ban 
do 

40 1.7 1.6 3.3 2.823 .0753 .4764 .227 

Phan tich, so sanh, tong hop hieu 
qua cac nguon thong tin the hien 
tren ban do 

40 1.5 1.5 3.0 2.490 .0558 .3529 .125 

Lua chon cac loai ban do phu hop 
voi tung nhiem vu hoc tap 

40 1.0 1.7 2.7 2.100 .0381 .2407 .058 

Lua chon phuong phap khai thac 
ban do phu hop va hieu qua trong 
tung nhiem vu hoc tap 

40 1.5 1.0 2.5 1.725 .0531 .3357 .113 

Valid N (listwise) 40       2.206 0.056     

 

NL7- Năng lực sử dụng sơ đồ, tranh ảnh, video 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc cac loai so do, 
tranh anh, video clip phu hop voi 
nhiem vu 

40 1.1 1.5 2.6 2.160 .0392 .2479 .061 

Sap xep, phan loai cac loai so do, 
tranh anh, video clip phu hop nhiem 
vu hoc tap 

40 1.7 1.0 2.7 1.970 .0548 .3466 .120 

Su dung hieu qua cac cong cu tin 
hoc trong viec xu li tung loai so do, 
tranh anh, video clip phuc vu hoc tap 

40 1.4 1.2 2.6 1.650 .0555 .3508 .123 

Danh gia duoc chat luong va muc do 
tin cay cua cac nguon khai thac so 
do, tranh anh, video clip 

40 1.1 1.3 2.4 1.853 .0440 .2783 .077 

Khai thac hieu qua cac loai so do, 
tranh anh, video clip de hoan thanh 
nhiem vu hoc tap 

40 1.2 1.8 3.0 2.150 .0468 .2961 .088 

Su dung cac loai so do, tranh anh, 
video clip de minh hoa, giai 
thic,...trong cac bai thuyet trinh mot 
cach hop li 

40 1.7 1.3 3.0 2.173 .0585 .3700 .137 

Phuong phap khai thac cac loai so 
do, tranh anh, video clip phu hop và 
hieu qua 

40 1.5 1.5 3.0 2.130 .0494 .3123 .098 

Valid N (listwise) 40       2.012 0.050     
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NL8- Năng lực sử dụng SLTK 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc cac loai SLTK 
phu hop voi nhiem vu 

40 1.5 1.6 3.1 2.123 .0445 .2815 .079 

Sap xep, phan loai cac loai SLTK 
theo logic nhiem vu hoc tap 

40 1.7 1.1 2.8 2.088 .0478 .3023 .091 

Phan tich, tong hop duoc cac loai 
SLTK tu cac nguon khac nhau 

40 1.7 .9 2.6 1.875 .0567 .3586 .129 

Danh gia duoc muc do tin cay cua 
cac nguon SLTK 

40 1.4 1.1 2.5 1.785 .0658 .4161 .173 

Su dung hieu qua cong cu tin hoc 
de xu li so lieu thong ke 

40 2.0 1.2 3.2 1.950 .0653 .4132 .171 

Khai thac hieu qua cac loai SLTK 
phu hop voi tung nhiem vu hoc tap 

40 1.8 1.4 3.2 2.070 .0715 .4519 .204 

Lua chon phuong phap su dung phu 
hop voi tung loai SLTK 

40 2.0 1.1 3.1 2.088 .0575 .3639 .132 

Valid N (listwise) 40       1.997 0.058     

NL9- Năng lực thiết kế hoạt động giáo dục 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 40 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Sap xep hop li ca thanh phan cua 
WB/du an 

40 1.3 1.0 2.3 1.528 .0421 .2660 .071 

Xac dinh duoc muc tieu va nhiem 
vu cua WB/ Du an 

40 1.0 1.3 2.3 1.708 .0404 .2556 .065 

Xay du ke hoach thuc hien WB/ du 
an 

40 1.0 1.1 2.1 1.530 .0358 .2267 .051 

To chuc hoat dong nhom de hoan 
thanh nhiem vu 

40 1.1 1.4 2.5 1.935 .0452 .2860 .082 

Danh gia do tin cay cua nguon 
thong tin tu WB/du an 

40 1.3 1.0 2.3 1.743 .0354 .2241 .050 

Su dung cong cu ICT phu hop 
trong thu thap va xu li thong tin. To 
chuc hop li hoat dong thu thap va 
xu li thong tin ngoai thuc dia 

40 1.2 1.5 2.7 2.005 .0430 .2717 .074 

Xay dung duoc cach hoc rieng cho 
minh 

40 1.4 1.2 2.6 1.620 .0409 .2584 .067 

Valid N (listwise) 40       1.724 0.040     
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1.3. Đánh giá của sinh viên đối với nhóm đối chứng 

NL1- Năng lực tự học 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 39 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc 
tap 

39 1.5 .6 2.1 1.525 .0579 .3664 .134 

Lap ke hoach hoan thanh nhiem 
vu 

39 1.3 .3 1.6 .808 .0471 .2982 .089 

Thuc hien dung ke hoach da de 
ra 

39 1.4 .4 1.8 .848 .0465 .2944 .087 

Danh gia, dieu chinh ke hoac 39 1.8 .2 2.0 .535 .0484 .3060 .094 

Lua cho cac tai lieu phu hop cho 
nhieu muc dich hoc tap khac 
nhau 

39 1.7 .8 2.5 1.388 .0531 .3360 .113 

Su dung thu vien 39 1.6 1.4 3.0 1.825 .0479 .3028 .092 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc 
tap 

39 1.5 .8 2.3 1.553 .0550 .3479 .121 

Danh gia, dieu chinh ke hoac 39 1.9 .2 2.1 .638 .0581 .3677 .135 

Duc ket thanh nhung kinh 
nghiem tu hoc va chia se voi ban 
be 

39 .9 .1 1.0 .323 .0298 .1888 .036 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc 
tap 

39 2.0 .5 2.5 1.508 .0613 .3879 .150 

Valid N (listwise) 39       1.095 0.051     

 

NL2- Năng lực giải quyết vấn đề 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 39 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Phan tich cac tinh huong trong hoc 
tap 

39 1.0 .6 1.6 .835 .0344 .2179 .047 

Phat hien va trinh bay cac tinh 
huong co van de trong hoc tap 

39 2.0 .6 2.6 1.455 .0661 .4181 .175 

Thu thap va phan tich thong tin lien 
quan den van de 

39 2.0 .7 2.7 1.583 .0735 .4651 .216 

De xuat va phan tich giai phap giai 
quyet van de 

39 2.2 .6 2.8 1.628 .0792 .5008 .251 

Lua chon cac giai phap phu hop cho 
tinh huong 

39 1.5 .7 2.2 1.345 .0635 .4019 .162 

Thuc hien va danh gia tinh kha thi 
cua giai phap 

39 1.6 .5 2.1 1.155 .0709 .4483 .201 

Ung dung cac giai phap voi van de 
tuong tu trong boi canh moi 

39 2.3 .6 2.9 .973 .0916 .5791 .335 

Valid N (listwise) 39       1.282 .068     
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NL3- Năng lực làm việc nhóm 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 39 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

39 1.5 .7 2.2 1.348 .0577 .3651 .133 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

39 1.5 .5 2.0 1.088 .0657 .4158 .173 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

39 1.6 .9 2.5 1.468 .0564 .3569 .127 

Su dung thu vien 39 1.3 1.2 2.5 1.660 .0429 .2716 .074 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

39 1.9 .5 2.4 1.090 .0739 .4673 .218 

Phat hien va trinh bay cac tinh 
huong co van de trong hoc tap 

39 1.9 .2 2.1 .713 .0764 .4831 .233 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

39 1.4 .5 1.9 .933 .0598 .3785 .143 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

39 1.6 .9 2.5 1.473 .0622 .3935 .155 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

39 2.0 .4 2.4 1.078 .0708 .4475 .200 

Valid N (listwise) 39       1.205 0.063     

         
NL4- Năng lực sử dụng CNTT 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 39 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

39 1.2 .8 2.0 1.500 .0508 .3211 .103 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

39 1.2 .6 1.8 1.153 .0552 .3493 .122 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

39 1.5 .5 2.0 1.068 .0639 .4041 .163 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

39 1.4 .5 1.9 1.243 .0483 .3054 .093 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

39 18.5 .5 19.0 1.690 .4469 2.8265 7.989 

Su dung tot cac phan mem tinh 
hoc de xu li thong tinh, hinh 
anh,.. ho tro hoan thanh nhiem 
vu hoc tap 

39 1.8 .7 2.5 1.560 .0615 .3888 .151 

Ghi chep tom tat noi dung doc 
bang nhieu hinh thuc khac nhau 

39 1.4 .5 1.9 1.073 .0548 .3464 .120 

Su dung hieu qua ICT trong 
hoat dong thuyet trinh 

39 1.3 .7 2.0 1.280 .0517 .3268 .107 

Su dung hieu qua ICT trong 
hoat dong danh gia va tu danh 
gia 

39 1.3 .7 2.0 1.240 .0496 .3136 .098 

Valid N (listwise) 39       1.312 0.098     
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NL5- Năng lực thuyết trình 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 39 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xay dung 1 bai thuyet trinh 
ban PP hoac so do tu duy 

39 1.8 1.0 2.8 1.850 .0624 .3948 .156 

Su dung ngon ngu hieu qua 
trong thuyet trinh 

39 1.6 .7 2.3 1.375 .0599 .3788 .143 

Phoi hop nhip nhang giua loi 
noi va noi dung minh hoa 

39 1.5 .5 2.0 1.145 .0612 .3869 .150 

Phan phoi thoi gian hop li 39 1.3 .8 2.1 1.398 .0566 .3577 .128 

Giai quyet thac mac va cac 
van de phat sinh trong qua 
trinh thuyet trinh 

39 1.4 .7 2.1 1.295 .0634 .4012 .161 

Luon lang nghe y kien dong 
gop va tu dieu chinh 

39 1.3 .7 2.0 1.220 .0512 .3236 .105 

Tong hop va phan hoi thong 
tin mot cach day du 

39 1.6 .8 2.4 1.520 .0537 .3398 .115 

Valid N (listwise) 39       1.400 0.058     

 

NL6- Năng lực sử dụng bản đồ 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc duoc 
cac loai ban do phu hop voi 
nhiem vu hoc tap 

39 2.4 .8 3.2 1.985 .0818 .5172 .267 

Danh gia duoc muc do tin 
cau cua cac nguon khai thac 
ban do 

39 2.3 .7 3.0 1.925 .0760 .4808 .231 

Xay dung. ap dung cac cong 
thuc tinh toan phu hop voi 
tung bai thuc hanh 

39 1.9 .7 2.6 1.660 .0616 .3895 .152 

Phan biet duoc cac loai ki 
hieu va phuong phap bieu 
hien tren ban do 

39 1.8 1.4 3.2 2.213 .0660 .4177 .174 

Phan tich, so sanh, tong hop 
hieu qua cac nguon thong tin 
the hien tren ban do 

39 2.5 .5 3.0 1.878 .0694 .4388 .193 

Lua chon cac loai ban do phu 
hop voi tung nhiem vu hoc 
tap 

39 2.2 .5 2.7 1.660 .0683 .4319 .187 

Lua chon phuong phap khai 
thac ban do phu hop va hieu 
qua trong tung nhiem vu hoc 
tap 

39 2.0 .5 2.5 1.478 .0700 .4429 .196 

Valid N (listwise) 39       1.828 0.070     
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NL7- Năng lực sử dụng sơ đồ, tranh ảnh, video 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc cac loai so 
do, tranh anh, video clip phu hop 
voi nhiem vu 

39 1.7 .8 2.5 1.533 .0604 .3819 .146 

Sap xep, phan loai cac loai so do, 
tranh anh, video clip phu hop 
nhiem vu hoc tap 

39 1.5 .7 2.2 1.363 .0553 .3499 .122 

Su dung hieu qua cac cong cu tin 
hoc trong viec xu li tung loai so do, 
tranh anh, video clip phuc vu hoc 
tap 

39 1.3 .5 1.8 1.060 .0483 .3053 .093 

Danh gia duoc chat luong va muc 
do tin cay cua cac nguon khai thac 
so do, tranh anh, video clip 

39 1.2 .5 1.7 .988 .0452 .2857 .082 

Khai thac hieu qua cac loai so do, 
tranh anh, video clip de hoan 
thanh nhiem vu hoc tap 

39 1.0 .4 1.4 .895 .0387 .2449 .060 

Su dung cac loai so do, tranh anh, 
video clip de minh hoa, giai 
thic,...trong cac bai thuyet trinh 
mot cach hop li 

39 1.4 .9 2.3 1.555 .0465 .2943 .087 

Phuong phap khai thac cac loai so 
do, tranh anh, video clip phu hop 
và hieu qua 

39 1.4 1.0 2.4 1.610 .0492 .3112 .097 

Valid N (listwise) 39       1.286 0.049     

 

NL8- Năng lực sử dụng số liệu thống kê 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc cac loai 
SLTK phu hop voi nhiem vu 

39 1.8 .7 2.5 1.618 .0621 .3928 .154 

Sap xep, phan loai cac loai 
SLTK theo logic nhiem vu 
hoc tap 

39 1.5 .7 2.2 1.448 .0581 .3672 .135 

Phan tich, tong hop duoc cac 
loai SLTK tu cac nguon khac 
nhau 

39 1.5 .4 1.9 1.145 .0532 .3366 .113 

Danh gia duoc muc do tin cay 
cua cac nguon SLTK 

39 1.5 .4 1.9 1.073 .0483 .3055 .093 

Su dung hieu qua cong cu tin 
hoc de xu li so lieu thong ke 

39 1.0 .6 1.6 1.115 .0375 .2370 .056 

Khai thac hieu qua cac loai 
SLTK phu hop voi tung nhiem 
vu hoc tap 

39 1.5 1.0 2.5 1.775 .0491 .3103 .096 

Lua chon phuong phap su 
dung phu hop voi tung loai 
SLTK 

39 1.5 1.1 2.6 1.830 .0510 .3228 .104 

Valid N (listwise) 39       1.429 0.051     
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NL9- Năng lực thiết kế hoạt động giáo dục 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 39 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Sap xep hop li ca thanh phan 
cua WB/du an 

39 .8 .2 1.0 .533 .0388 .2454 .060 

Xac dinh duoc muc tieu va 
nhiem vu cua WB/ Du an 

39 1.4 .3 1.7 1.114 .0522 .3300 .109 

Xay du ke hoach thuc hien 
WB/ du an 

39 .8 .2 1.0 .593 .0333 .2105 .044 

To chuc hoat dong nhom de 
hoan thanh nhiem vu 

39 1.5 .7 2.2 1.365 .0602 .3807 .145 

Danh gia do tin cay cua nguon 
thong tin tu WB/du an 

39 1.5 .3 1.8 1.035 .0482 .3051 .093 

Su dung cong cu ICT phu hop 
trong thu thap va xu li thong 
tin. To chuc hop li hoat dong 
thu thap va xu li thong tin 
ngoai thuc dia 

39 1.3 .7 2.0 1.245 .0515 .3258 .106 

Xay dung duoc cach hoc rieng 
cho minh 

39 1.5 .4 1.9 1.104 .0522 .3303 .109 

Valid N (listwise) 39       0.998 0.048     

 

1.4. Đánh giá của sinh viên đối với nhóm thực nghiệm 

NL1- Năng lực tự học 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Doituong 40 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

40 2.1 1.0 3.1 2.075 .0839 .5305 .281 

Lap ke hoach hoan thanh 
nhiem vu 

40 1.5 1.0 2.5 1.653 .0533 .3374 .114 

Thuc hien dung ke hoach da 
de ra 

40 1.7 1.0 2.7 1.725 .0755 .4776 .228 

Danh gia, dieu chinh ke hoac 40 1.5 1.0 2.5 1.405 .0556 .3515 .124 

Lua cho cac tai lieu phu hop 
cho nhieu muc dich hoc tap 
khac nhau 

40 1.7 .8 2.5 1.718 .0682 .4314 .186 

Su dung thu vien 40 1.6 1.4 3.0 1.825 .0479 .3028 .092 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

40 2.0 1.0 3.0 2.195 .0652 .4126 .170 

Danh gia, dieu chinh ke hoac 40 1.5 1.0 2.5 1.535 .0512 .3239 .105 

Duc ket thanh nhung kinh 
nghiem tu hoc va chia se voi 
ban be 

40 1.1 .9 2.0 1.468 .0385 .2433 .059 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

40 2.0 1.0 3.0 1.840 .0775 .4903 .240 

Valid N (listwise) 40       1.744 0.062     
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NL2- Năng lực giải quyết vấn đề 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Doituong 40 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Phan tich cac tinh huong trong 
hoc tap 

40 2.1 1.0 3.1 2.185 .0607 .3840 .147 

Phat hien va trinh bay cac tinh 
huong co van de trong hoc tap 

40 1.9 1.0 2.9 1.630 .0581 .3674 .135 

Thu thap va phan tich thong tin 
lien quan den van de 

40 1.4 1.4 2.8 1.740 .0521 .3296 .109 

De xuat va phan tich giai phap 
giai quyet van de 

40 2.0 1.0 3.0 1.980 .0664 .4201 .177 

Lua chon cac giai phap phu 
hop cho tinh huong 

40 2.0 1.0 3.0 1.825 .0782 .4945 .244 

Thuc hien va danh gia tinh kha 
thi cua giai phap 

40 1.7 1.1 2.8 1.885 .0660 .4173 .174 

Ung dung cac giai phap voi van 
de tuong tu trong boi canh moi 

40 2.5 .5 3.0 1.715 .0704 .4452 .198 

Valid N (listwise) 40       1.851 0.065     

 

NL3- Năng lực làm việc nhóm 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Doituong 40 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem 
vu hoc tap 

40 1.6 1.4 3.0 2.045 .0664 .4200 .176 

Xac dinh duoc cac nhiem 
vu hoc tap 

40 1.5 1.2 2.7 1.775 .0485 .3070 .094 

Xac dinh duoc cac nhiem 
vu hoc tap 

40 1.8 1.0 2.8 1.933 .0616 .3899 .152 

Su dung thu vien 40 2.1 1.4 3.5 2.650 .0680 .4303 .185 

Xac dinh duoc cac nhiem 
vu hoc tap 

40 2.0 1.0 3.0 1.833 .0692 .4376 .191 

Phat hien va trinh bay cac 
tinh huong co van de trong 
hoc tap 

40 2.3 .5 2.8 1.658 .0637 .4031 .163 

Xac dinh duoc cac nhiem 
vu hoc tap 

40 1.7 .8 2.5 1.633 .0582 .3682 .136 

Xac dinh duoc cac nhiem 
vu hoc tap 

40 1.6 1.3 2.9 2.133 .0639 .4041 .163 

Xac dinh duoc cac nhiem 
vu hoc tap 

40 1.5 1.4 2.9 2.003 .0595 .3765 .142 

Valid N (listwise) 40       1.962 0.062     
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NL4- Năng lực sử dụng CNTT 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Doituong 40 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

40 1.5 1.5 3.0 2.453 .0641 .4051 .164 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

40 1.5 1.6 3.1 2.123 .0615 .3893 .152 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

40 1.8 1.2 3.0 1.800 .0508 .3211 .103 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

40 1.8 1.2 3.0 1.955 .0519 .3281 .108 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

40 2.1 1.1 3.2 1.965 .0588 .3718 .138 

Su dung tot cac phan mem 
tinh hoc de xu li thong tinh, 
hinh anh,.. ho tro hoan thanh 
nhiem vu hoc tap 

40 1.7 1.4 3.1 2.320 .0590 .3729 .139 

Ghi chep tom tat noi dung doc 
bang nhieu hinh thuc khac 
nhau 

40 1.7 1.4 3.1 2.013 .0551 .3488 .122 

Su dung hieu qua ICT trong 
hoat dong thuyet trinh 

40 2.2 1.0 3.2 1.988 .0790 .4993 .249 

Su dung hieu qua ICT trong 
hoat dong danh gia va tu 
danh gia 

40 2.3 .8 3.1 1.815 .0692 .4377 .192 

Valid N (listwise) 40       2.048 0.061     

 

NL5- Năng lực thuyết trình 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Doituong 40 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xay dung 1 bai thuyet trinh 
ban PP hoac so do tu duy 

40 2.0 1.0 3.0 2.370 .0615 .3891 .151 

Su dung ngon ngu hieu qua 
trong thuyet trinh 

40 1.2 1.5 2.7 2.135 .0406 .2568 .066 

Phoi hop nhip nhang giua loi 
noi va noi dung minh hoa 

40 1.2 1.4 2.6 1.868 .0545 .3445 .119 

Phan phoi thoi gian hop li 40 1.7 1.0 2.7 1.795 .0575 .3637 .132 

Giai quyet thac mac va cac 
van de phat sinh trong qua 
trinh thuyet trinh 

40 1.3 1.5 2.8 1.948 .0484 .3063 .094 

Luon lang nghe y kien dong 
gop va tu dieu chinh 

40 1.2 1.4 2.6 1.853 .0500 .3162 .100 

Tong hop va phan hoi thong 
tin mot cach day du 

40 1.4 1.4 2.8 2.138 .0543 .3432 .118 

Valid N (listwise) 40       2.015 0.052     
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NL6- Năng lực sử dụng bản đồ 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc duoc cac 
loai ban do phu hop voi nhiem 
vu hoc tap 

40 2.1 1.6 3.7 2.760 .0644 .4075 .166 

Danh gia duoc muc do tin cau 
cua cac nguon khai thac ban do 

40 2.0 1.5 3.5 2.565 .0612 .3873 .150 

Xay dung. ap dung cac cong 
thuc tinh toan phu hop voi tung 
bai thuc hanh 

40 1.5 1.2 2.7 2.010 .0564 .3565 .127 

Phan biet duoc cac loai ki hieu 
va phuong phap bieu hien tren 
ban do 

40 2.2 1.6 3.8 2.943 .0818 .5173 .268 

Phan tich, so sanh, tong hop 
hieu qua cac nguon thong tin the 
hien tren ban do 

40 1.9 1.7 3.6 2.648 .0662 .4188 .175 

Lua chon cac loai ban do phu 
hop voi tung nhiem vu hoc tap 

40 1.5 1.5 3.0 2.310 .0621 .3928 .154 

Lua chon phuong phap khai thac 
ban do phu hop va hieu qua 
trong tung nhiem vu hoc tap 

40 1.4 1.1 2.5 1.783 .0576 .3644 .133 

Valid N (listwise) 40               

          2.431 0.064     

 

NL7- Năng lực sử dụng sơ đồ, tranh ảnh, video 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc cac loai so 
do, tranh anh, video clip phu hop 
voi nhiem vu 

40 1.5 1.5 3.0 2.273 .0567 .3588 .129 

Sap xep, phan loai cac loai so 
do, tranh anh, video clip phu hop 
nhiem vu hoc tap 

40 1.5 1.5 3.0 2.055 .0597 .3775 .143 

Su dung hieu qua cac cong cu 
tin hoc trong viec xu li tung loai 
so do, tranh anh, video clip phuc 
vu hoc tap 

40 1.4 1.4 2.8 1.810 .0527 .3334 .111 

Danh gia duoc chat luong va 
muc do tin cay cua cac nguon 
khai thac so do, tranh anh, video 
clip 

40 1.7 1.3 3.0 1.935 .0600 .3793 .144 

Khai thac hieu qua cac loai so 
do, tranh anh, video clip de hoan 
thanh nhiem vu hoc tap 

40 1.5 1.6 3.1 2.475 .0511 .3232 .104 

Su dung cac loai so do, tranh 
anh, video clip de minh hoa, giai 
thic,...trong cac bai thuyet trinh 
mot cach hop li 

40 1.4 1.6 3.0 2.380 .0455 .2875 .083 

Phuong phap khai thac cac loai 
so do, tranh anh, video clip phu 
hop và hieu qua 

40 1.2 1.8 3.0 2.505 .0407 .2572 .066 

Valid N (listwise) 40       2.205 0.052     
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NL8- Năng lực sử dụng số liệu thống kê 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc cac loai 
SLTK phu hop voi nhiem vu 

40 1.8 1.4 3.2 2.215 .0664 .4197 .176 

Sap xep, phan loai cac loai 
SLTK theo logic nhiem vu hoc 
tap 

40 1.6 1.4 3.0 1.955 .0624 .3948 .156 

Phan tich, tong hop duoc cac 
loai SLTK tu cac nguon khac 
nhau 

40 1.7 1.4 3.1 1.895 .0681 .4308 .186 

Danh gia duoc muc do tin cay 
cua cac nguon SLTK 

40 2.0 1.3 3.3 2.110 .0861 .5448 .297 

Su dung hieu qua cong cu tin 
hoc de xu li so lieu thong ke 

40 1.3 1.6 2.9 2.355 .0515 .3258 .106 

Khai thac hieu qua cac loai 
SLTK phu hop voi tung nhiem vu 
hoc tap 

40 1.5 1.6 3.1 2.373 .0671 .4243 .180 

Lua chon phuong phap su dung 
phu hop voi tung loai SLTK 

40 1.7 1.5 3.2 2.388 .0750 .4746 .225 

Valid N (listwise) 40       2.184 0.068     

 

NL9- Năng lực thiết kế hoạt động giáo dục 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Doituong 40 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Sap xep hop li ca thanh 
phan cua WB/du an 

40 1.0 1.0 2.0 1.503 .0438 .2769 .077 

Xac dinh duoc muc tieu va 
nhiem vu cua WB/ Du an 

40 1.4 1.3 2.7 2.030 .0543 .3436 .118 

Xay du ke hoach thuc hien 
WB/ du an 

40 1.1 1.2 2.3 1.520 .0412 .2604 .068 

To chuc hoat dong nhom 
de hoan thanh nhiem vu 

40 1.5 1.2 2.7 1.973 .0431 .2727 .074 

Danh gia do tin cay cua 
nguon thong tin tu WB/du 
an 

40 1.4 1.2 2.6 1.865 .0486 .3076 .095 

Su dung cong cu ICT phu 
hop trong thu thap va xu li 
thong tin. To chuc hop li 
hoat dong thu thap va xu li 
thong tin ngoai thuc dia 

40 1.5 1.2 2.7 2.070 .0533 .3368 .113 

Xay dung duoc cach hoc 
rieng cho minh 

40 1.0 1.0 2.0 1.678 .0369 .2337 .055 

Valid N (listwise) 40       1.805 0.046     
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2. THỰC NGHIỆM LẦN 2 

2.1. Đánh giá của giáo viên đối với nhóm đối chứng 

NL1- Năng lực tự học 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 44 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

44 1.9 .6 2.5 1.324 .0677 .4591 .211 

Lap ke hoach hoan thanh 
nhiem vu 

44 1.7 .5 2.2 .980 .0621 .4209 .177 

Thuc hien dung ke hoach da 
de ra 

44 1.8 .5 2.3 .891 .0635 .4304 .185 

Danh gia, dieu chinh ke hoac 44 1.7 .5 2.2 .772 .0553 .3752 .141 

Lua cho cac tai lieu phu hop 
cho nhieu muc dich hoc tap 
khac nhau 

44 2.0 .5 2.5 1.061 .0674 .4573 .209 

Su dung thu vien 44 1.7 .8 2.5 1.409 .0573 .3886 .151 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

44 1.7 .6 2.3 1.309 .0613 .4157 .173 

Danh gia, dieu chinh ke hoac 44 1.9 .5 2.4 .807 .0605 .4106 .169 

Duc ket thanh nhung kinh 
nghiem tu hoc va chia se voi 
ban be 

44 1.5 .5 2.0 .722 .0519 .3521 .124 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

44 2.0 .5 2.5 1.165 .0689 .4672 .218 

Valid N (listwise) 44       1.044 0.062     

 

NL2 Năng lực giải quyết vấn đề 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 44 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Phan tich cac tinh huong trong 
hoc tap 

44 1.9 .8 2.7 1.672 .0725 .4916 .242 

Phat hien va trinh bay cac tinh 
huong co van de trong hoc tap 

44 1.5 .5 2.0 .904 .0571 .3870 .150 

Thu thap va phan tich thong 
tin lien quan den van de 

44 2.0 .8 2.8 1.433 .0775 .5258 .276 

De xuat va phan tich giai phap 
giai quyet van de 

44 2.0 .9 2.9 1.674 .0796 .5397 .291 

Lua chon cac giai phap phu 
hop cho tinh huong 

44 2.2 .8 3.0 1.596 .0863 .5850 .342 

Thuc hien va danh gia tinh kha 
thi cua giai phap 

44 2.2 .7 2.9 1.457 .0891 .6043 .365 

Ung dung cac giai phap voi 
van de tuong tu trong boi canh 
moi 

44 2.5 .5 3.0 1.309 .0806 .5468 .299 

Valid N (listwise) 44       1.435 0.078     
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NL3- Năng lực làm việc nhóm 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 44 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

44 2.0 .8 2.8 1.537 .0721 .4887 .239 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

44 2.5 .4 2.9 1.354 .0759 .5145 .265 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

44 2.1 .8 2.9 1.513 .0684 .4641 .215 

Su dung thu vien 44 11.6 .7 12.3 1.735 .2465 1.6722 2.796 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

44 2.4 .6 3.0 1.409 .0745 .5054 .255 

Phat hien va trinh bay cac tinh 
huong co van de trong hoc tap 

44 2.9 .1 3.0 1.085 .0969 .6573 .432 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

44 2.6 .4 3.0 1.167 .0850 .5762 .332 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

44 1.7 1.1 2.8 1.698 .0645 .4374 .191 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

44 2.2 .7 2.9 1.346 .0707 .4797 .230 

Valid N (listwise) 44       1.427 0.095     

 

NL4- Năng lực sử dụng CNTT 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 44 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

44 2.1 .7 2.8 1.624 .0596 .4045 .164 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

44 2.2 .5 2.7 1.330 .0671 .4550 .207 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

44 2.3 .4 2.7 1.124 .0690 .4682 .219 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

44 2.2 .6 2.8 1.346 .0652 .4421 .195 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

44 2.1 .8 2.9 1.370 .0653 .4432 .196 

Su dung tot cac phan mem tinh 
hoc de xu li thong tinh, hinh 
anh,.. ho tro hoan thanh nhiem 
vu hoc tap 

44 1.9 .9 2.8 1.622 .0631 .4279 .183 

Ghi chep tom tat noi dung doc 
bang nhieu hinh thuc khac nhau 

44 2.2 .6 2.8 1.250 .0661 .4481 .201 

Su dung hieu qua ICT trong 
hoat dong thuyet trinh 

44 2.3 .6 2.9 1.400 .0732 .4962 .246 

Su dung hieu qua ICT trong 
hoat dong danh gia va tu danh 
gia 

44 2.0 .7 2.7 1.272 .0634 .4303 .185 

Valid N (listwise) 44       1.371 0.066     
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NL5- Năng lực thuyết trình 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 44 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xay dung 1 bai thuyet trinh ban 
PP hoac so do tu duy 

44 1.7 1.0 2.7 1.604 .0626 .4242 .180 

Su dung ngon ngu hieu qua 
trong thuyet trinh 

44 2.3 .7 3.0 1.441 .0702 .4759 .226 

Phoi hop nhip nhang giua loi noi 
va noi dung minh hoa 

44 2.1 .7 2.8 1.309 .0586 .3971 .158 

Phan phoi thoi gian hop li 44 1.8 .9 2.7 1.363 .0593 .4019 .161 

Giai quyet thac mac va cac van 
de phat sinh trong qua trinh 
thuyet trinh 

44 2.5 .5 3.0 1.098 .0741 .5027 .253 

Luon lang nghe y kien dong gop 
va tu dieu chinh 

44 2.3 .5 2.8 1.109 .0656 .4446 .198 

Tong hop va phan hoi thong tin 
mot cach day du 

44 2.0 .9 2.9 1.483 .0630 .4276 .183 

Valid N (listwise) 44       1.344 0.065     

 

NL6- Năng lực sử dụng bản đồ  

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc duoc cac 
loai ban do phu hop voi nhiem 
vu hoc tap 

44 2.4 .6 3.0 1.617 .0862 .5844 .341 

Danh gia duoc muc do tin cau 
cua cac nguon khai thac ban 
do 

44 2.0 1.0 3.0 1.989 .0635 .4306 .185 

Xay dung. ap dung cac cong 
thuc tinh toan phu hop voi 
tung bai thuc hanh 

44 2.8 .2 3.0 1.387 .0787 .5340 .285 

Phan biet duoc cac loai ki hieu 
va phuong phap bieu hien tren 
ban do 

44 2.4 .8 3.2 2.222 .0736 .4993 .249 

Phan tich, so sanh, tong hop 
hieu qua cac nguon thong tin 
the hien tren ban do 

44 2.0 1.0 3.0 1.633 .0831 .5637 .318 

Lua chon cac loai ban do phu 
hop voi tung nhiem vu hoc tap 

44 1.5 .8 2.3 1.580 .0592 .4015 .161 

Lua chon phuong phap khai 
thac ban do phu hop va hieu 
qua trong tung nhiem vu hoc 
tap 

44 2.2 .1 2.3 1.272 .0671 .4554 .207 

Valid N (listwise) 44       1.671 0.073     

 

 



231 

 

NL7- Năng lực sử dụng sơ đồ, tranh ảnh, video 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc cac loai 
so do, tranh anh, video clip phu 
hop voi nhiem vu 

44 1.5 .8 2.3 1.626 .0574 .3895 .152 

Sap xep, phan loai cac loai so 
do, tranh anh, video clip phu 
hop nhiem vu hoc tap 

44 1.6 .9 2.5 1.493 .0588 .3986 .159 

Su dung hieu qua cac cong cu 
tin hoc trong viec xu li tung loai 
so do, tranh anh, video clip 
phuc vu hoc tap 

44 2.1 .6 2.7 1.217 .0673 .4562 .208 

Danh gia duoc chat luong va 
muc do tin cay cua cac nguon 
khai thac so do, tranh anh, 
video clip 

44 2.0 .6 2.6 1.083 .0631 .4281 .183 

Khai thac hieu qua cac loai so 
do, tranh anh, video clip de 
hoan thanh nhiem vu hoc tap 

44 2.2 .3 2.5 .983 .0627 .4255 .181 

Su dung cac loai so do, tranh 
anh, video clip de minh hoa, 
giai thic,...trong cac bai thuyet 
trinh mot cach hop li 

44 1.7 .9 2.6 1.480 .0580 .3931 .154 

Phuong phap khai thac cac loai 
so do, tranh anh, video clip phu 
hop và hieu qua 

44 1.6 .9 2.5 1.511 .0587 .3985 .159 

Valid N (listwise) 44       1.342 0.061     

 

NL8- Năng lực sử dụng SLTK 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc cac loai 
SLTK phu hop voi nhiem vu 

44 2.8 .6 3.4 1.711 .0782 .5301 .281 

Sap xep, phan loai cac loai SLTK 
theo logic nhiem vu hoc tap 

44 1.8 .7 2.5 1.461 .0658 .4460 .199 

Phan tich, tong hop duoc cac loai 
SLTK tu cac nguon khac nhau 

44 1.6 .7 2.3 1.365 .0638 .4327 .187 

Danh gia duoc muc do tin cay cua 
cac nguon SLTK 

44 2.0 .5 2.5 1.285 .0611 .4147 .172 

Su dung hieu qua cong cu tin hoc 
de xu li so lieu thong ke 

44 1.9 1.0 2.9 1.689 .0621 .4212 .177 

Khai thac hieu qua cac loai SLTK 
phu hop voi tung nhiem vu hoc tap 

44 2.4 .6 3.0 1.470 .0656 .4447 .198 

Lua chon phuong phap su dung 
phu hop voi tung loai SLTK 

44 2.1 .8 2.9 1.457 .0649 .4400 .194 

Valid N (listwise) 44       1.491 0.066     
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NL9- Năng lực thiết kế hoạt động giáo dục 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 44 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Sap xep hop li ca thanh 
phan cua WB/du an 

44 1.7 .4 2.1 .796 .0572 .3881 .151 

Xac dinh duoc muc tieu 
va nhiem vu cua WB/ 
Du an 

44 2.4 .4 2.8 1.039 .0663 .4499 .202 

Xay du ke hoach thuc 
hien WB/ du an 

44 2.0 .4 2.4 .922 .0559 .3788 .144 

To chuc hoat dong 
nhom de hoan thanh 
nhiem vu 

44 1.7 .8 2.5 1.220 .0532 .3606 .130 

Danh gia do tin cay cua 
nguon thong tin tu 
WB/du an 

44 2.0 .4 2.4 1.015 .0430 .2913 .085 

Su dung cong cu ICT 
phu hop trong thu thap 
va xu li thong tin. To 
chuc hop li hoat dong 
thu thap va xu li thong 
tin ngoai thuc dia 

44 2.4 .6 3.0 1.174 .0594 .4030 .162 

Xay dung duoc cach 
hoc rieng cho minh 

44 2.3 .7 3.0 1.215 .0656 .4447 .198 

Valid N (listwise) 44       1.054 0.057     

 

2.2. Đánh giá của giáo viên đối với nhóm thực nghiệm 

NL1- Năng lực tự học 
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NL2 Năng lực giải quyết vấn đề 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 46 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Phan tich cac tinh huong trong 
hoc tap 

46 1.8 1.6 3.4 2.530 .0726 .4921 .242 

Phat hien va trinh bay cac tinh 
huong co van de trong hoc tap 

46 1.6 1.5 3.1 1.983 .0680 .4611 .213 

Thu thap va phan tich thong 
tin lien quan den van de 

46 1.6 1.5 3.1 2.128 .0617 .4183 .175 

De xuat va phan tich giai phap 
giai quyet van de 

46 1.8 1.5 3.3 2.313 .0682 .4627 .214 

Lua chon cac giai phap phu 
hop cho tinh huong 

46 1.5 1.5 3.0 2.122 .0718 .4871 .237 

Thuc hien va danh gia tinh 
kha thi cua giai phap 

46 1.7 1.5 3.2 2.076 .0775 .5259 .277 

Ung dung cac giai phap voi 
van de tuong tu trong boi canh 
moi 

46 1.7 1.5 3.2 2.063 .0775 .5255 .276 

Valid N (listwise) 46       2.174 0.071     

 

NL3- Năng lực làm việc nhóm 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 46 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 1.9 1.2 3.1 2.074 .0564 .3826 .146 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 1.7 1.4 3.1 2.065 .0561 .3808 .145 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 1.6 1.5 3.1 2.185 .0637 .4320 .187 

Su dung thu vien 46 1.8 1.7 3.5 2.824 .0676 .4586 .210 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 1.9 1.6 3.5 2.065 .0585 .3968 .157 

Phat hien va trinh bay cac tinh 
huong co van de trong hoc tap 

46 2.0 1.3 3.3 1.817 .0654 .4439 .197 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 1.9 1.3 3.2 1.920 .0674 .4573 .209 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 1.6 1.6 3.2 2.261 .0566 .3838 .147 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 2.0 1.4 3.4 2.252 .0661 .4481 .201 

Valid N (listwise) 46       2.163 0.062     
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NL4- Năng lực sử dụng CNTT 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 46 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 1.5 1.6 3.1 2.311 .0608 .4122 .170 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 1.5 1.6 3.1 2.211 .0554 .3755 .141 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 1.7 1.6 3.3 2.120 .0562 .3810 .145 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 2.2 1.1 3.3 2.217 .0620 .4207 .177 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 2.5 1.0 3.5 2.150 .0705 .4778 .228 

Su dung tot cac phan mem tinh 
hoc de xu li thong tinh, hinh 
anh,.. ho tro hoan thanh nhiem 
vu hoc tap 

46 1.5 1.6 3.1 2.500 .0508 .3445 .119 

Ghi chep tom tat noi dung doc 
bang nhieu hinh thuc khac 
nhau 

46 1.4 1.5 2.9 2.209 .0457 .3097 .096 

Su dung hieu qua ICT trong 
hoat dong thuyet trinh 

46 1.9 1.2 3.1 2.107 .0710 .4814 .232 

Su dung hieu qua ICT trong 
hoat dong danh gia va tu danh 
gia 

46 1.6 1.2 2.8 1.909 .0556 .3770 .142 

Valid N (listwise) 46       2.193 0.059     

 

NL5- Năng lực thuyết trình 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 90 1 1 2 1.49 .053 .503 .253 

Xay dung 1 bai thuyet trinh 
ban PP hoac so do tu duy 

90 2.1 1.4 3.5 2.112 .0501 .4754 .226 

Su dung ngon ngu hieu qua 
trong thuyet trinh 

90 1.6 1.2 2.8 1.882 .0419 .3973 .158 

Phoi hop nhip nhang giua loi 
noi va noi dung minh hoa 

90 1.8 1.1 2.9 1.837 .0379 .3599 .130 

Phan phoi thoi gian hop li 90 1.5 1.4 2.9 1.953 .0407 .3860 .149 

Giai quyet thac mac va cac 
van de phat sinh trong qua 
trinh thuyet trinh 

90 2.0 1.1 3.1 1.736 .0408 .3870 .150 

Luon lang nghe y kien dong 
gop va tu dieu chinh 

90 2.0 1.1 3.1 1.820 .0456 .4324 .187 

Tong hop va phan hoi thong 
tin mot cach day du 

90 1.7 1.5 3.2 2.033 .0400 .3798 .144 

Valid N (listwise) 90       1.910 0.042     
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NL6- Năng lực sử dụng bản đồ 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc duoc cac 
loai ban do phu hop voi nhiem vu 
hoc tap 

46 2.1 1.0 3.1 1.915 .0652 .4422 .196 

Danh gia duoc muc do tin cau 
cua cac nguon khai thac ban do 

46 2.3 1.0 3.3 2.109 .0619 .4200 .176 

Xay dung. ap dung cac cong 
thuc tinh toan phu hop voi tung 
bai thuc hanh 

46 2.2 .6 2.8 1.578 .0616 .4179 .175 

Phan biet duoc cac loai ki hieu 
va phuong phap bieu hien tren 
ban do 

46 2.4 1.2 3.6 2.565 .0725 .4918 .242 

Phan tich, so sanh, tong hop 
hieu qua cac nguon thong tin the 
hien tren ban do 

46 1.9 1.0 2.9 1.920 .0620 .4204 .177 

Lua chon cac loai ban do phu 
hop voi tung nhiem vu hoc tap 

46 1.8 1.0 2.8 1.891 .0596 0.4043 0.163 

Lua chon phuong phap khai thac 
ban do phu hop va hieu qua 
trong tung nhiem vu hoc tap 

46 2.4 .5 2.9 1.496 .0738 .5002 .250 

Valid N (listwise) 46       1.925 0.065     

 

NL7- Năng lực sử dụng sơ đồ, tranh ảnh, video 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc cac loai so 
do, tranh anh, video clip phu hop 
voi nhiem vu 

46 1.1 1.7 2.8 2.333 .0412 .2797 .078 

Sap xep, phan loai cac loai so do, 
tranh anh, video clip phu hop 
nhiem vu hoc tap 

46 1.8 1.2 3.0 2.200 .0565 .3830 .147 

Su dung hieu qua cac cong cu tin 
hoc trong viec xu li tung loai so do, 
tranh anh, video clip phuc vu hoc 
tap 

46 1.6 1.3 2.9 1.978 .0652 .4422 .196 

Danh gia duoc chat luong va muc 
do tin cay cua cac nguon khai thac 
so do, tranh anh, video clip 

46 1.4 1.5 2.9 2.128 .0487 .3304 .109 

Khai thac hieu qua cac loai so do, 
tranh anh, video clip de hoan thanh 
nhiem vu hoc tap 

46 1.5 1.8 3.3 2.407 .0584 .3963 .157 

Su dung cac loai so do, tranh anh, 
video clip de minh hoa, giai 
thic,...trong cac bai thuyet trinh mot 
cach hop li 

46 1.5 1.6 3.1 2.400 .0541 .3670 .135 

Phuong phap khai thac cac loai so 
do, tranh anh, video clip phu hop 
và hieu qua 

46 1.5 1.8 3.3 2.428 .0557 .3775 .143 

Valid N (listwise) 46       2.268 0.054     
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NL8- Năng lực sử dụng SLTK 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc cac loai 
SLTK phu hop voi nhiem vu 

46 1.6 1.9 3.5 2.522 .0527 .3577 .128 

Sap xep, phan loai cac loai 
SLTK theo logic nhiem vu hoc 
tap 

46 1.7 1.4 3.1 2.320 .0558 .3787 .143 

Phan tich, tong hop duoc cac 
loai SLTK tu cac nguon khac 
nhau 

46 1.7 1.4 3.1 2.080 .0632 .4288 .184 

Danh gia duoc muc do tin cay 
cua cac nguon SLTK 

46 1.3 1.7 3.0 2.235 .0543 .3683 .136 

Su dung hieu qua cong cu tin 
hoc de xu li so lieu thong ke 

46 1.6 1.7 3.3 2.467 .0568 .3853 .148 

Khai thac hieu qua cac loai 
SLTK phu hop voi tung nhiem 
vu hoc tap 

46 1.9 1.5 3.4 2.483 .0702 .4762 .227 

Lua chon phuong phap su dung 
phu hop voi tung loai SLTK 

46 1.5 1.6 3.1 2.270 .0515 .3495 .122 

Valid N (listwise) 46       2.339 0.058     

 

NL9- Năng lực thiết kế hoạt động giáo dục 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 46 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Sap xep hop li ca thanh phan 
cua WB/du an 

46 1.4 1.1 2.5 1.670 .0456 .3090 .095 

Xac dinh duoc muc tieu va 
nhiem vu cua WB/ Du an 

46 15.8 1.4 17.2 2.189 .3370 2.2856 5.224 

Xay du ke hoach thuc hien WB/ 
du an 

46 1.5 1.3 2.8 1.700 .0432 .2929 .086 

To chuc hoat dong nhom de 
hoan thanh nhiem vu 

46 1.2 1.5 2.7 2.102 .0491 .3330 .111 

Danh gia do tin cay cua nguon 
thong tin tu WB/du an 

46 1.6 1.2 2.8 1.930 .0410 .2780 .077 

Su dung cong cu ICT phu hop 
trong thu thap va xu li thong tin. 
To chuc hop li hoat dong thu 
thap va xu li thong tin ngoai thuc 
dia 

46 1.8 1.7 3.5 2.335 .0581 .3940 .155 

Xay dung duoc cach hoc rieng 
cho minh 

46 1.4 1.4 2.8 1.887 .0444 .3008 .090 

Valid N (listwise) 46       1.973 0.088     
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2.3. Đánh giá của sinh viên đối với nhóm đối chứng 

NL1- Năng lực tự học 

Descriptive Statistics 

  

N Range 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 

Std. 
Deviatio

n 
Varianc

e 

Statisti
c 

Statisti
c Statistic Statistic 

Statisti
c 

Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 44 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc 
tap 

44 2.0 1.1 3.1 1.989 .0741 .5025 .253 

Lap ke hoach hoan thanh nhiem 
vu 

44 2.1 1.1 3.2 1.880 .0663 .4495 .202 

Thuc hien dung ke hoach da de ra 44 1.9 1.1 3.0 1.765 .0693 .4701 .221 

Danh gia, dieu chinh ke hoac 44 1.8 1.2 3.0 1.724 .0722 .4895 .240 

Lua cho cac tai lieu phu hop cho 
nhieu muc dich hoc tap khac nhau 

44 1.9 1.2 3.1 2.063 .0712 .4828 .233 

Su dung thu vien 44 1.9 1.2 3.1 2.122 .0609 .4131 .171 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc 
tap 

44 1.8 1.4 3.2 2.159 .0569 .3862 .149 

Danh gia, dieu chinh ke hoac 44 1.9 1.1 3.0 1.896 .0615 .4168 .174 

Duc ket thanh nhung kinh nghiem 
tu hoc va chia se voi ban be 

44 1.8 1.3 3.1 1.724 .0539 .3653 .133 

Xac dinh duoc cac nhiem vu hoc 
tap 

44 1.8 1.2 3.0 1.907 .0475 .3221 .104 

Valid N (listwise) 44       1.923 0.063     

         
NL2 Năng lực giải quyết vấn đề 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 44 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Phan tich cac tinh huong 
trong hoc tap 

44 1.8 1.6 3.4 2.530 .0726 .4921 .242 

Phat hien va trinh bay cac 
tinh huong co van de trong 
hoc tap 

44 1.6 1.5 3.1 1.983 .0680 .4611 .213 

Thu thap va phan tich thong 
tin lien quan den van de 

44 1.6 1.5 3.1 2.128 .0617 .4183 .175 

De xuat va phan tich giai 
phap giai quyet van de 

44 1.8 1.5 3.3 2.313 .0682 .4627 .214 

Lua chon cac giai phap phu 
hop cho tinh huong 

44 1.5 1.5 3.0 2.122 .0718 .4871 .237 

Thuc hien va danh gia tinh 
kha thi cua giai phap 

44 1.7 1.5 3.2 2.076 .0775 .5259 .277 

Ung dung cac giai phap voi 
van de tuong tu trong boi 
canh moi 

44 1.7 1.5 3.2 2.063 .0775 .5255 .276 

Valid N (listwise) 44       2.174 0.071     
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NL3- Năng lực làm việc nhóm 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 44 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem 
vu hoc tap 

44 1.9 1.2 3.1 2.074 .0564 .3826 .146 

Xac dinh duoc cac nhiem 
vu hoc tap 

44 1.7 1.4 3.1 2.065 .0561 .3808 .145 

Xac dinh duoc cac nhiem 
vu hoc tap 

44 1.6 1.5 3.1 2.185 .0637 .4320 .187 

Su dung thu vien 44 1.8 1.7 3.5 2.824 .0676 .4586 .210 

Xac dinh duoc cac nhiem 
vu hoc tap 

44 1.9 1.6 3.5 2.065 .0585 .3968 .157 

Phat hien va trinh bay cac 
tinh huong co van de trong 
hoc tap 

44 2.0 1.3 3.3 1.817 .0654 .4439 .197 

Xac dinh duoc cac nhiem 
vu hoc tap 

44 1.9 1.3 3.2 1.920 .0674 .4573 .209 

Xac dinh duoc cac nhiem 
vu hoc tap 

44 1.6 1.6 3.2 2.261 .0566 .3838 .147 

Xac dinh duoc cac nhiem 
vu hoc tap 

44 2.0 1.4 3.4 2.252 .0661 .4481 .201 

Valid N (listwise) 44       2.163 0.062     

 

NL4- Năng lực sử dụng CNTT 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 44 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

44 1.5 1.6 3.1 2.311 .0608 .4122 .170 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

44 1.5 1.6 3.1 2.211 .0554 .3755 .141 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

44 1.7 1.6 3.3 2.120 .0562 .3810 .145 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

44 2.2 1.1 3.3 2.217 .0620 .4207 .177 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

44 2.5 1.0 3.5 2.150 .0705 .4778 .228 

Su dung tot cac phan mem 
tinh hoc de xu li thong tinh, 
hinh anh,.. ho tro hoan thanh 
nhiem vu hoc tap 

44 1.5 1.6 3.1 2.500 .0508 .3445 .119 

Ghi chep tom tat noi dung doc 
bang nhieu hinh thuc khac 
nhau 

44 1.4 1.5 2.9 2.209 .0457 .3097 .096 

Su dung hieu qua ICT trong 
hoat dong thuyet trinh 

44 1.9 1.2 3.1 2.107 .0710 .4814 .232 

Su dung hieu qua ICT trong 
hoat dong danh gia va tu danh 
gia 

44 1.6 1.2 2.8 1.909 .0556 .3770 .142 

Valid N (listwise) 44       2.193 0.059     
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NL5- Năng lực thuyết trình 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 44 1 1 2 1.49 .053 .503 .253 

Xay dung 1 bai thuyet trinh 
ban PP hoac so do tu duy 

44 2.1 1.4 3.5 2.112 .0501 .4754 .226 

Su dung ngon ngu hieu qua 
trong thuyet trinh 

44 1.6 1.2 2.8 1.882 .0419 .3973 .158 

Phoi hop nhip nhang giua loi 
noi va noi dung minh hoa 

44 1.8 1.1 2.9 1.837 .0379 .3599 .130 

Phan phoi thoi gian hop li 44 1.5 1.4 2.9 1.953 .0407 .3860 .149 

Giai quyet thac mac va cac 
van de phat sinh trong qua 
trinh thuyet trinh 

44 2.0 1.1 3.1 1.736 .0408 .3870 .150 

Luon lang nghe y kien dong 
gop va tu dieu chinh 

44 2.0 1.1 3.1 1.820 .0456 .4324 .187 

Tong hop va phan hoi thong 
tin mot cach day du 

44 1.7 1.5 3.2 2.033 .0400 .3798 .144 

Valid N (listwise) 44       1.910 0.042     

 

NL6- Năng lực sử dụng bản đồ 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc duoc cac 
loai ban do phu hop voi nhiem vu 
hoc tap 

44 2.1 1.0 3.1 1.915 .0652 .4422 .196 

Danh gia duoc muc do tin cau 
cua cac nguon khai thac ban do 

44 2.3 1.0 3.3 2.109 .0619 .4200 .176 

Xay dung. ap dung cac cong 
thuc tinh toan phu hop voi tung 
bai thuc hanh 

44 2.2 .6 2.8 1.578 .0616 .4179 .175 

Phan biet duoc cac loai ki hieu 
va phuong phap bieu hien tren 
ban do 

44 2.4 1.2 3.6 2.565 .0725 .4918 .242 

Phan tich, so sanh, tong hop 
hieu qua cac nguon thong tin the 
hien tren ban do 

44 1.9 1.0 2.9 1.920 .0620 .4204 .177 

Lua chon cac loai ban do phu 
hop voi tung nhiem vu hoc tap 

44 1.8 1.0 2.8 1.891 .0596 0.4043 0.163 

Lua chon phuong phap khai thac 
ban do phu hop va hieu qua 
trong tung nhiem vu hoc tap 

44 2.4 .5 2.9 1.496 .0738 .5002 .250 

Valid N (listwise) 44       1.925 0.065     
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NL7- Năng lực sử dụng sơ đồ, tranh ảnh, video 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc cac loai so 
do, tranh anh, video clip phu hop 
voi nhiem vu 

44 1.1 1.7 2.8 2.333 .0412 .2797 .078 

Sap xep, phan loai cac loai so 
do, tranh anh, video clip phu hop 
nhiem vu hoc tap 

44 1.8 1.2 3.0 2.200 .0565 .3830 .147 

Su dung hieu qua cac cong cu 
tin hoc trong viec xu li tung loai 
so do, tranh anh, video clip phuc 
vu hoc tap 

44 1.6 1.3 2.9 1.978 .0652 .4422 .196 

Danh gia duoc chat luong va 
muc do tin cay cua cac nguon 
khai thac so do, tranh anh, video 
clip 

44 1.4 1.5 2.9 2.128 .0487 .3304 .109 

Khai thac hieu qua cac loai so 
do, tranh anh, video clip de hoan 
thanh nhiem vu hoc tap 

44 1.5 1.8 3.3 2.407 .0584 .3963 .157 

Su dung cac loai so do, tranh 
anh, video clip de minh hoa, giai 
thic,...trong cac bai thuyet trinh 
mot cach hop li 

44 1.5 1.6 3.1 2.400 .0541 .3670 .135 

Phuong phap khai thac cac loai 
so do, tranh anh, video clip phu 
hop và hieu qua 

44 1.5 1.8 3.3 2.428 .0557 .3775 .143 

Valid N (listwise) 44       2.268 0.054     

 

NL8- Năng lực sử dụng SLTK 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc cac loai 
SLTK phu hop voi nhiem vu 

44 1.6 1.9 3.5 2.522 .0527 .3577 .128 

Sap xep, phan loai cac loai SLTK 
theo logic nhiem vu hoc tap 

44 1.7 1.4 3.1 2.320 .0558 .3787 .143 

Phan tich, tong hop duoc cac loai 
SLTK tu cac nguon khac nhau 

44 1.7 1.4 3.1 2.080 .0632 .4288 .184 

Danh gia duoc muc do tin cay cua 
cac nguon SLTK 

44 1.3 1.7 3.0 2.235 .0543 .3683 .136 

Su dung hieu qua cong cu tin hoc 
de xu li so lieu thong ke 

44 1.6 1.7 3.3 2.467 .0568 .3853 .148 

Khai thac hieu qua cac loai SLTK 
phu hop voi tung nhiem vu hoc 
tap 

44 1.9 1.5 3.4 2.483 .0702 .4762 .227 

Lua chon phuong phap su dung 
phu hop voi tung loai SLTK 

44 1.5 1.6 3.1 2.270 .0515 .3495 .122 

Valid N (listwise) 44       2.339 0.058     
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NL9- Năng lực thiết kế hoạt động giáo dục 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 44 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Sap xep hop li ca thanh phan 
cua WB/du an 

44 1.4 1.1 2.5 1.670 .0456 .3090 .095 

Xac dinh duoc muc tieu va 
nhiem vu cua WB/ Du an 

44 15.8 1.4 17.2 2.189 .3370 2.2856 5.224 

Xay du ke hoach thuc hien WB/ 
du an 

44 1.5 1.3 2.8 1.700 .0432 .2929 .086 

To chuc hoat dong nhom de 
hoan thanh nhiem vu 

44 1.2 1.5 2.7 2.102 .0491 .3330 .111 

Danh gia do tin cay cua nguon 
thong tin tu WB/du an 

44 1.6 1.2 2.8 1.930 .0410 .2780 .077 

Su dung cong cu ICT phu hop 
trong thu thap va xu li thong tin. 
To chuc hop li hoat dong thu 
thap va xu li thong tin ngoai thuc 
dia 

44 1.8 1.7 3.5 2.335 .0581 .3940 .155 

Xay dung duoc cach hoc rieng 
cho minh 

44 1.4 1.4 2.8 1.887 .0444 .3008 .090 

Valid N (listwise) 44       1.973 0.088     

 

2.4. Đánh giá của sinh viên đối với nhóm thực nghiệm 

NL1- Năng lực tự học 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Doituong 46 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac 
nhiem vu hoc tap 

46 2.1 1.1 3.2 2.326 .0799 .5418 .294 

Lap ke hoach hoan 
thanh nhiem vu 

46 1.9 1.1 3.0 1.917 .0594 .4029 .162 

Thuc hien dung ke 
hoach da de ra 

46 2.0 1.1 3.1 1.950 .0815 .5525 .305 

Danh gia, dieu chinh ke 
hoac 

46 2.0 1.2 3.2 1.646 .0670 .4545 .207 

Lua cho cac tai lieu phu 
hop cho nhieu muc dich 
hoc tap khac nhau 

46 2.2 1.0 3.2 1.970 .0714 .4844 .235 

Su dung thu vien 46 1.7 1.5 3.2 2.083 .0517 .3504 .123 

Xac dinh duoc cac 
nhiem vu hoc tap 

46 2.1 1.1 3.2 2.398 .0660 .4480 .201 

Danh gia, dieu chinh ke 
hoac 

46 1.9 1.1 3.0 1.802 .0663 .4499 .202 

Duc ket thanh nhung 
kinh nghiem tu hoc va 
chia se voi ban be 

46 2.0 1.0 3.0 1.724 .0560 .3796 .144 

Xac dinh duoc cac 
nhiem vu hoc tap 

46 2.1 1.1 3.2 2.022 .0813 .5517 .304 

Valid N (listwise) 46       1.984 0.068     
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NL2 Năng lực giải quyết vấn đề 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 46 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Phan tich cac tinh huong 
trong hoc tap 

46 2.3 1.0 3.3 2.315 .0638 .4325 .187 

Phat hien va trinh bay cac 
tinh huong co van de trong 
hoc tap 

46 1.9 1.2 3.1 1.813 .0626 .4246 .180 

Thu thap va phan tich thong 
tin lien quan den van de 

46 1.7 1.3 3.0 1.893 .0640 .4343 .189 

De xuat va phan tich giai 
phap giai quyet van de 

46 2.2 1.0 3.2 2.150 .0679 .4608 .212 

Lua chon cac giai phap phu 
hop cho tinh huong 

46 2.2 1.0 3.2 2.037 .0762 .5170 .267 

Thuc hien va danh gia tinh 
kha thi cua giai phap 

46 2.0 1.0 3.0 2.020 .0676 .4583 .210 

Ung dung cac giai phap voi 
van de tuong tu trong boi 
canh moi 

46 2.8 .4 3.2 1.878 .0711 .4825 .233 

Valid N (listwise) 46       2.015 0.068     

 

NL3- Năng lực làm việc nhóm 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 46 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 1.9 1.3 3.2 2.154 .0669 .4535 .206 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 1.4 1.4 2.8 1.943 .0472 .3202 .103 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 1.7 1.2 2.9 2.089 .0600 .4067 .165 

Su dung thu vien 46 2.2 1.2 3.4 2.607 .0717 .4864 .237 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 2.3 .9 3.2 1.983 .0770 .5221 .273 

Phat hien va trinh bay cac 
tinh huong co van de trong 
hoc tap 

46 2.3 .7 3.0 1.826 .0640 .4338 .188 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 1.5 1.3 2.8 1.815 .0583 .3955 .156 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 1.6 1.5 3.1 2.243 .0641 .4344 .189 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 1.7 1.4 3.1 2.172 .0663 .4495 .202 

Valid N (listwise) 46       2.093 0.064     
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NL4- Năng lực sử dụng CNTT 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 46 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 1.8 1.5 3.3 2.591 .0650 .4411 .195 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 1.7 1.7 3.4 2.285 .0621 .4211 .177 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 1.9 1.3 3.2 2.024 .0554 .3755 .141 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 2.0 1.2 3.2 2.124 .0574 .3894 .152 

Xac dinh duoc cac nhiem vu 
hoc tap 

46 2.0 1.3 3.3 2.157 .0553 .3751 .141 

Su dung tot cac phan mem 
tinh hoc de xu li thong tinh, 
hinh anh,.. ho tro hoan thanh 
nhiem vu hoc tap 

46 1.7 1.5 3.2 2.428 .0587 .3981 .159 

Ghi chep tom tat noi dung 
doc bang nhieu hinh thuc 
khac nhau 

46 1.8 1.4 3.2 2.115 .0624 .4232 .179 

Su dung hieu qua ICT trong 
hoat dong thuyet trinh 

46 2.4 .9 3.3 2.078 .0758 .5142 .264 

Su dung hieu qua ICT trong 
hoat dong danh gia va tu 
danh gia 

46 2.3 .9 3.2 1.935 .0732 .4968 .247 

Valid N (listwise) 46       2.193 0.063     

 

NL5- Năng lực thuyết trình 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 46 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Xay dung 1 bai thuyet trinh 
ban PP hoac so do tu duy 

46 1.9 1.2 3.1 2.515 .0613 .4158 .173 

Su dung ngon ngu hieu 
qua trong thuyet trinh 

46 1.2 1.6 2.8 2.296 .0398 .2699 .073 

Phoi hop nhip nhang giua 
loi noi va noi dung minh 
hoa 

46 1.2 1.6 2.8 2.072 .0575 .3902 .152 

Phan phoi thoi gian hop li 46 1.7 1.2 2.9 1.967 .0620 .4206 .177 

Giai quyet thac mac va cac 
van de phat sinh trong qua 
trinh thuyet trinh 

46 1.4 1.6 3.0 2.135 .0517 .3504 .123 

Luon lang nghe y kien 
dong gop va tu dieu chinh 

46 1.7 1.6 3.3 2.202 .0646 .4379 .192 

Tong hop va phan hoi 
thong tin mot cach day du 

46 1.5 1.6 3.1 2.367 .0565 .3830 .147 

Valid N (listwise) 46       2.222 0.056     
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NL6- Năng lực sử dụng bản đồ 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc duoc cac 
loai ban do phu hop voi nhiem 
vu hoc tap 

46 2.4 1.1 3.5 2.252 .0768 .5206 .271 

Danh gia duoc muc do tin cau 
cua cac nguon khai thac ban do 

46 2.3 1.0 3.3 2.187 .0717 .4861 .236 

Xay dung. ap dung cac cong 
thuc tinh toan phu hop voi tung 
bai thuc hanh 

46 1.9 1.0 2.9 1.948 .0633 .4293 .184 

Phan biet duoc cac loai ki hieu 
va phuong phap bieu hien tren 
ban do 

46 1.8 1.6 3.4 2.457 .0618 .4188 .175 

Phan tich, so sanh, tong hop 
hieu qua cac nguon thong tin the 
hien tren ban do 

46 2.5 .7 3.2 2.148 .0672 .4555 .207 

Lua chon cac loai ban do phu 
hop voi tung nhiem vu hoc tap 

46 2.2 .7 2.9 1.950 .0677 .4593 .211 

Lua chon phuong phap khai thac 
ban do phu hop va hieu qua 
trong tung nhiem vu hoc tap 

46 2.2 .7 2.9 1.783 .0721 .4887 .239 

Valid N (listwise) 46               

          2.103 0.069     

 

NL7- Năng lực sử dụng sơ đồ, tranh ảnh, video 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc cac loai so 
do, tranh anh, video clip phu hop 
voi nhiem vu 

46 2.1 1.7 3.8 2.550 .0689 .4670 .218 

Sap xep, phan loai cac loai so do, 
tranh anh, video clip phu hop 
nhiem vu hoc tap 

46 1.8 1.7 3.5 2.367 .0724 .4913 .241 

Su dung hieu qua cac cong cu tin 
hoc trong viec xu li tung loai so 
do, tranh anh, video clip phuc vu 
hoc tap 

46 2.1 1.6 3.7 2.135 .0719 .4877 .238 

Danh gia duoc chat luong va muc 
do tin cay cua cac nguon khai 
thac so do, tranh anh, video clip 

46 1.9 1.5 3.4 2.300 .0741 .5024 .252 

Khai thac hieu qua cac loai so do, 
tranh anh, video clip de hoan 
thanh nhiem vu hoc tap 

46 2.0 1.8 3.8 2.809 .0612 .4152 .172 

Su dung cac loai so do, tranh 
anh, video clip de minh hoa, giai 
thic,...trong cac bai thuyet trinh 
mot cach hop li 

46 2.2 1.8 4.0 2.752 .0666 .4515 .204 

Phuong phap khai thac cac loai 
so do, tranh anh, video clip phu 
hop và hieu qua 

46 1.2 2.0 3.2 2.741 .0386 .2621 .069 

Valid N (listwise) 46       2.522 0.065     
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NL8- Năng lực sử dụng SLTK 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Tim kiem va chon loc cac 
loai SLTK phu hop voi 
nhiem vu 

46 1.6 1.9 3.5 2.609 .0687 .4656 .217 

Sap xep, phan loai cac loai 
SLTK theo logic nhiem vu 
hoc tap 

46 2.1 1.6 3.7 2.361 .0755 .5118 .262 

Phan tich, tong hop duoc 
cac loai SLTK tu cac nguon 
khac nhau 

46 2.3 1.6 3.9 2.326 .0817 .5544 .307 

Danh gia duoc muc do tin 
cay cua cac nguon SLTK 

46 2.1 1.7 3.8 2.587 .0785 .5323 .283 

Su dung hieu qua cong cu 
tin hoc de xu li so lieu 
thong ke 

46 1.7 1.8 3.5 2.663 .0506 .3434 .118 

Khai thac hieu qua cac loai 
SLTK phu hop voi tung 
nhiem vu hoc tap 

46 1.8 2.1 3.9 2.767 .0615 .4169 .174 

Lua chon phuong phap su 
dung phu hop voi tung loai 
SLTK 

46 2.4 1.7 4.1 2.637 .0812 .5507 .303 

Valid N (listwise) 46       2.564 0.071     

 

NL9- Năng lực thiết kế hoạt động giáo dục 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Doituong 46 0 1 1 1.00 0.000 0.000 0.000 

Sap xep hop li ca thanh phan 
cua WB/du an 

46 2.1 .7 2.8 1.359 .0551 .3739 .140 

Xac dinh duoc muc tieu va 
nhiem vu cua WB/ Du an 

46 1.7 1.2 2.9 1.848 .0603 .4092 .167 

Xay du ke hoach thuc hien 
WB/ du an 

46 1.1 1.0 2.1 1.439 .0433 .2940 .086 

To chuc hoat dong nhom de 
hoan thanh nhiem vu 

46 1.5 1.4 2.9 1.909 .0405 .2747 .075 

Danh gia do tin cay cua 
nguon thong tin tu WB/du an 

46 1.7 1.1 2.8 1.752 .0441 .2994 .090 

Su dung cong cu ICT phu hop 
trong thu thap va xu li thong 
tin. To chuc hop li hoat dong 
thu thap va xu li thong tin 
ngoai thuc dia 

46 1.5 1.3 2.8 1.937 .0498 .3375 .114 

Xay dung duoc cach hoc 
rieng cho minh 

46 1.2 1.1 2.3 1.674 .0423 .2871 .082 

Valid N (listwise) 46       1.702 0.048     
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PHỤ LỤC 14 

NỘI DUNG CHƯƠNG 1 GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ KHOA HỌC TRÁI ĐẤT 

Trong khuôn khổ của luận án, tác giải chỉ trình bày chương 1, chương này chứa 

các chủ đề thực nghiệm: Vũ Trụ và Thiên Hà, Nguồn gốc Hệ Mặt Trời. Các chương 

còn lại được trình bày trong GTĐT Khoa học Trái Đất. 

Chương 1 - TRÁI ĐẤT TRONG VŨ TRỤ VÀ HỆ MẶT TRỜI 

* HƯỚNG DẪN HỌC 

        Sinh viên cần lưu ý những điều sau đây khi tham gia khóa học: 

       1. Đọc kĩ nội dung hướng dẫn phương pháp học và kiểm tra đánh giá ở từng 

tuần (từ 1 đến 15), chú ý đọc trước tài liệu để chuẩn bị nội dung trình bày, báo cáo, 

bài tập thực hành theo gợi ý ở phần "Hướng dẫn tự học". 

      2. Xem kĩ các tiêu chí đánh giá các hoạt động theo phiếu bao gồm: Phiếu 

đánh gián hoạt động đóng góp ý kiến trên lớp và trực tuyến, Phiếu đánh giá hoạt 

động nhóm, Phiếu đánh giá các hoạt động khi thực hiện dự án; đóng góp ý kiến để 

điều chỉnh (nếu thấy các tiêu chí đánh giá chưa phù hợp). 

     3. Thực hiện các hoạt động tự học theo yêu cầu.     

* YÊU CẦU SINH VIÊN 

- SV phải đọc trước các tài liệu có liên quan. 

- Sau khi học xong chương này SV phải nắm vững các vấn đề cơ bản về Vũ Trụ có 

liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Trái Đất, các học thuyết về nguồn gốc Vũ Trụ. 

* TỪ KHÓA:   

Vũ Trụ, Thiên Hà, Hành tinh, Hệ Mặt Trời, Cấu trúc, Thành phần 

* TÀI LIỆU CẦN THAM KHẢO 

1. L.P.Subaev (Đào Trọng Năng dịch) (1981), Địa lí tự nhiên đại cương, NXB Giáo dục. 

2. Lê Bá Thảo (1987), Cơ sở địa lí tự nhiên (T1), NXB Giáo dục. 
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3. Lưu Đức Hải, Trần Nghi (2000), Giáo trình khoa học Trái Đất , NXB Giáo dục. 

4. Nguyễn Ngọc Giao (1998), Vũ Trụ được hình thành như thế nào?, NXB Giáo dục. 

5. Phạm Viết Trinh, Nguyễn Đình Noãn (1995), Giáo trình Thiên văn, NXB Giáo dục. 

*  TỔ CHỨC DẠY HỌC 

- Chương này được học tập trong 3 tuần, tuần 1 đến tuần 3 theo thời khóa biểu.  

- Dạy học kết hợp trên lớn với trực tuyến (Blended Learning) và tự học. 

 -  Sinh viên vận dụng lí thuyết để làm các bài tập cuối chương. 

 

HƯỚNG DẪN HỌC VÀ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU TUẦN 1 

A. Hướng dẫn học tuần 1 

 * Thời lượng: 2 giờ lí thuyết và 4 giờ tự học 

* Mục tiêu của chủ đề: 

- Về kiến thức: Trình bày và phân tích được các khái niệm: Vũ trụ, Thiên Hà, Vật chất 

tối; Phân tích nội dung học thuyết BigBang về nguồn gốc vũ trụ; Hiểu và trình bày được 

sự phân loại thiên hà theo nhiều cách khác nhau. 

- Về kĩ năng: Phân tích và tổng hợp tài liệu, phân tích bảng thống kê về các thời điểm 

hình thành Vũ Trụ. 

- Về thái độ: Chủ động, tích cực trong việc đọc, phân tích tài liệu và bảng thống kê. 

- Năng lực cần phát triển: Năng lực tự học, năng lực sử  dựng CNTT, năng lực giải 

quyết vấn đề, năng lực thu thập và xử lí thông tin,... 

* Hình thức tổ chức học tập: Dạy học kết hợp trên lớp trước và tự học (cá nhân, 

nhóm, trực tuyến). 

* Tổ chức học tập: 

- Bước 1: Hướng dẫn sử dụng GTĐT  Khoa học Trái Đất để học tập trên lớp, trực 

tuyến và tự học. 

- Bước 2: Tìm hiểu khái niệm Vũ Trụ và phân tích nguồn gốc Vũ Trụ theo học thuyết 

BigBang. Giáo viên trình bày nội dung, SV tự đọc nội dung GTĐT Khoa học Trái Đất trên 

DOKEOS, và nêu thắc mắc hoặc ý kiến trao đổi. 
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- Bước 3: Tìm hiểu quan niệm về Vũ Trụ, các học thuyết hình thành Vũ Trụ, tập tung 

vào học thuyết BigBang. Các nhóm SV tự đọc nội dung GTĐT Khoa học Trái Đất và dựa 

vào hình ảnh từ giáo trình 1 nhóm sẽ trình bày tóm tắt nội dung của học thuyết BigBang, 

các nhóm khác đóng góp ý kiến. 

- Bước 4: Tìm hiểu khái niệm Thiên Hà và trình bày sự phân loại thiên hà theo nhiều 

cách khác nhau. Các nhóm SV tự đọc nội dung GTĐT Khoa học Trái Đất và dựa vào 

hình ảnh từ giáo trình 1 nhóm sẽ trình bày khái niệm Thiên Hà, cách phân loại thiên hà 

của các tác giả, các nhóm khác đóng góp ý kiến. 

- Bước 5: Tự học - Làm các bài tập trắc nghiệm khách quan, bài tập tự luận, hướng 

dẫn đọc tài liệu ở cuối mục 1.3  và tham gia hoạt động trực tuyến Tìm hiểu các loại vật 

chất tối trong Vũ Trụ. Giải quyết vấn đề: Tại sao các loại vật chất tối tồn tại trong Vũ Trụ? 

 * Kiểm tra đánh giá: Đánh giá qua sự trình bày và đóng góp ý kiến trên lớp, qua trao đổi 

trực tuyến (Phiếu đánh giá đính kèm: quá trình tự học, sản phẩm tự học).        

* Tài liệu học tập: Nội dung mục 1.1, 1.2 và 1.3 của GTĐT Khoa học Trái Đất và các 

tài liệu tham khảo đã liệt kê như trên. 

B. Gợi ý nghiên cứu tài liệu tuần 1 

* Nội dung trọng tâm cần tập trung: 

   Các khái niệm: Vũ Trụ, Thiên Hà, Vật chất tối trong Vũ Trụ, năm ánh sáng, 

                             đơn vị thiên văn, chiều thuận thiên văn. 

* Hướng dẫn nghiên cứu tài liệu: 

- Đọc các nội dung có liên quan trong tài liệu tham khảo 1, 2, 3, 4, 5. 

- Đọc thêm các tài liệu ở đường link bên dưới: 

1. https://drive.google.com/file/d/0B1xJBHP9cNRxRENSQ0ZtbGM1OGM/view?usp=sharing 

2. https://drive.google.com/file/d/0B1xJBHP9cNRxbnphUnd4Q2owWFE/view?usp=sharing 

- Sơ đồ hóa kiến thức lí thuyết về các khái niệm Vũ Trụ, Thiên hà, Vật chất tối trong 

Vũ Trụ. 

- Tìm kiếm hình ảnh bổ sung để làm rõ hơn bản chất của các khái niệm. 

* Làm bài tập trắc nghiệm: 

- Click và mục "CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM" hoặc "Click để làm bài" để mở gói câu hỏi. 

- Tự kiểm tra số lượng câu hỏi và ghi chú những câu trả lời sai để đọc thêm tài liệu. 

- Một số câu trả lời đúng nhưng chưa hiểu hết thông tin, SV nên xem phản hồi 

   hoặc đọc thêm tài liệu ở các mục tương ứng. 

- Một số câu hỏi trắc nghiệm sẽ được chọn trong bài kiểm tra giữa kì. 

https://drive.google.com/file/d/0B1xJBHP9cNRxRENSQ0ZtbGM1OGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1xJBHP9cNRxbnphUnd4Q2owWFE/view?usp=sharing
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HƯỚNG DẪN HỌC VÀ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU TUẦN 2 

A. Hướng dẫn học tuần 2 

 * Thời lượng: 2 giờ lí thuyết và 4 giờ tự học 

* Mục tiêu của chủ đề: 

- Về kiến thức: Trình bày các thành phần của Hệ Mặt Trời; Phân tích được cấu trúc và các 

hiện tượng cơ bản xảy ra ở Mặt Trời; Phân tích được các thông số cơ bản về các hành tinh; trình 

bày được thông tin cơ bản về các tiểu hành tinh, các vệ tinh, sao chỗi,… 

- Về kĩ năng: Phân tích, so sanh và tổng hợp tài liệu, phân tích bảng số liệu thống kê về 

các hành tinh. 

- Về thái độ: Chủ động, tích cực trong việc đọc, phân tích tài liệu và bảng thống kê. 

- Năng lực cần phát triển: Năng lực tự học, năng lực sử  dựng CNTT, năng lực giải quyết 

vấn đề,... 

* Hình thức tổ chức học tập: Dạy học kết hợp trên lớp trước và tự học (cá nhân, nhóm 

và trực tuyến) 

 * Tổ chức học tập: 

- Bước 1: Tổng kết chủ đề học tập trực tuyến "Vật chất tối trong Vũ Trụ và Thiên hà". 

- Bước 2: Tìm hiểu cấu trúc, đặc điểm của Hệ Mặt Trời. SV tự đọc nội dung GTĐT 

Khoa học Trái Đất, tài liệu tham khảo ở nhà và dựa vào hình ảnh (video) các nhóm được 

phân công sẽ trình bày cấu trúc, đặc điểm Hệ Mặt Trời, các nhóm khác đóng góp ý kiến 

và đặt câu hỏi. 

- Bước 3: Tìm hiểu về Mặt Trời và các hành tinh. SV tự đọc nội dung GTĐT Khoa học 

Trái Đất, tài liệu tham khảo ở nhà, dựa vào hình ảnh và bảng số liệu các nhóm được 

phân công sẽ trình cấu trúc của Mặt Trời và các hiện tượng xảy ra trên Mặt Trời, so sánh 

các thông số giữa các hành tinh với nhau từ đó rút ra kết luận về các hành tinh, các nhóm 

khác đóng góp ý kiến và đặt câu hỏi. 

- Bước 4: Tìm hiểu về vệ tinh, sao chỗi và thiên thạch. Thảo luận: Tác động của các vệ 

tinh, sao chỗi và thiên thạch đến Trái Đất? 

- Bước 5: Tự học - Làm các bài tập trắc nghiệm khách quan, bài tập tự luận, hướng 

dẫn đọc tài liệu ở cuối mục 1.4.6  và tham gia hoạt động trực tuyến Tìm hiểu các thiên thể 

có liên quan đến Trái Đất. Gợi ý trao đổi trực tuyến: Những thiên thể nào có sự tác động 

đến Trái Đất? Tác động như thế nào? 

- Bước 6: Hướng dẫn học tuần 3 

 * Kiểm tra đánh giá: Đánh giá qua sự trình bày và đóng góp ý kiến trên lớp, qua trao đổi 

trực tuyến (Phiếu đánh giá đính kèm: quá trình tự học, sản phẩm tự học). 

* Tài liệu học tập: Nội dung mục 1.4 của GTĐT Khoa học Trái Đất và các tài liệu tham 

khảo đã liệt kê như trên. 

file:///F:/LuananTS/LA-seminar/GTKHTD/chuong1/p1-qttuhoc.pdf
file:///F:/LuananTS/LA-seminar/GTKHTD/chuong1/p2-sanphamtuhoc.pdf
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B. Gợi ý nghiên cứu tài liệu 

* Nội dung trọng tâm cần tập trung: 

     Các bộ phận cơ bản của Hệ Mặt Trời; cấu trúc và các hiện tượng xảy ra trên Mặt Trời; 

     Thông số cơ bản về các hành tinh, tiểu hành tinh, vệ tinh, sao chổi,.... 

* Hướng dẫn nghiên cứu tài liệu: 

- Đọc các nội dung có liên quan trong tài liệu tham khảo 1, 2, 3, 4, 5. 

- Đọc thêm các tài liệu ở đường link bên dưới: 

1. https://drive.google.com/file/d/0B1xJBHP9cNRxRENSQ0ZtbGM1OGM/view?usp=sharing 

2. https://drive.google.com/file/d/0B1xJBHP9cNRxbnphUnd4Q2owWFE/view?usp=sharing 

- Vẽ sơ đồ Hệ Mặt Trời; Lập bảng so sánh (Max-Min) về các thông số của các thiên thể. 

- Tìm kiếm hình ảnh bổ sung để làm rõ cấu trúc HMT và Mặt Trời, bề mặt các thiên thể. 

* Làm bài tập trắc nghiệm: 

- Click và mục "CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM" hoặc "Click để làm bài" để mở gói câu hỏi. 

- Tự kiểm tra số lượng câu hỏi và ghi chú những câu trả lời sai để đọc thêm tài liệu. 

- Một số câu trả lời đúng nhưng chưa hiểu hết thông tin, SV nên xem phản hồi 

   hoặc đọc thêm tài liệu ở các mục tương ứng. 

- Một số câu hỏi trắc nghiệm sẽ được chọn trong bài kiểm tra giữa kì. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B1xJBHP9cNRxRENSQ0ZtbGM1OGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1xJBHP9cNRxbnphUnd4Q2owWFE/view?usp=sharing
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HƯỚNG DẪN HỌC VÀ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU TUẦN 3 

A. Hướng dẫn học tuần 3 

 * Thời lượng: 2 giờ lí thuyết 4 giờ tự học 

* Mục tiêu của chủ đề: 

- Về kiến thức: Phân tích và so sánh ưu nhược điểm của các giải thuyết về nguồn gốc hình 

thành Hệ Mặt Trời. Đánh giá mức độ phù hợp thực tiễn của từng giả thuyết. 

- Về kĩ năng: Phân tích, so sánh và tổng hợp tài liệu, sử dụng tranh ảnh. 

- Về thái độ: Chủ động, tích cực trong việc đọc, phân tích tài liệu và bảng thống kê. 

- Năng lực cần phát triển: Năng lực tự học, năng lực sử  dựng CNTT, năng lực thu thập và 

xử lí thông tin, làm việc nhóm,... 

 * Hình thức tổ chức học tập: Kết hợp học tập trên lớp và tự học (cá nhân, nhóm và trực 

tuyến). 

* Tổ chức học tập: 

- Bước 1: Tìm hiểu nội dung các giả thuyết. SV tự đọc nội dung GTĐT Khoa học Trái Đất, 

tài liệu tham khảo ở nhà và dựa vào hình ảnh (video) để trình bày nội dung các giả thuyết. 

- Bước 2: Phân tích ưu, nhược điểm của các giả thuyết. SV tự đọc nội dung GTĐT Khoa 

học Trái Đất, tài liệu tham khảo ở nhà và phân tích ưu, nhược điểm của từng giả thuyết, từ đó 

đánh giá giả thuyết phù hợp nhất với thực tiễn. 

- Bước 3: Tổng kết chương 1. Giải đáp những thắc mắc có liên quan đến nội dung của 

chương. Chuẩn bị nội dung chương 2. 

- Bước 4: Tự học - Làm các bài tập trắc nghiệm khách quan, bài tập tự luận, hướng dẫn 

đọc tài liệu ở cuối mục 1.5.4  và tham gia hoạt động trực tuyến Trao đổi trực tuyển: Giải đáp các 

thắc mắc của sinh viên phát sinh trong quá trình học tập chương 1. 

- Bước 5: Hướng dẫn học tuần 4. 

  

* Kiểm tra đánh giá: Đánh giá quá trình làm việc nhóm (Phiếu đánh giá đính kèm: Quá 

trình làm việc nhóm, sản phẩm của nhóm  

* Tài liệu học tập: Nội dung mục 1.5 của GTĐT Khoa học Trái Đất và các tài liệu tham 

khảo đã liệt kê như trên. 

B. Gợi ý nghiên cứu tài liệu tuần 3 

* Nội dung trọng tâm cần tập trung: 

   Nội dung cơ bản và ưu nhược điểm của các giả thuyết. 

* Hướng dẫn nghiên cứu tài liệu: 

- Đọc các nội dung có liên quan trong tài liệu tham khảo 3, 4, 5. 
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- Sơ đồ hóa kiến thức để so sánh ưu nhược điểm của các giải thuyết. 

- Mô phỏng kết quả quan trọng của các khái niệm bằng hình vẽ theo suy nghĩ cá nhân. 

* Làm bài tập trắc nghiệm: 

- Click và mục "CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM" hoặc "Click để làm bài" để mở gói câu hỏi. 

- Tự kiểm tra số lượng câu hỏi và ghi chú những câu trả lời sai để đọc thêm tài liệu. 

- Một số câu trả lời đúng nhưng chưa hiểu hết thông tin, SV nên xem phản hồi 

   hoặc đọc thêm tài liệu ở các mục tương ứng. 

- Một số câu hỏi trắc nghiệm sẽ được chọn trong bài kiểm tra giữa kì. 
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